
Ngày soạn: 
Ngày dạy:
BÀI 6: BÀI HỌC CUỘC SỐNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Một số yếu tố của truyện ngụ ngôn: đề tài, tình huống, cốt truyện, nhân vật, chủ đề.
- Kể lại một truyện ngụ ngôn: kể đúng cốt truyện, có cách kể chuyện linh hoạt, hấp dẫn.
- Một số yếu tố của tục ngữ: số lượng câu, chữ, vần.
- Đặc điểm và chức năng của thành ngữ, đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ nói quá.
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa truyện.
b. Năng lực đặc thù
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện ngụ ngôn: đề tài, tình huống, cốt truyện, nhân vật, chủ đề.
- Biết kể lại một truyện ngụ ngôn: kể đúng cốt truyện, có cách kể chuyện linh hoạt, hấp dẫn.
- Nhận biết được một số yếu tố của tục ngữ: số lượng câu, chữ, vần.
- Hiểu được đặc điểm và chức năng của thành ngữ, đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ nói quá.
- Bước đầu biết viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
- Có ý thức học hỏi kinh nghiệm, trí tuệ của dân gian.
- Đọc-hiểu văn bản truyện ngụ ngôn.
- Nhận diện thể loại, kể lại cốt truyện và nêu nhận xét về nội dung và nghệ thuật những ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường và những ngụ ngôn khác.
- Liên hệ các sự việc trong truyện với những tình huống, hoàn cảnh thực tế.
- Năng lực ngôn ngữ (đọc – viết – nói và nghe); năng lực văn học.
3. Phẩm chất
	- Hình thành và phát triển ở HS: Trách nhiệm học hỏi cái tốt; phê phán cái xấu, cái không phù hợp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Giáo án, SGK
 - Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp 
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 7, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.    
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
    Ngày dạy:
 
            TIẾT 73: GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ KHÁM PHÁ TRI THỨC NGỮ VĂN
	HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG

	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV đặt cho HS những câu hỏi gợi mở vấn đề.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: 
? Em hiểu ntn về câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trình bày, chia sẻ, trả lời câu hỏi;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới: Trong Bài 6: Bài học cuộc sống mà chúng ta sắp tìm hiểu, các em sẽ biết việc học của chúng ta không chỉ học ở nhà trường, mà còn học hỏi những điều trong cuộc sống. Không chỉ vậy, chúng ta sẽ được làm quen và tìm hiểu hai thể loại sáng tác ngôn từ: truyện ngụ ngôn và tục ngữ. Trước hết, chúng ta cùng đi vào phần Giới thiệu bài học và Tri thức ngữ văn.

	HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nhiệm vụ 1: I. Giới thiệu bài học

	a. Mục tiêu: 
- HS nắm được nội dung của bài học, nhận biết được hình thức, nhân vật, bài học...của truyện ngụ ngôn.
- Nắm được các yếu tố của tục ngữ: số lượng câu, chữ, vần.
- Nắm được đặc điểm, chức năng của thành ngữ  và tác dụng của biện pháp tu từ nói quá.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức thông qua sự hướng dẫn của GV, câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thày và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc phần Giới thiệu bài học và trả lời câu hỏi: Phần giới thiệu bài học muốn nói với chúng ta điều gì?
? Chủ đề của bài học là gì?
? Để thể hiện chủ đề, bài học đưa vào mấy ngữ liệu?
? Phần Giới thiệu bài học còn cho biết ở chủ đề này các em làm quen với thể loại văn bản nào?
· HS lắng nghe.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I. Giới thiệu bài học
- Các văn bản trong chủ đề nhằm khẳng định chúng ta không chỉ học ở nhà trường, mà chúng ta còn học hỏi được nhiều điều trong cuộc sống. Việc học là suốt đời.
- Chủ đề: Bài học cuộc sống
- Ngữ liệu:
 + Đẽo cày giữa đường
 + Ếch ngồi đáy giếng
+ Con mối và con kiến
 + Một số tục ngữ Việt Nam
+ Con hổ có nghĩa
- Thể loại truyện ngụ ngôn và tục ngữ: đúc rút bao nhiêu tri thức về mọi mặt của đời sống.

	Nhiệm vụ 2: II. Đọc tri thức ngữ văn

	
	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc phần Tri thức ngữ văn trong SGK/5
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm:
? Hãy đọc phần tri thức ngữ văn liên quan đến truyện ngụ ngôn, tục ngữ, thành ngữ và cho biết truyện ngụ ngôn, tục ngữ và thành ngữ là gì?
? Trong phần tri thức ngữ văn này còn cung cấp cho các em thêm một đơn vị kiến thức tiếng việt nữa đó là nói quá. Hãy cho cô biết: thế nào là biện pháp nói quá?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, lắng nghe.
- HS quan sát sách giáo khoa tìm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm cá nhân.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức:
+ Ngụ: Hàm chứa ý kín đáo
   Ngôn: Lời nói
-> Ngụ ngôn là lời nói có ngụ ý, tức lời nói có ý kín đáo để người đọc, người nghe tự suy ra mà hiểu.
 + Kho tàng TNN rất phong phú và đa dạng. Có những TNN dân gian, có TNN do các nhà văn sáng tác nên. Nổi tiếng TG có truyện ngụ ngôn Ê- dốp, La-phon-ten,… VN cũng có 1 kho TNN rất phong phú, đa dạng: Rùa và thỏ, Hai chú dê qua cầu, Thày bói xem voi,… Chứa đựng trong những câu chuyện ấy là bài học cuộc sống sâu sắc cho con người chúng ta. TNN thường ngắn, ko có nhiều tình tiết, chỉ tập trung vào 1 hoặc vài chi tiết, kết thúc bất ngờ. Truyện thường dùng Bptt ẩn dụ hoặc hoán dụ, ngôn ngữ phóng đại, giàu hình ảnh để thể hiện nội dung.
	II. Tri thức ngữ văn

 
1. Thể loại chính: Truyện ngụ ngôn
+ Truyện ngụ ngôn: là hình thức tự sự cỡ nhỏ, trình bày những bài học đạo lí và kinh nghiệm sống, thường sử dụng lối diễn đạt ám chỉ, ngụ ý, bóng gió. 
+ Truyện ngụ ngôn thường ngắn gọn, được viết bằng thơ hoặc văn xuôi.
+ Nhân vật trong truyện ngụ ngôn có thể là con người hoặc con vật, đồ vật được nhân hóa.
+ Truyện ngụ ngôn thường nêu lên những tư tưởng, đạo lí hay bài học cuộc sống bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, có thể pha yếu tố hài hước.
2. Tục ngữ thuộc loại sáng tác ngôn từ dân gian, là những câu ngắn gọn, nhịp nhàng, cân đối, thường có vần, có điệu, đúc kết nhận thức về tự nhiên và xã hội, kinh nghiệm về đạo đức và ứng xử trong đời sống.
3. Thành ngữ là một cụm từ cố định, có nghĩa bóng bẩy. Nghĩa của thành ngữ là nghĩa toát ra từ cả cụm, chứ không phải được suy ra từ nghĩa của từng thành tố. 
4.  Nói quá: là biện pháp tu từ phóng đại đặc điểm, mức độ, quy mô của đối tượng để tăng sức biểu cảm hoặc gây cười.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	a. Mục tiêu
        - Củng cố lại nội dung kiến thức đã học.
b. Nội dung
	       - GV tổ chức các hoạt động cho học sinh để củng cố kiến thức về nội dung trong bài học.
c. Sản phẩm
          - Kết quả câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	- GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Truyện ngụ ngôn là:
A. Truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần
B. Truyện chứa nhiều yếu tố hoang đường, li kì, giống như truyện cổ tích.
C. Truyện thông qua việc mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc chính con người để nói bóng gió chuyện con người.
D. Truyện có ý nghĩa răn dạy con người những đạo lí của cuộc sống.
Câu 2: Mục đích chủ yếu của truyện ngụ ngôn là gì?
A. Kể chuyện
B. Thể hiện cảm xúc
C. Truyền đạt kinh nghiệm
D. Gửi gắm ý tưởng, bài học.
Câu 3: Tục ngữ là một thể loại của bộ phận văn học nào?
A. Văn học dân gian
B. Văn học viết
C. Văn học thời kì kháng chiến chống Pháp
D. Văn học thời kì kháng chiến chống Mĩ
Câu 4: Dòng nào không phải là đặc điểm về hình thức của câu tục ngữ?
A. Ngắn gọn
B. Thường có vần, nhất là vần chân
C. Các về thường đối xứng nhau về cả hình thức và nội dung
D. Lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh
Câu 5: Thành ngữ là gì?
A. Là loại cụm từ cố định, có ý nghĩa bóng bẩy.
B.  Là những câu hát thể hiện tình cảm, thái độ của nhân dân
C. Là những câu đúc rút kinh nghiệm của nhân dân ta
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6: Nói quá là gì?
A. Là biện pháp tu từ làm giảm nhẹ, làm yếu đi một đặc trưng tích cực nào đó của một đối tượng được nói đến
B. Là cách thức xếp đặt để đối chiếu hai sự vật, hiện tượng có mối liên hệ giống nhau.
C. Là một biện pháp tu từ phóng đại đặc điểm, mức độ, quy mô của đối tượng
D. Là một phương thức chuyển tên gọi từ một vật này sang một vật khác
Câu 7: Những đối tượng nào có thể trở thành nhân vật trong truyện ngụ ngôn:
A. Con người
B. Con vật
C.  Đồ vật
D. Cả ba đối tượng trên
Câu 8: Ý kiến nào nói đúng nhất về tác dụng của phép nói quá?
A.  Để tăng sức biểu cảm hoặc gây cười
B.  Để gợi ra hình ảnh chân thực và cụ thể về sự vật, hiện tượng được nói đến trong câu
C.  Để bộc lộ thái độ, tình cảm, cảm xúc của người nói.
D.  Để người nghe thấm thía được vẻ đẹp hàm ẩn trong cách nói kín đáo giàu cảm xúc.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Chiếu bài tập
HS: Đọc yêu cầu của bài và lựa chọn đáp án
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lựa chọn đáp án.
- HS trả lời, các em còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS bằng cách chốt đáp án đúng
	


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
	a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS: Kể tên một vài tác phẩm ngụ ngôn đã học hoặc tự đọc.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.


* Hướng dẫn tự học ở nhà:
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Chuẩn bị bài mới: Văn bản "Đẽo cày giữa đường"
         + Yêu cầu HS đọc kỹ văn bản.
         + Trả lời các câu hỏi trang 10



Ngày dạy:
TIẾT 74: Đọc văn bản 1:
ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG
· Ngụ ngôn- 
I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Giáo án, SGK
 - Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi
- Tranh ảnh minh hoạ cho các truyện ngụ ngôn
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp 
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 7, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.    
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG


	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới.
b. Nội dung: HS thảo luận ghi vào giấy A4 những tên truyện ngụ ngôn.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS…
d. Tổ chức thực hiện:


	
	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Chia lớp ra làm các đội chơi
+ Gv tổ chức trò chơi: “Thử tài nhìn tranh đoán tên truyện”: Có 5 bức tranh tương ứng với 5 câu chuyện. Em hãy đoán tên câu chuyện dựa vào các hình ảnh?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát hình ảnh và suy nghĩ để đoán câu trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv chỉ định đội chơi trả lời câu hỏi
- Hs trả lời câu hỏi của trò chơi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV chốt đáp án và công bố đội giành chiến thắng
- Gv kết nối phần khởi động để dẫn dắt vào bài:
Đây là những câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc gắn liền với kí ức tuổi thơ của mỗi chúng ta. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thể loại này qua văn bản 1: Đẽo cày giữa đường.	
	

1. Con cáo và chùm nho
2. Chân-Tay-Tai-Mắt-Miệng
3. Ve sầu và kiến
4. Ếch ngồi đáy giếng
5. Thầy bói xem voi
6. Thỏ và rùa




	HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nhiệm vụ 1: I. Đọc- Tìm hiểu chung

	a. Mục tiêu: Biết cách đọc văn bản truyện ngụ ngôn
b. Nội dung: Gv hướng dẫn học sinh đọc văn bản.
c. Sản phẩm học tập: Cách đọc của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thày và trò
	Dự kiến sản phẩm

	NV1: Hướng dẫn học sinh đọc và giải nghĩa từ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
- Hướng dẫn đọc:
+ Đọc to, rõ, diễn cảm, pha chút diễu cợt.
+ GV đọc mẫu thành tiếng một đoạn đầu, sau đó HS thay nhau đọc thành tiếng toàn VB.
- Giải thích một số từ khó: quan, ngàn, phá hoang, Đi đời nhà mà -> Bằng trò chơi nối từ 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe, quan sát, đọc, trả lời câu hỏi.
- Gv quan sát, lắng nghe, gợi ý
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
NV2: HD tìm hiểu chung về văn bản
Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm lớp, giao nhiệm vụ:
? Truyện “Đẽo cày giữa đường” thuộc loại truyện nào? 
? Truyện kể dưới hình thức nào? (Văn xuôi)
? Truyện sử dụng phương thức biểu đạt nào?

? Truyện sử dụng ngôi kể thứ mấy?

? Văn bản chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần? 
? Truyện “Đẽo cày giữa đường” có những nhân vật và sự việc tiêu biểu nào? Hãy kể tóm tắt câu chuyện trước lớp. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: - Đọc văn bản
- Làm việc nhóm  4’
GV: Theo dõi, hỗ trợ HS hoạt động nhóm.
Bước 3: Báo cáo 
HS: Trả lời câu hỏi 
GV: Nhận xét câu trả lời của HS
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn vào mục sau.
	I. Đọc- Tìm hiểu chung
1. Đọc, chú thích















2. Văn bản

a. Thể loại: Truyện ngụ ngôn

b. Phương thức biểu đạt: tự sự + Miêu tả.
c.  Ngôi kể: thứ ba
d. Bố cục: 2 phần
+ P1 (Đoạn 1): Người thợ mộc đẽo cày 
+ P2 (Còn lại): Những lần góp ý và phản ứng của người thợ mộc.
e. Tóm tắt:
- Một người thợ mộc bỏ ra 300 quan tiền mua gỗ về đẽo cày để bán.
- Mỗi lần có khách ghé vào coi và góp ý về việc đẽo cày anh ta đều làm theo.
- Cuối cùng, chẳng có ai đến mua cày, bao nhiêu vốn liếng đi sạch. 


	Nhiệm vụ 2: II. Khám phá văn bản

	a. Mục tiêu: 
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện ngụ ngôn
- Nhận biết được các nhân vật, các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
- Liên hệ, so sánh, kết nối.
b. Nội dung:  Hs làm phiếu học tập số, phương pháp theo nhóm 4-6 học sinh, phương pháp gợi mở đàm thoại để tìm hiểu về lời nhân vật, cốt truyện, nhân vật, thái độ của tác giả dân gian
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói, PHT 
d. Tổ chức thực hiện:

	
	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	NV1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu mục đích của việc đẽo cày
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: 
+ Người thợ mộc dốc hết vốn ra để làm gì?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS thuyết trình sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
NV2: Tìm hiểu những lần góp ý và phản ứng của người thợ mộc
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm lớp, giao nhiệm vụ:
- Phát phiếu học tập & giao nhiệm vụ:
	Người góp ý
	Nội dung góp ý
	Hành động của anh thợ mộc

	
	
	

	
	
	

	
	
	


- GV đặt câu hỏi: 
? Có mấy người góp ý về việc đẽo cày?
? Nêu những nội dung góp ý?
? Trước những lời góp ý về việc đẽo cày, anh thợ mộc đã có những hành động như thế nào?
? Chỉ ra kết quả của việc đẽo cày của anh thợ mộc trong văn bản?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: - Đọc văn bản tìm chi tiết
- Làm việc nhóm  4’
GV: Theo dõi, hỗ trợ HS hoạt động nhóm.
Bước 3: Báo cáo
HS: Trả lời câu hỏi 
GV: Nhận xét câu trả lời của HS
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn vào mục sau.

NV3: Tìm hiểu bài học rút ra từ câu chuyện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:
? Việc đẽo những chiếc cày sau mỗi lần góp ý của người qua đường nói lên tính cách gì ở người thợ mộc?
? Em hiểu gì về nhan đề “Đẽo cày giữa đường”?
? Từ truyện này, em rút ra được bài học gì?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe, quan sát, đọc, trả lời câu hỏi.
- Gv quan sát, lắng nghe, gợi ý
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS trình bày sản phẩm
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức:
+ Người thợ mộc: dễ thay đổi, không có chủ kiến, không có lập trường.
+ Những người làm việc nhưng không có chính kiến riêng của bản thân, chuyên nghe người khác nói rồi tin và làm theo, cuối cùng không đạt được kết quả như mong đợi.
+ Cần có chính kiến riêng; Cần phải có ý thức tiếp thu, chọn lọc ý kiến của người khác...
	II. Khám phá văn bản
1. Người thợ mộc đẽo cày: 

- Mục đích: Mua gỗ đẽo cày để bán











2. Những lần góp ý và phản ứng của người thợ mộc

	Người góp ý
	Nội dung góp ý
	Hành động của anh thợ mộc

	1
	- Phải đẽo cày cho cao, cho to thì mới dễ cày
	- Cho là phải, đẽo cày vừa to vừa cao

	2
	- Đẽo nhỏ hơn, thấp hơn thì mới dễ cày
	- Cho là phải, lại đẽo cày vừa nhỏ, vừa thấp

	3
	- Đẽo cày cho thất cao, thật to gấp đôi, gấp ba để voi cày được
	- Liền đẽo ngay một lúc bao nhiêu cày to, gấp năm, gấp bảy thứ thường

	-> Chẳng ai đến mua, gỗ hỏng hết, vốn liếng đi sạch



3. Bài học:





- Cần phải tự tin, có chính kiến khi làm bất cứ việc gì.



Nhiệm vụ 3: Tổng kết
a. Mục tiêu: Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản/ Đánh giá quá trình học tập của học sinh
b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói, PHT 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ:
+ Khái quát nghệ thuật và nội dung của truyện đẽo cày giữa đường?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện 

	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật:
- Sử dụng yếu tố của truyện ngụ ngôn.
- Kết cấu ngắn gọn, dễ hiểu, ý nghĩa sâu sắc.




	
	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Hs trả lời
- Hs khác lắng nghe, bổ sung
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại
	     2. Nội dung:
- Mượn câu chuyện về người thợ mộc để ám chỉ những người thiếu chủ kiến khi làm việc và không suy xét kĩ khi nghe người khác góp ý.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

	a. Mục tiêu
        - Củng cố lại nội dung kiến thức đã học.
b. Nội dung
	       - GV tổ chức trò chơi giữa 4 đội
c. Sản phẩm
          - Câu trả lời của học sinh; Thái độ khi tham gia trò chơi.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	- B1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV tổ chức trò chơi giữa 4 đội bằng cách trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Truyện “Đẽo cày giữa đường” thuộc thể loại truyện dân gian nào?
A. Truyền thuyết
B. Thần thoại
C. Truyện Cổ tích
D. Truyện ngụ ngôn
Câu 2: Mục đích chủ yếu của truyện ngụ ngôn là gì?
A. Kể chuyện
B. Gửi gắm ý tưởng, bài học
C. Truyền đạt kinh nghiệm
D. Thể hiện cảm xúc
Câu 3: Truyện “Đẽo cày giữa đường” kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ ba
B. Ngôi thứ hai
     C. Ngôi thứ nhất
D. Không có ngôi kể
Câu 4: Phương thức biểu đạt chính của truyện “Đẽo cày giữa đường” là gì?
A.Biểu cảm
B. Nghị luận
     C. Tự sự
D. Thuyết minh
Câu 5: Có mấy người đã góp ý kiến cho người thợ mộc?
    A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 6: Anh thợ mộc trong truyện là người như thế nào?
A. Có tính quyết đoán và rất kiên định
B.  Thiếu tính quyết đoán, làm việc mà không có lập trường
C. Biết lắng nghe ý kiến của người khác, chấp nhận sửa chữa bản thân
D. Biết tiếp thu những cái hay, cái đẹp và cái đúng
 Câu 7: Bài học rút ra từ truyện “Đẽo cày giữa đường” là gì?
A. Không cần đẽo cày.
B. Cần nghĩ tới hậu quả khi làm một việc gì đó.
   C. Cần có suy nghĩ và tự chủ trong cuộc sống.
D. Cần nghe theo lời khuyên của tất cả mọi người.
Câu 8: Truyện nào dưới đây không phải là truyện ngụ ngôn?
A. Thỏ và rùa
B. Thầy bói xem voi
C. Ếch ngồi đáy giếng
D. Thạch Sanh
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Chiếu bài tập
HS: Đọc yêu cầu của bài và lựa chọn đáp án
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lựa chọn đáp án.
- HS trả lời, các em còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS bằng cách chốt đáp án đúng
	


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
	a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Đoạn văn của học sinh (Sau khi đã được GV góp ý, nhận xét và chỉnh sửa).
d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của thầy và trò
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Viết một đoạn văn (khoảng 5-7 câu) có sử dụng thành ngữ “Đẽo cày giữa đường”
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV gợi ý cho HS bằng việc bám sát nội dung của văn bản để viết
HS đọc lại văn bản, suy nghĩ cá nhân và viết đoạn văn.
B3: Báo cáo, thảo luận: HS đọc đoạn văn
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).

	


* Hướng dẫn tự học ở nhà:
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Chuẩn bị bài mới: Văn bản "Ếch ngồi đáy giếng"
         + Yêu cầu HS đọc kỹ văn bản.
         + Thử trả lời các câu hỏi trang 10 
	Người góp ý
	Nội dung góp ý
	Hành động của anh thợ mộc

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


	Kết quả

	



Ngày dạy:

Bài 6: BÀI HỌC CUỘC SỐNG
TIẾT 75: ĐỌC VĂN BẢN 2: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
ĐỌC VĂN BẢN 3: CON MỐI VÀ CON KIẾN


I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
 SGK Văn 7 kết nối tri thức, Kế hoạch bài dạy, máy tính, 
2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi, vở soạn
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A/  HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU 
a. Mục tiêu:  
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học.
b. Nội dung: 
GV yêu cầu HS quan sát tranh, kể lại câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng. Đặt câu hỏi
HS quan sát, kể tóm tắt truyện. Trả lời câu hỏi của GV
YC HS đọc VB ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG 
c. Sản phẩm dự kiến: 
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Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
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- Gv cho HS quan sát tranh và kể tóm tắt truyện ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG 
- GV đặt câu hỏi: Tại sao ếch bị trâu dẫm bẹp? Bài học rút ra cho em?
 - HS tóm tắt và tự trả lời câu hỏi.
- Gv dẫn dắt giới thiệu vào bài.
B/  HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KT 
I. Đọc, tìm hiểu chung về văn bản:
a. Mục tiêu:  
- Đọc hiểu nội dung và nắm được các thông tin chung về văn bản:
b. Nội dung: 
- Gv hướng dẫn HS đọc Vb
- Gv hướng dẫn HS tìm hiểu các thông tin chung về Vb
c. Sản phẩm dự kiến: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Bước 1:  
- GV HD HS đọc: Giọng to, rõ ràng, truyền cảm
- GV yêu cầu HS tóm tắt VB
- GV HD HS tìm hiểu thông tin chung bằng các câu hỏi:
? Xuất xứ:
? Thể loại:
? PTBĐ:
? Ngôi kể:
? Nội dung VB này có gì giống và khác câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng (Ngụ ngôn Việt Nam)
Bước 2: HS đọc và tóm tắt VB và trả lời các câu hỏi 
Bước 3: Gv chọn thêm một số Hs khác chia sẻ
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá, kết luận 
	I.Đọc, tìm hiểu chung về văn bản:

- Xuất xứ: trích từ Thiên thứ 17 của sách Trang Tử
- Thể loại: Truyện ngụ ngôn
- PTBĐ: Tự sự
- Ngôi kể: Ngôi thứ 3



II. Tìm hiểu chi tiết
a. Mục tiêu:  
- Tìm hiểu nội dung VB
- Rút ra bài học về cách ứng xử với bạn bè và cách đối diện với bản thân.
b. Nội dung: 
- GV hướng dẫn HS phân tích, tìm hiểu nội dung VB
- GV liên hệ thực tế, giáo dục HS
c. Sản phẩm dự kiến: Câu trả lời của HS. Cảm nhận của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Bước 1:  
- GV HD HS phân tích tìm hiểu
+ Hoàn cảnh sống và sự tự nhận thức của Ếch
+ Môi trường sống và sự tự nhận thức của Rùa
+ Phản ứng của Ếch và bài học cho chúng ta
- GV yêu cầu HS đọc VB và thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập
- GV HD HS tìm hiểu nội dung VB qua PHT:
	1. Hoàn cảnh sống của Ếch
............................................
............................................
............................................

	Môi trường sống của Rùa
............................................
............................................
............................................


	2. Suy nghĩ, cảm xúc của Ếch về hoàn cảnh sống của mình?
............................................
............................................
............................................

	 Suy nghĩ, cảm xúc của Rùa về môi trường sống của mình?
............................................
............................................
............................................


	3. Vì sao con Ếch lại ngạc nhiên, thu mình lại, hoảng hốt, bối rối?
............................................
............................................
............................................

	Nhận xét của em về Rùa?

	Suy nghĩ, bài học em rút ra qua câu chuyện?



Bước 2: HS thảo luận và hoàn thành PHT 
	1. Hoàn cảnh sống của Ếch
Giếng cạn, nước đọng, xung quanh chỉ vài con lăng quăng, nòng nọc bé nhỏ

	Môi trường sống của Rùa
Biển Đông mênh mông, ngàn dặm, sâu thẳm, ngàn năm không cạn nước, vô số loài động vật

	2. Suy nghĩ, cảm xúc của Ếch về hoàn cảnh sống của mình?
Sung sướng, tự mãn, xem mình là nhất, không ai sánh bằng

	 Nhận xét của em về Rùa
Suy nghĩ, cảm xúc của Rùa về môi trường sống của mình?
Tự hào về sự mênh mông, vô tận của biển Đông, tự thấy mình kém hiểu biết và bé nhỏ, vui cùng niềm vui lớn của biển


	3. Vì sao con Ếch lại ngạc nhiên, thu mình lại, hoảng hốt, bối rối?

Ếch nhận ra mình nông cạn, thiếu hiểu biết, xấu hổ, mắc cỡ vì mình thiếu hiểu biết mà lại huyênh hoang, khoe mẽ
?
	Rùa dù được ở biển Đông, hiểu biết sâu rộng nhưng không kiêu căng, tự phụ, xem thường người khác

	Suy nghĩ, bài học em rút ra qua câu chuyện?
- Môi trường sống có ảnh hưởng đến suy nghĩa, cảm xúc và tính cách của mỗi cá nhân.
- Cần khiêm tốn, tế nghị, có tinh thần học hỏi khi giao tiếp.
- Biết nhận lỗi và sửa lỗi, không nên dấu dốt



Bước 3: Gv mời đại diện các nhóm trình bày, chọn thêm một số Hs khác nhận xét, chia sẻ
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá, kết luận
Liên hệ thực tế, giáo dục HS và rèn luyện KNS cho các em
	II. Tìm hiểu chi tiết
1. Sự khác nhau về môi trường sống của Ếch, Rùa và suy nghĩ, cảm xúc của chúng.
- Ếch: sống trong 1 cái giếng cạn, nước tù, cả đời chưa đi xa        Kém hiểu biết, Suy nghĩ nông cạn.
 

- Rùa: sống ở biển Đông mênh mông, sâu thẳm,          
        có hiểu biết sâu sắc, Suy nghĩ thấu đáo, cẩn thận.









2.  Phản ứng của Ếch và bài học cho chúng ta
- Ếch nhận ra mình nông cạn, thiếu hiểu biết, xấu hổ, mắc cỡ vì mình thiếu hiểu biết mà lại huyênh hoang, khoe mẽ
- Bài học:
+ Môi trường sống có ảnh hưởng đến suy nghĩa, cảm xúc và tính cách của mỗi cá nhân, nhưng nỗ lực của con người mới là quan trọng
+ Cần khiêm tốn, tế nhị, có tinh thần học hỏi khi giao tiếp.
+ Biết nhận lỗi và sửa lỗi, không nên dấu dốt


C/  HOẠT ĐỘNG 3:  TỔNG KẾT, LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu:  
- Tổng kết ND, NT của VB
- Quan sát tranh, liên hệ thực tế
- Rút ra bài học về cách ứng xử với bạn bè và cách đối diện với lỗi lầm của bản thân.
b. Nội dung: 
- HS liên hệ bản thân mình và những lỗi lầm đã phạm phải. Trình bày trước lớp
c. Sản phẩm dự kiến: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Bước 1:  
- GV yêu cầu HS trao đổi cặp đôi hoàn thành PHT tổng hợp về ND và NT của VB
	Nghệ thuật
	Ý nghĩa

	Hãy tìm và chỉ ra những đặc sắc NT của câu truyện
	Qua câu truyện em rút ra được những ý nghĩa gì cho bản thân



GV giao nhiệm vụ cho Hs chia sẻ về một lần mình mắc lỗi, bài học rút ra
- GV yêu cầu HS chia sẻ về một lần mình mắc lỗi, cách ứng xử của bản thân
- GV yêu cầu HS tìm các câu tục ngữ, thành ngữ liên quan đến bài học
Bước 2: 
- HS thảo luận hoàn thành PHT tìm ra NT, Ý nghĩa
- Một số Hs trình bày về câu chuyện của mình khi được Gv chỉ định, các HS khác lắng nghe. Gv điều hành phần trình bày, đặt những câu hỏi để làm rõ vấn đề của từng bạn. 
- HS chia sẻ các câu câu tục ngữ, thành ngữ liên quan đến bài học
Ví dụ:
Coi trời bằng vung
Chủ quan khinh địch
Thùng rỗng kêu to
Dốt hay nói chữ
Con cóc nằm góc bờ ao
Lăm le mà muốn đướp sao trên trời

Bước 3: Gv chọn thêm một số Hs khác chia sẻ
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá, kết luận giáo dục HS

	III.Tổng kết
1. Nghệ thuật:
 - Xây dựng hình tượng gần gũi với đời sống.
 - Cách nói bằng ngụ ngôn, cách giáo huấn tự nhiên, đặc sắc.
 - Cách kể bất ngờ, kín đáo.
2.Ý nghĩa văn bản: 
- Ngụ ý phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huyênh hoang. 
 - Khuyên nhủ chúng ta phải mở rộng tầm hiểu biết, không chủ quan, kiêu ngạo.




D. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG  2 phút  (giao nhiệm vụ về nhà )
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức bài học; vận dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn  có sử dụng các đơn vị kiến thức đã học. Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề. 
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về bài học rút ra từ câu chuyện :
c. Sản phẩm dự kiến: Đoạn văn của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1:  GV giao nhiệm vụ cho Hs về nhà làm
Bước 2: HS tìm hiểu ở nhà
Bước 3: Nộp sản phẩm cho GV qua Azota
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá, kết luận tiết học
......................................................................................
Ngày dạy:
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 3: CON MỐI VÀ CON KIẾN
(Nam Hương)
      HĐ 2: Hình thành kiến thức mới 
	I. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHUNG 

	Mục tiêu: Hs nắm được những nét chung về văn bản và tác giả
Nội dung: 
GV sử dụng sơ đồ tư duy để khai thác phần tìm hiểu chung
HS dựa vào sơ đồ tư duy đã chuẩn bị ở nhà để hoàn thành nhiệm vụ nhóm 
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Chia nhóm cặp đôi
- Các cặp đôi trao đổi sản phẩm đã chuẩn bị cho nhau để cùng nhau trao đổi về sơ đồ tư duy đã chuẩn bị từ ở nhà, có thể chỉnh sửa nếu cần thiết
Phiếu học tập số 1
Họ tên..............................Nhóm......................
Hãy nêu những nét chính về tác giả Nam Hương







B2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS quan sát phiếu học tập của bạn, cùng nhau chia sẻ, trao đổi và thống nhất ý kiến.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu 1 vài cặp đôi báo cáo sản phẩm.
- HS đại điện cặp đôi trình bày sản phẩm. Các cặp đôi còn lại theo dõi, nhận xét và ghi chép kết quả thảo luận của các cặp đôi báo cáo.
B4: Kết luận, nhận định 
HS: Những cặp đôi không báo cáo sẽ làm nhiệm vụ nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).
GV:
- Nhận xét thái độ làm việc và sản phẩm của các cặp đôi.
- Chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục sau
2. Tác phẩm
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
a. Đọc
- Hướng dẫn đọc 
a) Đọc và tìm hiểu chú thích
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Hướng dẫn cách đọc bài thơ.
- Yêu cầu HS đọc bài thơ theo hướng dẫn.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe GV hướng dẫn
B3: Báo cáo và thảo luận
GV chỉ định HS đọc bài thơ
HS đọc bài thơ, các HS còn lại theo dõi, lắng nghe và nhận xét cách đọc của bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét cách đọc của HS
- Chuyển dẫn sang nội dung tiếp theo

? Văn bản được trích từ đâu?
? Xét số tiếng của mỗi dòng thơ , hãy cho biết văn bản thuộc thể loại gì?
Tuy viết bằng thơ song đây là văn bản kể chuyện, vậy câu chuyện trog văn bản là gì?
-văn bản mượn chuyện con mối và con kiến để khuyên nhủ con người ->truyện ngụ ngôn bằng thơ

	1. Tác giảNam Hương


( 1899-1960) Quê ở Hà Nội




Sáng tác nhiều thơ ngụ ngôn và thơ thiếu nhi

Các tác phẩm chính: Ngụ ngôn mới, Gương thế sự, Tập thơ ngụ ngôn...



















2. Tác phẩm
a. Đọc và tìm hiểu chú thích
- Đọc
- Chú thích












b) Tìm hiểu chung
- Xuất xứ: bài thơ in trong tuyển tập Văn học dân gian Việt Nam
- Thể loại: song thất lục bát (hai câu 7 tiếng 1 câu 6 tiếng, 1 câu 8 tiếng)
- Văn bản mượn chuyện con mối và con kiến để khuyên nhủ con người


	II. ĐỌC & TÌM HIỂU CHI TIẾT VB 

	1.  Lối sống Kiến và Mối(16’)

	Mục tiêu: Tìm đặc điểm của loài mối và kiến
Nội dung: GV sử dụng KT đặt câu hỏi, phiếu học tập để tìm hiểu về lối sống, suy nghĩ của 2 loài kiến  và mối
HS quan sát SGK, suy nghĩ và làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi vào phiếu học tập
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Chia nhóm lớp.
- Giao nhiệm vụ : Nêu hiểu biết của em về con mối và con kiến? Sau đó hoàn thiện phiếu học tập số 2

- Thời gian: 6 phút

Theo dõi vào bài thơ kết hợp với hiểu biết của em hãy hoàn thành PHT sau
	
	Mối
	Kiến

	Việc làm (1)
	
	

	Hình dáng(2)
	
	

	Lối sống(3)
	
	

	Hậu quả(4)
	
	

	Lối sống của mối, kién
	
	



B2: Thực hiện nhiệm vụ
Dự kiến tình huống khó khăn: HS gặp khó khăn trong câu hỏi số 3.
Hỗ trợ: (GV gợi ý HS bằng cách hướng dẫn các em đọc đoạn thơ được chiếu trên màn hình có in đậm những từ, cụm từ gợi ý (theo các màu)
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS 
- Quan sát những chi tiết trong SGK (GV đã chiếu trên màn hình). Và hoàn thành phiếu học tập
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 - Đại diện một nhóm trình bày sản phẩm.
- HS còn lại theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Chốt kiến thức, bình giảng và chuyển dẫn sang mục
Mối là côn trùng có hại đối với các công trình xây dựng, thậm chí nhiều vật dụng quan trọng của con người. Sức ăn của đàn mối có thể phá hoại nhà cửa, đê điều, hồ chứa nước, thuyền bè, cầu cống..., thậm chí tiêu hủy nhiều tài liệu thư viện quý giá...
Kiến có kích thước nhỏ bé nhưng kiến lại có sức mạnh rất phi thường. Chúng có thể mang vật nặng có trọng lượng gấp 50 lần trọng lượng cơ thể chúng. Loài kiến đặc biệt chăm chỉ và có kỷ luật
	1.Đặc điểm của mối và kiến

	
	Mối
	Kiến

	Việc làm
	Ngồi trong nhà -> lười nhác
	Cả đàn tha mồi
->chăm chỉ

	Hình dáng
	Béo trục, béo tròn
	Gầy gò

	Lối sống
	Đục khoét nơi ở ->hưởng thụ, phá hoại
	Có làm mới có ăn, vì cả đàn ->
sống vì tập thể 

	Hậu quả
	Nhà đổ -> cuộc sống đi đời
	Vì tổ vì đàn    
 -> ấm no
















Mối: coi thường,
 chế giễu sự chăm chỉ của kiến
Kiến: chỉ rõ tác hại của lối sống hưởng thụ đục khoét của mối sẽ dẫn đến hậu quả tự diệt 

	2.  Bài học rút ra 

	 Mục tiêu: HS rút ra bài học qua câu chuyện
Nội dung: - GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động nhóm cho HS.
- HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm và báo cáo sản phẩm
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Chia nhóm theo bàn.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm:
? Nêu những bài học rút ra từ câu chuyện của hai loài mối và kiến?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần).
GV hướng dẫn và yêu cầu HS trình bày, nhận xét, đánh giá chéo giữa các nhóm.
B4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm.
- Nhận xét và chốt sản phẩm lên Slide

	· Lối sống phá hoại, hưởng thụ sẽ dẫn đế hậu quả tự giết mình
· Phải chăm chỉ, có làm mới có ăn, một người vì mọi người là lối sống cao đẹp cần hướng tới

	III. TỔNG KẾT (5’)

	Mục tiêu: - Khái quát được giá trị nghệ thuật, nội dung và ý nghĩa của bài thơ 
Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động nhóm cho HS.
- HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm và báo cáo sản phẩm.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Khái quát những nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của bài thơ?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ và làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi ra giấy.
GV hướng dẫn HS trả lời.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi của giáo viên, các học sinh khác theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
GV yêu cầu và hướng dẫn HS trình bày.
B4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét câu trả lời của HS

	1. Nghệ thuật
- Sử dụng thể thơ cổ
- Mượn chuyện loài vật để đưa ra lời khuyên răn bổ ích đối với con người.
2. Nội dung
Từ câu chuyện con mối và con kiến rút ra bài học:
-Lối sống phá hoại, hưởng thụ sẽ dẫn đế hậu quả tự giết mình.
Phải chăm chỉ, có làm mới có ăn, một người vì mọi người là lối sống cao đẹp cần hướng tới


3. HĐ 3: Luyện tập (3’)
a) Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cũng như củng cố kiến thức bài học bằng việc làm các bài tập cụ thể.
b) Nội dung Các bài tập nhanh
1. Văn bản Con mối và con kiến là loại truyện gì
A. Cổ tích
B. Truyền thuyết
C. Truyện ngụ ngôn
D. Truyện cười
2. Từ ngữ nào nói đúng hình ảnh con mối trong bài?
A.Béo tròn và có ích
B. Gầy gò và chăm chỉ
C. Béo tròn và lười biếng
D. Gầy và ham chơi
3. Quan niệm sống của kiến trong bài thơ là
A. Không cần khó nhọc vẫn có cái ăn
B. Có làm thì mới có ăn, vì cộng đồng chung.
C. Vừa làm vừa rong chơi thì mới vui
D. Cần vun vén cuộc sống của riêng mình.
c) Sản phẩm: câu trả lời của hs
d) Tổ chức thực hiện
GV: Chiếu bài tập
HS: Đọc yêu cầu của bài và lựa chọn đáp án
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lựa chọn đáp án.
- HS trả lời, các em còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS bằng điểm số hoặc bằng cách chốt đáp án đúng.
4. HĐ 4: Vận dụng(2’)
a) Mục tiêu Qua bài tập viết đoạn, kiểm tra khả năng cảm thụ văn học của học sinh.
b) Nội dung: Viết một đoạn văn ngắn từ 5-7 câu nêu suy nghĩ của em về bài học rút ra từ văn bản Con mối và con kiến
c) Sản phẩm: Đoạn văn của học sinh (Sau khi đã được GV góp ý, nhận xét và chỉnh sửa).
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Viết một đoạn văn ngắn từ 5-7 câu nêu suy nghĩ của em về bài học rút ra từ văn bản Con mối và con kiến
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV gợi ý cho HS bằng việc bám sát văn bản và từ lối sống của loài mối và loài kiến từ đó rút ra bài học gì trong cuộc sống
HS đọc lại văn bản, suy nghĩ cá nhân và viết đoạn văn.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm trên zalo hoặc pallet
HS nộp sản phẩm cho GV qua hệ thống GV hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có) trên zalo nhóm lớp/môn…
* Dặn dò: Về học kĩ nội dung của bài học và đọc, chuẩn bị trước bài Thành ngữ
=====================
Ngày dạy:                                     BÀI 6: BÀI HỌC CUỘC SỐNG
TIẾT 76: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Giáo án 
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp 
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 7, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.    
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: GV trình bày vấn đề
c) Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi:  GV cho HS đọc lại định nghĩa về thành ngữ trong mục Tri thức ngữ văn ở SHS, trang 5. Các em hãy nhắc lại những hiểu biết của mình về thành ngữ? 
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Gv dẫn dắt: Thảnh ngữ là một loại cụm từ cố định, có nghĩa bóng bẩy. Nghĩa của thành ngữ là nghĩa toát ra từ cả cụm, chứ không phải được suy ra từ nghĩa của từng thành tố.
	HS huy động kiến thức đã có và nêu hiểu biết của mình về trạng ngữ (khái niệm, chức năng)



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Củng cố kiến thức đã học và hình thành kiến thức mới
a. Mục tiêu: Nắm được khái niệm, các chức năng của thành ngữ
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1 :
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi và đặt câu trong các trường hợp
Câu hỏi 1: Chỉ ra và giải nghĩa thành ngữ trong các câu sau: (HĐ cá nhân)
a. Tất cả những cái đó cám dỗ tôi hơn là quy tắc về phân tử; nhưng tôi cưỡng lại được, và ba chân bốn cẳng chạy đến trường.
(An-phông-xơ Đô-đê (Alphonse Daudet), Buổi học cuối cùng)
b. Lại có khi tôi cảm thấy mình dũng mãnh đến nỗi dù có phải chuyến núi dời sông tôi cũng sẵn sàng.
(Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp, Người thầy đầu tiên)
Câu trả lời:
a. ba chân bốn cẳng: vội vã tất tưởi.
b. chuyển núi dời sông: việc cực kì vĩ đại, lớn lao
? Qua đây em có nhận xét gì về thành ngữ?

Câu hỏi 2: Thử thay thành ngữ (in đậm) trong các câu sau bằng từ ngữ có ý nghĩa tương đương, rồi rút ra nhận xét:
(HĐ cá nhân)
HS trình bày phương án thay thế của mình (GV cho HS viết lên bảng). GV hướng dẫn cả lớp nhận xét, trao đổi, so sánh các phương án thay thế để rút ra nhận xét về sự khác biệt giữa cầu sử dụng thành ngữ và câu dùng từ ngữ có nghĩa tương đương.
a. Thành ra có bao nhiêu gỗ hỏng bỏ hết và bao nhiêu vốn liếng đi đời nhà ma sạch.
(Đẽo cày giữa đường)
b. Giờ đây, công chúa là một chị phụ bếp, thôi thì thượng vàng hạ cám, việc gì cũng phải làm.
(Vua chích chòe)
Câu trả lời:
a. đi đời nhà ma → mất cả
b. thượng vàng hạ cám → tất cả mọi thứ, từ quý giá đến loại tầm thường, rẻ rúng nhất
Nhận xét: Sử dụng các từ ngữ có ý nghĩa tương đương thành ngữ khiến câu văn dài, lủng củng hơn. Như vậy, thành ngữ giúp cho câu trở nên súc tích, bóng bẩy, gợi nhiều liên tưởng.
Câu hỏi 3: Nhận xét về việc sử dụng thành ngữ đẽo cày giữa đường ở hai trường hợp sau:
a. Anh làm việc này chắc nhiều người góp cho những ý kiến hay. Khác gì đẽo cày giữa đường.
b. Chín người mười ý, tôi biết nghe theo ai bây giờ? Thật là đẽo cày giữa đường.
Câu trả lời:
- Việc sử dụng thành ngữ đẽo cày giữa đường ở trường hợp (a) chưa hợp lí. Vì đẽo cày giữa đường nói đến hành động một cách thiếu chủ kiến, quá bị động bởi ý kiến của những người xung quanh nên cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì trong khi câu thứ nhất ở trường hợp (a) chỉ cho thấy đối tượng giao tiếp được nhiều người góp cho những ý kiến hay mà không nói anh ta có thiếu chủ kiến hay bị động hay không.
- Việc sử dụng thành ngữ đẽo cày giữa đường ở trường hợp (b) là hợp lí. Vì người nói đã nhận được người ý kiến của người khác, nhưng còn đang phân vân, chưa đưa ra được chủ kiến của mình.
Câu hỏi 4: Hãy đặt 4 câu, mỗi câu sử dụng một trong số các thành ngữ sau:
Với bài tập này, tất cả HS đểu có nhiệm vụ đặt câu sử dụng thành ngữ theo yêu cầu. GV có thể gọi một số HS lên bảng viết câu đã đặt, cho HS trong lớp đối chiếu với cầu của minh để nhận xét, trao đổi. Qua thảo luận của HS, GV chốt lại những cầu đáp ứng yêu cầu, hướng dẫn chỉnh sửa những câu chưa đạt. Có hai tiêu chí đánh giá: sự hợp lí của cách dùng thành ngữ và việc đảm bảo quy tắc ngữ pháp của câu.
a. Học một biết mười
b. Học hay, cày biết
c. Mở mày mở mặt
d. Mở cờ trong bụng
Câu trả lời:
a. Bạn ấy đúng là học một biết mười.
b. Học tập phải gắn liền với thực tiễn, như thế mới có thể học hay, cày biết.
c. Anh ấy mới giành được học bổng toàn phần ở Mỹ, làm cho cả nhà được mở mày mở mặt.
d. Khi nghe cô giáo đọc đáp án bài thi, An như mở cờ trong bụng.
Bước 2: HS trao đổi, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện nhiệm vụ 
+ Dự kiến sản phẩm: HS rút ra khái niệm thành ngữ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
- GV củng cố kiến thức: 

	I. Thành ngữ
1. Xét ví dụ
















2. Nhận xét
- Thành ngữ là một loại cụm từ cố định, có nghĩa bóng bẩy. Nghĩa của thành ngữ là nghĩa toát ra từ cả cụm, chứ không phải được suy ra từ nghĩa của từng thành tố.

















- Việc dùng thành ngữ giúp cho câu trở nên súc tích, bóng bẩy, gợi nhiếu hên tưởng



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Bài tập 1: Bài 1: Tìm và giải thích nghĩa của các thành ngữ dưới đây:
- Biết bao bướm lả ong lơi                                              Cuộc vui suốt tháng, trận cười suốt đêm.
- Thân em vừa trắng lại vừa tròn                                   Bảy nổi ba chìm với nước non.
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 1 và làm vào vở.
- GV hướng dẫn HS: chỉ ra trạng ngữ trong câu và chỉ ra chức năng của nó.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Dự kiến sản phẩm:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
NV2
Bài 2:Hãy sưu tầm các thành ngữ khác mà em biết
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: làm bài tập 2, 
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Dự kiến sản phẩm: 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
	Bài tập 1/ 
Gợi ý trả lời
Thành ngữ bướm lả ong lơi: chỉ những người cợt nhả gợi tình một cách lả lơi qua lời nói, cử chỉ (thể hiện quan hệ nam nữ).
Thành ngữ bảy nổi ba chìm có nghĩa chỉ cuộc đời con người gian nan, lận đận, lênh đênh, gian truân, lúc sướng khổ.






Bài 2/ trang 57
Gợi ý trả lời
Ao sâu cá cả
Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra
Biết đâu ma ăn cỗ
Bụt chùa nhà không thiêng
Góp gió thành bão
Trứng khôn hơn vịt
Lưỡi sắc hơn gươm
Thùng rỗng kêu to
Trăm nghe không bằng mắt thấy




D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
NV3: Viết một đoạn văn ngắn theo chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng ít nhất 1 thành ngữ?
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm bài tập 3
- GV hướng dẫn HS
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
+ HS viết đv
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
GV chuẩn kiến thức: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
…………………………………………..
Ngày dạy: 

                        TIẾT 77: ĐỌC VĂN BẢN 4:  MỘT SỐ CÂU TỤC NGỮ VIỆT NAM
I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, các đoạn phim ngắn minh hoạ nội dung các câu tục ngữ
2. Chuẩn bị của HS: SGK, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV đặt cho HS những câu hỏi gợi mở vấn đề.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV gợi dẫn và yêu cầu HS:
1. Khi trò chuyện với người khác, đã bao giờ em dùng tục ngữ chưa? Em hãy lí giải về thực tế đó của bản thân.;
 2. Theo em, vì sao người ta lại dùng tục ngữ trong một số tình huống giao tiếp thường ngày? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung;
- GV dẫn dắt: Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, ông cha ta đã tích luỹ một kho tang kinh nghiệm khổng lồ, lưu truyền lại cho con cháu mai sau. Đó là những kinh nghiệm về lao động sản xuất, kinh nghiệm về tự nhiên xã hội con người,… Những kinh nghiệm ấy vẫn nguyên giá trị đến hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những tri thức tuyệt vời từ những câu tục ngữ Việt Nam.
	- HS trả lời, chia sẻ về các câu tục ngữ trong đời sống.


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Đọc văn bản
a. Mục tiêu: Đọc văn bản, tìm hiểu từ ngữ khó 
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc VB:
+ Chú ý đọc tách bạch từng cầu, ơ mỗi cầu, nhịp điệu phải rành mạch, âm lượng vừa phải, dễ nghe.
+Trong quá trình đọc, GV nhắc HS chú y các thẻ chiến lược đọc bên phải để nhận diện nhanh các chủ đề và đặc điểm chung vế hình thức (số dòng, sô tiếng, nhịp, vẩn) của các câu tục ngữ. 
+ Chú ý phần chú thích dưới cuối trang.
+ Gọi một vài HS lần lượt đọc thành tiếng VB. (đọc 2 đến 3 lần)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS đọc diễn cảm VB;
- GV gọi HS khác nhận xét, góp ý về cách đọc của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá.
NV2:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS tìm hiểu và giải thích các từ ngữ khó trong SGK:
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức  Ghi lên bảng.
	I. Tìm hiểu chung
1. Đọc văn bản


















2. Tìm hiểu từ ngữ khó
Cần: siêng năng
Tày: bằng
Nề : ngại (nghĩa trong văn bản)



Hoạt động 2: Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: Nắm được nội dung và nghệ thuật của các văn bản trong các câu tục ngữ. 
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS trên phiếu học tập (phiếu 1, phiếu 2)
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: tìm hiểu hình thức của tục ngữ.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: 
Làm việc theo nhóm bàn, hoàn thành phiếu học tập số 1. Thời gian thảo luận 5 phút.
GV phát phiếu học tập, đồng thời chiếu phiếu lên màn hình.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ;
- Dự kiến sản phẩm:
+ Câu trả lời của HS trên phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức  : 
Ngắn gọn là đặc điểm hình thức dễ nhận thấy trước hết ở tục ngữ.
Trong 15 câu tục ngữ ở bài đọc, chỉ có cầu Ăn quả nhổ kẻ trổng cây không có tiếng hiệp vần. Vị trí các tiếng hiệp vần ở tục ngữ khá đa dạng
Vần làm cho cầu tục ngữ có kết cấu chặt có tính nghệ thuật, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ thuộc.
=>Nhờ cách gieo vần, ngắt nhịp tục ngữ có cấu trúc cân đối. tạo nên âm hưởng chắc nịch. Do đó, những bài học, những kinh nghiệm có sức nặng của chần lí. Mặt khác, cùng với nhịp và vần, tính cân đối góp phần làm cho tục ngữ trở nên hấp dẫn về nghệ thuật, dễ nhớ, dễ thuộc.

NV2: tìm hiểu nội dung của tục ngữ.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: 
Làm việc theo nhóm 4 học sinh, hoàn thành phiếu học tập số 2. Thời gian thảo luận 5 phút.
GV phát phiếu học tập, đồng thời chiếu phiếu lên màn hình.
Chú ý : 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ;
- Dự kiến sản phẩm:
+ Câu trả lời của HS trên phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
NV3: tìm hiểu về sử dụng và giá trị của tục ngữ.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: 
Làm việc theo nhóm bàn, Thời gian thảo luận 2 phút.
GV chiếu câu hỏi lên màn hình.

-Ý nghĩa của câu tục ngữ số 11 và 12 có loại trừ nhau không?  Em rút ra được bài học gì tư hai câu tục ngữ đó? Theo em tại sao câu tục ngữ đã có từ rất lâu rồi mà đến nay vẫn đúng. Chúng ta vẫn dung.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ;
- Dự kiến sản phẩm:
+ Câu trả lời của HS 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức: Đôi khi, có thể gặp trong tục ngữ những cặp cầu có vẻ đối chọi, mâu thuẫn nhau, ví dụ: “Mộtgiọt máu đào hơn ao nước lã” (đề cao quan hệ huyết thống) và “Bán anh em xa mua láng giềng gần.” (coi trọng quan hệ láng giềng); “Ai ăn mặn nấy khát nước.” (ai làm điều không tốt thì người đó phải chịu hậu quả) và “Đời cha ăn mặn đời con khát nước.” (cha mẹ làm điều xấu xa, con cái phải chịu quả báo);... Cầu 11 và 12 trong bài đặt cạnh nhau cũng là một cặp có vẻ mâu thuẫn, loại trừ nhau: Nếu câu này đúng thì câu kia sai, và ngược lại. Tuy nhiên, thực tế, hai câu này vẫn được dân gian sử dụng và chúng vẫn song song tồn tại. Sở dĩ như vậy là vì các cầu tục ngữ luôn gắn với những hoàn cảnh sống khác nhau. Nhờ đó, mỗi câu mới thể hiện những bài học riêng và được vận dụng có hiệu quả trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. Ở hai cầu đang bàn, một cầu khẳng định: Trong học tập, người thầy đóng vai trò rất quan trọng. Thầy giỏi, có phương pháp dạy học tốt thì trò sẽ mau tiến bộ. Thực tế giáo dục đã chứng minh điều này. Cầu còn lại nêu quan niệm: Học thầy không bằng học bạn. Nếu quan niệm học không chỉ là tiếp thu tri thức lí thuyết, mà còn phải thực hành trong đời sống, thì cầu này cũng có lí. Quả thật, khi giải quyết những vấn đề thực tế, học cách làm của bạn là rất cẩn thiết. Nhiẽu người thành đạt nhờ học được kinh nghiệm từ những người bạn giỏi. Vậy phải hiểu: “Học thầy chẳng tày học bạn.” có nghĩa: Học thầy là rất quan trọng, nhưng cũng phải biết học bạn nữa. Hiểu như vậy, hai câu tục ngữ trên không hề loại trừ nhau.
NV4: Tổng kết .
(phương pháp đàm thoại)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu câu hỏi: - xem lại phiếu bài tập 1, và cho biết đặc điểm hình thức của tục ngữ
                           - dựa vào phiếu bài tập 2 cho biết nội dung và giá trị của tục ngữ. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao suy nghĩ, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ;
- Dự kiến sản phẩm:
+ Câu trả lời của HS 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức  
	II. Tìm hiểu chi tiết
1.Hình thức của tục ngữ.


















-Về hình thức, tục ngữ thường ngắn gọn, cô đúc; phẩn lớn có vần điệu; nhịp nhàng, cần đối; hoàn chỉnh về ngữ pháp.















2.Nội dung, giá trị của tục ngữ.
 





-Về nội dung, tục ngữ thường đúc kết kinh nghiệm về tự nhiên, về lao động sản xuất, về ứng xử trong cuộc sống.
- Mặc dù có quy mô nhỏ, nhưng tục ngữ vẫn tồn tại với tư cách là một loại sáng tác ngôn từ dân gian, thấy được tương quan giữa tục ngữ với các loại sáng tác ngôn từ dân gian khác như ca dao, vè,...
 






















-Tục ngữ là “Túi khôn” của nhân dân; là trí tuệ của xã hội được trao truyền và sử dụng phổ biến trong đời sống























-Khi sử dụng, các câu tục ngữ luôn gắn với những hoàn cảnh cụ thể, khác nhau. Nhờ đó, mỗi câu mới thể hiện những bài học riêng và được vận dụng có hiệu quả trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. Khi sử dụng tục ngữ, cần phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp 

III. Tổng kết





1. Hình thức
- Tục ngữ là một phát ngôn (câu) hoàn chỉnh, chứa đựng mội thông báo trọn vẹn, có khả năng tồn tại độc lập. Tục ngữ thường ngắn gọn, đa số chỉ một đến hai dòng, có thể có vần hoặc không vần, nhưng bao giờ cũng nhịp nhàng, cần đối, dễ thuộc.
2. Nội dung 
-Về nội dung, tục ngữ thường đúc kết kinh nghiệm về tự nhiên, về lao động sản xuất, về ứng xử trong cuộc sống. Tục ngữ thực sự là kho tàng trí tuệ của nhân dân, được sử dụng nhiều trong ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày.


C – D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng kiến thức để giải bài tập.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
1. BT1: Câu tục ngữ nào trong bài học này có hình thức của một thể thơ quen thuộc, được dùng rất nhiều trong ca dao của người Việt? Nêu thêm hai câu tục ngữ có hình thức tương tự.
GV gợi HS nhớ lại bài Quê hương yêu dấu trong Ngữ văn 6, tập một. Ở đó, các em được học thể thơ lục bát thông qua chùm ca dao và một sớ bài thơ hiện đại. 
GV nêu thêm một số yêu cầu: Em hãy đọc một vài câu ca dao đã học và cho biết thể thơ được sử dụng trong các câu ca dao đó. 
Đọc lại các câu tục ngữ trong bài tìm xem câu nào có số tiếng ở từng dòng giống với câu ca dao em vừa đọc. 
Khi HS xác định đúng thể thơ lục bát được dùng trong câu tục ngữ “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”, GV cho HS tìm tiếp một số câu có hình thức tương tự. Chẳng hạn: L.ua chiêm lấp ló đấu bờ/ Hễ nghe tiếng sâm phất cờ mà lên-, Trăm năm bia đá thì mòụ/. Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ-, Cười người chớ vội cười lâu/ Cười người hôm trước, sau người cười;...
BT2
- GV yêu cầu HS: Hãy ghi lại một cuộc đối thoại (giả định) giữa hai người (khoảng 5-7 câu), trong đó, một người có dùng câu tục ngữ: Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi.
*Hướng dẫn 
-Nhân vật trò chuyện với nhau là những ai?(mẹ-con; bố-con; thầy -trò; anh chị- em, bạn bè, ..)
-Hoàn cảnh cuộc trò chuyện là gì? ( bàn về học nghề, bàn về thành công,.. )
Nội dung trò chuyện: liên hệ gì tới chuyện học nghề ( khuyên nhủ, động viên, giải thích,..)
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
IV. HỒ SƠ DẠY HỌC
Phiếu học tập số 1

	              Câu tục ngữ
	Số câu/ số tiếng
	Gieo vần
	Ngắt nhịp
	Nhận xét

	1.Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão
	 
	 
	 
	(về dung lượng, về cấu trúc,về âm hưởng)

	2.Kiến cánh vỡ tổ bay ra 
Bão táp mưa sa gần tới.
	 
	 
	 
	

	3.Mây kéo xuống biền thì nắng chang chang,
 mây kéo lên ngàn thì mưa như trút
	 
	 
	 
	

	4.Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng Mười chưa cười đã tối.
	 
	 
	 
	

	5.Nắng chóng trưa, mưa chóng tối
	 
	 
	 
	

	6.Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
	 
	 
	 
	

	7.Nắng tốt dưa. mưa tốt lúa
	 
	 
	 
	

	8.Làm rộng ba năm không bằng chăn tằm một lứa
	 
	 
	 
	

	9.Người sống hơn đống vàng
	 
	 
	 
	

	10.Đói cho sạch, rách cho thơm
	 
	 
	 
	

	11.Không thầy đố mày làm nên
	 
	 
	 
	

	12.Học thầy chẳng tày học bạn.
	 
	 
	 
	

	13.Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi.
	 
	 
	 
	

	14.Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
	 
	 
	 
	

	15.Một cây làm chẳng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
	 
	 
	 
	



Phiếu học tập số 2

	Nhóm 
	Câu tục ngữ
	Chủ đề 
	Nội dung
	Áp dụng
	Nhận xét

	A
	1.Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão
	 
	 
	 
	(về vai trò và giá trị của tục ngữ)

	
	2.Kiến cánh vỡ tổ bay ra 
Bão táp mưa sa gần tới.
	 
	 
	 
	

	
	3.Mây kéo xuống biền thì nắng chang chang, mây kéo lên ngàn thì mưa như trút
	 
	 
	 
	

	
	4.Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng Mười chưa cười đã tối.
	 
	 
	 
	

	B
	5.Nắng chóng trưa, mưa chóng tối
	 
	 
	 
	 

	
	6.Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
	 
	 
	 
	

	
	7.Nắng tốt dưa. mưa tốt lúa
	 
	 
	 
	

	
	8.Làm rộng ba năm không bằng chăn tằm một lứa
	 
	 
	 
	

	C
	9.Người sống hơn đống vàng
	 
	 
	 
	 

	
	10.Đói cho sạch, rách cho thơm
	 
	 
	 
	

	
	11.Không thầy đố mày làm nên
	 
	 
	 
	

	
	12.Học thầy chẳng tày học bạn.
	 
	 
	 
	

	D
	13. muốn lành nghề chớ nề học hỏi.
	 
	 
	 
	 

	
	14.Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
	 
	 
	 
	

	
	15.Một cây làm chẳng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
	 
	 
	 
	



Ngày dạy:
BÀI 6: BÀI HỌC CUỘC SỐNG
TIẾT 78: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo án 
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp 
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà
-  SGK, SBT Ngữ văn 6, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.    
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động. 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: GV trình bày vấn đề
c) Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV ra câu hỏi: Lan hỏi Huệ làm xong bài toán cuối chưa. Huệ trả lời:
- Tớ nghĩ nát óc mà chưa ra được kết quả!
Theo em, câu trả lời của Huệ có gì là phóng đại, cường điệu lên ? Cách dùng như thế của Huệ có ý nghĩa gì
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV dẫn dắt: Việc dùng từ như Huệ là một cách dùng biện pháp nói quá. Vậy nói quá là gì và hiệu quả khi sử dụng thế nào?
	HS trả lời:
 Huệ phóng đại "nghĩ nát óc" tức là nghĩ rất lâu, rất nhiều với sự tậptrung cao độ
-> Bài toán quá khó


Hoạt động  2:  Hình thành kiến thức mới 
	NÓI QUÁ
a)Mục tiêu:  HS nắm được đặc điểm và tác dụng của nói quá
b)Nội dung: GV hỏi, HS trả lời.
c) Sản phẩm:  Câu trả lời của HS 
d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	NV1: Củng cố lý thuyết
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi, HS thảo luận theo 2 nhóm hoàn thành các phiếu học tập 
Phiếu số 1:
1. Cho câu “Con rận bằng con ba ba/ Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh.”( Ca dao)
- Có con rận nào bằng con ba ba không và nó ngáy tới cả nhà thất kinh ?
- Cách nói trong câu ca dao là nói quá, vậy hãy cho biết thế nào là nói quá
2.  Câu "Cụ Bá ấy thét ra lửa" thực ra là muốn nói gì về lời nói của cụ Bá ?
Phiếu số 2:
1. Tìm cách nói quá tương ứng với cách nói thông thường
	1/ Nghìn cân treo sợi tóc
2/ trăm nghìn công việc
3/ hiền như đất
4/ trói gà không chặt
	a/ rất hiền lành
b/ yếu quá, không quen lao động chân tay
c/ rất bận
d/ ở vào tình thế vô cùng nguy hiểm


 Từ đó hãy so sánh sức hấp dẫn của 2 cách diễn đạt trên.
2. Đọc câu ca dao sau và cho biết nó gợi trong em cảm xúc gì:
- Làm trai cho đáng nên trai
Khom lưng bó gối gánh hai hạt vừng
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện nhiệm vụ làm nhóm trong vòng 5 phút.
Dự kiến sản phẩm:
Phiếu bài tập số 1:
1. - Không có con rận nào như thế
- Nói quá là phóng địa quy mô, mức độ, tính chất của sự việc.
2.  -  Nghĩa là lời nói cụ Bá rất có uy lực có thể hại người.
 Phiếu bài tập số 2:
1. – ghép: 1-d; 2-c; 3-a; 4- b
-  cách dùng nói quá hay, gây ấn tượng mạnh, tăng sức gợi hình gợi cảm
2. Cảm xúc:  gây cười
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
GV chuẩn kiến thức: 
Hoạt động 3: Luyện tập
	I. Nhận thức kiến thức tiếng Việt
















- Nói quá là biện pháp tu từ dùng cách nói phóng đại mức độ, tính chất của hiện tượng, sự vật.
- Tác dụng: gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm hoặc gây cười.











	NV2: Bài tập 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 1 và làm theo nhóm bàn vào phiếu học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
- Gv củng cố lại kiến thức về từ loại cho HS.








NV3: Bài tập 2
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS  làm bài tập 2. 
GV hướng dẫn HS: dựa vào phần chuẩn bị bài ở nhà hoạt động cặp đôi thống nhất lại đáp án dựa vào câu hỏi gợi mở:
. Em nghi ngờ tính chân thực của những trường hợp nào? Trường hợp nào, em biết thực tế có thể không diễn ra như vậy, nhưng em không có nhu cầu xem xét tính hợp lí của nó, mả chỉ quan tâm đến ấn tượng mả cách nói đó gợi lên?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Dự kiến sản phẩm: HS viết vào vở
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
NV3: Bài tập 3
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV trình chiếu bài tập 
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của bài tập.
- Cho HS 2 dãy chia 2 nhóm, mỗi nhóm 4 người đại diện thi đặt câu với thành ngữ theo quy trình:
2 phút thảo luận theo bàn để đặt câu
sau đó nhóm trưởng cử đại diện 4 bạn đứng lên thi đua đặt câu có thành ngữ lên bảng 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc bài tập trong SGK và xác định yêu cầu của đề bài.
- HS trao đổi theo bàn
- HS cử đại diện thi đua 
- GV hỗ trợ
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS làm bài thi đua trong 2 phút. Nhóm nào có câu trả lời đúng, hợp lý thì chiến thắng.
- HS làm bài 
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét và chốt kiến thức qua màn hình chiếu
	II. Luyện tập
Bài tập 1
	
	hình ảnh nói quá
	tác dụng

	a
	chưa nằm đã sáng, chưa cười đã tối
	Nói quá trơng trường hợp này nhằm tác động mạnh vào nhận thức của mọi người, giúp người ta hiểu được đặc điểm thời gian từng mùa để chủ động sắp xếp mọi việc cho phù hợp.


	b
	vui ngắn chẳng tày gang
	a. cái ngắn của thời gian như hiện hình, một ngày mà có thể lấy gang tay để đo, nghĩa là chỉ còn lại một mầu. Nói quá như thế để tạo ấn tượng.


	c
	tát cạn biển đông
	làm nổi bật được tầm quan trọng của sự hoà thuận vợ chồng.



Bài 2
- Câu b và câu d thuộc loại câu nói khoác; cầu a và cầu c là những cầu sử dụng biện pháp tu từ nói quá.
- So sánh khác nhau:
+ Bản chất: Nói quá là một biện pháp nghệ thuật gây ấn tượng còn nói khoác thì không
+ Về mục đích: Nói quá sử dụng rộng rãi trong giao tiếp , trong văn học. Nhưng nói khoác có khi chỉ để khoe khoang bản thân một cách tầm thường, có khi nhằm thu hút sự chú ý của ngưòi nghe qua những cầu chuyện mua vui, giải trí. Trong giao tiếp thông thường, người hay nói khoác dễ bị coi la thiếu tư cách, vì thế, HS không nên nói khoác.



Bài  3
a/ Biết kết quả thi,Nam buồn nẫu ruột, không muốn đi đâu cả
b/ Tôi vừa nghe tin dữ mà rụng rời chân tay.
c/ Anh ấy kể chuyện làm chúng tôi cười vỡ bụng.
d/ Qua giờ thể dục thầy cho chạy thi, đứa nào đứa náy mệt đứt hơi.



Hoạt động 4: Vận dụng
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS: Hay tạo một cuộc hội thoại giữa 2 người khoảng từ 5 đến 7 câu có sử dụng một cách nói quá
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Gv gợi ý:
- Cuộc trò chuyện giữa 2 người bạn trong lớp.
- Chủ đề về đề toán kiểm tra vừa qua.
- Có nói quá trong lời thoại
Bước 3: Trình bày, thảo luận
 Dự kiển sản phẩm:
Nam: Vừa nãy cậu làm hết bài không ?
Đức: Không, còn bài cuối nữa cậu ạ
Nam: Tớ cũng thế, bài cuối tớ nghĩ nát óc mà không ra
Đức: Vậy là mất điểm 10 rồi, hic
Bước 4: Kết luận
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
*  HƯỚNG DẪN VỀ  NHÀ 
- Yêu cầu HS nắm kiến thức về văn bản và thực hành Tiếng Việt.
          - Chuẩn bị tiết học đọc văn bản 5: Con hổ có nghĩa
           + Đọc văn bản
           + Trả lời câu hỏi sau khi đọc. 
…………………………………………….
Ngày dạy:

TIẾT 79: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 5: CON HỔ CÓ NGHĨA
(Vũ Trinh)
                                                                                 
I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
-SGK, SGV, bảng phụ và phiếu học tập.
- Máy chiếu, máy tinh, tivi.
- Video giới thiệu về con hổ
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Khởi động (5’)
Mục tiêu: Củng cố lại cho hs về đặc điểm của truyện ngụ ngôn
Nội dung: Nêu đặc điểm của truyện ngụ ngôn, kể tên truyện ngụ ngôn đã học?
GV sử dụng KT đặt câu hỏi để hỏi HS, sau đó kết nối với nội dung của văn bản đọc – hiểu.
HS: suy nghĩ cá nhân, kết nối tri thức đã học để trả lời câu hỏi
Sản phẩm: Cảm nhận của học sinh và GV chiếu các slide 
Dự kiến sp:Hình thức: ngắn gọn, thường được viết bằng văn xuôi hoặc thơ


Đặc điểm của truyện ngụ ngôn

    Nhân vật: thường là con người, đồ vật, con vật 



Mục đích: nêu lên các tư tưởng đạo lý, hoặc để răn dạy con người những bài học trong cuộc sống




Các truyện ngụ ngôn đã học: Ếch ngồi đáy giếng, Đẽo cày giữa đường, Con mối và con kiến
GV kết hợp lời chuyển dẫn: Những tiết trước chúng ta đã học các truyện ngụ ngôn được viết bằng văn xuôi, thơ rất hay, hấp dẫn và thú vị, hôm nay cô trò chúng ta cùng tìm hiểu một câu truyện mở đầu cho văn học trung đại với câu chuyện “Con hổ có nghĩa” không kém phần ý nghĩa, để hiểu rõ nội dung câu chuyện chúng ta cùng nhau vào tiết học nhé!
Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Quan sát slide về loài hổ kết hợp với hiểu sự biết của em về loài hổ  và nêu cảm nhận ban đầu của em về đặc tinh tự nhiên của loài vật này?
- Chiếu slide giới thiệu về loài hổ
Hổ: (có hình ảnh kèm theo)  hổ là dã thú có sức mạnh, to khỏe, nhanh nhẹn, thuần thục về kỹ thuật chiến đấu, thành thạo về kỹ năng săn mồi, loài vật này còn đặc trưng bởi tính hung dữ, táo bạo, liều lĩnh, dám tấn công hay đối địch nhiều thú to khỏe khác cùng với tiếng gầm rống gây khiếp đảm cho muôn loài và còn là động vật tinh khôn từ đó hổ được người ta tôn lên vị trí Chúa tể của rừng núi và coi hổ là con vật linh thiêng.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát video, lắng nghe lời trong video và suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi của 
GV hướng dẫn HS quan sát slide
B3: Báo cáo, thảo luận 
HS quan sát slide và suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi của GV
GV chiếu slide
GV chỉ định HS trả lời câu hỏi. nêu cảm nhận ban đầu của em về đặc tính của loài hổ?
HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
- Nhận xét câu trả lời của HS cũng như ý kiến nhận xét của các em.
- Kết nối vào nội dung đọc – hiểu văn bản.
Trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người lạnh lùng vô cảm, nhận được sự giúp đỡ, ơn nghĩa của người khác nhưng ngoảnh mặt làm ngơ hoặc đứng nhìn người khác gặp hoàn cảnh khó khăn mà không giúp đỡ,… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn phê phán; bên cạnh ấy cuộc sống chúng ta vẫn còn có những người can đảm, dám hy sinh bản mình để giúp đỡ, cứu giúp người khác mà không đòi hỏi. Vậy qua văn bản Con hổ có nghĩa, tác giả Vũ Trinh muốn truyền cho chúng ta một thông điệp trong cuộc sống. Vậy thông điệp ấy là gì cô trò cùng tìm hiểu văn bản này nhé!
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới (33’)
	I. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHUNG 

	Mục tiêu: Hs nắm được những nét chung về văn bản và tác giả
Nội dung: 
GV sử dụng sơ đồ tư duy để khai thác phần tìm hiểu chung
HS dựa vào sơ đồ tư duy đã chuẩn bị ở nhà để hoàn thành nhiệm vụ nhóm 
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Chia nhóm cặp đôi
- Các cặp đôi trao đổi sản phẩm đã chuẩn bị cho nhau để cùng nhau trao đổi về sơ đồ tư duy đã chuẩn bị từ ở nhà, có thể chỉnh sửa nếu cần thiết
Phiếu học tập số 1
Họ tên..............................Nhóm......................
Hãy nêu những nét chính về tác giả Vũ Trinh








B2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS quan sát phiếu học tập của bạn, cùng nhau chia sẻ, trao đổi và thống nhất ý kiến.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu 1 vài cặp đôi báo cáo sản phẩm.
- HS đại điện cặp đôi trình bày sản phẩm. Các cặp đôi còn lại theo dõi, nhận xét và ghi chép kết quả thảo luận của các cặp đôi báo cáo.
B4: Kết luận, nhận định 
HS: Những cặp đôi không báo cáo sẽ làm nhiệm vụ nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).
GV:
- Nhận xét thái độ làm việc và sản phẩm của các cặp đôi.
- Chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục sau
2. Tác phẩm
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
a. Đọc
- Hướng dẫn đọc 
a) Đọc và tìm hiểu chú thích
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Hướng dẫn cách đọc văn bản.
- Yêu cầu HS đọc văn bản theo hướng dẫn.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe GV hướng dẫn
B3: Báo cáo và thảo luận
GV chỉ định HS đọc văn bản
HS đọc văn bản, các HS còn lại theo dõi, lắng nghe và nhận xét cách đọc của bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét cách đọc của HS
- Chuyển dẫn sang nội dung tiếp theo

+ Truyện Con hổ hổ có nghĩa được trích từ đâu? Thuộc thể loại gì?
+  Truyện con hổ có nghĩa thuộc kiểu văn bản nào đã học?
+Văn bản có mấy phần? Từng phần kể chuyện gì?
+ Nhân vật trung tâm của truyện là nhân vật nào?



	1. Tác giảVũ Trinh



1759 - 1828



Quê: Xuân Lan, huyện Lang Tài, trấn Kinh Bắc


Sáng tác cả thơ và văn xuôi



Các tác phẩm chính: Lan Tri kiến văn lục, Sư Yến thi tập, Cung oán thi tập,…

















2. Tác phẩm
a. Đọc và tìm hiểu chú thích
- Đọc
- Chú thích










b) Tìm hiểu chung
- Xuất xứ: Trích trong tập truyện bằng chữ Hán “Lan Trì kiến văn lục”.
- Thể loại: Truyện trung đại
- Kiểu văn bản: Tự sự.
- Văn bản: 2 phần.
-Nhân vật:
Câu chuyện thứ nhất: Bà đỡ Trần và con hổ.
Câu chuyện thứ hai: Ông tiều mỗ và con hổ.
- Văn bản mượn chuyện con hổ để nói về lòng biết ơn, sống ân nghĩa, thủy chung.


	II. TÌM HIỂU CHI TIẾT VB (26’)

	1.  Con hổ và bà đỡ Trần (16’)

	Mục tiêu: [2], [3], [4], [5]
Nội dung: GV sử dụng KT đặt câu hỏi, phiếu học tập để tìm hiểu về lối sống, suy nghĩ của con hổ
HS quan sát SGK, suy nghĩ và làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi vào phiếu học tập
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Chia nhóm lớp.
- Giao nhiệm vụ : Nêu hiểu biết của em con hổ? Sau đó hoàn thiện phiếu học tập số 2
GV gợi ý cho hs làm theo:
-  Con hổ thứ nhất được giới thiệu trong tình huống nào?
+Thấy hổ trong tình trạng như vậy, bà đỡ Trần đã có thái độ và hành động như thế nào?
+ Em có nhận xét gì về những hành động đó?
+ Hành động đó biểu hiện phẩm chất gì?
+ Cảm kích trước tấm lòng của họ, hổ thứ nhất  đã cư xử như thế nào?
Con hổ thứ nhất  đã đền ơn bà đỡ Trần ntn?
+Điều đó cho em thấy tình cảm của hổ đối với bà đỡ Trần như thế nào?
- Thời gian: 6 phút

Theo dõi vào bài thơ kết hợp với hiểu biết của em hãy hoàn thành PHT số 2 sau: 
	
	Con hổ
	Bà đỡ Trần

	Tình huống (1)
	
	

	Thái độ và hanh động (2)
	
	

	Tình cảm (3)
	
	


Phiếu học tập số 3
	
	Con hổ
	Ông tiều mỗ

	Tình huống (1)
	
	

	Thái độ và hanh động (2)
	
	

	Tình cảm (3)
	
	



B2: Thực hiện nhiệm vụ
Dự kiến tình huống khó khăn: HS gặp khó khăn trong câu hỏi số 3.
Hỗ trợ: (GV gợi ý HS bằng cách hướng dẫn các em đọc câu chuyện thứ nhất, câu chuyện thứ hai được chiếu trên màn hình có in đậm những từ, cụm từ gợi ý (theo các màu)
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS 
- Quan sát những chi tiết trong SGK (GV đã chiếu trên màn hình). Và hoàn thành phiếu học tập
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 - Đại diện một nhóm trình bày sản phẩm.
- HS còn lại theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Chốt kiến thức, bình giảng và chuyển dẫn sang mục
	
[image: ]









2. Con hổ với ông tiều mỗ

[image: ]

















	3.  Bài học rút ra (10’)

	 Mục tiêu: [6]
Nội dung: - GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động nhóm cho HS.
- HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm và báo cáo sản phẩm.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Chia nhóm theo bàn.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm:
? Nêu những bài học rút ra từ câu chuyện của con hổ có nghi?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần).
GV hướng dẫn và yêu cầu HS trình bày, nhận xét, đánh giá chéo giữa các nhóm.
B4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm.
- Nhận xét và chốt sản phẩm lên Slide
	-Phải biết tri ân, biết đền đáp những người giúp đỡ mình, làm nhũng điều tốt đẹp cho mình

	III. TỔNG KẾT (5’)

	Mục tiêu: - Khái quát được giá trị nghệ thuật, nội dung và ý nghĩa của văn bản [7] 
Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động nhóm cho HS.
- HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm và báo cáo sản phẩm.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Khái quát những nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của văn bản?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ và làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi ra giấy.
GV hướng dẫn HS trả lời.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi của giáo viên, các học sinh khác theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
GV yêu cầu và hướng dẫn HS trình bày.
B4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét câu trả lời của HS
	1. Nghệ thuật
- Sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa, xây dựng nhân vật mang tinh may mắn.
- Mượn chuyện loài vật để đưa ra lời khuyên răn bổ ích đối với con người.
2. Nội dung
Để đề cao lòng ân nghĩa, thủy chung bền chặt.
-> Ý nghĩa: giáo dục lòng biết ơn, khuyên người ta biết trọng ân nghĩa.
-> Nghĩa là sống trước sau như một, tình nghĩa thủy chung.




3. HĐ 3: Luyện tập (3’)
a) Mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cũng như củng cố kiến thức bài học bằng việc làm các bài tập cụ thể.
b) Nội dung Các bài tập nhanh
Câu 1. Văn bản Con hổ có nghĩa là loại truyện gì?
A. Truyện dân gian
B. Truyện thiếu nhi
C. Truyện trung đại
D. Truyện hiện đại
Câu 2. Nhận xét nào gần đúng với ý nghĩa của truyện:
A. Truyện đề cao tình cảm thủy chung giữa con người với con người.
B. Truyện đề cao tình cảm giữa con người với loài vật
C. Truyện đề cao cái nghĩa và khuyên con người biết tôn trọng ân nghĩa.
D. Truyện ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của loài vật.
Câu 3: Chúng ta đã biết giúp đỡ nhau chưa? Biết đền ơn đáp nghĩa đối với người đã giúp đỡ mình chưa? Cho VD cụ thể?
Câu 4: Tìm và đọc những câu ca dao, tục ngữ, thanh ngữ nói về lòng biết ơn, sống ân nghĩa, thủy chung.
c) Sản phẩm: câu trả lời của hs
d) Tổ chức thực hiện
GV: Chiếu bài tập
HS: Đọc yêu cầu của bài và lựa chọn đáp án
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lựa chọn đáp án.
- HS trả lời, các em còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS bằng điểm số hoặc bằng cách chốt đáp án đúng.
4. HĐ 4: Vận dụng(2’)
a) Mục tiêu Qua bài tập viết đoạn, kiểm tra khả năng cảm thụ văn học của học sinh.
[bookmark: _Hlk105577176]b) Nội dung: Viết một đoạn văn ngắn từ 5-7 câu nêu suy nghĩ của em về bài học rút ra từ văn bản Con hổ có nghĩa (Truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc ta "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".)
c) Sản phẩm: Đoạn văn của học sinh (Sau khi đã được GV góp ý, nhận xét và chỉnh sửa).
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Viết một đoạn văn ngắn từ 5-7 câu nêu suy nghĩ của em về bài học rút ra từ văn bản Con hổ có nghĩa (Truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc ta "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".)
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV gợi ý cho HS bằng việc bám sát văn bản và từ lối sống của loài hổ từ đó rút ra bài học gì trong cuộc sống
HS đọc lại văn bản, suy nghĩ cá nhân và viết đoạn văn.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm trên zalo hoặc pallet
HS nộp sản phẩm cho GV qua hệ thống GV hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có) trên zalo nhóm lớp/môn…
[bookmark: bookmark33]* Dặn dò: Về học kĩ nội dung của bài học và đọc, chuẩn bị trước bài Viết bái văn nghị luận về một vân đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)

Ngày dạy:                                  Bài 6: BÀI HỌC CUỘC SỐNG
B. PHẦN VIẾT
TIẾT 80,81,82,83: VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ 
TRONG ĐỜI SỐNG
(Trình bày ý kiến tán thành)
I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV.
- Máy chiếu, máy tính.
- Video giới thiệu vấn đề cần nghị luận.








PHT SỐ 1: PHÂN TÍCH BÀI VIẾT THAM KHẢO 
Họ và tên HS: ………………………….
Nhiệm vụ: Đọc Bài viết Trường học đầu tiên (SGK/ 16, 17) và hoàn thành các thông tin sau
Gợi ý: Tham khảo các chỉ dẫn bên lề phải của sách.
Vấn đề cô giáo đưa ra để nghị luận là gì?
………………………………………
Người viết đồng tình với ý kiến nào, của ai? 
………………………………………

Người viết đã đưa ra những lý lẽ gì để bảo vệ, thể hiện sự đồng tình với ý kiến đó?

………………………………………
Người viết đã đưa ra những dẫn chứng gì để chứng minh cho ý kiến mình tán thành?

………………………………………
Người viết kết thúc vấn đề như thế nào? 
………………………………………
………………………………………





\\\

















PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: Tìm hiểu qui trình bài viết
[image: ]

 II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HĐ 1: MỞ ĐẦU
	GIỚI THIỆU KIỂU BÀI 

	 a) Mục tiêu: 
- Biết được kiểu bài văn nghị luận (Trình bày ý kiến đồng tình) về 1 vấn đề trong đs.
- Nhận biết được vấn đề cần thể hiện ý kiến là đúng đắn.
 b) Nội dung:
- GV hỏi, HS trả lời.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS chơi trò chơi Nông trại vui vẻ
GV YC HS đọc phần thông tin trong SGK/16:
Với những việc đúng đắn, nên làm thì chúng ta cần thể hiện thái độ của minh ntn?
GV Giới thiệu kiểu bài nghị luận trình bày ý kiến tán thành về 1 ….trong đs.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Tham gia trò chơi
- Suy nghĩ cá nhân 
- HS chia sẻ suy nghĩa cá nhân.
GV: 
- Dự kiến KK HS gặp: 
- Tháo gỡ bằng cách đặt thêm câu hỏi phụ:
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV chỉ định 1 – 2 HS trả lời câu hỏi 
- HS trả lời
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét câu trả lời của HS
- Kết nối với mục Tìm hiểu các yêu cầu đối với bài văn nghị luận trình bày ý kiến tán thành về 1 ….trong đs.
	

- Đồng tình









          HĐ 2: Hình thành kiến thức mới
	I. TÌM HIỂU CÁC YÊU CẦU
ĐỐI VỚI BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG

	 a) Mục tiêu: HS biết được các yêu cầu đối với kiểu bài nghị luận trình bày ý kiến tán thành về 1 ….trong đs.
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
- Biết cách thể hiện suy nghĩ của bản thân
b) Nội dung:
- GV yc HS làm việc cá nhân
- Cho HS chia sẻ yêu cầu của kiểu bài NL
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Yc HS nêu những yêu cầu cần đạt của kiểu bài NL về 1 vấn đề trong đs?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- Làm việc cá nhân 2’.
- HS dựa vào SGK trả lời
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS chia sẻ.
 HS:
- Trình bày YCCĐ.
- Các HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét sản phẩm của HS và chốt kiến thức.
- Kết nối với đề mục sau
	
I. Yêu cầu đối với bài văn NL về 1 vấn đề trong đs
(SGK/16)



	II. ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÀI VIẾT THAM KHẢO

	 a) Mục tiêu: 
- Đọc và phân tích được Bài viết tham khảo “Nêu ý kiến về vai trò của gđ và nhà trường đối với sự trưởng thành của mỗi người”.
- Biết được tác dụng của ngôi thứ nhất 
- Chỉ ra được các phần của bài văn (mở bài, thân bài, kết bài). Hiểu được cách đưa lý lẽ, dẫn chứng của người viết
b) Nội dung:
- HS đọc bài viết/ SGK trang 16- 18
- Thảo luận để hoàn thành PHT GV đưa ra.
c) Sản phẩm: sản phẩm nhóm của HS.
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV y/c HS đọc bài viết: 
GV hỏi gợi ý và giao nhiệm vụ cho nhóm
1. Xác định ngôi kể trong bài văn?
2. xác định Phần MB, TB, KB
GV chia nhóm lớp và giao nhiệm vụ cho nhóm
Hoàn thành PHT số 1 (Ở trên) trong thời gian 5 phút

 B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Đọc SGK và trả lời câu hỏi
- Làm việc cá nhân 1’
- Làm việc nhóm 4’ để hoàn thiện nhiệm vụ mà GV giao.
GV:
- Hướng dẫn HS trả lời
- Quan sát, theo dõi HS thảo luận
B3: Báo cáo thảo luận
HS:
- Trả lời câu hỏi của GV
- Đại diện nhóm báo cáo sp của nhóm, những HS còn lại quan sát sp của nhóm bạn, theo dõi nhóm bạn trình bày và nhận xét, bổ sung (nếu cần).
GV: Hướng dẫn HS cách trình bày sp nhóm
B4: Kết luận, nhận định
GV: 
- Nhận xét
+ Câu trả lời của HS
+ Thái độ làm việc của HS khi làm việc nhóm
+ Sản phẩm của các nhóm
- Chốt kiến thức và kết nối với mục sau
	II. Phân tích bài viết tham khảo
  MB   
 -  Vấn đề cần NL: “Nêu ý kiến về vai trò của gđ và nhà trường đối với sự trưởng thành của mỗi người”       
 - Người viết tán thành ý kiến của bạn Minh: “Gia đình cũng là trường học”   
TB 
- Lý lẽ:  …ý kiến của Hông Minh vẫn có sức thuyết phục  
- Dẫn chứng: 
 + Vai trò của các thành viên trong gđ
+ Câu chuyện của bản thân
 - Kết hợp lý lẽ và dẫn chứng: Bàn luận thêm về ý kiến 
KB
  Khẳng định lại sự tán thành của mình.



	III. THỰC HÀNH VIẾT THEO CÁC BƯỚC

	 a) Mục tiêu: Giúp HS
- Biết viết bài theo các bước. 
- Lựa chọn đề tài để viết, tìm ý, lập dàn ý.
- Biết cách đưa ra lý lẽ, dẫn chứng.
-  Sử dụng ngôi thứ nhất.
 b) Nội dung: 
- GV sử dụng PHT để HS xác định các bước làm bài văn NL.
- GV sử dụng video để HS xác định đề tài thực hành viết
- HS suy nghĩ cá nhân và trả lời câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Hoạt động cặp đôi Hoàn thành PHT xác định các bước làm bài văn NL (Chỉ ghi nội dung chính)  
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV:
- Hướng dẫn HS đọc các bước làm bài trong SGK và hoàn thiện phiếu HT.
HS:
- Đọc những gợi ý trong SGK và lựa chọn đề tài.
- Tìm ý bằng việc hoàn thiện phiếu.
- Lập dàn ý ra giấy và viết và viết bài theo dàn ý.
- Sửa lại bài sau khi viết.
B3: Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS báo cáo sản phẩm.
HS:
- Đọc sản phẩm của mình.
- Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS. Chuyển dẫn sang mục thực hành, luyện tập.
	III. THỰC HÀNH VIẾT THEO CÁC BƯỚC
1. Trước khi viết
a) Lựa chọn đề tài
b) Tìm ý
c) Lập dàn ý
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2. Viết bài
- Triển khai đầy đủ các ý trong dàn bài
- Nhất quán về ngôi kể
- Sử dụng lý lẽ, dẫn chứng phù hợp 
3. Chỉnh sửa bài viết
- Đọc và sửa lại bài viết theo gới ý SGK. 



	C. Luyện tập

	 a) Mục tiêu: Giúp HS
- Áp dụng Các bước làm bài NL vào chọn đề tài, tìm ý, lập dàn ý, viết bài văn.
- Hoàn thiện bài viết ở nhà.
 b) Nội dung:
- GV chiếu video Tiết kiệm điện, nước giới thiệu đề tài.
- HS xem, nhận diện đề tài, tìm ý, lập dàn ý.
c) Sản phẩm: Dàn ý của HS.
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV:
- GV chiếu video giới thiệu đề tài.
- Hướng dẫn HS đọc các bước làm bài trong SGK và hoàn thiện dàn ý.
HS:
- Đọc những gợi ý trong SGK 
- Tìm ý 
- Lập dàn ý ra giấy và viết và viết bài theo dàn ý.
- Sửa lại bài sau khi viết.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hướng dẫn HS hoạt động (nếu cần).
- HS lập dàn ý, viết bài
B3: Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bản thân và của bạn.
- HS nhận xét bài viết.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV chốt lại những ưu điểm và tồn tại của bài viết.
- Nhắc HS về nhà hoàn thiện bài viết, chuẩn bị nội dung bài nói KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN, nêu ý nghĩa câu chuyện, chia sẻ cảm xúc của mình.
	C. Luyện tập






















	D. Vận dụng

	 a) Mục tiêu: Giúp HS
- Ôn tập lại KT.
- Hoàn thiện bài viết ở nhà.
 b) Nội dung:
- GV tổ chức cho HS trò chơi Chim cánh cụt về tổ.
- HS tham gia trò chơi
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV:
- Hướng dẫn HS tham gia trò chơi.
HS:
- Đọc câu hỏi, suy nghĩ
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hướng dẫn HS hoạt động (nếu cần).
- Trả lời
B3: Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS nhận xét bổ sung cho bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV chốt lại những ưu điểm và tồn tại của tiết học.
- Nhắc HS về nhà hoàn thiện bài viết, chuẩn bị nội dung bài nói KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN, nêu ý nghĩa câu chuyện, chia sẻ cảm xúc của mình.
	C. Luyện tập

















Ngày dạy:

Bài 6: BÀI HỌC CUỘC SỐNG
C. NÓI VÀ NGHE
TIẾT 84: KỂ LẠI MỘT TRUYỆN NGỤ NGÔN

I. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HĐ 1: Xác định vấn đề (Khởi động)
a) Mục tiêu: HS kết nối kiến thức của cuộc sống vào bài học
b) Nội dung:
-  GV yêu cầu HS quan sát video và giao nhiệm vụ cho HS.
-  HS quan sát video, lắng nghe câu chuyện được kể và trả lời câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm: 
- HS xác định được nội dung của tiết học là KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN, nêu ý nghĩa câu chuyện, chia sẻ cảm xúc của mình
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu video và giao nhiệm vụ cho HS:
? Nội dung của đoạn video? Bài học rút ra qua câu chuyện trong video?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe đoạn video và suy nghĩ cá nhân
- GV chấn chỉnh những HS chưa tập trung vào video (nếu có).
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi của GV
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và kết nối vào bài
       HĐ 2: Hình thành kiến thức mới
	I. CÁC BƯỚC LUYỆN NÓI
1. TRƯỚC KHI NÓI

	 a) Mục tiêu: 
- HS xác định được mục đích nói và người nghe
- Chuẩn bị nội dung nói và luyện nói
 b) Nội dung:
- GV hỏi & nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.
- HS trả lời câu hỏi của GV & nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Mục đích nói của bài nói là gì? 
? Những người nghe là ai?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ câu hỏi của GV.
- Dự kiến KK: HS không trả lời được câu hỏi.
- Tháo gỡ KK: GV đặt câu hỏi phụ.
? Em sẽ nói về nội dung gì?
B3: Thảo luận, báo cáo
- HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
GV: Nhận xét câu trả lời của HS và chốt mục đích nói, chuyển dẫn sang mục 2.
	1. Chuẩn bị nội dung 
- Xác định mục đích nói và người nghe (SGK).
- Khi nói phải bám sát mục đích (nội dung) nói và đối tượng nghe để bài nói không đi chệch hướng.
2. Tập luyện 
- HS nói một mình trước gương.
- HS nói tập nói trước nhóm/tổ.



	2. TRÌNH BÀY NÓI

	 a) Mục tiêu: 
- Luyện kĩ năng nói cho HS 
- Giúp HS nói có đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.
 b) Nội dung: GV yêu cầu :
- HS nói theo dàn ý có sẵn ở tiết HĐ viết & nhận xét HĐ nói của bạn.
c) Sản phẩm: Sản phẩm nói của HS
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của GV & HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Yêu cầu HS nói theo dàn ý của HĐ viết
- Trình chiếu phiếu đánh giá nói theo các tiêu chí và yêu cầu HS đọc.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xem lại dàn ý của HĐ viết
- GV hướng dẫn HS nói theo phiếu tiêu chí
B3: Thảo luận, báo cáo
- HS nói (4 – 5 phút).
- GV hướng dẫn HS nói 
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét HĐ của HS và chuyển dẫn sang mục sau.
	- HS nói trước lớp

- Yêu cầu nói:
+ Nói đúng mục đích (kể lại một TRUYỆN NGỤ NGÔN).
+ Nội dung nói có mở đầu, có kết thúc hợp lí.
+ Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
+ Điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt… phù hợp.



	3. SAU KHI NÓI (TRAO ĐỔI, NHẬN XÉT)

	 a) Mục tiêu: Giúp HS
- Biết nhận xét, đánh giá về HĐ nói của nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
b) Nội dung:
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá HĐ nói dựa trên các tiêu chí.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả.
c) Sản phẩm: Lời nhận xét về HĐ nói của từng HS.
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của GV & HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Trình chiếu phiếu đánh giá HĐ nói theo các tiêu chí.
- Yêu cầu HS đánh giá
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu tiêu chí.
HS ghi nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn ra giấy.
B3: Thảo luận, báo cáo
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá.
- HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu đánh giá các tiêu chí nói.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét HĐ nói của HS, nhận xét nhận xét của HS và kết nối sang hoạt động sau.
	
- Nhận xét chéo của HS với nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
- Nhận xét của HS


II. Luyện tập
Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu:
- Vận dụng kiến thức của bài học vào việc thực hành luyện nói
b) Nội dung:
- GV mời HS chia sẻ các câu chuyện mình đã chuẩn bị.
- HS hoạt động cá nhân để hoàn thành phần luyện nói.
c) Sản phẩm: Bài nói của HS 
       d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS
Dựa vào tranh, kể lại câu chuyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng”
Kể lại một câu chuyện ngụ ngôn em thích, nêu ý nghĩa và suy nghĩ của em
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- Dựa vào tranh kể lại truyện
- HS trình bày bài nói của mình.
- GV theo dõi, hỗ trợ.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV  yêu cầu HS trao đổi nhận xét.
- HS tự nhận xét, HS khác theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung (nếu cần)…
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài nói của HS.
       Hoạt động 4: Củng cố, mở rộng
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao
c) Sản phẩm: bài tập.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS
Bài tập 3 (SGK/23): “Hai năm học nói, cả đời lắng nghe”. Viết đoạn văn (8 đến 10 câu) làm rõ những điều em “lắng nghe” được sau khi nghe các câu chuyện ngụ ngon trong tiết học
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS viết đoạn văn
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
 HĐ 4: Củng cố, mở rộng
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)
Hoàn thành bảng thống kê ở BT1 (SGK/21)
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập 1 & 2.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.











PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ
Nhóm:……….
Tiêu chí
Mức độ

Chưa đạt
Đạt
Tốt
1. Chọn được câu chuyện hay, có ý nghĩa
Chưa có chuyện để kể.
Có chuyện để kể nhưng chưa hay.
Câu chuyện hay và ấn tượng.
2. Nội dung câu chuyện phong phú, hấp dẫn
ND sơ sài, chưa có đủ chi tiết để người nghe hiểu câu chuyện.
Có đủ chi tiết để hiểu người nghe hiểu được nội dung câu chuyện.
Nội dung câu chuyện phong phú và hấp dẫn.
3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
Nói nhỏ, khó nghe; nói lắp, ngập ngừng…
Nói to nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng 1 vài câu.
Nói to, truyền cảm, hầu như không lặp lại hoặc ngập ngừng.
4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp.
Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe; nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt biểu cảm phù hợp với nội dung câu chuyện.
  Điệu bộ rất tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt sinh động.
5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
Không chào hỏi/ và không có lời kết thúc bài nói.
Có chào hỏi/ và có lời kết thúc bài nói.
Chào hỏi/ và kết thúc bài nói một cách hấp dẫn.
TỔNG ĐIỂM: ………………../10 điểm
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BÀI 7: THẾ GIỚI VIỄN TƯỞNG

 I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Đặc điểm của một văn bản truyện khoa học viễn tưởng. 
- Cách lựa chọn và triển khai các yếu tố của một văn bản truyện khoa học viễn tưởng phù hợp.
- Xác định được dấu câu được sử dụng trong câu.
- Tác dụng của sử dụng dấu câu.
2. Về năng lực
* Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm [1].
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc xem video bài giảng, đọc tài liệu và hoàn thiện phiếu học tập của giáo viên giao cho trước khi tới lớp [2].
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong thực hành tiếng Việt [3].
* Năng lực đặc thù
[bookmark: _Hlk156027140] - Hệ thống các kiến thức cơ bản của một văn bản truyện khoa học viễn tưởng. 
- Nắm được cách lựa chọn và triển khai các yếu tố của một văn bản truyện khoa học viễn tưởng phù hợp.
[bookmark: _Hlk106046860]- Nhận biết được tri thức Ngữ văn của truyện khoa học viễn tưởng: (đề tài (phát kiến khoa học trong tương lai), tình huống (li kì, gay cấn), không gian (đại dương và đáy đại dương)) [4].  
- Nêu được ấn tượng chung về nhà văn Giuyn Véc-nơ và văn bản “Cuộc chạm trán trên đại dương” [5].
- Tóm tắt văn bản một cách ngắn gọn [6].
- Nhận biết được tác dụng của việc chọn nhân vật người kể chuyện ngôi thứ nhất là một nhà khoa học được các chi tiết tiêu biểu trong văn bản “Cuộc chạm trán trên đại dương”. Điều này khiến những điều người kể chuyện trình bày vừa hấp dẫn vừa đáng tin cậy. [7].
- Nắm được lối viết lô-gíc mang tính đặc trưng của truyện khoa học viễn tưởng. Đặc điểm này được thể hiện thông qua cách trình bày và dẫn dắt các sự kiện của người kể chuyện. trong văn bản “Cuộc chạm trán trên đại dương” [8].
- Hiểu được rằng ý tưởng phát minh dù kì lạ, thậm chí đôi khi “không tưởng”, vẫn luôn được nảy sinh trên cơ sở của hiện thực.Viết được đoạn văn kể lại sự việc bằng ngôi kể thứ nhất (đóng vai nhân vật trong tác phẩm) [9].
- Xác định được dấu câu được sử dụng trong câu [10].
- Nhận biết tác dụng của sử dụng dấu câu[11].
3. Về phẩm chất: Yêu khoa học, thích khám phá và trân trọng giá trị của các phát minh của nhân loại.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
   1. Giáo viên
  - Sưu tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  - Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Phương tiện và học liệu: 
    + Các phương tiện: Máy vi tính, máy chiếu đa năng,...
    + Học liệu: Tranh ảnh và phim: GV sử dụng tranh, ảnh, tranh, video liên quan.
    + Phiếu học tập: Sử dụng các phiếu học tập trong dạy học đọc, viết, nói và nghe.
2. Học sinh.
- Đọc phần Kiến thức ngữ văn và hướng dẫn Chuẩn bị phần Đọc – hiểu văn bản trong SGK; chuẩn bị bài theo các câu hỏi trong SGK.
- Đọc kĩ phần Định hướng trong nội dung Viết, Nói và Nghe, và thực hành bài tập SGK. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
   Ngày dạy: 

            TIẾT 85: GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ KHÁM PHÁ TRI THỨC NGỮ VĂN
Hoạt động 1. Khởi động
1. Mục tiêu: Giúp HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết, trí tưởng tượng phong phú của HS; kết nối trải nghiệm trong cuộc sống của các em với nội dung VB.
2. Nội dung: HS vận dụng kiến thức liên môn, trí tưởng tượng và kết quả chuẩn bị bài học ở nhà để làm việc cá nhân và trảlời câu hỏi.
3. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
4. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm cần đạt

	Giao nhiệm vụ:
GV nêu nhiệm vụ: Hãy kể tên những nhà khoa học và những phát minh vĩ đại của họ với nhân loại mà em biết?
Nếu là một nhà phát minh, em muốn chế tạo sản phẩm khoa học gì cho tương lai?
 Thực hiện nhiệm vụ: 
– HS hoạt động cá nhân, dựa vào những hiểu biết của các em về cuộc sống trên Trái Đất hiện nay bày tỏ ngắn gọn các nội dung theo yêu cầu.
Báo cáo, thảo luận: 
Yêu cầu khoảng 4 HS chia sẻ suy nghĩ của bản thân một cách ngắn gọn, súc tích. GV động viên các em phát biểu một cách tự nhiên, chân thật.
Kết luận, nhận định:
– GV cũng có thể (không nhất thiết) chia sẻ cùng HS về mơ ước của bản thân mình, kết nối với bài học: Qua việc đọc VB “Chạm trán giữa đại dương” ở nhà, em có biết đó là cuộc chạm trán gì không? Em có nghĩ với khả năng của con người hiện nay cuộc chạm trán đó có thể xảy ra được không? Vì sao?
    –GV khơi gợi vấn đề để nêu nhiệm vụ cho bài học mới. 
	
Câu trả lời của mỗi cá nhân HS (tuỳ theo trí tưởng tượng của mỗi hs). 


                 HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
I. GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN
a. Mục tiêu: Giúp HS xác định rõ nội dung chủ đề và thể loại văn bản chính của bài học.
b. Nội dung: HS chia sẻ suy nghĩ.
c. Sản phẩm: Những suy nghĩ, chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	1. Giới thiệu bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Làm việc cá nhân:
- GV yêu cầu HS đọc phần  Giới thiệu bài học và cho biết:
1) Bài học 1 gồm những văn bản đọc chính nào?
2) Các VB đọc chính cùng thuộc thể loại gì?
3) VB đọc kết nối chủ đề thuộc thể loại gì?
4) Vì sao các VB đọc chính và VB3 (đọc kết nối chủ điểm) lại cùng xếp chung vào bài học 1?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ HS đọc, suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi của GV 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, chốt vấn đề bài học.
- GV dẫn dắt giới thiệu vào nội dung bài học.
	1. Đọc:
* Đọc – hiểu các văn bản:  
- VB1: Cuộc trạm chán trên đại dương (Guyn Véc- nơ); 
- VB 2: Đường vào trung tâm vũ trụ ( Hà Thuỷ Nguyên); 
- VB 3: Dấu ấn Hổ Khanh (Nhật Văn)
*Thực hành tiếng Việt: Mạch lạc và liên kết văn bản, công dụng của dấu chấm lửng.
2. Viết: Viết đoạn văn kể lại một nhân vật có thật.
3. Nói và nghe: Thảo luận về vai trò của công nghệ đối với đời sống con người.




2. KHÁM PHÁ TRI THỨC NGỮ VĂN
a. Mục tiêu: Nắm được những kiến thức cơ bản về thể loại truyện.
b. Nội dung: Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, trình bày một phút để tìm hiểu về một số yếu tố cơ bản của thể loại truyện.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân trình bày được một số yếu tố cơ bản về thể loại truyện như: đề tài, chi tiết, nhân vật,…
d. Tổ chức thực hiện:
	PHIẾU HỌC TẬP 01: TÌM HIỂU TRI THỨC NGỮ VĂN 
(Chuẩn bị ở nhà)

	1.Thế nào là truyện khoa học viễn tưởng? .
	…………………………………………………
…………………………………………………

	2. Phân biệt truyện khoa học viễn tưởng với truyện kì ảo?
	…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….

	3. Tìm các yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng.
	………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….

	4. Nêu đề tài và nguồn gốc của truyện khoa học viễn tưởng?
	……………………………………………….
………………………………………………..




	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	II. Khám phá tri thức ngữ văn

	NV1: Tìm hiểu về đề tài và chi tiết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS đọc phần Tri thức ngữ văn  trong SGK.
- HS trao đổi theo cặp Phiếu học tập 01 đã chuẩn bị trước tại nhà.
1.Thế nào là truyện khoa học viễn tưởng? 
2. Phân biệt truyện khoa học viễn tưởng với truyện kì ảo?
3. Tìm các yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng.
4. Nêu đề tài và nguồn gốc của truyện khoa học viễn tưởng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc phần Kiến thức Ngữ văn trong SGK và tái hiện lại kiến thức trong phần đó. 
- HS thảo luận cặp đôi nội dung câu hỏi - GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày cá nhân.
- Các HS khác nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chuẩn kiến thức.

Dự kiến sản phẩm của HS:

	1. Đề tài và chi tiết
a. Đề tài
*Khái niệm: Truyện khoa học viễn tưởng là những tác phẩm: “... miêu tả một thực tại tưởng tượng.
*Phân biệt truyện khoa học viễn tưởng và truyện kì ảo: Truyện kì ảo là “một thể loại hư cấu bậc cao. Các sự kiện trong truyện kì ảo không thể thực sự xảy ra, mà dường như là do phép thuật
* Các yếu tố của Truyện khoa học viễn tưởng.
+ Đề Tài
+ Không gian.
+ Cốt truyện.
+ Nhân vật chính.
*Nguồn gốc: Truyện khoa học viễn tưởng bắt nguồn từ phương Tầy ở thế kỉ XIX và phát triển mạnh mẽ trong thế kỉ XX. Ở Việt Nam, phải đến thế kỉ XXI, khi khoa học công nghệ phát triển, thể loại này mới thực sự khởi sắc.


Ngày day:	

TIẾT 86+ 87	
Đọc văn bản (1)
CUỘC CHẠM TRÁN TRÊN ĐẠI DƯƠNG
(Trích “Hai vạn dặm dưới biển”)
                                                                                 – Giuyn Véc-nơ – 

 I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập.
- Tranh ảnh về nhà văn Giuyn Véc-nơ và văn bản “Cuộc chạm trán trên đại dương”.
- Các phiếu học tập (Phụ lục đi kèm).
1. HĐ 1: Xác định vấn đề (5’)
a. Mục tiêu: HS xác định được nội dung chính của bài đọc – hiểu dựa trên những ngữ liệu của phần khởi động.
b. Nội dung: 
GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Ô CHỮ BÍ MẬT”.

[image: ]





[image: ]
[image: ]

[image: ]

[image: ]



[image: ]
[image: ]
[image: ]
HS tìm các từ khoá và trả lời các câu hỏi.
GV kết nối với nội dung của văn bản đọc – hiểu.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và lời chuyển dẫn của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia lớp ra làm các đội chơi.
- Tổ chức trò chơi.
B2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS đọc kĩ yêu cầu các câu hỏi gợi mở, dựa vào các từ khoá và suy nghĩ cá nhân để dự đoán câu trả lời.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV chỉ định đội chơi trả lời câu hỏi.
HS trả lời câu hỏi của trò chơi.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Chốt đáp án và công bố đội giành chiến thắng.
- Kết nối vào nội dung đọc – hiểu văn bản.
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới 
	I. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHUNG

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
Nội dung: 
GV sử dụng KT chia sẻ nhóm đôi để tìm hiểu về tác giả, KT đặt câu hỏi để HS tìm hiểu văn bản.
HS dựa vào phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà để thảo luận nhóm cặp đôi và trả lời những câu hỏi của GV.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm cặp đôi (theo bàn).
- Yêu cầu HS mở phiếu học tập GV đã giao về nhà trên nhóm zalo (hoặc Padlet) và đổi phiếu cho bạn cùng nhóm để trao đổi, chia sẻ.
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(Phiếu học tập giao về nhà)
?Trình bày những nét cơ bản về nhà văn Giuyn Véc-nơ?
B2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS quan sát phiếu học tập của bạn, cùng nhau chia sẻ, trao đổi và thống nhất ý kiến.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu 1 vài cặp đôi báo cáo sản phẩm.
- HS đại điện cặp đôi trình bày sản phẩm. Các cặp đôi còn lại theo dõi, nhận xét và ghi chép kết quả thảo luận của các cặp đôi báo cáo.
B4: Kết luận, nhận định 
HS: Những cặp đôi không báo cáo sẽ làm nhiệm vụ nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).
GV:
- Nhận xét thái độ làm việc và sản phẩm của các cặp đôi.
- Chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục sau
2. Tác phẩm
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
a. Đọc
- Hướng dẫn đọc nhanh.
+ Đọc giọng to, rõ ràng và lưu loát.
+ Thể hiện rõ lời thoại của nhân vật (đặc biệt là giọng điệu của thuyền trưởng, người kể chuyện).
- Hướng dẫn cách đọc chậm (đọc theo thẻ).
+ Đọc thẻ trước, viết dự đoán ra giấy.
+ Đọc văn bản và đối chiếu với sản phẩm dự đoán.
- Cho học sinh thực hành đọc văn bản theo hướng dẫn.
- VB này có một vài từ ngữ chuyên ngành như hải lí, cá thiết kình, chân vịt, đã được chú thích ở chân trang. GV hướng dẫn HS xem cách giải thích để nắm được nghĩa của chúng.
b. Yêu cầu HS tiếp tục quan sát phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà và trả lời các câu hỏi còn lại:
? Văn bản “Cuộc chạm trán trên đại dương” viết về đề tài gì?
? Văn bản được trích dẫn từ tác phẩm nào của nhà văn GiuynVéc-nơ?
? Văn bản “Cuộc chạm trán trên đại dương” thuộc thể loại gì? 
? Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích?
? Trong văn vản có những nhân vật nào?
? Ngôi kể được sử dụng trong văn bản là ngôi kể thứ mấy? Đó là lời kể của ai?
? Có thể chia văn bản này ra làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV:
1. Hướng dẫn HS cách đọc và tóm tắt.
2. Theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần).
HS:
1. Đọc văn bản, các em khác theo dõi, quan sát bạn đọc.
2. Xem lại nội dung phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).
HS:
- Trả lời các câu hỏi của GV.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái đọc tập qua sự chuẩn bị của HS bằng việc trả lời các câu hỏi.
- Chốt kiến thức, cung cấp thêm thông tin (nếu cần) và chuyển dẫn sang đề mục sau. 
	I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả
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- GiuynVéc-nơ (1828-1905), Pháp
- Tâm hồn bay bổng cộng với trí tưởng tượng phong phú 
-> dành nhiều thời gian để tập tành sáng tác các tác phẩm kịch, thơ văn 
- Dùng ngòi bút của mình để viết lên những chuyến phiêu lưu để thỏa mãn đam mê.
- Người đi tiên phong trong thể loại văn học Khoa học viễn tưởng và được coi là một trong những "cha đẻ" của thể loại này.
- Có các tác phẩm được dịch nhiều thứ ba trên thế giới, những tác phẩm của ông cũng được chuyển thể thành phim nhiều lần.




2. Tác phẩm
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a) Đọc và tóm tắt
- Cách đọc
- Tóm tắt








b) Tìm hiểu chung

- Đề tài: viết về phát kiến khoa học công nghệ trong tương lai.
- Xuất xứ: Trích tiểu thuyết “Hai vạn dặm dưới biển” (1868).
- Thể loại: Truyện khoa học viễn tưởng.
- Phương thức biểu đạt: tự sự kết miêu tả, biểu cảm

- Nhân vật: Pi-e A-rôn-nác, Công-xây và Nét Len.
- Ngôi kể: ngôi thứ nhất.
- Bố cục: 3 phần
Phần 1 (từ đầu đến “nhưng nó vẫn phớt lờ”): 
 cuộc rượt đuổi “con cá” của chiếc tàu chiến .
- Phần 2 (tiếp theo đến “khi rơi xuống nước”):
 cuộc đọ sức giữa tàu chiến và “con cá”.
- Phần 3 (còn lại):
 phát hiện sự thật về “con cá”. 

	II. Tìm hiểu chi tiết

	1. Hình ảnh con cá thiết 

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3]; [7] 
Nội dung: 
GV sử dụng KT khăn phủ bàn để tìm hiểu về cuộc cuộc rượt đuổi “con cá” của chiếc tàu chiến ở đoạn 1.
HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành phiếu học tập và trình bày sản phẩm.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm lớp.
- Giao nhiệm vụ: hoàn thiện phiếu học tập số 2 bằng cách trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5.
- Thời gian: 7 phút
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* GV gợi ý bằng cách chiếu lời của đoạn văn lên màn hình haowcj cho HS đọc lại trong SGK.
1. Qua lời của của vị giáo sư, hình ảnh của con cá thiết được thể hiện qua những từ ngữ, chi tiết nào?
2. Qua đó, em có nhận xét gì về con cá thiết?
3. Việc tác giả sử dụng nghệ thuật so sánh, nhân hoá khi miêu tả con cá thiết có tác dụng gì?
4. Con cá thiết kình này có gì khác thường?
Dự kiến tình huống khó khăn: HS gặp khó khăn trong câu hỏi số 5.
Tháo gỡ: (GV gợi ý HS bằng cách hướng dẫn các em đọc đoạn văn).
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS 
- Quan sát những chi tiết trong SGK (GV đã chiếu trên màn hình).
- Đọc đoạn văn: SGK
GV hướng dẫn HS chú ý các đoạn văn đặc biệt có từ ngữ, chi tiết miêu tả hình ảnh con cá thiết.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 - Đại diện một nhóm trình bày sản phẩm.
- HS còn lại theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Chốt kiến thức, bình giảng và chuyển dẫn sang mục sau.
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	Hình ảnh con cá thiết

	
	Chi tiết

	 Hình dáng  
	- Không dài quá tám mươi mét.
- Chiều ngang hơi khó xác định

	Thân
	- Rắn như đá, không mềm như cá voi.

	Lưng
	- Đen bóng, nhẵn thín, phẳng lì, không có vảy.
- Được ghép lại bằng thép lá, gõ kêu bong bong.

	Hành động
	- Quẫy mạnh làm nước biển sủi bọt
- Lượn hình vòng cung, để lại phía sau một vệt sáng lấp lánh.

	Cách thở
	- Hai lỗ mũi nó vọt lên hai cột nước cao tới bốn mươi mét.

	Nhận xét
	- Nghệ thuật: so sánh, nhân hoá.
-> Miêu tả hình dáng đặc biệt của con cá. 
→ Con cá này rất to lớn, lạ và khó xác định, có thể phát ra ánh điện .





	2. Trận chiến giữa tàu chiến và con cá 

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3]; [8] 
Nội dung: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi, KT thảo luận cặp đôi để HS tìm hiểu về trận chiến giữa tàu chiến và con cá ở phần 1, 2.
HS làm việc cá nhân, thảo luận cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Hỏi: Ở phần 1 và 2, nội dung chủ yếu đề cập đến vấn đề gì?
- Chia nhóm cặp đôi.
- Phát phiếu học tập và giao nhiệm vụ cho các nhóm
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B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: làm việc cá nhân, làm việc nhóm cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
GV: 
- Dự kiến KK: HS khó đưa ra nhận xét về nhân vật Mon.
- Tháo gỡ KK bằng cách đặt câu hỏi phụ 
? Hành trình rượt đuổi con cá của tàu chiến diễn ra trong thời gian và không gian như thế nào?
? Tìm những chi tiết miêu tả hành động của tàu chiến và cá thiết? Qua đó, em có nhận xét gì?
? Cuộc đọ sức giữa tàu chiến và con cá được thể hiện qua những chi tiết nào?
? Kết quả của cuộc đọ sức ra sao?
? Em có nhận xét như thế nào về trình tự miêu tả đó?
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm cặp đôi khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ làm việc, ý kiến nhận xét và sản phẩm của các cặp đôi.
- Chốt kiến thức lên màn hình, chuyển dẫn sang nội dung sau.
	
	* Cuộc rượt đuổi “con cá” của chiếc tàu chiến

	
	Tàu chiến
	Con cá thiết

	Thời gian
	- Rạng đông.

	Không gian
	- Trên mặt biển, trên con tàu.

	Hành động
	- Lưới đánh cá xếp sẵn.
- Chuẩn bị súng.
	- Không lộ rõ, khó xác định.
- Không có động tĩnh gì.

	Nhận xét
	-> Quyết đoán không do dự, dũng cảm.
	-> Điềm tĩnh không sợ hãi.

	* Cuộc đọ sức giữa tàu chiến và “con cá”

	Thời gian
	- Trong suốt một giờ đồng hồ.

	Không gian
	- Mặt biển đêm bao la, rộng lớn.

	Diễn biến
	- Bắt đầu tiến về phía con cá nhưng chậm chạp.
- Net lên vị trí chiến đấu.
- Mũi lao chạm vào người con cá phát ra tiếng kêu khác thường.
	- Con cá nằm yên.

	Kết quả
	- Mọi người bị hất xuống biển.
	- Con cá vẫn bơi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

	Nhận xét
	- Nghệ thuật: miêu tả thành công hành động của nhân vật.
=> Phù hợp tâm lí thích khám phá và chinh phục thử thách của con người.





	3. Sự thật về con cá thiết 

	Mục tiêu: [1]; [2]; [7]; [8] 
Nội dung: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi, KT khăn phủ bàn  để tìm hiểu về sự thật của con cá thiết.
HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV phát phiếu học tập số 3 (phụ lục đi kèm).
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- Giao nhiệm vụ cho các nhóm:
? Hình dáng bên ngoài của con cá như thế nào?
? Quá trình tư duy của giáo sư được thể hiện như thế nào?
? Qua đó, em  nhận thấy được thái độ của vị giáo sư như thế nào?
? Theo em, tác giả đã sử dụng những nghệ thuật nào để nói về bí mật của con cá thiết?
? Chiếc tàu ngầm mang ý nghĩa gì?
? Theo em, nhà văn đã sáng tạo ra hình ảnh chiếc tàu ngầm dựa trên cơ sở hiện thực nào?
Nhà văn đã sáng tạo ra hình ảnh chiếc tàu ngầm dựa trên cơ sở hiện thực:
- Tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển của Véc-nơ ra đời năm 1870.
- Khi đó, tàu ngầm đang được thử nghiệm ở mức độ sơ khai.
? Nhan đề Hai vạn dặm dưới biển đã thể hiện ước mơ gì của Giuyn Véc-nơ và những người cùng thời với ông? Ước mơ ấy ngày nay đã được hiện thực hóa như thế nào?
- Nhan đề “Hai vạn dặm dưới biển” đã thể hiện ước mơ khám phá tận sâu dưới đáy biển - nơi còn nhiều bí ẩn của Giuyn Véc-nơ và những người cùng thời với ông.
- Ước mơ ấy ngày nay đã được hiện thực hóa: con người có thể lặn sâu xuống dưới biển, đã có những tàu ngầm, con người đã có nhiều hiểu biết về đại dương.
* KĨ NĂNG SỐNG: Theo em, để vừa chinh phục đại dương vừa không làm ảnh hưởng đến môi trường biển, con người cần có ý thức bảo vệ môi trường biển, không xả các chất xả thải chưa qua xử lí xuống biển, đánh bắt các động vật một cách hợp lí.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc vb và tìm chi tiết trong tác phẩm.
GV hướng dẫn HS tìm chi tiết (nếu cần).
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS báo cáo, GV nhận xét, đánh giá và hướng dẫn HS trình bày ( nếu cần).
HS:
- Báo cáo sản phẩm của nhóm mình.
- Nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của nhóm.
- Chốt kiến thức, bình giảng và chuyển dẫn sang mục sau.
	
	Sự thật về con cá thiết

	
	Thực nghiệm
	Thu thập và xử lí thông tin

	Hình dáng bên ngoài 
	Thon dài, cân đối, vỏ bằng thép.

	Quá trình tư duy
	- Khi nghe Net nói về việc mũi lao không đâm thủng da con cá.
-> Trèo trên lưng cá và gõ lên lưng cá.
	- Dữ liệu quan sát: vật đó có cái lưng đen bóng, “nhẵn thín, phẳng lì” và “không có vảy”.
- Lắng nghe âm thanh và nhìn thấy mảnh thiết ghép.


	Suy luận
	- Chưa dám khẳng định đó là vật gì, băn khoăn.
	- Điều nghi ngại được loại bỏ ngay.
-  Khẳng định đây không phải là con quái vật.

	Nhận xét
	- Nghệ thuật: tình huống bất ngờ, li kì và miêu tả tâm lí nhân vật.
-> “Con cá” chính là chiếc tàu ngầm.
=> Hiện tượng kì diệu hơn, do bàn tay con người tạo ra.
=>  Ước mơ chinh phục đáy biển sâu của Giuyn Véc-nơ và những người đương thời.




	III. TỔNG KẾT

	Mục tiêu: [2]; [3] 
Nội dung: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi để khái quát giá trị nghệ thuật, nội dung và những điều rút ra từ văn bản.
HS làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi của giáo viên.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản?

? Nội dung chính của văn bản “Cuộc chạm trán trên đại dương”?






? Sau khi học xong văn bản “Cuộc chạm trán trên đại dương”, em học tập được điều gì về cách lựa chọn đề tài, về cách kể chuyện và về việc lựa chọn chi tiết của tác giả khi kể chuyện?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân và ghi câu trả lời ra giấy.
GV hướng theo dõi, quan sát HS làm việc cá nhân, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
Tác dụng của việc nhà văn đã để cho một nhà khoa học vào vai người kể chuyện ngôi thứ nhất:
- Câu chuyện được kể từ góc độ của một người trong cuộc khiến cho câu chuyện trở nên chân thật hơn. Người kể chuyện lúc này không phải là người kể chuyện toàn tri, biết tất cả mọi việc. Người đọc được dẫn dắt theo sự hiểu biết của nhân vật trong cuộc, cũng khám phá như nhân vật trong cuộc, bất ngờ như nhân vật trong cuộc.
- Người kể chuyện ngôi thứ nhất là một nhà khoa học sẽ cho người đọc có những suy luận cùng văn bản một cách lô-gíc hơn. Câu chuyện được kể lại từ một nhân vật có hiểu biết, điềm tĩnh, dễ đi vào lòng người đọc hơn so với các nhân vật khác.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả làm việc cá nhân, HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
GV hướng dẫn và yêu cầu HS trình bày, nhận xét, đánh giá chéo giữa các HS.
B4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS.
- Chốt nội dung phần tổng kết lên màn hình và chuyển dẫn sang nội dung sau.
	1. Nghệ thuật
- Nhân hoá, so sánh sinh động, giàu hình ảnh.
- Sử dụng ngôn ngữ đối thoại.
- Miêu tả tâm lí nhân vật.
2. Nội dung
- Kể về cuộc phiêu lưu đầy lí thú và hấp dẫn của các thuỷ thủ và vị giáo sư.
- Qua đó ca ngợi những chuyến phiêu lưu để chinh phục và khám phá những điều bí ẩn bất tận.
3. Những điều rút ra từ tác phẩm
a) Về cách lựa chọn đề tài khi kể
- Đề tài đó vẫn được sự quan tâm đặc biệt của chúng ta. Vì nó cho chúng ta cảm giác phiêu lưu, chinh phục và khám phá những điều bí ẩn bất tận.
b) Về cách kể
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất (xưng “tôi” qua lời kể của vị giáo sư).
-> Câu chuyện chân thật, giúp người đọc có những suy luận cùng văn bản một cách lô-gíc hơn.
- Ngôn ngữ đối thoại mộc mạc, gần gũi, tự nhiên.
- Ngôn ngữ kể tự nhiên.
c) Về lựa chọn chi tiết để kể/tả.
- Lựa chọn những chi tiết tiêu biểu để kể/tả.
- Lựa chọn những câu văn thể hiện tư duy lô-gíc đặc trưng của truyện khoa học viễn tưởng.




2.2 Viết kết nối với đọc (10’)
 Mục tiêu: [3]; [8]
Nội dung: Hs viết đoạn văn
Sản phẩm:  Đoạn văn của HS sau khi đã được GV góp ý sửa.
Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
Viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) kể tiếp (theo tưởng tượng của em) về sự kiện diễn ra sau tình huống nhân vật "tôi", Công-xây và Nét Len bị kéo vào bên trong con tàu ngầm. 
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS viết đoạn văn, GV theo dõi, hỗ trợ (nếu cần).
B3: Báo cáo, thảo luận: HS đọc đoạn văn, những HS khác theo dõi, nhận xét…
B4: Kết luận, nhận định (GV)
-  Nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).
- Chiếu (đọc) đoạn văn mẫu.
	        Sau khi vào trong chiếc tàu ngầm, tôi đã phải sửng sốt về nó. Ở trong tàu không khác gì một chiếc tàu bình thường. Nước không thể xâm nhập vào đây, và tất cả đều cười nói bình thường, không có dấu hiệu gì của việc thiếu không khí. Chúng tôi được dẫn đi gặp thuyền trưởng Nê-mô. Trông ông cao to, lực lưỡng và là người có chiều sâu. Vậy là chúng tôi sống rồi. Như tôi đã nói, chẳng nghi ngờ gì khả năng đặt quan hệ với những người trên chiếc tàu ngầm này.


3. HĐ 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân làm bài tập của GV giao.
c) Sản phẩm: Đáp án đúng của bài tập .
 d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS
- Tìm ví dụ về truyện khoa học viễn tưởng, liệt kê các sự việc và kể lại một cách ngắn gọn theo sự việc đã liệt kê.
 - Chỉ ra các yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng trong ví dụ vừa tìm? 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV:
- Hướng dẫn tìm kiếm truyện đồng thoại và chỉ ra yếu tố đồng thoại trong văn bản.
- Hỗ trợ HS liệt kê các sự việc, đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện
HS:
- Liệt kê các sự việc và kể lại câu chuyện theo chuỗi sự việc đã liệt kê.
- Tìm 1 truyện khoa học viễn tưởng và chỉ ra các yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng trong văn bản.
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS bằng điểm số.
4. HĐ 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Bài học mà HS rút ra sau khi đọc – hiểu xong văn bản “Cuộc chạm trán trên đại dương” của GiuynVéc-nơ.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Từ bài học, em rút ra cho mình bài học gì về những cuộc phiêu lưu (đặc biệt là dưới đáy biển sâu)?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS xác nhiệm vụ và chiếu một số clip về các cuộc phiêu lưu của các nhà thám hiểm:
+ Clip 1: https://www.youtube.com/watch?v=T-jdpTbeNt8
+ Clip 2: https://www.youtube.com/watch?v=X9KF_pCsmyU
HS đọc, xác định yêu cầu của bài tập và quan sát những bức tranh ảnh/ clip giáo viên trình chiếu.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm (trả lời ngắn nếu còn thời gian, viết đoạn văn rồi đăng lên Padlet hoặc Linoit.
HS nộp sản phẩm cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Giáo viên giao nhiệm vụ về nhà.
+ Đọc và học kĩ nội dung văn bản “Cuộc chạm trán trên đại dương”
+ Giao phiếu học tập và yêu cầu HS đọc lướt, đọc theo thẻ văn bản “Đường vào trung tâm vũ trụ” của Hà Thuỷ Nguyên.
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Ngày dạy:
TIẾT 88: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

1. Hoạt động: Hình thành kiến thức.
a.Mục tiêu:
· Nhận biết được đặc điểm của mạch lạc và liên kết.
· Hiểu được chức năng của mạch lạc và liên kết trong văn bản.
· Chỉ ra được các phương tiện ngôn ngữ dùng để tạo nên tính liên kết cho văn bản.
b) Nội dung:  
+ GV sử dụng kỷ thuật đặt câu hỏi và khăn phủ bàn để hướng dẫn học sinh  tìm hiểu lý thuyết mạch lạc và liên kết.
+ HS làm việc cá nhân, thảo luận cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm.
c) Sản phẩm
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV: Hướng dẫn cho HS đọc lại phần Mạch lạc và liên kết của văn bản trong phần tri thức văn bản và chú ý khung nhận biết Mạch lạc và liên kết được đặt bên phải trong SHS.
- HS: sau khi đọc xong GV có thể đặt câu hỏi gợi ý cho HS tìm hiểu như sau:
+ Đoạn văn viết về nội dung gì?
+ Đoạn văn có bao nhiêu câu?
+ Điều gì đã là cho các câu tạo thành một đoạn văn? 
+ Nếu đảo trật tự các câu thì có được không? Vì sao?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: đọc phần Mạch lạc và liên kết của văn bản trong phần tri thức văn bản và chú ý khung nhận biết Mạch lạc và liên kết. Trả lời các câu hỏi gợi ý (B1)
GV theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ HS làm bài tập.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm cá nhân & hướng dẫn các em cách trình bày (nếu cần).
HS : Trình bày các hiểu về: Mạch lạc và liên kết (Mạch lạc là gì? Liên kết là gì?)
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, làm việc nhóm của HS.
- Chốt lại kiến thức cấn nhớ
d) Sản phẩm: 
1. Lý thuyết (Tri thức tiếng Việt)
-  Mạch lạc là tính hợp lý, thống nhất giữa các câu trong đoạn văn và các đoạn trong văn bản. Các câu trong đoạn, các đoạn trong văn bản phải hướng về một chủ đề chung và được sắp xếp theo một trình tự hợp lý thể hiện chủ đề của văn bản.
- Liên kết là làm cho các bộ phận trong văn bản (câu, đoạn) được gắn kết chặt chẽ với bằng các từ ngữ thích hợp được gọi là “phương tiện liên kết”. Các phương tiện liên kết được sử dụng là: nối, thay thế hoặc từ ngữ được lặp lại.
- Liên kết góp phần tạo nêu tính mạch lạc của văn bản.
Hoạt động: Luyện tập, vận dụng
2. Thực hành tiếng Việt mạch lạc và liên kết
a) Mục tiêu:
- Phân tích tính mạch lạc của đoạn văn.
- Chỉ ra phương tiện liên kết được sử dụng trong đoạn trích và chức năng của chúng
- Đánh giá được tác dụng của mạch lạc và liên lết
b) Nội dung:
 + GV sử dụng phiếu học tập để hướng dẫn HS tìm hiểu bài tập.
+ HS làm việc cá nhân, thảo luận cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm.
Bài tập 1: Phân tích tính mạch lạc của đoạn văn sau (sgk/34)
PHIẾU HỌC TẬP SỐ  1
	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi

	1
	Đoạn văn kể về sự việc gì?
………………………………………………………………………….

	2
	Sự việc đó diễn ra trong thời gian bao lâu? 
………………………………………………………………………….

	3
	Sự việc được sắp xếp theo trật tự như thế nào?
………………………………………………………………………….

	4
	Em thử đảo vị trí của các câu và nêu ý kiến nhận xét của mình.
………………………………………………………………………….



PHIẾU HỌC TẬP SỐ  1
	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi

	1
	Đoạn văn kể về sự việc gì?
(Gợi ý: Kể về sự việc những người trên tàu chiến quan sát để tiếp cận “con cá thiết kình”

	2
	Sự việc đó diễn ra trong thời gian bao lâu? 
(Gợi ý : Sự việc đó diễn ra trong thời gian: 1 tiếng đồng hồ)

	3
	Sự việc được sắp xếp theo trật tự như thế nào?
(Gợi ý : Sự việc sắp xếp theo trật tự tuyến tính: sáu giờ  đến bảy giờ sáng)

	4
	Em thử đảo vị trí của các câu và nêu ý kiến nhận xét của mình.
(Gợi ý : Nếu đảo vị trí giữa các câu thì đoạn văn thiếu mạch lạc và khó hiểu)


Bài tập 2: Chỉ ra phương tiện liên kết được sử dụng trong đoạn trích sau và nêu chức năng của chúng (sgk/34)
PHIẾU HỌC TẬP SỐ  2
	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi

	1
	Nội dung chính của đoạn văn là gì? 
(Gợi ý:  Đoạn văn đang nói về con vật nào?)

	2
	Hãy chỉ ra các từ ngữ được dùng làm phương tiện liên kết cho đoạn văn. 
Gợi ý: 
· Từ ngữ thay thế:
+ nó trong câu văn thứ 2 thay thế cho vật dài màu đen trong câu văn thứ nhất.
+ nó trong câu văn thứ 7 và thứ 9 thay thế cho con cá trong câu văn thứ 6 và 8.
· Từ đồng nghĩa trong ngữ cảnh:
+ chiếc tàu trong câu văn thứ 5 thay thế cho tàu chiến trong câu văn thứ nhất.
· Từ ngữ lặp lại: 
+ con cá được lặp lại 3 lần trong các câu 4,6,8.

	3
	Nêu chức năng của chúng.
Gợi ý: Các phương tiện liên kết này đảm bảo sự kết nối hình thức giữa các câu trong đoạn văn. Sự liên kết đó cùng với sự mạch lạc làm cho đoạn văn trở thành một chỉnh thể thống nhất.


Bài tập 3: Theo  em, có thể  sắp xếp các câu trong đoạn văn dưới đây theo một trật tự khác được không? Vì sao?
(1) Nhưng con cá củng bơi với tốc độ y như vậy! (2) Trong suốt một giờ, chiếc tàu chiến không tiến gắn thêm được một sải! (3) Thật là nhục nhã cho một trong những chiếc tàu chạy nhanh nhất của hạm đội Mỹ! (4) Anh em thuỷ thủ tức giận điển người. (5) Họ nguyển rủa quái vật. nhưng nó văn phờt lờ.
Gợi ý: (làm nhóm)
· Không thể đảo vị trí của các câu. Nếu đảo vị trí giữa các câu thì đoạn văn sẽ mất tính mạch lạc. Từ đó người đọc không thể hiểu được nội dung của nó.
Bài tập 4: Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu kể lại tình huống trong Cuộc chạm trán trên đại dương. Thuyết mình ngắn gọn về mạch lạc và liên kết của đọa văn.
Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Yêu cầu HS đọc đề bài và xác định yêu cầu của từng bài tập.
- Từ nội dung bài tập, hãy nhắc lại tri thức tiếng Việt.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: xác định yêu cầu của từng bài tập và làm việc cá nhân ở bài 1,2; làm việc nhóm ở bài tập 3,4
GV theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ HS làm bài tập.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm cá nhân & hướng dẫn các em cách trình bày (nếu cần).
HS chữa bài tập, Hs khác nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, làm việc nhóm của HS.
- Chốt đáp án của bài tập 1,2,3,4 lên bảng/ màn hình và chốt nội dung tri thức tiếng Việt.

Ngày dạy:              

                                                    BÀI 7: THẾ GIỚI VIỄN TƯỞNG
TIẾT 89,90: ĐỌC VĂN BẢN 2:   ĐƯỜNG VÀO TRUNG TÂM VŨ TRỤ
                                     (Trích Thiên Mã) (Hà Thuỷ Nguyên)

                                                                                
I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập.
- Tranh ảnh, video về Hồ Khanh và hang Sơn Đoòng
- Các phiếu học tập (Phụ lục đi kèm).
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề (5’)
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. 
Nội dung: Trả lời câu hỏi:
Câu 1. Nêu hiểu biết của em về hệ Mặt Trời.
Câu 2. Nêu một vài thông tin cơ bản mà em biết về người đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến bay vào vũ trụ.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): GV đặt câu hỏi.
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS huy động những hiểu biết vể vũ trụ để kết nối với việc đọc hiểu.
B3: Báo cáo, thảo luận: Một vài HS chia sẻ những thông tin mà cac em thu thập được cho các bạn trong lớp cùng nghe.
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
- Hệ Mặt Trời là một hệ thống có Mặt Trời ở trung tầm và các thiên thể nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của Mặt Trời. Có thể kể tên 8 hành tinh quay quanh Mặt Trời: sao Thuỷ, sao Kim, Trái Đất, sao Hoả, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương.
- Người đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến bay vào vũ trụ là I-u-ri A-lếch-xầy-ê-vích Ga-ga-rin (Yuri Alekseyevich Gagarin, 1934 - 1968), phi công, phi hành gia người Liên Xô. Ông thực hiện chuyến bay vào vũ trụ ngày 12 tháng 4 năm 1961 trên tàu vũ trụ Vốt-xtốc 1 (Vostok 1). Chuyến bay kéo dài 1 giờ 48 phút, hoàn thành một vòng bay xung quanh Trái Đất.
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới (65’)
	I. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHUNG

	Mục tiêu: Đọc và tìm hiểu những nội dung khái quát của văn bản; nhận biết được các yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng: cốt truyện hoàn toàn tưởng tượng (dựa trên giả thuyết về công nghệ gen); các sự việc li kì diễn ra ở không gian ngoài Trái Đất (Tâm Vũ Trụ), trong thời gian dịch chuyển giữa hiện tại và thời cổ đại; nhân vật có trí thông minh tuyệt vời và ưa phiêu lưu, khám phá (cô bé và cậu bé Thần Đồng); nhân vật kì ảo (con ngựa có cánh Thần Thoại và nhiều nhân vật phụ khác trong khu rừng ở Tâm Vũ Trụ).
Nội dung: GV sử dụng KT chia sẻ nhóm để tìm hiểu chung về văn bản.
HS sử dụng sgk, phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà để thảo luận nhóm và tiến hành trả lời câu hỏi của giáo viên.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
a) Đọc văn bản
- Đọc nhan đề, văn bản, quan sát hình ảnh để bước đầu nắm bắt được thông tin của văn bản.
- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng VB trước lớp bằng hình thức phần vai.
- GV lưu ý HS giọng đọc phù hợp với biểu cảm của nhân vật: lời dẫn truyện và lời thoại; chú ý tên riêng của các vị thẩn đã được chú thích ở chân trang.
- GV nhận xét, sửa chữa cách đọc của HS.
b) Thảo luận theo nhóm: Hoàn thành Phiếu học tập số 01 (04 nhóm)
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B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc văn bản theo phân vai.
- HS sử dưng hai chiến lược theo dõi và hình dung được sử dụng để nắm các chi tiết đáng chú ý của VB.

- GV cung cấp thông tin để HS biết rằng công nghệ gen đã trở thành một trong những phát minh vĩ đại nhất của thế kỉ XX, qua đó giúp các em hiểu và hình dung được vẽ nhân vật Thần Thoại.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).
HS:
- Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Diễn biến chính của câu chuyện: 
+ Hai nhân vật bay đến thánh địa Hy Lạp trên con ngựa Thần Thoại.
+ Khám phá thánh địa và phát hiện “rốn vũ trụ”.
+ Thần Đổng quay trở về bảo tàng “mượn chìa khoá”.
+ Ba nhân vật vào được trung tâm vũ trụ.
- Nhận xét thái đọc tập qua sự chuẩn bị của HS bằng việc hoàn thành phiếu bài tập
- Chốt kiến thức, cung cấp thêm thông tin (nếu cần) và chuyển dẫn sang đề mục sau.
	1. Đọc văn bản, giải thích từ khó











2.  Tìm hiểu chung

- Tác giả: Hà Thủy Nguyên
- Xuất xứ: Trích “Thiên Mã”
- Thể loại: Văn bản thông tin 
- Bố cục: 3 phần
+ Phần 1: Từ đầu … như chốn không người chứ: Tìm đường vào trung tầm vũ trụ.
+ Phần 2: Từ Chưa đấy nửa tiếng sau … một chiều không gian thứ tư: Ở trung tầm vũ trụ.
+ Phần 3: Từ Chúng tôi nghe đâu đó tiếng vo ve đến hết: Khám phá không gian trung tầm vũ trụ.
- Không gian diễn ra câu chuyện: không gian thánh địa Hy Lạp - nơi có đền thờ các vị thẩn trong thần thoại Hy Lạp; không gian tầm vũ Trụ - nơi có những loài thực vật và động vật khổng lổ, kì dị.


	II. TÌM HIỂU CHI TIẾT VB 

	1. Tìm đường vào trung tầm vũ trụ

	Mục tiêu: HS nhận biết được các yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng: nhân vật có trí thông minh tuyệt vời và ưa phiêu lưu, khám phá (cô bé và cậu bé Thần Đồng); nhân vật kì ảo (con ngựa có cánh Thần Thoại và nhiều nhân vật phụ khác trong khu rừng ở Tâm Vũ Trụ).
Nội dung:
GV sử dụng KT chia nhóm để HS tìm hiểu chung về văn bản.
HS sử dụng sgk, phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà để thảo luận nhóm và tiến hành trả lời câu hỏi của giáo viên.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Thảo luận cặp đôi 
- Giao nhiệm vụ: 
+ Hoàn thiện phiếu học tập số 2 (thời gian 5 phút) 
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Dự kiến tình huống khó khăn: HS gặp khó khăn trong việc hoàn thành phiếu bài tập.
Tháo gỡ: GV gợi ý HS bằng cách hướng dẫn các em đọc kĩ phần I theo bố cục của văn bản: Từ đầu … “như chốn không người chứ” 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS 
- Quan sát những chi tiết trong SGK. 
- Đọc đoạn văn: Từ đầu … “như chốn không người chứ” 
GV hướng dẫn HS chú ý các chi tiết thể hiện đường vào trung tầm vũ trụ được thể hiện trong đoạn 1.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 - Đại diện một nhóm trình bày sản phẩm.
- HS còn lại theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Chốt kiến thức:
	II. Tìm hiểu chi tiết văn bản
1. Tìm đường vào trung tâm vũ trụ
+ Hai nhân vật bay đến thánh địa Hy Lạp trên con ngựa Thần Thoại.
+ Khám phá thánh địa và phát hiện “rốn vũ trụ”.
+ Thần Đổng quay trở về bảo tàng “mượn chìa khoá”.


	2. Khái quát về trung tâm vũ trụ

	Mục tiêu: HS nhận biết được những chi tiết miêu tả khái quát về trung tâm vũ trụ
Nội dung: - GV yêu cầu HS đọc lại phần 2 theo bố cục.
· HS liệt kê những chi tiết thể hiện không gian tầm vũ trụ.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- HS làm việc cá nhân. 
- Giao nhiệm vụ: HS đọc văn bản và trả lời câu hỏi. 
? Tìm trong văn bản những chi tiết miêu tả khái quát về trung tâm vũ trụ.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS 
- Quan sát những chi tiết trong SGK. 
- Đọc đoạn văn: Từ Chưa đầy nửa tiếng sau … một chiều không gian thứ tư.
GV hướng dẫn HS chú ý đoạn “Uỳnh”!... Nhân Sư.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
- Đại diện HS trả lời câu hỏi.
- HS còn lại theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Chốt kiến thức: Không gian trung tâm vũ trụ là cảnh sắc khá kì lạ. 
- GV chuyển dẫn sang mục sau: Vậy, không gian cụ thể của trung tâm vũ trụ được miêu tả như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu ở phần tiếp theo.
		2. Khái quát về trung tâm vũ trụ
- Đó là một thung lũng lọt thỏm dưới những núi đá vôi cao vời vợi, không biết đến tận cùng.
- Không có mây, không có mặt rời cũng chẳng có sao.
- Không có gì cả ngoài một tầng cao hoăm hoắm.
- Xung quanh được thắp sáng bằng bột lân binh.
=) Cảnh sắc khá kì lạ.











	3. Khám phá không gian trung tâm vũ trụ

	Mục tiêu:  - HS nhận biết được các yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng: các sự việc li kì diễn ra ở không gian ngoài Trái Đất (Tâm Vũ Trụ), trong thời gian dịch chuyển giữa hiện tại và thời cổ đại; nhân vật kì ảo (con ngựa có cánh Thần Thoại và nhiều nhân vật phụ khác trong khu rừng ở Tâm Vũ Trụ).
- HS hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu thể loại truyện khoa học viễn tưởng, một thể loại còn mới mẻ ở Việt Nam.
- HS hiểu được nội dung của VB, phát huy khả năng tưởng tượng để có thể hoà mình vào thế giới khoa học viễn tưởng, nơi các em có thể phiêu lưu và khám phá những điều kì diệu.
Nội dung: 
GV sử dụng KT chia nhóm để tìm hiểu về không gian trung tâm vũ trụ.
HS sử dụng sgk, phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà để thảo luận nhóm và tiến hành trả lời câu hỏi của giáo viên.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Thảo luận theo nhóm: Hoàn thành Phiếu học tập số 03 (03 nhóm)
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B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần).
HS: Thảo luận, hoàn thành phiếu học tập.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu các nhóm báo cáo, hỗ trợ HS (nếu cần).
HS:
- Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái đọc tập qua sự chuẩn bị của HS bằng việc hoàn thành phiếu bài tập.
- Chốt kiến thức, cung cấp thêm thông tin.
 
	3. Khám phá không gian vũ trụ
- Theo nhà văn Giuyn Véc-nơ: Tâm Trái Đất là “một bảo tàng sống động, lưu giữ tất cả những gì đã biến mất khỏi mặt đất” như: “những cây nấm cổ đại khổng lồ, những con khủng long từ thời tiền sử, những con chim điện quý hiếm, ...”.
- Theo nhân vật Thần Đồng, Tầm Trái Đất chỉ có khoáng chất, không có sinh vật sống; Tầm Vũ Trụ là nơi có sự sống của các loài động vật, thực vật kì lạ. => Tầm Trái Đất đó chính là Tầm Vũ Trụ.
=> Truyện khoa học viễn tưởng không chỉ dẫn người đọc vào những cuộc phiêu lưu kì thú mà còn thôi thúc niềm đam mê khám phá để người đọc tự mình trải nghiệm những điều kì diệu của cuộc sống.
- “Bước nhảy không gian” đã đưa ba nhân vật chính trở lại thời cổ đại, cách thời điểm câu chuyện được kể khoảng một trăm sáu mươi triệu năm.


	Các loài sinh vật kì lạ ở tâm vũ trụ

	Tên loài
	Chim cánh cụt
	Con cóc địa ngục
	Loài chuột khổng lồ

	Đặc điểm
	Cao 1,5 m
	Nặng 4,5 kg
	Nặng 1 tấn


-> Tất cả những động vật đều có kích thước khổng lồ.

	III. TỔNG KẾT (10’)

	Mục tiêu:
- Phát triển năng lực đọc hiểu thể loại truyện khoa học viễn tưởng.
- HS phát huy khả năng tưởng tượng để có thể hoà mình vào thế giới khoa học viễn tưởng, nơi các em có thể phiêu lưu và khám phá những điều kì diệu.
- Biết khát vọng và ước mơ; có ý chí biến khát vọng, ước mơ tốt đẹp thành hiện thực.
Nội dung: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi để khái quát giá trị nghệ thuật, nội dung và những điều rút ra từ văn bản.
HS làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi của giáo viên.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản?
? Nội dung chính của văn bản “Đường vào trung tâm vũ trụ”.
+ Hãy rút ra cách đọc hiểu một văn bản thông tin.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân và ghi câu trả lời ra giấy.
GV hướng theo dõi, quan sát HS làm việc cá nhân, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả làm việc cá nhân, HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
GV hướng dẫn và yêu cầu HS trình bày, nhận xét, đánh giá chéo giữa các HS.
B4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS.
- Chốt nội dung phần tổng kết lên màn hình 
	II1. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Cốt truyện hoàn toàn tưởng tượng (dựa trên giả thuyết về công nghệ gen).
- Các sự việc li kì diễn ra ở không gian ngoài Trái Đất (Tâm Vũ Trụ), trong thời gian dịch chuyển giữa hiện tại và thời cổ đại.
2. Nội dung
- Truyện kể về các sự việc li kì diễn ra ở không gian ngoài Trái Đất (Tâm Vũ Trụ), trong thời gian dịch chuyển giữa hiện tại và thời cổ đại. 
3. Những điều rút ra từ tác phẩm



3. HĐ 3: Luyện tập (10’)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân làm bài tập của GV giao.
c) Sản phẩm: Đáp án đúng của bài tập .
 d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS
Hai văn bản “Cuộc chạm trán trên đại dương” và “Đường vào trung tâm vũ trụ” có gì giống nhau?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV:
- Hướng dẫn so sánh các văn bản trong bài.
- Hỗ trợ HS so sánh
HS:
- Liệt kê các chi tiết giống nhau của các văn bản về thể loại, nội dung câu chuyện, chủ đề văn bản.
+ Chủ đề: Phiêu lưu, khám phá thế giới.
+ Thể loại: Truyện khoa học viễn tưởng.
+ Nhân vật: Nhân vật tưởng tượng, không có thật.
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS bằng điểm số.
4. HĐ 4: Vận dụng (10’)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Bài học mà HS rút ra sau khi đọc – hiểu xong văn bản “Đường vào trung tâm vũ trụ”.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV hỏi:
Em có thích ý tưởng về công nghệ gen được đề cập tới trong văn bản không? Em suy nghĩ gì nếu công nghệ gen đó trở thành hiện thực?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi.
HS đọc, thực hiện yêu cầu của GV. 
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm (trả lời ngắn nếu còn thời gian).
HS nộp sản phẩm cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng quy định (nếu có).
- Giáo viên giao nhiệm vụ về nhà.
Đọc và học kĩ nội dung văn bản “Đường vào trung tâm vũ trụ”.
Đọc văn bản 3.
                             …………………………………..
Ngày dạy:                                 BÀI 7: THẾ GIỚI VIỄN TƯỞNG
TIẾT 91: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Giáo án 
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp 
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 7, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.  
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: GV trình bày vấn đề
c) Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
GVđặt câu hỏi: Khi đọc một văn bản, em thường thấy có những dấu câu nào? Hãy kể tên và nêu tác dụng của những dấu câu đó?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV dẫn dắt: Các dấu câu có vai trò quan trọng trong việc biểu đạt nội dung của văn bản. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dấu chấm lửng.
HS tiếp nhận nhiệm vụ.
	

HS lắng nghe và huy động kiến thức đã có về dấu chấm lửng.



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Tìm hiểu về dấu chấm lửng
a. Mục tiêu: Nắm được các khái niệm về dấu chấm lửng
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1 :
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi:
Em hãy nêu hiểu biết của mình về dấu chấm lửng?
- GV đưa ra bài tập mẫu: Tìm dấu chấm lửng trong câu sau và nêu tác dụng
a) Sau khi có vẻ đã hài lòng, nó lôi trong túi ra ba bốn lọ nhỏ, cái màu đỏ. cái màu vàng, cái màu xanh lục,… đểu do nó tự chế.
                 (Tạ Duy Anh. Bức tranh của em gái tôì)
b) Hay là báy giờ em nghĩ thổ này… Song anh có cho phép nói em mớì dám nói…
              (Tô Hoài. Dế Mèn phiêu lưu ki)
c) Tôi đả đọc đâu đó một câu rát hay: "Chỗ giống nhau nhất của mọi người trên thế gian này là… không ai giống ai cà".
         (Lạc Thanh. Xem người ta kìa !)
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện nhiệm vụ 
Dự kiến sản phẩm:
a) Dấu chấm lửng phối hợp với dấu phẩy ngầm cho biết nhiều  sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.
b) Dấu chấm lửng thể hiện lời nói bỏ dở, ngập ngừng, ngắt quãng.
c) Dấu chắm lửng làm giãn nhịp điệu câu vãn, chuẩn bị cho sự xuất hiện cùa một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ thường có sắc thái hài hước, châm biếm.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
	I. Dấu chấm lửng

Dấu chấm lửng được dùng để:
a) Dấu chấm lửng phối hợp với dấu phẩy ngầm cho biết nhiều  sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.
b) Dấu chấm lửng thể hiện lời nói bỏ dở, ngập ngừng, ngắt quãng.
c) Dấu chấm lửng làm giãn nhịp điệu câu vãn, chuẩn bị cho sự xuất hiện cùa một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ thường có sắc thái hài hước, châm biếm.





C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Bài tập 1
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 1 và làm vào vở. HS đọc các đoạn văn, thảo luận nhóm, trình bày nhận xét công dụng của dấu chấm lửng trong các đoạn văn.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Dự kiến sản phẩm:
a. Thể hiện lời nói bỏ dở, ngắt quãng.
b. Làm giãn nhịp điệu câu văn và chuẩn bị cho sự xuất hiện của từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ.
c. Câu văn thứ nhất cho biết các sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết, câu văn sau thể hiện lời nói bỏ dở.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
- Gv củng cố lại kiến thức về từ loại cho HS.

NV2
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc và làm bài tập 2
- GV yêu cầu HS đọc lại VB để tìm câu văn có sử dụng dấu chấm lứng với công dụng làm giãn nhịp điệu cầu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung hài hước (cho HS đọc một đoạn trích để tỉm câu văn có sử dụng dấu chấm lửng)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Dự kiến sản phẩm: Chẳng qua chỉ lả cái... ổ voi thôi mà! Ai bảo có người “mắt toét”! - Tôi khích.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
Sau khi HS
NV3: 
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 3 và nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong các câu.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Dự kiến sản phẩm:
 a.Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.
b. Đánh dáu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng

	II. Luyện tập
Bài tập 1/ trang 41
HS tự làm vào vở


a. Dấu chấm lửng thể hiện lời nói bỏ dở, ngắt quãng.
b. Dấu chấm lửng  có tác dụng làm giãn nhịp điệu câu văn và chuẩn bị cho sự xuất hiện của từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ: Ba nhân vật bị hất ngã xuống biển và may mắn sống sót nhờ leo lên được nóc chiếc tàu ngầm) như một phương tiện liên kết. Sự “có vẻ không mạch lạc” của VB tạo sự bất ngờ cho người đọc.
c  -Dấu chấm lửng trong câu văn thứ nhất cho biết các sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.
- Dấu chấm lửng trong hai câu văn sau thể hiện lời nói bỏ dở.











Bài 2/ trang 42







 Đoạn trích từ Theo truyến thuyết đến Tôi khích để tìm ra câu: Chẳng qua chỉ lả cái... ổ voi thôi mà! Ai bảo có người “mắt toét”! - Tôi khích.















Bài  3/ trang 42












a. Dấu ngoặc kép  dùng để đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt, nhằm nhấn mạnh vị trí trung tâm của vũ trụ.

b. Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt, nhằm nhấn mạnh ý nghĩa của từ và giúp người đọc hình dung Tâm Vũ Trụ như một “viện bảo tàng” khổng lồ và sống động.













D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung:Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS: Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) về một nội dung được gợi ra từ văn bản Đường vào trung tâm vũ trụ, trong dó có sử dụng dấu chấm lửng.
* Bài tập này yêu cầu HS vận dụng những tri thức về công dụng của dấu chấm lửng để viết một đoạn văn về một nội dung được gợi ra từ VB Đường vào trung tâm vũ trụ. HS tự do trình bày ý tưởng của mình. Có thể gợi ý cho HS một vài tình huống sau: (1) Khi quay trở lại bảo tàng để “mượn” hòn đá Ôm-phe-lốt, Thần Đổng đã xử trí như thế nào để có thể “qua mặt” được sự canh gác cẩn mật của bảo vệ bảo tàng? (2) Trong lúc cố gắng thoát khỏi Tâm Vũ Trụ, nhân vật “tôi” và Thần Đồng đã gặp khó khăn, cản trở hay nhận được sự giúp đỡ từ những loài sống ở khu rừng cổ sinh và thảo nguyên?
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
                                ……………………………….
Ngày dạy:
                                                      BÀI 7: THẾ GIỚI VIỄN TƯỞNG
TIẾT 92: ĐỌC VĂN BẢN 3: DẤU ẤN HỒ KHANH
                                                                                 – Nhật Văn   – 
 I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
* Năng lực chung
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc xem video bài giảng, đọc tài liệu và hoàn thiện phiếu học tập của giáo viên giao cho trước khi tới lớp [1].
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm [2].
- Biết thu thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề; biết vận dụng thông tin để
chỉ ra được một số giải pháp giải quyết vấn đề (ở cấp độ phù hợp với nhận thức và năng lực HS cấp THCS) [3].
* Năng lực đặc thù 
- Hiểu được nhan đề của văn bản [4].
- Nhận biết được nội dung của văn bản [5].
- Nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện nội dung của văn bản thông tin [6].
- Nhận biết được cảm hứng phiêu lưu và khám phá thế giới từ câu chuyện có thật của một người dân có đam mê, khát vọng[7].
- Nhận biết được những vấn đề đặt ra trong văn bản có liên quan đến suy nghĩ và hành động của bản thân [8].
2. Về phẩm chất: Biết khát vọng và ước mơ; có ý chí biến khát vọng, ước mơ tốt đẹp thành hiện thực.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập.
- Tranh ảnh, video về Hồ Khanh và hang Sơn Đoòng
- Các phiếu học tập (Phụ lục đi kèm).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề (7’)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. 
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh xem video: Hồi ức về tìm thấy hang Sơn Đoòng 
https://youtu.be/wJeByJDYOgk 
HS xem video và trả lời các câu hỏi
GV kết nối với nội dung của văn bản đọc – hiểu.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Trình chiếu video Hồi ức về tìm thấy hang Sơn Đoòng  https://youtu.be/wJeByJDYOgk
B2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS xem video, quan sát và suy nghĩ, cảm xúc cá nhân về nội dung của video.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hỏi:  
? Video đang đề cập tới nội dung gì?
? Nhân vật nào được nói tới trong video?
HS trả lời câu hỏi.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
GV dẫn dắc vào bài mới: Kể từ khi được phát hiện, hang Sơn Đoòng đã khiến các chuyên gia, những người yêu hang động và đam mê du lịch khám phá ngỡ ngàng, choáng váng vì vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Không chỉ rất lớn về quy mô, Sơn Đoòng còn sở hữu những điều kỳ bí, độc đáo và vẻ đẹp có một không hai. Người đã góp phần khám phá ra Sơn Đoòng chính là Hồ Khanh- một người dân địa phương với đam mê đi rừng, khám phá ra những hang động mới. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quá trình tìm ra hang động lớn nhất thế giới của người đàn ông ấy qua văn bản “Dấu ấn Hồ Khanh”.
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới 
	I. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHUNG

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
Nội dung: 
GV sử dụng KT chia sẻ nhóm để tìm hiểu chung về văn bản.
HS sử dụng sgk, phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà để thảo luận nhóm và tiến hành trả lời câu hỏi của giáo viên.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
a) Đọc văn bản
- Đọc lướt nhan đề, văn bản, quan sát hình ảnh để bước đầu nắm bắt được thông tin của văn bản.
- Đọc kĩ từng phần của văn bản:  
+ Đọc giọng to, rõ ràng và lưu loát.
+ Nhấn mạnh vào những thông tin quan trọng như: phát hiện và khám phá hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới
- GV đọc mẫu đoạn 1
-  Gọi 3 HS lần lượt đọc
- GV nhận xét, sửa chữa cách đọc của HS.
- HS chú ý các từ khó: thợ sơn tràng, địa mạo, thủy văn.
b) Thảo luận theo nhóm: Hoàn thành Phiếu học tập số 01 (03 nhóm) 
[image: ]
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV:
1. Hướng dẫn HS cách đọc.
2. Theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần).
HS:
1. Đọc văn bản, các em khác theo dõi, quan sát bạn đọc.
2. Giải thích một số từ khó
3. Xem lại nội dung phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).
HS:
- Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái đọc tập qua sự chuẩn bị của HS bằng việc hoàn thành phiếu bài tập
- Chốt kiến thức, cung cấp thêm thông tin (nếu cần) và chuyển dẫn sang đề mục sau:
Văn bản “Dấu ấn Hồ Khanh” là văn bản thông tin về đề tài phiêu lưu, khám phá thế giới của một con người bình dị - Hồ Khanh. Vậy câu chuyện có thật này cụ thể như thế nào, chúng ta cùng nhau khám phá văn bản.
	1. Đọc văn bản, giải thích từ khó











2.  Tìm hiểu chung

- Tác giả: Nhật Văn
- Xuất xứ: báo điện tử Quảng Bình, ngày 21/7/2014
- Thể loại: văn bản thông tin 
- Phương thức biểu đạt: thuyết minh
- Nhan đề: những dấu ấn mà Hồ Khanh tạo nên. Nhan đề văn bản thông tin phải ngắn gọn, xúc tích, thể hiện được nội dung của văn bản.
- Bố cục: 3 phần
+ P1: Từ đầu …  “phát hiện ra những hang động đẹp.” 
 Giới thiệu chung về Hồ Khanh.
+ P2: tiếp theo… “chuyến thử nghiệm hang Sơn Đoòng…”.
  Dấu ấn Hồ Khanh trong công việc khám phá hang động.
+ P3: còn lại
 Đam mê phiêu lưu, khám phá của Hồ Khanh.


	1. Giới thiệu chung về Hồ Khanh 

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3]; [6] 
Nội dung: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi để tìm hiểu về nhân vật Hồ Khanh ở phần 1 văn bản.
HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành phiếu học tập và trình bày sản phẩm.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của Gv và HS
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Thảo luận cặp đôi 
- Giao nhiệm vụ: 
+ Hoàn thiện phiếu học tập số 2 (thời gian 3 phút) 
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Rar$DIa6960.47463\1.png]
+ Trả lời câu hỏi:
? Tìm trong đoạn đầu của văn bản chi tiết thể hiện “Dấu ấn Hồ Khanh” trong công cuộc khám phá hang động ở Quảng Bình?
? Đoạn này có phải là sa-po của văn bản thông tin này không? Vậy chi tiết thể hiện “Dấu ấn Hồ Khanh” có thể hiện được nội dung văn bản không?
Dự kiến tình huống khó khăn: HS gặp khó khăn trong câu hỏi của giáo viên.
Tháo gỡ: GV gợi ý HS bằng cách hướng dẫn các em đọc kĩ đoạn văn: “Nói đến du lịch Quảng Bình… và rất nhiều hang động ấn tượng khác.”
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS 
- Quan sát những chi tiết trong SGK 
- Đọc đoạn văn: “Nói đến du lịch Quảng Bình… và rất nhiều hang động ấn tượng khác.”
GV hướng dẫn HS chú ý đoạn 1 (đặc biệt là chi tiết: “Đó là Hồ Khanh, người phát hiện ra hang Sơn Đoòng và rất nhiều hang động ấn tượng khác.". 
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 - Đại diện một nhóm trình bày sản phẩm.
- HS còn lại theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Chốt kiến thức: Câu “Đó là Hồ Khanh, người phát hiện ra hang Sơn Đoòng và rất nhiều hang động ấn tượng khác. Chính là sa-po của bài viết và đã cụ thể hoá nhan đề bài viết. Chi tiết này giúp người đọc biết được dấu ấn của Hồ Khanh chính là việc phát hiện ra hang động lớn nhất thế giới. 
- GV chuyển dẫn sang mục sau: vậy dấu ấn của Hồ Khanh được tác giả giới thiệu cụ thể như thế nào trong quá trình tìm kiếm, khám phá ra hang động, chúng ta cùng tìm hiểu ở phần tiếp theo.
	

- Quê quán: thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Nghề nghiệp: thợ sơn tràng chuyên nghiệp.
- Tính cách: thích tò mò, khám phá.
- Thành tích: phát hiện ra hang Sơn Đoòng, nhiều hang động khác.


	2. Dấu ấn Hồ Khanh trong công việc khám phá hang động

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3]; [6] 
Nội dung: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi, KT thảo luận cặp đôi để HS tìm hiểu về dấu ấn Hồ Khanh trong công cuộc khám phá hang động ở Quảng Bình ở phần 2 văn bản.
HS làm việc cá nhân, thảo luận cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV gợi ý HS đọc lướt đoạn từ Song ấn tượng nhất đến hang động cao và rộng nhất thế giới
- GV đặt câu hỏi:
? Thời điểm và sự kiện quan trọng nào đã làm thay đổi cuộc đời Hồ Khanh?
? Vì sao các nhà khoa học lại tìm đến Hồ Khanh với vai trò là người dẫn đường khám phá Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng?
? Nguyên nhân nào đã khiến Hồ Khanh dẫn đoàn thám hiểm hang động của Hoàng gia Anh vào cái hang đá lớn và kì lạ năm xưa? Kết quả của sự việc này ra sao?
? Hồ Khanh có vai trò như thế nào trong quá trình khám phá ra Sơn Đoòng? 
? Qúa trình tiếp xúc với Hồ Khanh đã cho ông Hô-oát Lim-bơ, trưởng đoàn khám phá hang động Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tình cảm gì với anh?
? Em có nhận xét gì về trình tự thời gian khi giới thiệu quá trình khám Sơn Đoòng của Hồ Khanh?
? Với dấu ấn Hồ Khanh trong hành trình phát hiện ra hang Sơn Đoòng, em có cảm nhận gì về câu chuyện của ông?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: làm việc cá nhân, làm việc nhóm cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
GV: 
- Dự kiến KK: HS khó đưa ra nhận xét về nhân vật Hồ Khanh.
- Tháo gỡ KK bằng cách hướng dẫn học sinh chú ý vào nội dung câu chuyện có thật được hiện thực hóa bằng đam mê, khát vọng của nhân vật.
 tính cách, đam mê trong công việc dẫn đến kết quả tốt của Hồ Khanh. 
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm cặp đôi khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ làm việc, ý kiến nhận xét và sản phẩm của các cặp đôi.
- Chốt kiến thức: Từ một người thợ sơn tràng giỏi đi rừng, Hồ Khanh đã trở thành người dẫn đường số 1 với nhiều chiến tích, ghi dấu ấn vô cùng quan trọng trong quá trình khám phá hang động lớn nhất thế giới. Câu chuyện được tường thuật theo trình tự thời gian, giúp chúng ta hiểu rõ nội dung câu chuyện có thật về người đàn ông với đam mê khám phá, chinh phục thiên nhiên này.
Chuyển dẫn sang nội dung sau: Vậy điều gì đã giúp Hồ Khanh thành công như vậy? Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu phần 3 của văn bản.
	

- Năm 1989, tình cờ phát hiện ra môt cái hang lớn với “bầu không khí mát mẻ lạ thường”. 
- 2009, Hồ Khanh đã đẫn đoàn thám hiểm hang động của Hoàng gia Anh vào cái hang đá lớn và kì lạ năm xưa. 
- Hồ Khanh đã trở thành người Việt Nam đầu tiên phát hiện ra hang Sơn Đoòng.
































	3. Đam mê phiêu lưu, khám phá của Hồ Khanh

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3]; [7] 
Nội dung: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi để tìm hiểu phẩm chất quan trọng để giúp Hồ Khanh thành công.
HS làm việc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV hỏi:
? Vì sao Hồ Khanh đi rừng tìm kiếm những hang động?  
? Hồ Khanh thường tìm kiếm như thế nào?
? Theo em phẩm chất quan trọng nhất để trở thành một nhà thám hiểm là gì?
? Em cảm nhận như thế nào về sự yêu thích, đam mê khám phá đã giúp Hồ Khanh tìm ra hang Sơn Đoòng?
? Em có mong muốn được phiêu lưu, khám phá thế giới không? Nếu được, em muốn mình sẽ đi đến những nơi nào? 
- Giao nhiệm vụ cho HS

B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc vb và tìm chi tiết trong tác phẩm.
GV hướng dẫn HS tìm chi tiết (nếu cần).
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS báo cáo, GV nhận xét, đánh giá  và hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
- Báo cáo sản phẩm của mình.
- HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS
- Chốt kiến thức:
Với lòng yêu thích, đam mê đi rừng, Hồ Khanh đã chinh phục được thiên nhiên, tìm ra hang động lớn nhất thế giới, khiến cả thế giới sửng sốt về độ kỳ vĩ và vẻ đẹp tiềm ẩn của hang động tự nhiên này tại Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng. Từ thành công của Hồ Khanh – một con người bình dị có cảm hứng phiêu lưu và khám phá thế giới, chúng ta thấy rằng trong cuộc sống, khi có đam mê, có ý chí thì chúng ta sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Với bản thân mỗi chúng ta cũng vậy, hãy cứ khát khao, cứ mơ ước, và để chính những khát vọng ấy nuôi dưỡng cho chúng ta động lực để vươn tới thành công.
- Chuyển sang nội dung sau
	
- Hồ Khanh đi rừng vì yêu thích, đam mê 
- Anh thường vào rừng tìm kiếm, ghi nhớ thật chi tiết những nơi mình đã qua để dẫn đường cho các đoàn thám hiểm.
- Phẩm chất quan trọng của nhà thám hiểm chính là sự ham hiểu biết và say mê khám phá thế giới tự nhiên.



	III. TỔNG KẾT (5’)


	Mục tiêu: [3] ;[8]
Nội dung: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi để khái quát giá trị nghệ thuật, nội dung và những điều rút ra từ văn bản.
HS làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi của giáo viên.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của Gv và HS
	Sản phẩm

	B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản?
? Nội dung chính của văn bản “Dấu ấn Hồ Khanh”?
+ Hãy rút ra cách đọc hiểu một văn bản thông tin.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ cá nhân và ghi câu trả lời ra giấy.
GV hướng theo dõi, quan sát HS làm việc cá nhân, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả làm việc cá nhân, HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
GV hướng dẫn và yêu cầu HS trình bày, nhận xét, đánh giá chéo giữa các HS.
B4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS.
- Chốt nội dung phần tổng kết lên màn hình và chuyển dẫn sang nội dung sau.
	1. Nghệ thuật
- Kể sự việc theo trình tự thời gian, kết hợp miêu tả chi tiết, cụ thể.
- Giới thiệu về nhân vật và sự việc có thật liên quan đến nhân vật đó. 
2. Nội dung
- Câu chuyện thật về Hồ Khanh đã phát hiện, khám phá ra hang Sơn Đoòng và rất nhiều hang động khác.
- Cho thấy được tầm quan trọng của đam mê, khát vọng; khi có ý chí, niềm đam mê và khát vọng sẽ biến ước mơ thành hiện thực.
3. Những điều rút ra từ tác phẩm
- Củng cố được những điều đã học về VB thông tin: nhan đề, nội dung cơ bản, vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện nội dung đó.
- Hiểu được cảm hứng phiêu lưu và khám phá thế giới cũng có thể đến từ câu chuyện có thật của những con người bình dị đang sống quanh ta. Bằng ý chí, niềm đam mê, khát vọng, các em có thể biến ước mơ thành hiện thực.


2.2 Viết kết nối với đọc
 Mục tiêu: [3]; [8]
Nội dung: Hs viết đoạn văn
Sản phẩm:  Đoạn văn của HS sau khi đã được GV góp ý sửa.
Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
Viết đoạn văn (từ 5 – 7 câu) kể lại hành trình khám phá hang Sơn Đoòng của Hồ Khanh bằng ngôi kể thứ nhất.
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS viết đoạn văn, GV theo dõi, hỗ trợ (nếu cần).
B3: Báo cáo, thảo luận: HS đọc đoạn văn, những HS khác theo dõi, nhận xét…
B4: Kết luận, nhận định (GV)
-  Nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).
- Chiếu (đọc) đoạn văn mẫu.
	Đoạn văn mẫu: 
Trong một lần tình cờ trú mưa khi đi rừng năm 1990, tôi đã lạc vào một hang động thật lạ và đặc biệt. Đứng trước cửa hang, tôi cảm nhận có một luồng gió mát lạnh thổi thốc từ trong hang ra, tiếng gió rít qua vách đá đến lạnh người. Trong một dịp gặp gỡ Howard Limbert, chuyên gia hang động của Hiệp hội hoàng gia Anh, tôi đã kể về cửa hang đặc biệt đó. Được sự động viên của ông ấy, tôi đã vào rừng và mò mẫm kiếm tìm. Đến năm 2009, tôi may mắn tìm lại được vị trí cửa hang tưởng chừng đã bị lãng quên. Đó chính là hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới.


3. HĐ 3: Luyện tập (10’)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân làm bài tập của GV giao.
c) Sản phẩm: Đáp án đúng của bài tập .
 d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS
- Trong bài 7, văn bản “Dấu ấn Hồ Khanh” và các văn bản “Cuộc chạm trán trên đại dương” và “Đường vào trung tâm vũ trụ” có gì giống và khác nhau?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV:
- Hướng dẫn so sánh các văn bản trong bài.
- Hỗ trợ HS so sánh
HS:
- Liệt kê các chi tiết giống và khác nhau của các văn bản về thể loại, nội dung câu chuyện, chủ đề văn bản.
	            Văn bản

Nội dung so sánh
	
Dấu ấn Hồ Khanh
	- Cuộc chạm trán trên đại dương
- Đường vào trung tâm vũ trụ

	Chủ đề
	Phiêu lưu, khám phá thế giới

	Thể loại
	- Văn bản thông tin
	- Truyện khoa học viễn tưởng

	Nhân vật
	- Nhân vật  và câu chuyện có thật
	- Nhân vật tưởng tượng, không có thật



B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS bằng điểm số.
4. HĐ 4: Vận dụng (5’)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Bài học mà HS rút ra sau khi đọc – hiểu xong văn bản “Dấu ấn Hồ Khanh”.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV hỏi:
? Nhân vật Hồ Khanh đã thực hiện được khát vọng và đam mê khám phá hang động của mình. Còn em, em có ước mơ gì? Em nghĩ mình sẽ phải trau dồi bản thân như thế nào để thực hiện ước mơ?
HS thực hiện phiếu học tập số 3
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Rar$DIa12844.6096\2.png]
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS thực hiện phiếu bài tập số 3
HS đọc, thực hiện yêu cầu của phiếu bài tập 
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm (trả lời ngắn nếu còn thời gian, viết đoạn văn thể hiện hành động của em.
HS nộp sản phẩm cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Giáo viên giao nhiệm vụ về nhà.
+ Đọc và học kĩ nội dung văn bản “Dấu ấn Hồ Khanh”
+ Giao phiếu học tập và yêu cầu HS đọc bài viết tham khảo: Thô-mát Ê-đi-xơn và màn trình diễn ánh sáng chuẩn bị cho bài viết
                             …………………………………
Ngày dạy:
VIẾT
TIẾT 93,94,95: VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI SỰ VIỆC CÓ THẬT
LIÊN QUAN ĐẾN MỘT NHÂN VẬT LỊCH SỬ
I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Giáo án 
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi.
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp 
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 7, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.    
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS: nhớ lại cách viết bài văn thuật lại một sự kiện mà các em đã học ở lớp 6 (bài 6),
HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận, thuật lại ngắn gọn
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá
GV dẫn dắt vài bài: Các em vừa nhớ lại bài tường thuật lại lễ hội Gióng, một sinh hoạt văn hoá dân gian. Đó chính là VB thuyết minh thuật lại một sự kiện, thuộc loại văn bản thông tin. Trong bài học mới hôm nay, các em cũng là viết vế một sự kiện/ sự việc, nhưng ở đầy yêu cầu sự việc đó phải có thật và liên quan tới một nhân vật lịch sử.
Trong VB Dấu ấn Hồ Khanh: Mục đích của người viết VB này là gì? Sau khi đọc xong VB em có thu thập thêm được thông tin mới hay không? Các em cũng đã đọc lời dẫn trong sách. Bây giờ các em đã sẵn sàng để viết một bài văn tương tự chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành công việc này ngay bây giờ.
	



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài văn kê lại sự việc có thật liên quan đến một nhàn vật lịch sử
a. Mục tiêu: Nhận biết được các yêu cầu của bài văn kê lại sự việc có thật liên quan đến một nhàn vật lịch sử
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: 
+ Bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện cần đáp ứng những yêu cầu gì?
+ HS lấy dẫn chứng từ VB VB Dấu ấn Hố Khanh để minh hoạ cho những yêu cầu đó.
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
Dự kiến sản phẩm: 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
	I. Tìm hiểu chung
1. Yêu cầu đối vói bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhàn vật lịch sử
· Nhân vật được lựa chọn phải có vai trò (dù ít hay nhiều) trong bối cảnh lịch sử đương thời.
· Sự việc được kể liên quan đến nhân vật đó phải có thật.
· Sự việc đó phải có ý nghĩa trong bối cảnh lịch sử nhất định.
· Kể được sự việc theo trình tự hợp lí.
Bài viết nêu được suy nghĩ, ấn tượng của người viết và có sử dụng yếu tố miêu tả










Hoạt động 2: Đọc và phân tích bài viết tham khảo
a. Mục tiêu: Nắm được các đặc điểm của bài văn thuyết minh
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV2: 
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV giới thiệu: Bài viết tham khảo kể về một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử. Bài viết thông tin một cách tương đối chi tiết về sự việc, nhân vật có sử dụng yếu tố miêu tả kèm theo  cả những nhận xét, đánh giá, cảm nghĩ của người viết về sự việc.
- GV yêu cầu HS thảo luận theo những câu hỏi sau:
+ Bài viết kể về sự việc gì? (Bài viết kể về màn “trình diễn” ánh sáng.)
+ Sự việc đó có thật không và liên quan tới nhân vật nào? (Sự việc đó có thật và liên quan đến nhà khoa học nổi tiếng Thô-mát Ê-đi-xơn.)
+ Diễn biến của sự việc như thế nào? (Ê-đi-xơn đã cho treo hàng trăm bóng đèn điện quanh phòng thí nghiệm, quanh nhà và dọc con đường nơi ông sống.)
+ Sự việc có ý nghĩa ra sao? (Màn “trình diễn” ánh sáng của Ê-đi-xơn mở đầu cho việc đưa ánh sáng đèn điện đến với cuộc sống của con người.)
+ Người viết bày tỏ suy nghĩ gì về sự việc được kể? (Màn “trình diễn” đó đã mở ra một kỉ nguyên ánh sáng mới, làm thay đổi thế giới.)
+ Bài viết có sử dụng yếu tố miêu tả không? (Những chiếc bóng đèn có vỏ ngoài được làm bằng thuỷ tinh cách nhiệt, bên trong có chứa dầy đốt làm bằng sợi carbon, toả ra thứ ánh sáng liên tục và dìu dịu.)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
PHIÊU HỌCTẬP SỐ 1
Hoàn thiện bảng sau bằng cách ghi câu trả lời vào cột bên phải tương ling với câu hỏi ở cột trái:
	Bài viết kể về sự việc gì?
	

	Sự việc đó có thật không? Và liên quan đến nhân vật nào?
	
	
	
	
	

	Diễn biến của sự việc như thế nào?
	

	Sự việc có ý nghĩa ra sao?
	

	Người viết bày tỏ suy nghĩ gì về sự việc được kể?
	

	Bài viết có những câu văn miêu tả nào?
	



Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
	
2. Phân tích bài viết tham khảo: 

Thô-mát Ê-đi-xơn (Thomas Edison)
và màn “trình diễn’' ánh sáng

























Hoạt động 3: Thực hành viết theo các bước
a. Mục tiêu: Nắm được các viết bài văn
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV3: 
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS xác định mục đích viết bài, người đọc.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Dự kiến sản phẩm:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
- Hướng dẫn HS lựa chọn đề tài.
(GV hướng dẫn HS lựa chọn đề tài: SHS có đưa ra một vài để tài để các em tham khảo, tuy nhiên HS hoàn toàn có thể tự tìm đề tài mới. GV cần gợi ý cho HS để các em không chỉ suy nghĩ về những nhân vật lịch sử trong quá khứ như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn, Hổ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp,... mà có thể cả về những con người bình dị đang sống ở xung quanh, những người đã có đóng góp lớn lao cho cộng đồng. Chẳng hạn, có những “nhà sáng chế chân đất” đã mày mò tự nghiên cứu và chế tạo ra công cụ lao động phục vụ đời sống sản xuất của người nông dân.)
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, tìm ý cho bài viết theo Phiếu học tập sau:
Nhiệm vụ: Tìm ý cho bài văn 
Sau khi đã chọn được sự việc liên quan đến nhân vật, hây trả lời các câu hỏi sau để tìm ý:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
PHIẾU TÌM Ý
	Sự việc gì?
	

	Sự việc diẻn ra ở đâu, khi nào? Sự việc đó diễn ra nhu thế nào?
	........................

	Sự việc đó có ý nghĩa như thế nào?
	........................

	Em có suy nghĩ gi vé sự việc được kể?
	........................



- HS lập dàn ý cho bài viết theo gợi ý.
· Mở bài.
+ Giới thiệu đôi nét vé nhản vật.
+ Giới thiệu sự việc liẻn quan đến nhân vật.
· Thản bài:
+ Kể dién biến của sự việc. Lưu ý sử dụng yếu tố miêu tả.
+ Nêu ý nghĩa của sự việc.
Kết bài: Nêu suy nghĩ và ấn tượng của người viết vé sự việc.
- HS viết bài tại lớp.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Khi viết bài, em cắn lưu ý:
Bám sát dàn ý.
· Lựa chọn từ ngữ phù hợp (néu viết vé cảu chuyện khoa học thi có thể ưa cứu từ diển dể hiểu những thuật ngữ chuyên môn khó).
· Lưu ý đến tính xác thực của các chi tiết có liên quan đến sự việc được kể.
· Các câu, các ý phải đảm bảo tính liên kết về hình thức và mạch lạc vé nội dung.
Rà soát bài viết và chỉnh sửa theo gợi ỷ sau:
Đọc lại phần Mở bài dể đảm bảo đúng yêu cáu đề ra.	
Kiểm tra độ xác thực của thông tin và chình sửa nều có sai sót.
	2. Các bước tiến hành
Trước khi viết






-Lựa chọn đề tài








- Tìm ý
















- Lập dàn ý









Viết bài,
chỉnh sửa bài viết










Hoạt động 4 : Trả bài
a. Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu chung của kiểu bài
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức bám sát yêu cầu của kiểu bài để nhận xét và chỉnh sửa những lỗi sai.
c. Sản phẩm học tập:  tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV 4:
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS nhắc lại yêu cầu chung của kiểu bài và những lưu ý khái quát của kiểu bài kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ GV trả bài cho HS, yêu cầu các em chỉnh sửa theo hướng dẫn trong SHS và theo những điều vừa phần tích, bổ sung ở trên (việc sứa chữa có thể tiến hành theo hình thức trao đổi nhóm).
- Đọc lại phân Mở bài dể đảm bảo đúng yêu cáu đề ra.	
      - Kiểm tra độ xác thực của thông tin và chình sửa nều cở sai sót.
Dự kiến sản phẩm:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
G V nhận xét chung về mức độ đáp ứng yêu cầu ở các bài viết của HS, chọn phân tích một số bài viết thuộc các mức độ khác nhau để giúp HS rut ra những kinh nghiệm cần thiết.
PHIÊU HỌCTẬP SỐ 3
Hoàn thiện và kiểm tra theo các yêu cầu trong bảng sau bằng Đạt  hay không đạt ở cột trái
	- Giới thiệu được nhân vật và sự việc liên quan đến nhãn vật.
- Cung cấp được thỏng tin vé sự việc mà bài viết nói tới.
- Trinh bày được diẻn biến của sự việc. Có sử dụng yếu tố miêu tả trong khi kể. 
- Nêu được ý nghĩa của sự việc dược nói tới.
- Nèu dược suy nghĩ, án tượng của người viết vé sự việc được nói tới.
- Đảm bảo yêu cáu vé chính tả, diễn đạt (dùng từ, đặt câu, sử dụng tù ngữ liên kết câu và liên kết đoạn văn,._).
	…………….

…………….
…………….
…………….
…………….

…………….



	



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS: HS thực hành viết bài, bám sát dàn ý đã lập.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS: HS rà soát, chỉnh sửa bài viết theo gợi ý
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
                                 ………………………………………
Ngày dạy:                                                NÓI VÀ NGHE
                         TIẾT 96: THẢO LUẬN VỂ VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ 
ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Giáo án 
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi
- Tranh ảnh, video về lễ hội Gióng.
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp 
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 6, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.    
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS xem lại bài viết
HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá
GV dẫn dắt vài bài: Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hành nói về một trải nghiệm của em trước lớp.
	


                    HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Chuẩn bị bài nói
a. Mục tiêu: Nhận biết được các yêu cầu, mục đích của bài.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu rõ yêu cầu: HS xác định mục đích nói, bám sát mục đích nói và đối tượng nghe.
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung nói: Thảo luận về vai trò của cỗng nghệ đói với đời sống con người:  
? Khi tiến hành thảo luận về vai trò của công nghệ đối vôi đời sống con người, chúng ta nhằm hướng tới điều gì? 
?Ai là người mà chúng ta muốn chia sẻ những điểu này?
- GV hướng dẫn HS luyện nói theo nhóm, góp ý cho nhau về nội dung, cách nói.
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học, cùng chia sẻ thông tin, ý tưởng và hiểu sâu sẳc hơn một vấn đề vốn gãy nhiều tranh cãi.
+ Các nhóm luyện nói
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
	1. Chuẩn bị bài nói

2. Các bước tiến hành
- Xác định mục đích nói và người người nghe.
- Chuẩn bị nội dung nói và tập luyện




Hoạt động 2: Trao đổi về bài nói
a. Mục tiêu: Nắm được các kĩ năng khi trình bày bài nói và cách đánh giá bài nói
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV2: 
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS trình bày, đánh giá bài nói/ phần trình bày của bạn theo phiếu đánh giá.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện đánh giá theo phiếu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
	2. Trình bày và trao đổi bài viết
a. Trình bày bài viết
b. Trao đổi bài viết




HS chú ý lắng nghe bài nói của các bạn trình bày và dữa vào các tiêu chí chủa phiếu học tập để đánh giá theo mức độ
PHIẾU HỌC TẬP
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI NÓI

	TIÊU CHÍ
	MUC Độ

	
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	NỘI DUNG
	Nêu được vai trò của công nghệ đối với đời sống con người
	Không nêu đươc vai trò của công nghệ đối với đời sống con người
	Nêu được nhận định khái quát về vai trò của công nghệ đối với đời sống con người
	Nêu được sự phát triển công nghệ và tác động của nó đến đời sống con người; nêu lên nhiều quan điểm khác nhau để thấy đây là một vấn để còn gầy tranh cãi

	
	Trình bày được hai mặt tích cực và tiêu cực của công nghệ trong đời sống với các bằng chứng cụ thể
	Không trình bày được hai mặt của vấn đề
	Có độ lệch vể hai mặt ảnh hưởng của công nghệ, thiên về tích cực hoặc thiên về tiêu cực
	Đánh giá được một cách khách quan, cân bằng hai mặt tích cực và tiêu cực của công nghệ trong đời sống con người

	
	Nhấn mạnh ý kiến cá nhân
	Không nêu được ý kiến cá nhân
	Đã nêu được ý kiến cá nhân nhưng chùa rõ ràng
	Nêu bật được ý kiến cá nhân để người nghe thấy rõ quan điểm của mình



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS: HS thực hành nói lại, dựa trên những góp ý và đánh giá của giáo viên và các bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS: HS vận dụng, thảo luận về vai trò của công nghệ đối với đời sống của con người
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
………………………..
Ngày dạy:
TIẾT 97: ĐỌC MỞ RỘNG
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù
- HS chia sẻ được với các bạn và thầy cô kết quả tự đọc các VB có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với các VB trong bài 6. Bài học cuộc sống và bài 7. Thế giới viễn tưởng. Qua việc chia sẻ kết quả đọc mở rộng, HS thể hiện khả năng vận dụng kiến thức và kĩ năng được học để tự đọc những VB mới thuộc thể loại truyện ngụ ngôn, tục ngữ, khoa học viễn tưởng.
- Nắm được những nét độc đáo qua những bài học dân gian gửi trong các câu chuyện, thấy được trí tưởng tượng phong phú của con người. 
2. Phẩm chất: 
 -  Biết yêu mến, trân trọng những bài học, những kinh nghiệm dân gian của ông cha ta.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0, 
- HS chuẩn bị ở nhà các phiếu học tập sau
1. Đọc văn bản “ Chiêc đũa thần” và điền vào bảng các thông tin sau:
	STT
	Thông tin văn bản
	Đáp án

	1
	Đề tài
	

	2
	Không gian
	

	3
	Nhân vật chính
	

	4
	Thông điệp
	


GỢI Ý:

	STT
	Thông tin
	Đáp án

	1
	Đề tài
	Du hành vũ trụ

	2
	Không gian
	Ngoài vũ trụ ( ở các thiên hà NGK 4565 trong chòm Tóc Vê-rơ-nhi-ca; thiên hà NGK 5194 trong chòm Đại Cẩu; thiên hà NGK 4594 thuộc chòm Thất Nữ)

	3
	Nhân vật chính
	 Mơ-ven Ma-xơ

	4
	Thông điệp
	Khát vọng chinh phục vũ trụ của các nhà khoa học vũ trụ



2. Tìm đọc một số câu tục ngữ, truyện ngụ ngôn và truyện khoa học viễn tưởng rồi ghi vào nhật kí đọc sách theo bảng sau:
a/ Hệ thống tục ngữ, truyện ngụ ngôn đã đọc:
	STT
	Câu tục ngữ
	Tên truyện ngụ ngôn
	Nội dung
	Bài học rút ra

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


b/ Hệ thống các truyện khoa học viễn tưởng đã đọc:
	STT
	Tên truyên
	Thời gian
	Không gian
	Cốt truyện
	Nhân vật
	Tình huống
	Thông điệp

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



GỢI Ý ĐÁP ÁN:
a/ Hệ thống tục ngữ, truyện ngụ ngôn đã đọc:
	STT
	Câu tục ngữ
	Tên truyện ngụ ngôn
	Nội dung
	Bài học rút ra

	1
	Thương người như thể thương thân
	
	Yêu thương người khác như  bản thân mình
	Hãy yêu thương mọi người như yêu bản thân mình

	…
	
	
	
	

	6
	
	Ếch ngồi đáy giếng
	Con ếch ngồi dưới đáy giếng và nhìn lên bầu trời. Nó thấy trời chỉ to bằng miệng giếng… Chỉ vì suy nghĩ nông cạn, nó phải trả giá bằng mạng sống.
	Đây là lời phê phán hàm ý cho những người tầm nhìn hạn hẹp,..

	…
	
	
	
	



III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1 : KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: HS tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn” 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”, chia lớp thành các nhóm nhỏ để tham gia trò chơi với câu hỏi: 
+ Kể tên một số truyện cổ tích, câu tục ngữ, truyện khoa học viễn tưởng mà em biết?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và trả lời
- GV quan sát, lắng nghe
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS tham gia trò chơi
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	- HS liệt kê được tên 

-Thầy bói xem voi
-Thỏ và Rùa
-Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 2.1: Trao đổi kết quả tự đọc
a. Mục tiêu:  Nắm được những nét độc đáo qua những bài học dân gian gửi trong các câu chuyện, thấy được trí tưởng tượng phong phú của con người. 
b. Nội dung: Hs trao đổi với các bạn trong nhóm .
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
+ Học sinh nhắc lại khái niệm và đặc điểm truyện ngụ ngôn, tục ngữ, truyện khoa học viễn tưởng?
+ GV yêu cầu HS: lựa chọn VB tự đọc và trao đổi với các thành viên trong nhóm.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và trả lời
- GV quan sát, lắng nghe
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày ý kiến
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, dẫn dắt vào bài
	1. Trao đổi kết quả tự học
1. Thể loại chính: Truyện ngụ ngôn
+ Truyện ngụ ngôn: là hình thức tự sự cỡ nhỏ, trình bày những bài học đạo lí và kinh nghiệm sống, thường sử dụng lối diễn đạt ám chỉ, ngụ ý, bóng gió. 
+ Truyện ngụ ngôn thường ngắn gọn, được viết bằng thơ hoặc văn xuôi.
+ Nhân vật trong truyện ngụ ngôn có thể là con người hoặc con vật, đồ vật được nhân hóa.
+ Truyện ngụ ngôn thường nêu lên những tư tưởng, đạo lí hay bài học cuộc sống bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, có thể pha yếu tố hài hước.
2. Tục ngữ thuộc loại sáng tác ngôn từ dân gian, là những câu ngắn gọn, nhịp nhàng, cân đối, thường có vần, có điệu, đúc kết nhận thức về tự nhiên và xã hội, kinh nghiệm về đạo đức và ứng xử trong đời sống.
- Nội dung trao đổi, thảo luận có thể xoay quanh những câu hỏi như: 
+ VB có điểm gì giống về mặt thể loại với các VB được học trong bài 6,7 (Các yếu tố cơ bản của VB có phải là cốt truyện, nhân vật...không hay là yếu tố nào khác?)
 + VB có gì thú vị? 
+ Đó là VB hư cấu hay phi hư cấu?
+ Nó có gì khác so với các VB nghị luận và VB thông tin?	



Hoạt động 2.2: Trình bày kết quả tự đọc
a. Mục tiêu: Nắm được đặc điểm của truyện ngụ ngôn, tục ngữ, truyện khoa học viễn tưởng.
b. Nội dung: Hs chia sẻ trước lớp những ý kiến và thông tin đã trao đổi trong nhóm.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
 + GV gọi một số HS chia sẻ trước lớp những ý kiến và thông tin thú vị đã trao đổi trong nhóm.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
- Gv lắng nghe, quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV tổ chức hoạt động
- Hs báo báo kết quả, Hs khác lắng nghe, quan sát, nhận xét
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	2. Trình bày kết quả


















Hoạt động 2.3: Nhận xét hoạt động đọc
a. Mục tiêu: HS rút kinh nghiệm, trao đổi cho nhau những hiểu biết.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Hs nhận xét bài của các thành viên
- Gv nhận xét và khen ngợi những học sinh đã thể hiện tốt kết quả tự đọc sách
- HS lắng nghe.
Bước 2: HS trao thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
- Gv lắng nghe, quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV tổ chức hoạt động
- Hs báo báo kết quả, Hs khác lắng nghe, quan sát, nhận xét
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	3. Nhận xét, rút kinh nghiệm















 
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập giáo viên giao.
b. Nội dung: Đọc, hiểu hình ảnh nổi bật trong tác phẩm.
c. Sản phẩm: Câu trả lời nhanh và đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập: 
1.Tìm đọc những truyện ngụ ngôn khác, những câu tục ngữ, truyện khoa học viễn tưởng.  Ghi vào nhật kí đọc sách những nội dung đáng chú ý của các văn bản mà em đã đọc.
2. Trao đổi với các bạn về:
 - Nội dung chính và chủ đề của mỗi văn bản.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS làm việc cá nhân
* Báo cáo, thảo luận: thuyết trình cá nhân
* Kết luận nhận định:
- GV khen ngợi những HS có câu trả lời chính xác
                                                                                  Ngày kí duyệt:

           
                                                                            Tổ trưởng: Nguyễn Thị Huệ

       ……………………………………………………………………………….
Ngày soạn:
Ngày giảng:

BÀI 8. TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
Xác định được mối quan hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận.
- Các biện pháp và từ ngữ liên kết thường dùng trong VB; nhận biết và hiểu được đặc điểm, chức năng của thuật ngữ.
- Ấn tượng chung về văn bản (VB) và những trải nghiệm giúp bản thân hiểu thêm VB.
- Đặc điểm của VB nghị luận về một vấn để đời sống thể hiện qua ý kiến, lí lẽ, bằng chứng và mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong VB.
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
- Trình bày được ý kiến về một vấn đế đời sống; biết bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe.
2. Về năng lực
*Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)
- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp; thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
- Biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau. 
* Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
- Xác định được mối quan hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận.
- Nhận biết được các biện pháp và từ ngữ liên kết thường dùng trong VB; nhận biết và hiểu được đặc điểm, chức năng của thuật ngữ.
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản (VB) và những trải nghiệm giúp bản thân hiểu thêm VB.
- Nhận biết được đặc điểm của VB nghị luận về một vấn để đời sống thể hiện qua ý kiến, lí lẽ, bằng chứng và mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong VB.
- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu hơn VB.
- Hiểu được các biện pháp và từ ngữ liên kết thường dùng trong VB; nhận biết và hiểu được đặc điểm, chức năng của thuật ngữ.
- Bước đầu biết viết bài văn nghị luận vê' một vấn đề trong đời sống.
- Trình bày được ý kiến về một vấn đế đời sống; biết bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe.
2. Về phẩm chất
- Sống trung thực, thể hiện được những suy nghĩ riêng của bản thân, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
- Có trách nhiệm với bản thân  trong việc lựa chọn đường đi cho cuộc đời minh.
	- Ham tìm hiểu văn học, tìm hiểu đời sống để nâng cao hiểu biết.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Sách giáo khoa, kế hoạch bài dạy.
- Máy tính, máy chiếu.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày dạy:

                        TIẾT 98, 99: GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ KHÁM PHÁ TRI THỨC NGỮ VĂN
ĐỌC VĂN BẢN 1: BẢN ĐỒ DẪN ĐƯỜNG
I. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU BÀI HỌC
a. Mục tiêu: 
- HS nhận biết được chủ đề và thể loại chính được học trong bài.
 - Khắc sâu được những kiến thức cơ bản về định nghĩa, đặc điểm của văn nghị luận.
  - HS thấy sự khác nhau giữa VB nghị luận và VB văn học
b. Nội dung: 
      HS đọc SGK, làm việc nhóm để hoàn thành các câu hỏi, từ đó hiểu được nội dung khái quát của bài học và các tri thức công cụ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, kết quả sản phẩm của nhóm.
d.Tổ chức thực hiện:  
	Tổ chức thực hiện
	 Sản phẩm cần đạt

	1. Tìm hiểu: Giới thiệu bài học
B1.Giao nhiệm vụ:
    GV yêu cầu HS đọc phần Giới thiệu bài học, nêu chủ đề của bài và thể loại chính được học trong bài. 
B2.Thực hiện nhiệm vụ:
    HS dựa vào kết quả chuẩn bị bài ở nhà và đọc lại phần Giới thiệu bài học ở lớp để nêu chủ đề của bài và thể loại chính được học. 
B3.Báo cáo, thảo luận:
    HS chia sẻ kết quả trước lớp. 
B4.Kết luận, nhận định:
    GV đánh giá, nhận xét chung, nhấn mạnh chủ đề và thể loại chính trong bài học.
2. Khám phá Tri thức ngữ văn
Giao nhiệm vụ:
    GV yêu cầu HS trao đổi cặp đôi về nhiệm vụ 1 trong phiếu học tập số 1.
     GV yêu cầu HS vận dụng tri thức ngữ văn đã tìm hiểu khi chuẩn bị bài và nhớ lại nội dung đã học, chẳng hạn của trong bài 8 của chương trình ngữ văn 6 các em đã được làm quen với Văn nghị luận, hãy nhớ lại để trả lời các câu hỏi: 
+ Nêu định nghĩa văn nghị luận
+ Nêu đặc điểm của văn nghị luận (VB nghị luận viết (nói nhằm mục đích gì?Có yếu tố cơ bản nào trong văn nghị luận? Những yếu tố ấy có vai trò gì?
ở bài Trải nghiệm để trưởng thành có gì mới? 
Thực hiện nhiệm vụ: 
    – HS vận dụng kiến thức đã được học để trả lời câu hỏi và trao đổi câu trả lời trong nhóm. 
    – GV định hướng, gợi ý thêm để HS có câu trả lời phù hợp. 
Báo cáo, thảo luận: 
     GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp, đại diện khoảng 3 nhóm trình bày ngắn gọn. Các nhóm khác nhận xét.
Kết luận, nhận định: 
    GV nhắc lại các khái niệm về văn nghị luận, một số yếu tố cơ bản trong văn nghị luận, mối quan hệ giữa lí lẽ và bằng chứng và lưu ý HS về vai trò của “tri thức ngữ văn” trong quá trình đọc VB.
	I.Giới thiệu bài học

- Chủ đề: Trải nghiệm để trưởng thành.
- Thể loại đọc chính: nghị luận 




I.Tri thức đọc hiểu về văn nghị luận.
1. Khái niệm:
- Văn bản nghị luận là loại văn bản chú yếu dùng để thuyết phục người đọc (người nghe) về một vấn đề.
- Để văn bản thực sự có sức thuyết phục, người viết (người nói) cần sử dụng lí lẽ và bằng chứng.
- Lí lẽ là những lời diễn giải có lí mà người viết (người nói) đưa ra để khẳng định ý kiến của minh.
- Bằng chứng là những ví dụ được lấy từ thực té đới sống hoặc †ử các nguồn khác để chứng minh cho lí lẽ.


2. Mối quan hệ giữa lí lẽ và bằng chứng:
- Lập luận trong bài viết phụ thuộc vào cách sắp xếp lí lẽ và bằng chứng.
- Ý kiến cần mới mẻ, sâu sắc toàn diện, có thể độc đáo nhưng không thể đi ngược lại chân lí, lẽ phải.
- Mỗi ý kiến cần một số lí lẽ đi kèm để bảo đảm sự tường minh. Lí lẽ được xây dựng dựa trên những câu hỏi.
- Bằng chứng là cơ sở để các lí lẽ đưa ra có tính thuyết phục, đáng tin cậy. Yêu cầu của bằng chứng là phải xác thực, toàn diện, tiêu biểu và độc đáo.
=> Ý kiến – lí lẽ - bằng chứng chặt chẽ, văn bản trở nên rành mạch, chặt chẽ.





II. ĐỌC VĂN BẢN 1: BẢN ĐỒ DẪN ĐƯỜNG
                                                                   (Đa – ni en Gót – li - ép)
1. Hoạt động 1. Xác định vấn đề:
       a. Mục tiêu: Giúp HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm trong cuộc sống của các em với nội dung VB.
       b. Nội dung: HS vận dụng trải nghiệm thực tế và kết quả chuẩn bị bài học ở nhà để làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi. 
       c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
       d. Tổ chức thực hiện:
	Tổ chức thực hiện
	 Sản phẩm cần đạt

	B1.Giao nhiệm vụ:
    GV nêu nhiệm vụ: 
[image: ]

Các em quan sát bản đồ và vai trò của nó đối với du khách lẩn đầu tiên đến một nơi xa lạ (thành phố).
Vỉ sao khách du lịch thường chuẩn bị một tấm bản đồ trước khi đến một miền đất lạ?
Đến với tương lai, mỗi người phải tự tìm cho mình một “con đường' hay đã có “con đường" do ai đó vạch sẵn?
B2.Thực hiện nhiệm vụ: 
    – HS hoạt động cá nhân, kết nối với thực tế. Ghi chép ngắn gọn các nội dung theo yêu cầu.
    – Lưu ý, có thể nhắc lại trải nghiệm mới nhất mà các em vừa trải qua.
B3.Báo cáo, thảo luận: 
     Yêu cầu khoảng 4 HS chia sẻ trải nghiệm của bản thân một cách ngắn gọn, súc tích. GV động viên các em phát biểu một cách tự nhiên, chân thật.
B4.Kết luận, nhận định:
Khi lần đầu tiên có mặt ở một miến đất lạ, tấm bản đổ có tác dụng chỉ đường, giúp ta đến được nơi cần đến. 
Liên hệ thêm: Hiện nay, nhờ ứng dụng công nghệ, chúng ta có thể tìm đường đi trên Google map - một ững dụng tìm địa chỉ trên điện thoại thông minh.
 Con đường được nói đến ở đầy không còn mang nghĩa gốc, mà là nghĩa bóng, nghĩa chuyển. 
  GV khơi gợi vấn đề để nêu nhiệm vụ cho bài học mới. 
	
Câu trả lời của mỗi cá nhân HS (tuỳ theo hiểu biết và trải nghiệm của bản thân). 


2. Hoạt động 2 Hình thành kiến thức mới:
[bookmark: _Hlk106459240]       a. Mục tiêu: 
 	- HS nhận biết được rằng: Trong cuộc sống, mỗi người tự lựa chọn con đường của mình nhằm đạt mục đích đã xác định..
- Học sinh hiểu được đặc điểm của một văn bản nghị luận, các ý kiến, lí lẽ và bằng chứng. Mối quan hệ giữa các yếu tố này.
 - HS nắm được cách tổ chức một văn bản nghị luận;.
       b. Nội dung: HS đọc VB, vận dụng “tri thức ngữ văn”, làm việc cá nhân và làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
       c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, sản phẩm của nhóm, kết quả trong phiếu học tập. 
       d. Tổ chức thực hiện:
	I. TÌM HIỂU CHUNG

	a. Mục tiêu: Tìm hiểu chung về tác giả và văn bản “Bản đồ dẫn đường ”.
 b. Nội dung hoạt động: Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, trình bày một phút để tìm hiểu về tác giả và tác phẩm như: PTBĐ, vấn đề, bố cục… 
c.  Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân trình bày được một số nét cơ bản về văn bản.
d.Tổ chức thực hiện hoạt động:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	NV1: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
  - Yêu cầu HS trình bày ngắn gọn thông tin giới thiệu về TG Đa – ni -en Gót – li  -ép. (HS đã chuẩn bị ở nhà).
B2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS hoạt động cá nhân, kết nối với thực tế. Ghi chép ngắn gọn các nội dung theo yêu cầu.
B3: Báo cáo, thảo luận
· Học sinh làm việc cá nhân
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục tiếp theo.
- GV nhận xét, chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục sau: Trải nghiệm cùng văn bản
	1. Tác giả
- Đa – ni en Gót – li – ép sinh năm 1946. Người Mĩ.
- Nhà tâm lí học thực hành, Bác sĩ điều trị tâm lí đồng thời là chuyên gia sức khỏe tâm thần.
- Một số TP tiêu biểu: Tiếng nói của xung đột (2001), Những bức thư gửi cháu Sam (2008), Học từ trái tim (2008)



2. Tác phẩm.
Văn bản trích Bản đồ dẫn đường trích từ cuốn sách “Những bức thư gửi cháu Sam”.



	(1) HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
GV hướng dẫn cách đọc: đọc to, rõ ràng, nhấn mạnh chú ý âm lượng, tốc độ, sự biểu cảm khi đọc...
- GV đọc mẫu 1 đoạn.
-Gọi 3 HS lần lượt đọc
- GV nhận xét, sửa chữa cách đọc của HS.
- Tìm hiểu chú thích SGK: 
(2) HỌC SINH THẢO LUẬN NHÓM THEO KĨ THUẬT KHĂN TRẢI BÀN
[image: Kĩ thuật "Khăn trải bàn"]


Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản.
+ Văn bản chia làm mấy phần? Nêu ý chính của từng phần.
+ Văn bản viết về vấn đề gì? 
HS nhận nhiệm vụ thảo luận nhóm, theo kĩ thuật khăn trải bàn (mỗi nhóm cá nhân ghi ý kiến riêng của mình (3P)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+Tổ chức cho HS thảo luận. Mỗi nhóm thống nhất ghi đáp án chung vào ô giữa phiếu.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Câu hỏi tháo gỡ khó khăn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
Ngoài phương thức nghị luận là chính, HS có thể thấy VB còn có PTBĐ khác kết hợp như tự sư, biểu cảm.
	3. Đọc và tìm hiểu chú thích
- Đọc 
- Tìm hiểu chú thích và giải thích từ khó ( SGK)




a. Phương thức biểu đạt: nghị luận. 
b. Bố cục: 3 phần
*Phần 1: Giới thiệu vấn đề "Chúng ta cần phải bước vào bóng tối")
=> Nêu vấn đề nghị luận( kể lại một câu chuyện có tính chất ngụ ngôn). 
*Phần 2: Giải quyết vấn đề:
(Tiếp … đến “chính kinh nghiệm của mình”):
=> Chính tấm bản đồ quyết định cách nhìn của chúng ta đối với cuộc sống với mọi người và chính bản thân mình. Nó cũng mang ý nghĩa quyết định đối với thành bại của chúng ta trong cuộc sống . 
*Phần 3: Kết thúc vấn đề: Đoạn còn lại => Nhắc lại thông điệp mỗi người cần có riêng cho mình một “tấm bản đồ”.
* Vấn đề: bàn luận về trong cuộc sống, mỗi người lựa chọn con đường của mình nhằm đạt mục đích đã xác định.

	II. TÌM HIỂU CHI TIẾT VĂN BẢN

	a.Mục tiêu: 
- HS nhận biết được vấn đề nghị luận và cách nêu vấn đề trực tiếp, ngắn gọn
- Nhận thức được trong cuộc sống, mỗi người tự lựa chọn con đường của mình nhằm đạt mục đích đã xác định.
- Hiểu được cách sử dụng lí lẽ, bằng chứng, nghệ thuật diễn đạt, cách chuyển và liên kết để hướng tới một chủ đề chung của VB nghị luận.
 b.Nội dung: GV sử dụng PP thảo luận nhóm, KT đặt câu hỏi, HS làm việc các nhân, nhóm để tìm hiểu nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật của nhà văn.
c.Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thành ở nhà.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	NV1 Tìm hiểu phần giới thiệu vấn đề.
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS đọc VB trong SGK.
- HS trao đổi theo cặp Phiếu học tập 01,02 đã chuẩn bị trước tại nhà.
1. Vấn đề được bàn trong Bản đồ dẫn đường là gì?
2. Nêu tác dụng của cách mở đầu văn bản bằng việc kể lại câu chuyện cố tính chất ngụ ngôn. 
3. Mục đích kể chuyện của người viết?
Hành động tìm chìa khóa của người đàn ông kì khôi như thế nào?
Sự kì khôi thể hiện như thế nào trong lập luận của ông ta?
4. Mối liên hệ giữa câu chuyện và vấn đề đưa ra để bàn bạc là ở đâu?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận cặp đôi nội dung câu hỏi - GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày cá nhân.
- Các HS khác nhận xét.
B4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	1.Giới thiệu vấn đề
*Bàn luận về trong cuộc sống, mỗi người lựa chọn con đường của mình nhằm đạt mục đích đã xác định.
- Dẫn dắt vấn đề bằng câu chuyện ngụ ngôn
=> Cách giới thiệu vấn đề như vậy khiến người đọc chú ý hơn.






· Nếu cái “bản đồ” (tức là quan niệm, cách thức hành động mà người ta vạch ra trong đầu) không phù hợp với thực tế đời sống thì sẽ thất bại.




	NV2 Tìm hiểu phần giải quyết vấn đề.
a. Mục tiêu: 
- Nhận biết hệ thống lí lẽ, dẫn chứng mà tác giả dùng để lập luận làm nổi bật ý nghĩa phong phú của hình ảnh “bản đồ”
- Rút ra được bài học về cách dùng dẫn chứng trong văn nghị luận
- Hiểu được tình cảm của tác giả trước vấn đề được bàn bạc, trao đổi.
b. Nội dung hoạt động: HS hoạt động nhôm.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS đọc VB trong SGK.
- HS trao đổi theo cặp Phiếu học tập 03 đã chuẩn bị trước tại nhà.
 Tìm và ghi lại các câu văn nêu ý kiến chính trong văn bản?
Nhận xét gì về cách sử dụng lí lẽ và bằng chứng?
“Cháu biết không, tấm bản đó của ông lúc ấyy thật sự bế tắc - “ông" đã tâm sự với “cháu" như vậy. Theo em, vì sao “ông" bế tắc trong việc tìm kiếm tấm bản đổ của riêng mình? Kinh nghiệm ấy của “ông" có thể giúp “cháu" rút ra được bài học gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận cặp đôi nội dung câu hỏi - GV quan sát, hỗ trợ góp ý.








B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày cá nhân.
- Các HS khác nhận xét.
B4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chuẩn kiến thức.











	2.Giải quyết vấn đề
*Các ý kiến:
-Tấm bản đồ là cách nhìn về cuộc đời, con người:
+ Lí lẽ: 
· Cách nhìn  nhận cuộc đời và con người tất yếu sẽ hình thành ở mỗi chúng ta, được truyền từ bố mẹ, được điều chỉnh theo hoàn cảnh sống, theo tôn giáo hay kinh nghiệm bản thân.
· Nếu có hai cách nhìn cuộc đời và con người không giống nhau.
+ Bằng chứng: Câu chuyện về sự khác nhau trong cách nhìn đời của mẹ “ông” và bản thân “ông” dẫn đến hai quan điểm sống khác nhau.
-Tấm bản đồ là cách nhìn nhận về bản thân.
- Lí lẽ: 
+ Đoạn văn đặt ra hàng loạt câu hỏi để triển khai ý “ nhìn nhận về bản thân”: Tôi có phải là loại người đáng yêu?Tôi có giàu có, có thông minh? Tôi có quá yếu đuối và dễ dàng bị người khác làm cho tổn thương? Khi gặp khó khan tôi sẽ ngã gục hay chiến đấu một cách ngoan cường?
+ Người viết lí giải: Từng câu trả lời cho những câu hỏi trên sẽ là từng nét vẽ tạo nên hình dáng tấm bản đồ mà chúng ta mang theo trong tâm trí mình.
+ Bằng chứng: Câu chuyện về chính cuộc đời ông. Sau vụ tai nạn, ông có thay đổi đáng kể từ đó hiểu mình là ai, ý nghĩa cuộc sống là gì?
- > Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng tiêu biểu thuyết phục.
* Bài học:
- Mình có thể nhận được từ người thân những tình cảm cao quí, sự quan tâm, nhưng tấm bản đồ của riêng mình thì không nên lệ thuộc.
- Sự tự nhận thức về cuộc đời, quan điểm, tình cảm của mình đối với người khác và đối với bản thân – đó mới là yếu tố quyết định.

	NV3. Thảo luận:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS thảo luận.
- HS trao đổi theo nhóm Phiếu học tập số 4. Chia lớp thành 4 nhóm.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận  nội dung câu hỏi, đại diện nhóm lên trình bày
 - GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
B3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS lên trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
B4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
*Cuộc sống dù không hiếm những buồn khổ, lo âu, nhưng vô cùng đáng quý. Hai mặt này không loại trừ nhau.

	NV4 Tìm hiểu phần kết thúc vấn đề.
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS đọc VB trong SGK.
- HS trao đổi các nhân.
Trong lời khuyên“ông“ muốn“ cháu“ phải làm những điều gì?
Những việc làm đó có ý nghĩa như thế nào?
Chúng ta có cần phải thực hiện những điều“ông“ muốn Sam làm không?Vì sao?
Nhận xét gì về phần kết thúc vấn đề?
Qua văn bản này, em học được điều gì về cách viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, nhất là dạng bài trình bày ý kiên sphanr đối?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận  nội dung câu hỏi, các nhân lên trình bày
 - GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
B3: Báo cáo, thảo luận
-  HS lên trình bày.
- Các HS khác nhận xét.
B4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chuẩn kiến thức.

	3.Kết thúc vấn đề.













· Trong lời khuyên của “ông“ muốn “ cháu“  làm hai điều:
+ Thứ nhất: phải kiếm tìm bản đồ cho chính mình.
+ Thứ hai: tấm bản đồ đó“cháu“ phải tự vẽ ra bằng chính kinh nghiệm của mình.
· Việc làm của cháu sẽ giúp cháu biết tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chính cuộc đời mình.
· Kết thúc vấn đề ngắn gọn, súc tích.

	IV. TỔNG KẾT

	a. Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của văn bản.
b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động cá nhân .
- HS làm việc cá nhân, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung.
 c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV sử dụng kĩ thuật viết 01 phút để yêu cầu HS hoạt động cá nhân, tóm tắt những đặc sắc về nghệ thuật và nội dung, ý nghĩa của văn bản.
Theo em chúng ta cần những điều kiện nào để tìm ra bản đồ cho chính mình?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS suy nghĩ cá nhân và ghi ra giấy câu trả lời trong 01 phút.
· GV hướng theo dõi, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày các nội dung tổng kết. HS khác bổ sung.
B4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá, biểu dương, chuẩn kiến thức bài học.
	1.Nghệ thuật:
- Lối dẫn dắt độc đáo, lập luận chặt chẽ, lí lẽ xác đáng thuyết phục và bằng chứng chọn lọc, tiêu biểu …
- Cách đan xen phương thức tự sự, biểu cảm trong văn nghị luận rất tài tình để làm tăng sức thuyết phục.
2. Nội dung, ý nghĩa: 
- Chúng ta cần phải tìm kiếm cho mình tấm bản đồ. Mỗi người có hành trình riêng, bài học chỉ được rút ra từ trải nghiệm của bản thân, không thể vay mượn hay bắt chước bất kì ai.


3. Hoạt động 3: Luyện tập :
a. Mục tiêu:
- HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế, kết nối chi tiết trong VB với cảm xúc, tưởng tượng của bản thân.
b. Nội dung: 
- HS viết được đoạn văn theo yêu cầu.
c. Sản phẩm: Câu trả lời và bài viết của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Câu 1: Những yếu tố quan trọng của một văn bản nghị luận:
Câu 2: Trên “con dường" đi tới tưong lai của bản thân, “tấm bản đó’ có vai trò như thế nào? Hãy trả lời câu hỏi trên đây bằng một đoạn văn (khoảng 5-7 câu).
B2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ.
B 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện một số HS trình bày sản phẩm học tập của mình.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét theo bảng kiểm, chỉnh sửa đoạn văn.
B4: Kết luận, nhận định: 
[bookmark: _Hlk106713848]Câu 1: Những yếu tố quan trọng của một văn bản nghị luận:

- Ý kiến thường là một nhận xét mang tính khẳng định hoặc phủ định thường nêu ở nhan đề hoặc mở đầu bài viết.
- Lí lẽ thường tập trung nêu nguyên nhân, trả lời các câu hỏi: Vì sao?, Do đâu? 
- Bằng chứng (dẫn chứng) thường là các hiện tượng, số liệu cụ thể nhằm minh họa, làm sáng tỏ cho lí lẽ.
Câu 2: Đoạn văn cần đáp ứng những yêu cầu sau:
-Về nội dung: 
+ Làm rõ được trên hành trình đến với tương lai, mỗi người cần có riêng cho mình một “Tấm bản đồ”.
+ “Tấm bản đồ” giúp con người chủ động, tự tin vào hướng mình lựa chọn: nó có thể giúp con người vượt qua những khó khan thử thách trên từng bước đường đời….
· Về hình thức: 
+ Số câu cần đúng với quy định, đoạn văn không ngắn quá hoặc dài quá, có phần Mở đoạn, Thân đoạn và Kết đoạn rõ ràng.
+ các câu trong đoạn phải đúng ngữ pháp, tập trung vào chủ đề, liên kết với nhau bằng các phương tiện phù hợp.
+ Hạn chế lỗi về chính tả và diễn đạt.
4. Hoạt động 4: Vận dụng:
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế, kết nối nhân vật với cảm xúc của HS.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, đưa ra suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về một vấn đề GV đặt ra.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
Kỹ thuật “Viết tích cực”, kĩ thuật công não.
Câu 1:Từ việc đọc hiểu văn bản "Bản đồ dẫn đường ", em hãy rút ra mối quan hệ giữa lí lẽ và bằng chứng  trong một bài văn nghị luận.
Câu 2: Tưởng tượng mình là Sam, em hãy viết bức thư ngắn(khoảng 10 câu) để hồi đáp những lời nhắn nhủ, dặn dò của ông ngoại, trong thư trả lười câu hỏi của ông “ Sam, bản đồ dẫn đường của cháu như thế nào?”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS thảo luận nhanh câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS bày tỏ quan điểm .
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa (nếu cần).
	*Mối quan hệ giữa lí lẽ và bằng chứng:

- Ý kiến thường là một nhận xét mang tính khẳng định hoặc phủ định thường nêu ở nhan đề hoặc mở đầu bài viết.
- Lí lẽ thường tập trung nêu nguyên nhân, trả lời các câu hỏi: Vì sao?, Do đâu? 
- Bằng chứng (dẫn chứng) thường là các hiện tượng, số liệu cụ thể nhằm minh họa, làm sáng tỏ cho lí lẽ.
=> Ý kiến – lí lẽ - bằng chứng chặt chẽ, văn bản trở nên rành mạch, chặt chẽ.






	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1


	Hình ảnh
	Ý nghĩa

	Tấm bản đồ dẫn dường
	…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

	Nơi sáng sủa
	………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….

	Bóng tối
	…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….

	Con đường
	…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2


	1. Vấn đề được bàn trong Bản đồ dẫn đường là gì?
	…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

	2. Mục đích kể chuyện của người viết?
Hành động tìm chìa khóa của người đàn ông kì khôi như thế nào?
Sự kì khôi thể hiện như thế nào trong lập luận của ông ta?
	………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….

	3 Mối liên hệ giữa câu chuyện và vấn đề đưa ra để bàn bạc là ở đâu?
	…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	
1.Tấm bản đồ
	Cách nhìn về cuộc đời,
con người
	Lí lẽ:…………………………………
………………………………………………………………………………

	
	
	Bằng chứng:…………………………
……………………………………….
……………………………………….

	
	Cách nhìn nhận về bản thân
	Lí lẽ:…………………………………
………………………………………………………………………………

	
	
	Bằng chứng:…………………………
……………………………………….
……………………………………….

	Nhận xét gì về cách sử dụng lí lẽ và bằng chứng?
	……………………………………….
……………………………………….

	2.“Cháu biết không, tấm bản đó của ông lúc áy thật sự bế tắc - “ông" đã tâm sự với “cháu" như vậy. Theo em, vì sao “ông" bế tắc trong việc tìm kiếm tấm bản đổ của riêng mình? Kinh nghiệm ấy của “ông" có thể giúp “cháu" rút ra được bài học gì?
	……………………………………….
1. …………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4


	1. Có phải cuộc sống chỉ toàn lo âu, đau khổ?
	…………………………………………………
…………………………………………………

	2. Có phải cuộc sống thực sự là một món quà quý?
	………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

	3. Hai cách nhìn đó khác nhau như thế nào? Có loại trừ nhau không?
	………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….

	4. Điều gì dẫn đến sự khác biệt ở hai cách nhìn cuộc sống như vậy?
-Liệu có thể có một cách nhìn trung gian giữa hai cách nhìn kia?
	………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………



********************************
Ngày dạy:

                                   BÀI 8: TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH
TIẾT 100,101: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: MẠCH LẠC VÀ LIÊN KẾT
I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Sách giáo khoa, kế hoạch bài dạy.
- Máy tính, máy chiếu.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1. Xác định vấn đề
a.Mục tiêu: 
- Kết nối - tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
- Cùng cố hai khái niệm liên kết và mạch lạc, các biện pháp và phwuong tiện kết thông dụng, liên kết các câu trong đoạn và liên kết các đoạn trong văn bản.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, đưa ra suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về một vấn đề GV đặt ra.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của Gv và HS
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Nhắc lại thế nào là mạch lạc? Phân tích tính mạch lạc trong đoạn văn sau:
        Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng - những màu vàng rất khác nhau. Màu lúa chín dưới đồng vàng xuộm lại. Nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng. Từng chiếc lá mít vàng sẫm. Tàu đu đủ, chiếc lá sắn héo lại mở năm cánh vàng tươi. Dưới sân, rơm và thóc vàng giòn. Quanh đóm con gà, con chó cũng vàng mượt. Tất cả nhuộm một màu vàng trù phú, đầm ấm lạ lùng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS báo cáo kết quả, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV chốt và dẫn vào bài: Để văn bản có tính mạch lạc cần sử dụng các biện pháp liên kết và từ ngữ liên kết như thế nào? Chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay.
	- Là sự liền mạch về nội dung của một đoạn văn hoặc văn bản, thể hiện qua:
+ Thống nhất về đề tài
+ Tiếp nối trình tự hợp lí giữa các câu trong đoạn văn, giữa các đoạn trong văn bản
- Đề tài: Vẽ lên một bức tranh quang cảnh ngày mùa trù phú, đầm ấm, tươi sáng => Quang cảnh ngày mùa tươi sáng
- Trình tự: không gian: cao -> thấp, gần -> xa



2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
   a. Mục tiêu: 
- HS nhận biết được rằng: + Phép nối sử dụng từu ngữ nối.
+ Phép thế sử dụng từ ngữ ở câu sau thay thế cho từ ngữ ở câu trước.
 + Phép lặp được tạo nên bằng cách để câu sau lặp lại một số từ ngữ ở câu trước.
   b. Nội dung: HS đọc VB, vận dụng “tri thức ngữ văn”, làm việc cá nhân và làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
  c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, sản phẩm của nhóm, kết quả trong phiếu học tập. 
 d. Tổ chức thực hiện:
	I.NỘI DUNG

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Nhắc lại thế nào liên kết? Mối liên hệ giữa liên kết và mạch lạc?
- Khi liên kết thường sử dụng phương tiện gì?
- Có mấy biện pháp (phép) liên kết, đó là những biện pháp nào?
- Nhận diện các phép liên kết và phương tiện liên kết qua các ngữ liệu sau:
a) Có lẽ cháu nghĩ rằng tấm bản đồ của ông sau đó đã trở nên rõ ràng hơn, khi ông đã trưởng thành. Nhưng không phải vậy đâu Sam à.
(Đa-ni-en Gốt-li-ep, Bản đồ dẫn đường)
b) Khi ông còn nhỏ, mẹ ông luôn nhìn cuộc đời này như một nơi đầy hiểm nguy. Bà vẫn hay nói với ông rằng, để tồn tại, ông phải luôn đề phòng, phải luôn cảnh giác.
(Đa-ni-en Gốt-li-ep, Bản đồ dẫn đường)
c) Cháu biết không, tấm bản đồ đó của ông lúc ấy thật sự bế tắc. Ông không biết có phải mình là người quá ngây thơ, khờ khạo hay không. […] Ông cảm thấy mặt đất dưới chân mình sao mà bấp bênh và ông bền vững.
(Đa-ni-en Gốt-li-ep, Bản đồ dẫn đường)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS làm việc cá nhân, chia sẻ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS báo cáo kết quả, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV chốt và mở rộng kiến thức.
	1. Biện pháp liên kết và từ ngữ liên kết
- Liên kết là quan hệ về mặt hình thức giữa các câu trong đoạn hoặc giữa các đoạn trong văn bản.
- Phương tiện liên kết: Từ ngữ
- Các phép liên kết:
· Phép nối (đoạn a – “Nhưng”
· Phép thế (đoạn b – “mẹ ông” -> “Bà”)
· Phép lặp (đoạn c – “ông”)


3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: 
- HS biết vận dụng kiến thức giải quyết các bài tập Tiếng Việt giải quyết các bài tập Tiếng Việt về các phép liên kết và từ liên kết
 b. Nội dung: HS đọc VB, vận dụng “tri thức ngữ văn”, làm việc cá nhân và làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
 c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, sản phẩm của nhóm, kết quả trong phiếu học tập. 
 d. Tổ chức thực hiện:
	II. LUYỆN TẬP

	Hoạt động của Gv và HS
	Sản phẩm.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu SGK, tr.59.60
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS làm việc cá nhân, chia sẻ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS báo cáo kết quả, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV chốt và mở rộng kiến thức.



























Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Chỉ ra phép liên kết, từ liên kết trong các ngữ liệu sau:
a) 
       Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, … Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến.
      Muốn như thế thì thầy giáo, học trò, cán bộ phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa.
b) 
    Từ đó, dân ta càng khổ cực, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn hai triệu đồng bào ta chết đói.
c) 
    Lan đã học hành chăm chỉ. Vì vậy, bạn ấy đã đạt thành tích cao trong kì thi cuối cấp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS làm việc cá nhân, chia sẻ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS báo cáo kết quả, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV chốt đáp án.
	Bài 1 (59)
Câu 1: 
           + Đoạn 1: Ông nhớ lại cách nhìn cuộc đời của mẹ ông và bố
              + Đoạn 2: Ông luôn tin tưởng vào mọi người, ngược lại mẹ ông luôn hoài nghi
              + Các câu đều tập trung thể hiện chủ đề, giữa các câu có sự liên kết về hình thức.
Câu 2: 
+ Đoạn 1: 
Câu 2-1: Lặp từ ngữ: bản đồ dẫn đường của cháu – tấm bản đồ của ông
Câu 3-2: Lặp từ: “ông”
Câu 4-3: Đại từ thay thế: mẹ ông – Bà
     Lặp từ: “ông”
Câu 5-4: Từ ngữ thay thế: quan điểm đó...
                          Lặp từ: “ông”
+ Đoạn 2: Lặp từ: “ông”
Câu 3: 
- Phương tiện liên kết đoạn: 
Câu 1 (đoạn 2)– từ liên kết: “Nhưng”
Lặp từ “quan điểm”
Câu 4: 
Tập hợp 1: 2,4,1,5,3 -> không còn phương tiện liên kết, không có mối quan hệ về nội dung
Tập hợp 2: 7,3,4,6,1,5,2 -> phương tiện liên kết vẫn tồn tại, không có sự liên hệ về nội dung
=> Hỗn độn, không toát ra chủ đề
Câu 5: 
- Không thay đổi nội dung, ý nghĩa ở mỗi đoạn
- Không có quan hệ logic, không phù hợp với thực tế giao tiếp (Câu chuyện về sự trái ngược trong cách nhìn người – ông sẽ kể câu chuyện)
Bài 2
a) Câu 1, 2: lặp “trường học” -> Phép lặp
     Đoạn 1, 2: thay thế: “trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến” -> “như thế” -> Phép thế









b) Câu 1, 2 liên kết bằng “Kết quả” -> Phép nối




c) Phép nối: “Vì vậy”


4. Hoạt động 4. Vận dụng.
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế, kết nối nhân vật với cảm xúc của HS.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, đưa ra suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về một vấn đề GV đặt ra.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Viết một đoạn văn ngắn (10 – 12 câu) nêu suy nghĩ của em về tác hại của bạo lực học đường. Trong đoạn văn có sử dụng các phép liên kết
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS làm việc cá nhân, viết bài.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS báo cáo kết quả, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhận xét, đánh giá.
	- Hình thức: Viết nối tiếp 10 – 12 câu 
- Nội dung: bày tỏ suy nghĩ về tác hại của bạo lực học đường
- Sử dụng ít nhất một phép liên kết







Ngày dạy:

                                            BÀI 8: TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH
TIẾT 102,103: Đọc văn bản 2: HÃY CẦM LẤY VÀ ĐỌC
                            (Huỳnh Như phương)                                                                                 
 
I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập, Rubric.
- Các hình ảnh, video liên quan (nếu có).
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề (5’)
a.Mục tiêu: 
Mục đích là để kết' nối những trải nghiệm về việc đọc sách của cá nhân với những nội dung được bàn luận trong VB, đồng thời tạo tâm thế thoải mái cho HS trước khi tiến hành các hoạt động của giờ học.
b.Nội dung: 
Trao đổi, chia sẻ trong nhóm và trước lớp những suy nghĩ, nhận thức của bản thân.
c.Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d.Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
 1. Nêu một câu danh ngôn nói về sách hoặc về việc đọc sách mà em cho là có ý nghĩa.?
2. Em thich đọc loại sách nào? Em đã từng thu  được điều gì bổ ích sau khi đọc một cuốn sách? 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe,  suy nghĩ, viết câu trả lời.
B3: Báo cáo, thảo luận 
- HS chia sẻ cá nhân.
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
· GV nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
2. Hoạt động  2: Hình thành kiến thức mới 
	I. Tìm hiểu chung

	a. Mục tiêu: Tìm hiểu chung về tác giả và văn bản “Hãy cầm lấy và đọc ”.
b. Nội dung hoạt động: Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, trình bày một phút để tìm hiểu về tác giả và tác phẩm như: PTBĐ, vấn đề, bố cục… 
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân trình bày được một số nét cơ bản về văn bản.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	NV1: Tìm hiểu về tác giả Huỳnh Như Phương.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Qua tìm hiểu ở nhà, nêu những hiểu biết của em về tác giả  (tiểu sử cuộc đời, sự nghiệp)
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS dựa vào thông tin SGK và thu thập thông tin đã chuẩn bị ở nhà để trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- HS trả lời nhanh.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
- GV nhận xét, chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục 2.
	1. Tác giả: [image: https://vanhocsaigon.com/wp-content/uploads/2019/10/Huynh-Nhu-Phuong-vcpn-300x207.jpg]
Huỳnh Như Phương sinh năm 1955, quê ở Quảng Ngãi, là giảng viên đai hoc. nhà nghiên cứu phê binh văn hoc. Tác phẩm chính: Din vào tác phẩm văn chuông (1986); Trường phài Hmh thúc Nga (2007); Những nguồn cảm hứng trong văn  hoc (2008);  Hãy cầm lấy và đọc (2016); Giấc mơ, cảnh tượng và cái nhìn (2019);..


	NV2: Tìm hiểu chung về VB “ Hãy cầm lấy và đọc”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
*GV yêu cầu HS nêu hoàn cảnh ra đời:
*GV hướng dẫn cách đọc văn bản: Đọc to, rõ ràng; chú ý phân biệt lời người kể chuyện và lời nói của nhân vật.
*GV yêu cầu Hs trả lời các câu hỏi:
1. Chỉ ra PTBĐ chính của VB?Văn bản tập trung bàn về vấn đề gì? Dựa vào đâu em nhận biết được điều đó?
2.Tóm lược một số ý kiến được tác giả lần lượt trình bày trong văn bản?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
1. HS đọc văn bản, các em khác theo dõi, quan sát và nhận xét;
2. HS suy nghĩ để trả lời các câu hỏi của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét, chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục sau: Khám phá chi tiết văn bản


	[image: Soạn bài Hãy cầm lấy và đọc | Ngắn nhất Soạn văn 7 Kết nối tri thức][image: https://readvii.com/wp-content/uploads/2020/07/sach-hay-cam-lay-va-doc-191x300.png]
2. Tác phẩm.
Viết năm 2016.
a. Đọc và tìm hiểu chú thích
b. Hình thức văn bản
* PTBĐ: Nghị luận.
* Vấn đề: bàn luận về việc đọc sách.
 Điều này thể hiện trước hết ở:
· Nhan đề: Hãy cầm lấy và đọc. 
·  Bố cục:
+ Mở bài: Câu chuyện về động lực đọc sách của Thánh Au-gu-xtinh. 
+ Thân bài: Tất cả các đoạn triển khai phần Thần bài đều nói về việc đọc sách. 
+ Kết bài: Nhắc lại thông điệp về đọc sách.
*Các sự việc chính:
- Câu chuyện về việc lĩnh hội sứ mệnh đọc sách, nghiên cứu của Thánh Au-gu-xtinh.
- Vai trò của việc đọc sách đối với đời sống tinh thần của con người.
- Sự khuyến khích đọc sách đến từ những người có trách nhiệm với ta.
- Sự kì diệu của sách và tác dụng to lớn của việc đọc sách.
- Đọc sách trong điều kiện thay đổi hình thức sách.
- Giải pháp cho tình trạng xuống cấp của văn hoá đọc.
- Nhắc lại thông điệp về việc đọc sách.


	II. KHÁM PHÁ CHI TIẾT VB.

	a. Mục tiêu: 
- Nhận biết được nhu cầu và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với đời sống con người, cách chọn sách, cách đọc, biện pháp khắc phục sự xuống cấp của văn hoá đọc.
- Hiểu được cách sử dụng lí lẽ, bằng chứng, nghệ thuật diễn đạt, cách chuyển và liên kết để hướng tới một chủ đề chung của VB nghị luận.
b. Nội dung: GV sử dụng PP thảo luận nhóm, KT đặt câu hỏi, HS làm việc các nhân, nhóm để tìm hiểu nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật của nhà văn.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thiện của nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:
	PHIẾU HỌC TẬP 


	1. Phần mở đầu kết nối với vấn đề đăt ra trong VB ntn?
	…………………………………………………
…………………………………………………

	2. Những lí lẽ, bằng chứng nói về:  
- Vai trò, ý nghĩa của sách trong đời sống.
- Tình trạng văn hóa đọc:

	…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

	3. Phương pháp khắc phục:
	………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….

	4. Có thể xem đọc sách là 1 trải nghiệm được không? Vì sao?
	…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….




	Hoạt động của Gv và HS
	Sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS đọc VB trong SGK.
- HS trao đổi theo cặp Phiếu học tập 01 đã chuẩn bị trước tại nhà.
1. Phần mở đầu kết nối với vấn đề đăt ra trong VB ntn?
3. Những lí lẽ, bằng chứng nói về vai trò, ý nghĩa của sách trong đời sống?
4.Em hiểu thế nào là tình trạng sa sút của văn hoá đọc? Theo em, do đâu có tình trạng này? Muốn giải quyết tình trạng đó, tác giả nêu ra những điều kiện nào?
5. Có thể xem đọc sách là 1 trải nghiệm được không? Vì sao?
6. NX về cách kết thúc vấn đề ở cuối VB?
Bước 2:  : Thực hiện nhiệm vụ.
- HS thảo luận cặp đôi nội dung câu hỏi - GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày cá nhân.
- Các HS khác nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chuẩn kiến thức.



	II. KHÁM PHÁ CHI TIẾT VB:
1. Giới thiệu vấn đề:
Câu chuyện huyền bí về động lực đọc sách của thánh Au-gu-xtinh trở thành một thông điệp : hãy tiếp xúc trực tiếp với một cuốn sách, hãy tự trải nghiệm mà không bước qua một trung gian nào.
 2. Giải quyết vấn đề:
* Vai trò của sách trong đời sống:
- Lí lẽ: Đọc là một nhu cầu không thể thiếu của con người.
- Bằng chứng: Con chữ trên trang sách hàm chứa văn hóa của một dân tộc, mang hồn thiêng của đất nước. Chữ kích thích trí tưởng tượng của người đọc, không bị cố định hóa trong một khuôn khổ, hình thể nào.
- > Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng tiêu biểu thuyết phục.
 *Để khắc phục sự sa sút của văn hóa đọc.
 "cần tính đến cả hai phương diện: chủ thể đọc và đối tượng đọc, nghĩa là phải có người ham đọc và có sách hay để đọc".
-> Phân tích tỉ mỉ, chi tiết.
* Có thể xem đọc sách là một kiểu trải nghiệm vì:
- Trải nghiệm về cách đọc sách. Người đọc sẽ tìm ra một cách đọc phù hợp với bản thân mình.
- Trải nghiệm cùng nội dung của cuốn sách. Người đọc sẽ có thêm những hiểu biết mới dựa vào nội dung của sách, đó chính là một sự trải nghiệm.
-> Liên hệ thực tiễn.
3.  Kết thúc vấn đề:
- Nhắc lại thông điệp về việc đọc sách. 
-> Suy luận độc đáo.


	III. TỔNG KẾT.

	a. Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của văn bản.
b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động cá nhân .
- HS làm việc cá nhân, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV sử dụng kĩ thuật viết 01 phút để yêu cầu HS hoạt động cá nhân, tóm tắt những đặc sắc về nghệ thuật và nội dung, ý nghĩa của văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
· HS suy nghĩ cá nhân và ghi ra giấy câu trả lời trong 01 phút.
· GV hướng theo dõi, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 - HS trình bày các nội dung tổng kết. HS khác bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận (GV):
GV nhận xét, đánh giá, biểu dương, chuẩn kiến thức bài học.
	III. TỔNG KẾT.
1.Nghệ thuật:
 Lối dẫn dắt độc đáo, lập luận chặt chẽ bằng cách đưa ra lí lẽ, bằng chứng thuyết phục…
2. Nội dung: 
Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả về cách nhìn nhận của mình về tầm quan trọng của việc đọc sách và tính cấp thiết của việc khắc phụ sự sa sút băn hóa đọc. Bên cạnh đó, bài viết còn truyền cảm hứng, kêu gọi mọi người yêu sách hơn, đọc sách để giữ vững văn hóa, mở mang tri thức.


3. Hoạt động 3: Luyện tập – Thực hành:
a. Mục tiêu:
- HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế, kết nối chi tiết trong VB với cảm xúc, tưởng tượng của bản thân.
- Củng cố kiến thức trong bài học, kiến thức về thuật ngữ để thực hiện bài tập. 
b. Nội dung: 
- HS viết được đoạn văn theo yêu cầu.
- HS thảo luận nhóm để nhận diện thuật ngữ trong ngữ cảnh.
c. Sản phẩm: Câu trả lời và bài viết của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	*Viết kết nối:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) với chủ đề: Sách là để “lán giở trước đèn"
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện một số HS trình bày sản phẩm học tập của mình.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét theo bảng kiểm, chỉnh sửa đoạn văn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 

*Thực hành Tiếng Việt:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức cho HS chia nhóm và thực hiện câu hỏi thảo luận theo phiếu học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS thảo luận nhanh các câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
 GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).









Bài 3. Hoàn thành phiếu học tập:
	Phần
	Từ ngữ
	Thuật ngữ
	Từ ngữ thông thường

	a
	Điệp khúc
	
	

	b
	Năng lượng
	
	

	c
	Bản đồ
	
	












	V. LUYỆN TẬP- THỰC HÀNH:
a. Viết kết nối: 









b. Thực hành Tiếng Việt:
Bài 1 :
Câu a: ngụ ngôn; 
Câu b: triết học; 
Câu c: văn hoá; 
Câu d: in-tơ-nét.
Căn cứ: các đơn vị trên đều thuộc về một lĩnh vực, một ngành cụ thể. Ngụ ngôn dùng để chỉ một thể loại văn học; triết học: chỉ một ngành khoa học; văn hoá: chỉ những giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra; in-tơ-nét: chỉ một lĩnh vực của công nghệ thông tin. Đó là cơ sở đáng tin cậy để ta xác định các đơn vị đó là thuật ngữ.
Bài 2: 
-Ngụ ngôn: thể loại văn học, dùng văn xuôi hoặc văn vần, thường mượn chuyện loài vật để nói về việc đời nhằm dẫn đến những kết luận về đạo lí, kinh nghiệm sống.
- Triết học: khoa học nghiên cứu về những quy luật chung nhất của thế giới và sự nhận thức thế giới.
- Văn hoá: tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra trong quá trình lịch sử.
- In-tơ-nét: hệ thống các mạng máy tính được nối với nhau trên phạm vi toàn thế giới, tạo điều kiện cho các dịch vụ truyền thống dữ liệu, như tìm đọc thông tin từ xa, truyền các tệp tin, thư tín điện tử và các nhóm thông tin.
Câu 3:
a. Những từ in đậm trong các câu sau là thuật ngữ:
- Trong một bài hát hay bản nhạc, phần được lặp lại nhiều lần khi trình diễn gọi là điệp khúc. 
- Trong thời đại ngày nay, con người đã biết tận dụng các nguồn năng lượng.
- Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng trên cơ sở toán học, trên đó các đối tượng địa lí được thể hiện bằng các kí hiệu bản đồ.
→ Sở dĩ ta xác định được như vậy là dựa vào các câu có sử dụng những từ đó. Đó là những câu có tính chất định nghĩa, thuộc về một lĩnh vực nhất định. Trong câu, các từ điệp khúc, năng lượng, bản đồ chỉ có một nghĩa, thuộc về chuyên môn.
b. Những từ in đậm trong các câu sau là từ ngữ thông thường: 
- Câu nói ấy lặp đi lặp lại như một điệp khúc. 
- Đọc sách là một cách nạp năng lượng cho sự sống tinh thần. 
- Cháu biết không, tấm bản đồ của ông lúc ấy thật sự bế tắc.
Trong các câu trên, các từ điệp khúc, năng lượng, bản đồ đều được dùng theo nghĩa chuyển. Ví dụ, “Cháu biết không, tấm bản đồ của ông lúc ấy thật sự bế tắc.”, thì bản đồ được hiểu là sự tìm kiếm hướng đi của cuộc đời. Các từ điệp khúc, năng lượng ở hai câu còn lại cũng có tính chất như vậy.



--------------------------------------------------------------------
Ngày dạy:

                                           TIẾT 104: ÔN TẬP GIỮA  HỌC KÌ II.
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng biệt:
- Củng cố kiến thức về các thể loại hoặc loại VB đọc, kiểu bài viết, nội dung nói và nghe, kiến thức về tiếng Việt đã học ở giữa học kì II.
- Vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để luyện tập, củng cố kĩ năng đọc, viết các bài văn kể chuyện tưởng tượng, viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi, nói và nghe.
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa truyện, vận dụng kiến thức trong văn bản để đánh giá được các vấn đề trong cuộc sống.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các truyện có cùng chủ đề.	
2. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Giáo án 
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp 
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 6, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.    
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
      HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: HS chia sẻ kinh nghiệm, cảm xúc của bản thân 
c) Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
+ GV chơi trò chơi Ai nhanh hơn  Trong giữa  học kì II, em đã học những  VB nào, nêu tên văn bản và tên tác giả ?
HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận. 
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn. Các nhóm bình chọn sản phẩm nào đẹp nhất.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá.
GV dẫn dắt: Bài học hôm nay chúng ta cùng ôn tập lại các thể loạ văn bản và các kiến thức tiếng Việt đã được học trong HK II.
	- HS kể nhanh các thể loại, loại VB đã học: truyện nước ngoài, truyện cổ tích, VB nghị luận, VB thông tin.




















HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Ôn tập các thể loại văn bản đã học
a. Mục tiêu: Nắm được đặc điểm thể loại văn bản, tên các tác giả và tác phẩm đã học.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu về thể loại văn bản đã học bằng cách lập bảng thống kê.
+  Văn bản đó thuộc thể loại gì?
+ Phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản là gì? 







? Em hiểu thế nào là tiểu thuyết?
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
	I. Các thể loại VB
1.văn bản:
+VB “Cuộc trạm trán trên đại dương”
· Tác giả: Giuyn- Vec- Nơ.
· Thể loại: Tiểu thuyết.
· PTBĐ:Tự sự kết hợp miêu tả.
+VB:Đường vào trung tâm vũ trụ.
· Tác giả :Hà Thuỷ Nguyên.
· Thể loại: Tiểu thuyết.
· PTBĐ: Nghị luận+ MT.
+VB: Dấu ấn Hồ Khanh.
· Tác giả:Hồ Khanh.
· Thể loại:phóng sự, bút kí.
· PTBĐ:MT+BC.
2.Thể loại tiểu thuyết.
- Tiểu thuyết là một thể loại văn xuôi có hư cấu, thông qua nhân vật, hoàn cảnh, sự việc để phản ánh bức tranh xã hội rộng lớn và những vấn đề của cuộc sống con người, biểu hiện tính chất tương thuật, tính chất kể chuyện bằng ngôn ngữ văn xuôi theo những chủ đề xác đinh.
- Đặc điểm của tiểu thuyết:
+ Tiểu thuyết tái hiện con người và cuộc sống bằng cái nhìn giàu chất văn xuôi.
+Tiểu thuyết nhìn đời sống từ góc độ đời tư.
+Nhân vật trong tiểu thuyết là con người nếm trải.
+Tiểu thuyết xoá khoảng cách trần thuật và nội dung trần thuật.
+ Tiểu thuyêt chứa nhiều yếu tố thừa.



	Kiểu văn bản/Ví dụ một văn bản được học
	Đặc điểm cơ bản của kiểu văn bản, thể loại qua văn bản ví dụ
	Điều em tâm đắc với các văn bản

	? Điểm nổi bật của   3 văn bản:
-cuộc trạm trán trên đại dương.














-Đường vào trung tâm vũ trụ.
? Họ khám phá vũ trụ ở không gian nào.
?Truyện kể về nhân vật nào? 
? Nội dung của truyện là gì?







? Nội dung đó có ý nghĩa gì với nhân loại.

- Dấu ấn Hồ Khanh.
Là gì? 
? Nhận xét gì về tiêu đề của văn bản.
-?Qua VB, em biết được điều gì.
? Tác giả muốn gửi gắm điều gì qua VB. 
	


-PTBĐ:TS+MT
















-PTBĐ:NL+MT.


-PTBĐ:NL+TS.
	


*Truyện có 3 nhân vật:pie a-ron-nac, cong xây và Nét Len tham gia phiêu lưu trong không gian rộng lớn của biển từ đêm đến sáng. Đó là không gian quen thuộc với ho. Song điểm bất thường của ngày hôm đó là sương mù dày đặc, các nhân vật nhìn qua ống nhòm cũng không rõ.không gian không theo ý muốn của họ.
Việc khám phá dưới đáy đại dương rất khó khăn.
Họ ước mơ chinh phục được những điều bí ẩn dưới đáy đại dương.Hình ảnh chiếc tàu ngầm được nhà văn liên tưởng độc đáo bằng hình ảnh chú cá , tạo nên nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả.
-Tác giả kể  câu chuyện về những nhà thám hiểm trái đất. Tâm trái đất và tâm vũ trụ đồng nhất nhưng tâm trái đất chỉ có khoáng chất, tâm vũ trụ có sinh vật sống, thực vật kì lạ. Câu chuyện diễn ra trong hai không gian:
+Không gian thánh địa HyLap, nơi thờ các vị thần Hylap.
+Không gian tâm vũ trụ, nơi có sự sống.
- Truyện kể hai nhân vật chính: Cô bé ( người kể chuyện) và cậu bé thần đồng.
- Hai nhân vật bay đến thánh địa Hy lạp trên con ngựa Thần Thoại. Khám phá thánh địa và phát hiện rốn vũ trụ . Thần đồng quay trở về bảo tàng mượn chìa khoá. 3  nhân vật vào được tâm vũ trụ. Họ nghiên cứu và tìm ra công nghệ gen, thay thế nội tạng, có thể cứu sống hàng triệu người trên thế giới.
-> Đây là một ý tưởng hay của người cổ đại, thể hiện sự phát minh sáng tạo và phát triển về công nghệ của nước ngoài từ rất sớm. Những phát minh này rất có ý nghĩa với nhân loại .
- Tiêu đề VB:Thể hiện được sự khái quát nội dung và tư tưởng mà văn bản muốn truyền đạt: Đó là dấu ấn khó phai của Hồ Khanh khi phát hiện và làm được những điều chưa có.
Nội Dung:Cung cấp thông tin về tác giả Hồ Khanh, đó cũng là tác giả đã phát hiện ra hang Sơn Đoong, hang rất ấn tượng có chiều cao và rộng nhất thế giới, nằm trong quần thể hang động thuộc khu du lịch của tỉnh Quảng Bình.
-Phẩm chất cao quý nhất của một nhà thám hiểm là sự hiểu biết và say mê khám phá thế giới tự nhiên.
-> khi bạn say sưa tìm tòi, khám phá thì bạn sẽ luôn thấy được những điều mới lạ trong thế giới này.

	Hoạt động 2: Ôn tập kiến thức về  tiếng việt.
a. Mục tiêu: Nắm được khái niệm , đặc điểm của các kiến thức tiếng việt có liên quan đến các VB được học:Liên kết, thuật ngữ, từ ngữ Hán Việt và nghĩa của từ.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện: 

	? Em hiểu thế nào là dấu chấm lửng.
GV cho HS tìm các câu văn có dấu …, nêu tác dụng của dấu câu trong câu văn đó.
	HS tìm các câu văn theo yêu cầu của GV.
	II.THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT.
1.Dấu chấm lửng:
*khái niệm:Dấu chấm lửng, còn gọi là dấu … là dấu câu ,được sử dụng rộng rãi trong các câu văn trên toàn thế giới. bày tỏ ý còn nhiều sự vật , hiện tượng chưa liệt kê hết. thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng.


	? Em hiểu thế nào là mạch lạc.
? Trong khi giao tiếp, có cần rõ ràng, mạch lạc không?
? yếu tố nào giúp nội dung văn bản liền mạch và không tách rời nội dung đang diễn đạt.





? Em hiểu thế nào là thuật ngữ.












? Các em được học về những kiểu bài ( viết bài văn )nào.


































? Thế nào là nghĩa của từ, nghĩa của từ có cấu tạo như thế nào.










? Muốn hiểu được nghĩa của một từ Hán Việt, chúng ta cần phải làm gì.
? Nghĩa của yếu tố Hán Việt có liên quan đến nghĩa của từ HV không.








































? Em hiểu như thế nào về văn kể chuyện.
? Đối với kiểu bài trên, cần những yêu cầu gì.



? Nêu các bước của bài văn nghị luận.
? Tại sao phải giới thiệu hoàn cảnh diễn ra vả đôi tượng tham gia trò chơi hay hoạt động?

? Nếu không trình bày tường minh về các quy tắc hoặc luật lệ cũng như bỏ qua việc nêu trình tự các bước cần thực hiện thì sự hình dung của người đọc về trò chơi hay hoạt động sẽ gặp những khó khăn gì?

? Tại sao phải nêu vai trò, tác dụng của trò chơi hay hoạt động đối với con người?

? Khi tham gia một trò chơi hay hoạt động, việc tìm hiểu ý nghĩa của nó có tác dụng gì?
	HS nhìn sgk để có câu trả lời.

- Rất cần diễn đạt ND rõ ràng để người nghe hiểu và tiếp nhận chính xác thông tin.
- Liên kết bằng từ, ngữ, câu văn ngắn.
 Bài tập 1
Đoạn văn viết về việc những người trên tàu chiến quan sát để tiếp cận “con cá thiết kình”. Sự việc diễn ra trong một giờ đồng hổ, được sắp xếp theo trật tự thời gian tuyến tính: từ sáu giờ đến bảy giờ sáng. Sự thống nhất về đề tài được nói đến và trình tự sắp xếp hợp lí các sự việc theo nguyên tắc nhân quả làm cho đoạn văn mạch lạc và người đọc có thể hiểu rõ nghĩa cua đoạn văn: diễn biến của sự việc quan sát và tiếp cận “con cá thiết kình”.


-Trong quá trình học tập, HS đã tiếp xúc với nhiếu thuật ngữ ở các môn học khác nhau. Tuy nhiên, đây là lần dẫu tiên các em được nắm bắt một cách bài bản những nội dung lí thuyết cốt lõi về thnật ngữ, được luyện tập ở mức tương đối đơn giản về cách nhận diện, giải thích nghĩa và sử dụng thuật ngữ.
- Muốn phân biệt chính xác, cẩn dựa vào câu và loại VB. Các khía cạnh trên đầy về thuật ngữ đã được làm sáng tỏ bằng những ví dụ cụ thể.
GV lấy vd cụ thể cm cho hs hiểu.
Bài tập 1
GV cho HS suy nghĩ và xác định thuật ngữ theo khả năng nhận biết của mình. HS trả lời, dù chính xác hay không, GV đều yêu cầu HS nêu căn cứ xác định. GV điều chỉnh, bổ sung.
Gợi ý:
Câu a: ngụ ngôn-, cần b: triết học; cầu c: văn hoá; câu d: in-tơ-nét.
Căn cứ: các đơn vị trên đều thuộc vẽ một lĩnh vực, một ngành cụ thể. Ngụ ngôn dùng để chỉ một thể loại văn học; triết học: chỉ một ngành khoa học; văn hoá: chỉ những giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra; in-tơ-nét: chỉ một lĩnh vực của công nghệ thông tin. Đó là cơ sở đáng tin cậy để ta xác định các đơn vị đó là thuật ngữ.
Bài tập 2
GV hướng dẫn HS cách tra cứu từ điển để tìm nghĩa của các mục từ. Đơn giản nhất, HS có thể tìm nghĩa của các thuật ngữ trên trong cuốn Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê (Chủ biên), bản in năm 2003 của NXB Đà Nằng và Trung tâm Từ điển học).
· Ngụ ngôn: thể loại văn học, dùng văn xuôi hoặc văn vần, thường mượn chuyện loài vật để nói về việc đời nhằm dẫn đến những kết luận về đạo lí, kinh nghiệm sống.
· Triết học: khoa học nghiên cứu về những quy luật chung nhất cúa thế giới và sự nhận thức thế giới.
· Văn hoá: tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người lạo ra trong quá trình lịch sử.
· In-tơ-nét: hệ thống các mạng máy tính được nối với nhau trên phạm vi toàn thế giới, tạo điểu kiện cho các dịch vụ truyền thông dữ liệu, như tìm đọc thông tin từ xa, truyền các tệp tin, thư tín điện tử và các nhóm thông tin.

GV lấy VD và chỉ cho học sinh nhận diện ra 2 phần trong từ ( ND và HT).
Hướng dẫn thực hiện bài tập:
 đòi hỏi HS phần biệt được các loại từ ngữ, nội dung cần có cước chú (tức là cẩn được giải thích). Chức năng của các loại cước chú đã ghi sẵn trong bảng, HS chỉ cần điền tên những từ ngữ, nội dung cụ thể vào cột phù hợp (tương thích với ví dụ đã nêu). Cụ thể, với cột Từ ngữ được giải thích nghĩa, cần ghi: thái cực, đồng nhất, hải lưu, cực đoan-, với cột Đối tượng được cung cấp thông tin về xuất xứ, cẩn ghi: Ảnh của Quốc Trung; Thoai-lai Dôn, (Thô-mát L. Phrít-man, Nóng Phẳng Chật, Nguyễn Hằng dịch, NXB Trẻ, Thành phố Hổ Chí Minh, 2016, trang 179 - 181); với cột Sự vật, hiện tượng được miêu tả, giải thích, cần ghi: Min-ne-xô-ta, hiện tượng “nước trồi”.
HS hiểu được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng.
-HS nắm được cách xác định nhanh nghĩa của những từ có yếu tố Hán Việt thông dụng đó.
GV lấy VD và giải thích rõ cho HS hiểu.
Hoạt động 3: Ôn tập kiến thức TLV.
a. Mục tiêu: Nắm được khái niệm , đặc điểm của các kiểu bài  có liên quan đến các VB được học: Viết bài văn kể chuyện, viết bài văn nêu ý kiến về một vấn đề trong đời sống. Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay 1 h/đ.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và viết được bài văn đúng kiểu bài. 
d. Tổ chức thực hiện:
HS viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử. Bài viết có sử dụng yếu tố miêu tả; sắp xếp các sự việc theo trật tự trước sau, quan hệ nhân quả.
HS đọc và phân tích bài tham khảo ( VB mẫu).
Sau khi HS thảo luận nhóm xong, GV yêu cầu đại diện các nhóm trả lời. GV tổng hợp ý kiến của HS và chốt lại vấn đề.
-HS luyện viết từng đoạn văn.
HS nhận biết được vai trò của công nghệ đối với đời sống của con người, trên cả hai phương diện tích cực và tiêu cực.
HS biết cách thảo luận về một vấn đê' gây tranh cãi, biết đưa ra ý kiến của mình, biết cách xác định những điểm thống nhất và khác biệt giữa các ý kiến, đồng thời biết lắng nghe và đối thoại với ý kiến của người khác trên tinh thần tôn trọng.
HS khi tìm ý cần bám sát các cầu hỏi đã nêu (gợi ý) trong SHS. Các em có thể phác qua nội dung trả lòi cho từng câu hỏi trong giấy nháp và phân bố chúng vào từng phần hợp lí trước khi chính thức viết bài

	2.liên kết mạch lạc trong văn bản.
- Mạch lạc là tính hợp lí, thống nhất và không mâu thuẫn giữa các cầu trong đoạn văn và giữa các đoạn văn trong VB. Các câu (trong đoạn), các đoạn (trong VB) phải hướng đến chủ đề chung và được sắp xếp theo trình tự hợp lí nhằm thể hiện rõ chủ đề của VB.
- Các bộ phận trong VB (cầu, đoạn) được gắn kết chặt chẽ với nhau qua các phương tiện ngôn ngữ thích hợp, được gọi là “phương tiện liên kết”. Các loại phương tiện liên kết VB thường được sử dụng là từ ngữ nối, từ ngữ thay thế (thay thế bằng đại từ, từ ngữ đồng nghĩa) hoặc từ ngữ được lặp lại,...
- Liên kết góp phẩn tạo nên tính mạch lạc cua VB.













3.Thuật ngữ.
- Về cấu tạo, thuật ngữ có thể là một từ hoặc một cụm từ. 
- Về chức năng và phạm vi sử dụng, thuật ngữ được sử dụng trong các ngành khoa học hoặc các lĩnh vực chuyên môn. 
- Về mối quan hệ giữa thuật ngữ và từ ngữ thông thường: có những đơn vị khi thì được dùng với tư cách là thuật ngữ, khi thì được dùng như từ ngữ thông thường. 















































4.Nghĩa của từ.
- Nghĩa của từ là phần nội dung mà từ biểu thị.
- Cấu tạo: 2 phần
+ Phần hình thức: là từ ngữ mà ta đọc được, nhìn thấy bằng chữ viết.
+ Phần nội dung: phần nghĩa ẩn sâu bên trong câu chữ.
VD:Kiên định: là đức tính tốt đẹp của con người,biểu thị sự luôn giữ vững lập trường tư tưởng, tinh thần và ý chí với quyết định mà mình đưa ra.
· Phần trước dấu : phần HT
· Phần sau dấu : là phần ND, cũng là phần nghĩa của từ.
5. TP  cước chú:
- Là một đoạn chú thích đặt ở cuối trang trong một trang sách hoặc VB, nhằm giải thích làm rõ đề tài mà người viết muốn diễn đạt.
VD
-Thái cực:…..
- Đồng nhất:…..
-Hải lưu:….
Đối tượng được cung cấp thông tin về xuất xứ, cẩn ghi: Ảnh của Quốc Trung.
· Các phần giải thích nằm trong ngoặc đơn, sau dấu hai chấm ở cuối mỗi trang, VB được gọi là phần cước chú.


6. Nghĩa của yếu tố Hán Việt.
+ Bài tập 1
 yêu cẩu HS trong khi giải quyết một yêu cẩu cụ thể liên quan đến từ tín ngưỡng, cần đọc thông tin trong khung bên phải để nắm được cách thực hành. Theo điểu được chỉ dẫn trong đó, cần tách từ tín ngưỡng thành 2 yếu tố là tín và ngưỡng. 
+ Với yếu tố tín, có thể nghĩ đến những từ mà ở đó yếu tố này hiện diện như: uy tín, hất tín, thất tín, tín nhiệm, tín đồ, tín tầm, tín niệm, điện tín, thư tín, ấn tín,... 
+ Với yếu tố ngưỡng, có thể nghĩ đến những từ như: chiêm ngưỡng, ngưỡng vọng, kính ngưỡng, ngưỡng mộ,... Dù yếu tố tín cũng như ngưỡng có nhiều nghĩa cụ thể (tín: 1. đức tính thật thà; 2. tin, tin tưởng; 3. thư từ; 4. bằng cứ và ngưỡng: 1. ngước lên; 2. kính mến), nhưng trong mối quan hệ ràng buộc với nhau, có thể xác định rằng trong từ tín ngưỡng thì tín có nghĩa là tin, tin tưởngvằ ngưỡng có nghĩa là kính mến (nghĩa chung của từ tín ngưỡng: tin theo một tôn giáo




















III. Tập làm văn.
1.Viết bài văn kể chuyện, kể lại sự việc có thật hoặc sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ. 
Bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử cần đáp ứng các yêu cầu sau:
-Nhân vật được lựa chọn phải có vai trò (dù ít hay nhiều) trong bối cảnh lịch sử đương thời.
-Sự việc được kể liên quan đến nhân vật đó phải có thật.
-Sự việc đó phải có ý nghĩa trong bối cảnh lịch sử nhất định.
-Kể được sự việc theo trình tự hợp lí.
-Bài viết nêu được suy nghĩ, ấn tượng của người viết và có sử dụng yếu tố miêu tả.
2.Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
a.việc xác định mục đích nói và đối tượng nghe.
b.Chuẩn bị nội dung nói và tập luyện
- Nêu được sự phát triển công nghệ và tác động của nó đến đời sống con người; nêu lên nhiều quan điểm khác nhau để thấy đây là một vấn để còn gầy tranh cãi.
- Đánh giá được một cách khách quan, cân bằng hai mặt tích cực và tiêu cực của công nghệ trong đời sống con người.
- Nêu bật được ý kiến cá nhân để người nghe thấy rõ quan điểm của mình. 
- Sử dụng linh hoạt và đa dạng các từ ngữ liên kết câu/ đoạn khiến bài nói mạch lạc, lô-gíc và rõ ý
3. Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay 1 h/đ.
Kiểu VB này được sử dụng rộng rãi trong đời sống, phần lớn được HS tiếp xúc qua những trò chơi, hoạt động mà mình có tham gia (với tư cách là thành viên của đội chơi, nhóm hoạt động hay tư cách khán giả). Lúc đó, VB thường được tạo lập tại chỗ bởi người chủ trì, dẫn chương trình, vì vậy, không có một hình thức cố định, do cách tạo điểm nhấn khác nhau của người thực hiện, phù hợp với từng bối cảnh cụ thể. Do thực tế này, sự hình dung của HS sẽ gặp chút ít khó khăn khi viết đoạn mở đầu vốn đòi hỏi ngôn ngữ trung tính, khách quan.



Hoạt động 4: Luyện tập ( tập trung thời gian cho HS viết đoạn văn).
a. Mục tiêu: Nắm được  mục đích, yêu cầu, các bước thực hiện bài viết đã học.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và thực hành viết đoạn văn.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: 
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm bài tập trong sgk.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Dự kiến sản phẩm: HS viết được đoạn văn.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
	IV. Thực hành viết.
- Viết bài văn  kể lại một truyện cổ tích.
- Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng mà  em quan tâm.
- Viết ý kiến một cuộc họp, cuộc thảo luận
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	Được kể từ người kể chuyện ngôi thứ nhất. Người kể chuyện nhập vai một nhân vật trong truyện. Khi kể có tưởng tượng, sáng tạo thêm nhưng không thoát li truyện gốc; nội dung được kể không làm sai lạc nội dung vốn có của truyện. Cần có sự sắp xếp hợp lí các chi tiết và bảo đảm có sự kết nối giữa các phần. Nên nhấn mạnh, khai thác nhiều hơn các chi tiết tưởng tượng, hư cấu, kì ảo. Có thể bỏ sung các yếu tố miêu tả, biểu cảm để tả người, tả vật hay thể hiện cảm xúc của nhân vật.
	Chọn ngôi kể và đại từ tương ứng. Chọn lời kể phù hợp. Ghi những nội dung chính của câu chuyện, lập dàn ý
	Viết bài văn nhập vai nhân vật Tấm kể lại truyện Tấm Cám
	Cần có sự nhất quán về ngôi kể. Kiểm tra sự nhất quán, hợp lý đối với các chi tiết được sáng tạo thêm.

	Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng mà em quan tâm
	Thể hiện được ý kiến, quan điểm riêng đối với một vấn đề đang được xã hội quan tâm
	Nêu được hiện tượng (vấn đề) cần bàn luận. Thể hiện được ý kiến của người viết. Dùng lý lẽ và bằng chứng để thuyết phục người đọc
	Lựa chọn đề tài, tìm ý, lập dàn ý
	Viết bài văn trình bày ý kiến của em về vấn đề xử lý rác thải nhựa
	Những khía cạnh cần bàn luận phải thể hiện quan điểm cá nhân một cách rõ nét

	Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận
	Nắm bắt được đầy đủ, chính xác điều đã diện ra
	Đúng với thể thức của một biên bản thông thường
	Viết phần mở đầu, phần chính, viết chi tiết nội dung cuộc họp, thuật lại đầy đủ các ý kiến bàn luận, ghi kết luận nội dung của người chủ trì, thời gian kết thúc buổi họp, buổi thảo luận
	Viết biên bản cuộc họp Đại hội chi đoàn của lớp em
	Kiểm tra chính xác thể thức 


Hoạt động 4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG.
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn “ Nêu suy nghĩ về mẹ”.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
c. Sản phẩm học tập: ĐV của học sinh viết về mẹ.
d. Tổ chức thực hiện:
- Có một tình yêu thương cao cả và vĩ đại nhất trên đời – không phai nhạt theo tháng năm – đó là tình yêu của người mẹ dành cho con. Không có thứ tình cảm nào thiêng liêng và mạnh mẽ bằng tình mẹ đối với con. Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ. Tình yêu của người mẹ mang đến cho mỗi chúng ta là miễn phí và sự yên bình tốt nhất mà không đâu có được. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng. Mẹ là người sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn, trưởng thành. Mẹ hi sinh và dành tình yêu thương vô điều kiện với mỗi người con. Đừng phụ tình mẹ bởi mẹ là người mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn. Mẹ dạy ta học ăn, học nói, học những điều hay lẽ phải trong cuộc đời. Lớn lên, mỗi lần vấp ngã trong cuộc đời, mẹ dang tay che chở. Mẹ dõi theo từng bước đi trong cuộc đời “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”. Bổn phận của mỗi đứa con là phải thấu hiểu sự hi sinh của mẹ, ghi nhớ công ơn của mẹ đến suốt cuộc đời. Biết chăm ngoan, học giỏi, nghe lời cha mẹ, sống hiểu thảo, yêu tương, phụng dưỡng cha mẹ khi về già. Tình thương yêu của người mẹ là nguồn năng lượng cho phép một người bình thường có thể làm những chuyện phi thường, là nơi để để mỗi chúng ta trở về nương tựa khi vấp ngã. Bởi thế, đừng ngỗ nghịch hay bất hiếu với mẹ bởi đó là hành vi trái với đạo đức làm người, là đánh mất lương tâm, đánh mất chính mình, phủ nhận nguồn gốc. Không có gì đáng chê trách và khinh bỉ bằng một đứa con bất hiếu. 
GV yêu cầu HS luyện nói với chủ đề được viết, đặt ra từ bài tập trên.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

Ngày dạy:

TIẾT 105,106: KIỂM TRA GIỮA KÌ II
I.MỤC TIÊU
1. Về năng lực: 
- Qua giờ kiểm tra hệ thống hoá được kiến thức đã học về  các chủ đề: Bài học cuộc sống; Thế giới viễn tưởng.
 - Đánh giá được khả năng nhận thức, ghi nhớ, vận dụng bài học của mỗi học sinh.
-Rèn ý thức tự giá, nghiêm túc làm bài cũng như kỹ năng làm bài tổng hợp, tự luận.
- Năng lực tự đánh giá, năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề.
2.  Về phẩm chất: Giáo dục tính trung thực, sáng tạo
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:    
- Đề bài kiểm tra
- Ôn lại kiến thức về đặc trưng thể loại ,kiến thức tiếng Việt, văn biểu cảm
- Giấy kiểm tra
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
     1. Ổn định tổ chức:
     2. Kiểm tra:

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮAHỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện khoa học viễn tưởng

	4
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	20
	10
	10
	15
	0
	35
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	30%
	25%
	35%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	55%
	45%
	


                           
                                   BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 
Thời gian làm bài: 90 phút

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện khoa học viễn tưởng

	Nhận biết:
- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu, những yếu tố mang tính “viễn tưởng” của truyện biễn tưởng (những tưởng tượng dựa trên những thành tựu khoa học đương thời).
- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện; sự thay đổi ngôi kể trong một văn bản.
- Nhận biết được tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện viễn tưởng.
- Xác định được số từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ).
Thông hiểu:
- Nêu được chủ đề, thông điệp, những điều mơ tưởng và những dự báo về tương lai mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Chỉ ra và phân tích được tính cách nhân vật truyện khoa học viễn tưởng thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện và / hoặc lời của các nhân vật khác. 
- Giải thích được ý nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh.
Vận dụng:
- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong tác phẩm.
- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong văn bản.
	4 TN

















	
2TN


















	2TL

















	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề
	Nhận biết:  
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
 Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống
-Nêu được vấn đề nghị luận, lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục, sáng tỏ vấn đề
	
	
	
	

1TL*







	Tổng
	
	4TN
	2TN

	2 TL

	1 TL


	Tỉ lệ %
	
	33
	25
	35
	10

	Tỉ lệ chung
	
	55%
	45%



                                                ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 7
 Thời gian làm bài: 90 phút

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Anh lang thang hàng giờ dọc bờ biển để cứu những con vật còn có thể cứu sống được. Anh sung sướng khi nhìn thấy con cá được thả xuống nước mừng rỡ quẫy đuôi bơi đi được ngay. Anh phấn khởi mỗi lần thấy một chú cá sắp chết đã nằm nghiêng hoặc phơi bụng, cuối cùng sống lại được.
Ich-chi-an nhặt được một con cá to. Nó quẫy mạnh trong tay anh. Ích-chi-an cười và dỗ nó: “Cố gắng chút nữa, đừng quẫy làm gì!”. Tất nhiên, nếu bắt được con cá trên biển và gặp lúc đói bụng, anh có thể chén một cách ngon lành. Nhưng đó là một việc ác bất đắc dĩ mới phải làm. Còn ở đây, trên bờ biển này, lch-chi-an là người che chở, là bạn và ân nhân của các loài vật đó.
  […] Trên mặt đất ban đêm chỉ có những ngôi sao nhỏ ở xa tít, thỉnh thoảng có trăng. Còn ở đây thì có ngàn vạn ngôi sao, ngàn vạn Mặt Trăng và Mặt Trời sặc sỡ phát ra ánh sáng dịu dàng.
Một hồi còi trầm trầm từ cảng vang vọng tới. Tàu Hô-rốc (Horock) khổng lồ báo hiệu sắp lên đường về. Chết, muộn quá rồi! Trời sắp sáng. Ích-chi-an đã vắng mặt gần 24 tiếng đồng hồ. Chắc anh sẽ bị cha mắng.
Ich-chi-an đã tới đường hầm. Anh thò tay qua song sắt mở cửa ra rồi theo đường hầm mà bơi trong bóng tối dày đặc. Lúc về, anh phải bơi ở lớp nước lạnh phía dưới chảy từ biển vào những hồ nước trong vườn.
Một vật gì đó đập vào vai, đánh thức Ích-chi-an dậy. Anh đã vào đến hồ nước và ngoi lên, lch-chi-an bắt đầu thở bằng phổi. Anh thở không khí ngát hương thơm của các loại hoa quen thuộc.
Theo lệnh cha, mấy phút sau, anh đã ngủ say trên giường.
(Trích Người cá, Đỗ Ca Sơn dịch, NXB Văn học, 2018)

Câu 1. Văn bản trên sử dụng ngôi kể thứ mấy? 
A. Ngôi thứ nhất.
B. Ngôi thứ hai.
C. Ngôi thứ ba.
D. Kết hợp nhiều ngôi kể.

Câu 2. Dấu hiệu nhận biết văn bản trên là truyện khoa học viễn tưởng? 
A. Văn bản có yếu tố tự sự dân gian kể về sự kiện và nhân vật lịch sử.
B. Văn bản có yếu tố phiêu lưu nói lên nghề nghiệp của nhân vật chính.
C. Văn bản đưa ra bài học về cách nhìn nhận sự việc về cách ứng xử con người trong cuộc sống.
D. Văn bản có yếu tố hư cấu về những điều diễn ra trong một thế giới giả định dự trên tri thức khoa học và trí tưởng tượng của tác giả.

Câu 3. Câu văn nào có chứa trạng ngữ? 
A. Theo lệnh cha, mấy phút sau, anh đã ngủ say trên giường.
B. Một vật gì đó đập vào vai, đánh thức Ích-chi-an dậy.
C. Cố gắng chút nữa, đừng quẫy làm gì!
D. Chết, muộn quá rồi!

Câu 4. Trong đoạn văn đầu của văn bản, Ích-chi-an có tâm trạng như thế nào khi cứu được những con vật? 
A. Sung sướng, phấn khởi
B. Vui mừng, phấn khởi
C. Vui mừng, hạnh phúc
D. Sung sướng, hạnh phúc

Câu 5. Câu văn sau sử dụng biện pháp tu từ nào? 
Còn ở đây thì có ngàn vạn ngôi sao, ngàn vạn Mặt Trăng và Mặt Trời sặc sỡ phát ra ánh sáng dịu dàng.
A. Ẩn dụ
B. Hoán dụ
C. So sánh 
D. Liệt kê
Câu 6. Trong các câu dưới đây câu văn nào sử dụng số từ? 
	A. Anh lang thang hàng giờ dọc bờ biển để cứu những con vật […]
B.Trên mặt đất ban đêm chỉ có những ngôi sao nhỏ […]
	C. Một vật gì đó đập vào vai, đánh thức Ích-chi-an dậy
D. Theo lệnh cha, mấy phút sau, anh đã ngủ say trên giường.

Câu 7. Trình bày suy nghĩ của em về hành động của nhân vật Ích-chi-an “Anh lang thang hàng giờ dọc bờ biển để cứu những con vật còn có thể cứu sống được.” 

Câu 8. Theo em việc biết bơi có quan trọng không? Vì sao? 
II. VIẾT (4.0 điểm)
      Có ý kiến cho rằng: “Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết cho giới trẻ hôm nay”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên?
------------------------- Hết -------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn lớp 7
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	HS nêu suy nghĩ cá nhân và có lý giải phù hợp.
	1,5 

	
	8
	HS trả lời có hoặc không, có lý giải phù hợp.
	1,5

	Phần II
	Viết
	
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Viết bài văn nghị luận trình bày quan điểm về trải nghiệm là sự cần thiết cho giới trẻ hôm nay.
	0,25

	
	c. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận 
HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	0,5

	
	- Nêu được vấn đề cần nghị luận
- Giải thích được khái niệm trải nghiệm là gì? (Là tự mình trải qua để có được hiểu biết, kinh nghiệm, tích lũy được nhiều kiến thức và vốn sống)
- Bình luận và chứng minh về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của trải nghiệm đối với cuộc sống của con người đặc biệt là tuổi trẻ. (Hiểu biết, kinh nghiệm, có cách nghĩ, cách sống tích cực, biết yêu thương, quan tâm chia sẻ.... Trải nghiệm giúp bản thân khám phá ra chính mình để có quyết định đúng đắn, sáng suốt...; Giúp con người sáng tạo, biết cách vượt qua khó khăn, có bản lĩnh, nghị lực...(dẫn chứng) ).
- Chỉ ra những tác hại của lối sống thụ động, ỷ lại, nhàm chán, vô ích, đắm chìm trong thế giới ảo (game), các tệ nạn...
- Bài học rút ra: Vai trò to lớn, cần thiết, có lối sống tích cực, có trải nghiệm để bản thân trưởng thành, sống đẹp...
- Đánh giá, khẳng định tính đúng đắn của vấn đề nghị luận.
	2.5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0,25



Ngày dạy:
TIẾT 107: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
THUẬT NGỮ

I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- Kế hoạch bài dạy,  máy chiếu, phiếu bài tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Hoạt động 1: Xác định vấn đề - 5 phút
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, tạo cơ sở để HS tìm hiểu ở hoạt động tiếp theo.
b. Nội dung: GV tổ chức trò chơi “Hiểu ý đồng đội”. HS thực hiện hoạt động dưới sự hướng dẫn của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
- GV phổ biến luật chơi: Một bạn lên bảng, một bạn dưới lớp. Bạn trên bảng sẽ được GV đưa cho các từ khóa. Bạn trên bảng sẽ gợi ý để bạn kia đoán ra các từ khóa. Lưu ý: không được gợi ý có bất kỳ từ nào có trong từ khóa.
- HS tiếp nhận và tham gia trò chơi.
(Từ khóa: Mặt trời, Chiến tranh,...
- GV dẫn dắt:  
      Chúng ta vừa tham gia trò chơi Hiểu ý đồng đội, để đồng đội của mình hiểu được nghĩa của các từ này bạn còn lại đã dùng cách giải thích theo nghĩa thông thường. Tuy nhiên chúng ta còn có thể giải thích các từ khóa này bằng cách khác dựa vào tri thức khoa học. Lúc này các từ khóa đó sẽ được gọi là Thuật ngữ. Vậy thế nào là Thuật ngữ và đặc điểm của Thuật ngữ là gì? Chúng ta tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.
	2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức - 10 phút
a. Mục tiêu: 
- Hình thành cho HS kiến thức về khái niệm, đặc điểm và cách xác định thuật ngữ. b. Nội dung:
- GV tổ chức các hoạt động nhóm và hướng dẫn học sinh ôn tập lại những kiến thức về thuật ngữ. 
c. Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu khái niệm thuật ngữ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Câu 1:
     Trong hai cách giải thích sau về nghiã của từ "nước", cách giải thích nào thông dụng ai cũng có thể hiểu đựơc? Cách giải thích nào không thể hiểu được nếu thiếu kiến thức về hoá học? 
- Cách 1: Nước là chất lỏng không màu, không mùi, có trong sông, hồ, biển...
- Cách 2: Nước là hợp chất của các nguyên tố hi-đrô và ô-xi, có công thức là H2O
Câu 2: 
    Em hãy đọc các định nghĩa sau, cho biết các định nghĩa này ở những bộ môn nào? Các từ in đậm chủ yếu được dùng trong loại văn bản nào?  
- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
- So Sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
- Thủy triều là hiện tượng dao động, thường xuyên có chu kỳ của các khối nước trong các biển và đại dương.

? Từ việc tìm hiểu các ví dụ trên em hiểu thuật ngữ là gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
Câu 1: 
- Cách 1: Giải thích đặc điểm bên ngoài của sự vật (dạng lỏng hay rắn? Màu sắc, mùi vị thế nào? Từ đâu hay từ đâu mà có) hình thành trên cơ sở kinh nghiệm, có tính chất cảm tính, ai cũng có thể hiểu được.
-> Cách giải thích thông thường.
- Cách 2: Giải thích các đặc tính bên trong của sự vật, được cấu tạo từ yếu tố nào, mối quan hệ giữa các yếu tố đó ? -> Giải thích qua việc nghiên cứu bằng lí thuyết và phương pháp khoa học, qua việc tác động vào sự vật để sự vật bộc lộ những đặc tính của nó 
->Người nghe muốn hiểu phải có kiến thức chuyên ngành hóa học.
Câu 2:
- Các định nghĩa thuộc bộ môn: Sinh học, văn học, địa lý.
- Sử dụng trong các văn bản khoa học, công nghệ.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu đặc điểm của thuật ngữ - cách xác định thuật ngữ và nghĩa của thuật ngữ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc thông tin trong hộp Nhận biết đặc điểm và chức năng của thuật ngữ.
GV đưa ra ví dụ 1:
a. Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc acid.
b. Canh còn hơi nhạt, con thêm tí muối nữa đi.
? Theo em trong 2 ví dụ trên, từ “muối” nào được dùng với tư cách là thuật ngữ, từ nào được dùng với tư cách là từ ngữ thông thường? 

GV đưa ra ví dụ 2:
a. Liệu con vi-rút này có biến thể nào khác hay không vẫn còn là một ẩn số.
b. Ẩn số của phương trình này là một số thập phân.
? Theo em trong 2 ví dụ trên, từ “ẩn số” nào được dùng với tư cách là thuật ngữ, từ nào được dùng với tư cách là từ ngữ thông thường?

? Từ hai ví dụ trên em hãy nêu chức năng của thuật ngữ?
? Từ đó nêu cách xác định thuật ngữ và nghĩa của thuật ngữ?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Ví dụ 1:
+ Muối (a) là thuật ngữ, chỉ một loại hợp chất hóa học.
+ Muối (b) là một từ thông dụng, chỉ một loại gia vị trong thực phẩm.
- Ví dụ 2:
+ Ẩn số (a) là từ thông dụng, có nghĩa là “điều chưa ai biết rõ”.
+ Ẩn số (b) là một thuật ngữ toán học, có nghĩa là “số chưa biết”.
- Cách xác định thuật ngữ: dựa vào ngữ cảnh
- Cách xác định nghĩa của thuật ngữ:
+ Tìm trong Bảng tra cứu thuật ngữ. (cuối SGK Ngữ văn 7)
+ Đọc các từ điển chuyên ngành.(Từ điển tiếng Việt - Hoàng Phê chủ biên)
	I. Thuật ngữ:


























- Khái niệm: Thuật ngữ là từ hoặc cụm từ cố định, được sử dụng theo quy ước của một lĩnh vực chuyên môn hoặc ngành khoa học nhất định.










































- Chức năng:  
+ Có những từ ngữ khi thì được dùng với tư cách là một thuật ngữ, khi lại được dùng như một từ ngữ thông thường.
+ Có những thuật ngữ đôi khi được dùng như từ ngữ thông thường.

- Cách xác định thuật ngữ: dựa vào ngữ cảnh

- Cách xác định nghĩa của thuật ngữ:
+ Tìm trong Bảng tra cứu thuật ngữ.
+ Đọc các từ điển chuyên ngành.

	3.Hoạt động 3. Luyện tập - 20 phút
a. Mục tiêu: 
- HS củng cố kiến thức về thuật ngữ: nhận diện được thuật ngữ, căn cứ để xác định thuật ngữ, tìm hiểu nghĩa của thuật ngữ.
b. Nội dung:
- GV tổ chức các hoạt động nhóm, làm việc cá nhân.
c. Sản phẩm:
- Kết quả bài làm nhóm, câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện

	
* GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 2 (SGK- 64)
? Chỉ ra thuật ngữ trong các câu văn và cho biết dựa vào đâu em xác định được như vậy?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trình bày kết quả.
- GV gọi các HS khác nhận xét, bổ sung. 
- GV kết hợp máy chiếu nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.



* GV Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 2 (SGK-64)
? Hãy tra từ điển hoặc các loại tài liệu thích hợp để tìm hiểu nghĩa của các thuật ngữ đã tìm được ở bài tập 1.
- HS các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ, trình bày kết quả.
- GV gọi các nhóm nhận xét, bổ sung. 
- GV kết hợp máy chiếu nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.






* GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 3 (SGK-64,65)
- GV chia lớp làm 3 nhóm thảo luận (5 phút)
+ Nhóm 1: cặp câu thứ nhất
+ Nhóm 2: cặp câu thứ hai
+ Nhóm 3: cặp câu thứ ba
? Trong các từ ngữ in đậm ở những cặp câu trường hợp nào là thuật ngữ, trường hợp nào là từ ngữ thông thường? Cho biết căn cứ để xác định?
- HS các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện theo yêu cầu.
- GV gọi các nhóm nhận xét, bổ sung. 
- GV kết hợp máy chiếu nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức, tuyên dương nhóm tích cực hoạt động, có thể cho điểm.
	II. Luyện tập
Bài 1 (SGK-64)
a. ngụ ngôn
b. triết học
c. văn hóa
d. in-tơ-nét
- Căn cứ: các từ trên đều thuộc về một lĩnh vực, một ngành cụ thể:
 + Ngụ ngôn – thể loại văn học
 + Triết học – ngành khoa học
+ Văn hóa – giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra
+ In-tơ-nét – một lĩnh vực của công nghệ thông tin.

Bài 2 (SGK-64) 
- Ngụ ngôn: thể loại văn học, dùng văn xuôi hoặc văn vần, thường mượn chuyện loài vật để nói về việc đời nhằm dẫn đến những kết luận về đạo lý, kinh nghiệm sống.
- Triết học: khoa học nghiên cứu về những quy luật chung nhất của thế giới và sự nhận thức thế giới.
- Văn hóa: tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra trong quá trình lịch sử.
- In-tơ-nét: hệ thống các mạng máy tính được nối với nhau trên phạm vi toàn thế giới, tạo điều kiện cho các dịch vụ truyền thông dữ liệu, như tìm đọc thông tin từ xa, truyền các tệp tin, thư tín điện tử và các nhóm thông tin.
 Bài  3 (SGK-64,65)t










		
	Thuật ngữ
	Từ ngữ thông thường

	a. Cặp câu thứ nhất
	- Trong một bài hát hay bản nhạc, phần được lặp lại nhiều lần khi trình diễn gọi là điệp khúc.
	- Câu nói ấy lặp đi lặp lại như một điệp khúc.

	b. Cặp câu thứ hai
	- Trong thời đại ngày nay, con người đã biết tận dụng các nguồn năng lượng
	- Đọc sách là một cách nạp năng lượng cho sự sống tinh thần.

	c. Cặp câu thứ ba
	- Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng trên cơ sở toán học, trên đó các đối tượng địa lý được thể hiện bằng các kí hiệu bản đồ.
	- Cháu biết không, tấm bản đồ của ông lúc ấy thật sự bế tắc.

	Căn cứ xác định:
	- Dựa vào các câu có sử dụng các từ đó. Đó là những câu có tính chất định nghĩa, thuộc về một lĩnh vực nhất định. Các từ điệp khúc, năng lượng, bản đồ chỉ có một nghĩa, thuộc về chuyên môn.
	- Các từ điệp khúc, năng lượng, bản đồ đề được dùng theo nghĩa chuyển.
+ Điệp khúc: sự lặp đi lặp lại trong lời nói.
+ Năng lượng: nguồn sống cho cơ thể
+ Bản đồ: sự tìm kiếm hướng đi của cuộc đời.




	       4.Hoạt động 4:  Vận dụng, tìm tòi mở rộng (10 phút) 
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu).
b. Nội dung
- GV tổ chức cho học sinh hoạt động cá nhân: Sử dụng kiến thức đã học về trạng để viết đoạn văn.
c. Sản phẩm
- Đoạn  văn của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: Viết đoạn văn (6-8 câu) chủ đề tự chọn. Trong đoạn văn có sử dụng thuật ngữ.
- GV gợi ý: 
* Về hình thức: 
- Đảm bảo dung lượng đoạn văn.
- Đặt câu đúng câu trúc ngữ pháp.
- Trình bày sạch đẹp.
* Về nội dung: 
- Chủ đề tự chọn
- Sử dụng ít nhất một thuật ngữ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, viết đoạn văn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS đọc đoạn văn
- GV gọi HS nhận xét.
- HS nhận xét, đánh giá đoạn văn của bạn bằng Rubrics.
- GV nhận xét, đánh giá bằng Rubrics.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV chiếu đoạn văn mẫu:
           Nước là hợp chất của các nguyên tố hiđrô và ôxi, có công thức là H2O. Nước rất quan trọng với mọi sự sống trên trái đất. Khi cơ thể người với 70% là nước. Khi thiếu nước chỉ ba ngày là người đó có thể chết, trong khi đó, nếu thiếu thức ăn mà vẫn có nước ta có thể sống đến một tuần hoặc hai tuần. Quá trình hút chất dinh dưỡng của thực vật cũng là hút nước và muối khoáng. Nước có mặt trong toàn bộ các hoạt đông sống. Nhưng hiện nay, nguồn nước đang bị ô nhiễm nặng mà tác nhân chính đó chính là con người. Vậy nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng giữ gìn môi trường sạch sẽ để bảo vệ chính chúng ta và tất cả sinh vật xung quanh.



----------------------------------------------------------------
Ngày dạy:

                                       TIẾT 108: ĐỌC VĂN BẢN 3 : NÓI VỚI CON
(Y Phương)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- Cảm nhận được tình cảm gia đình ấm cúng, tình yêu quê hương thắm thiết, niềm tự hào về sức sống mạnh mẽ, bền bĩ của “người đồng mình” và mong mỏi của một người cha với con qua cách diễn tả độc đáo của nhà thơ Y Phương. [1].
- Tình cảm thắm thiết của cha mẹ với con cái. [2].
- Tình yêu và niềm tự hào về vẻ đẹp, sức sống mãnh liệt của quê hương. [3]. 
- Hình ảnh và cách diễn đạt độc đáo của tác giả trong bài thơ. [4].
2. Về năng lực:
* Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm [5].
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc xem video bàigiảng, đọc tài liệu và hoàn thiện phiếu học tập của giáo viên giao cho trước khi tới lớp [6].
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong thực hành tiếng Việt [7].
- Đọc - hiểu một văn bản thơ trữ tình. [8].
- Phân tích cách diễn đạt độc đáo, giàu hình ảnh, gợi cảm của thơ ca miền núi. [9].
* Năng lực riêng:
- Năng lực tự học và sáng tạo; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực hợp tác.... [10].
- Năng lực cảm thụ văn học, đọc hiểu tác phẩm thông qua đặc trưng thể loại. [11].
3. Về phẩm chất:
- Trân trọng tình yêu cha mẹ trong cuộc sống, biết kế tục và gìn giữ bản sắc truyền thống của cha ông.
- Giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình Việt Nam.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Bài soạn, sách tham khảo, máy tính, loa đài. Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập.
2. Học sinh: Đọc trước bài và soạn bài, hoàn thành phiếu học tập ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề (5’)
a. Mục tiêu: HS xác định được nội dung chính của bài đọc – hiểu dựa trên những ngữ liệu của phần khởi động.
b. Nội dung:
GV tổ chức cho học sinh nghe bài hát “Tình cha” -> Đặt câu hỏi: Em  cảm nhận được gì từ lời bài hát đó?
- HS trình bày ý kiến.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và lời chuyển dẫn của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV tổ chức cho Hs nghe bài hát.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe âm thanh, giai điệu lời bài hát để dự đoán câu trả lời.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV chỉ định Hs trả lời.
- Hs báo cáo kết quả
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Chốt đáp án và nhấn mạnh nội dung câu hỏi.
- Kết nối vào nội dung đọc – hiểu văn bản.
GV nhận xét, dẫn vào bài: Lòng thương yêu con cái, ước mong thế hệ sau tiếp nối xứng đáng, phát huy truyền thống của tổ tiên, của quê hương vốn là một tình cảm cao đẹp của con người  Việt Nam từ xưa đến nay. Bài thơ “Nói với con” của nhà thơ Y Phương cũng nằm trong nguồn cảm hứng rộng lớn, phổ biến ấy nhưng tác giả lại có cách nói xúc động của riêng mình. Điều tạo nên cái riêng, động đáo ấy là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu bài thơ.
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới (90’)
2.1 Đọc – hiểu văn bản (70’)
	I. TÌM HIỂU CHUNG

	Mục tiêu:[1]; [2]; [3]; [4]; [5]
Nội dung:
GV sử dụng KT chia sẻn hóm đôi để tìm hiểu về tác giả, KT đặt câu hỏi để HS tìm hiểu văn bản.
HS dựa vào phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà để thảo luận nhóm cặp đôi và trả lời những câu hỏi của GV.
Sản phẩm
Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	1. Tác giả
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm cặp đôi (theo bàn).
- Yêu cầu HS mở phiếu học tập GV đã giao về nhà trên nhóm zalo (hoặc Padlet) và đổi phiếu cho bạn cùng nhóm để trao đổi, chia sẻ.
	                              PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1


	1. Nêu những hiểu biết của em về tác giả Y Phương?
	…………………………………………………
…………………………………………………

	1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
	…………………………………………………
…………………………………………………

	2. Nêu phương thức biểu đạt chính của bài thơ?
	…………………………………………………
…………………………………………………

	3. Văn bản này có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung chính từng phần?

	………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….

	4. Văn bản được viết theo đề tài nào?
	………………………………………………….
…………………………………………………



B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát phiếu học tập của bạn, cùng nhau chia sẻ, trao đổi và thống nhất ý kiến.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu 1 vài cặp đôi báo cáo sản phẩm.
- HS đại điện cặp đôi trình bày sảnphẩm. Các cặp đôi còn lại theo dõi, nhận xét và ghi chép kết quả thảo luận của các cặp đôi báo cáo ( nếu thấy chính xác). Đổi phiếu hoạt động cặp đôi cho nhau để kiểm tra, nhận xét bổ sung kiến thức.
B4: Kết luận, nhận định
HS: Những cặp đôi không báo cáo sẽ làm nhiệm vụ nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).
GV:
- Nhận xét thái độ làm việc và sản phẩm của các cặp đôi.
- Chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục sau:
2. Tác phẩm
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
a. Đọc
- Hướng dẫn đọc nhanh.
+ Đọc giọng to, rõ ràng và lưu loát.
+Thể hiện tình cảm chân thành
- Hướng dẫn cách đọc chậm (đọc theo thẻ).
+ Đọc thẻ trước, viết dự đoán ra giấy.
+ Đọc văn bản và đối chiếu với sản phẩm dự đoán.
- Cho học sinh thực hành đọc văn bản theo hướng dẫn.
b. Yêu cầu HS tiếp tục quan sát phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà và trả lời các câu hỏi còn lại trong phiếu học tập số 1.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV:
1. Hướng dẫn HS cách đọc và tóm tắt.
2. Theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần).
HS:
1. Đọc văn bản, các em khác theo dõi, quan sát bạn đọc.
2. Xem lại nội dung phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).
HS:
- Trả lời các câu hỏi của GV.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái đọc tập qua sự chuẩn bị của HS bằng việc trả lời các câu hỏi.
- Chốt kiến thức, cung cấp thêm thông tin (nếu cần) và chuyển dẫn sang đề mục sau.
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* Tác giả: Y Phương ( 1948) tên Hứa Vĩnh Sước- Quê Trùng  Khánh – Cao Bằng- Là nhà thơ dân tộc Tày.
Thơ ông mộc mạc, chân thành, sâu lắng thiết tha.


































2. Tác phẩm:
a. Đọc
- Giọng ấm áp, yêu thương
tự hào.
- Được in trong tập thơ Việt Nam (1945-1985).
b.Tìm hiểu thể thơ, bố cục:
- Thể thơ tự do.
- Nội dung: Bài thơ là lời tâm tình đầy trìu mến thương yêu của người cha với con về cuội nguồn sinh dưỡng, về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của quê hương.
+ 2 phần:
- P1 đến “ trên đời”-> Nói với con về cuội nguồn sinh dưỡng.
- P2: Còn lại-> Nói với con về truyền thống quê hương và niềm mong ước về con.
=> Mạch cảm xúc: Bài thơ đi từ tình cảm gia đình mà mở rộng ra là tình cảm quê hương; từ những kỉ niệm thân thiết gần gũi mà nâng lên thành lẽ sống.

	II.  TÌM HIỂU CHI TIẾT

	1. Cha nói với con về cuội nguồn sinh dưỡng:

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7]; [8]
Nội dung: GV sử dụng KT khăn phủ bàn để tìm hiểu về lời của người cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi người.
HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành phiếu học tập và trình bày sản phẩm.
Sản phẩm
Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Chia nhóm lớp.
- Giao nhiệm vụ: hoàn thiện phiếu học tập số 2 bằng cách trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5,6.
- Thời gian: 10 phút
	                     PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2


	1. Bài thơ Nói với con thể hiện tình cảm của người cha đối với con, nhưng qua đó, nhà thơ còn hướng tới những đối tượng nào khác?
	…………………………………………………
…………………………………………………

	2. Đọc 4 câu thơ đầu em hình dung được cảnh gì?
	…………………………………………………
…………………………………………………

	3. Để  diễn tả sự lớn lên của con, tác giả đã sử dụng hình ảnh nào?
	…………………………………………………
…………………………………………………

	3. Văn bản này có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung chính từng phần?

	………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….

	4. Qua những lời tâm tình, căn dặn, người cha muốn nói với con về những điều gì?

	………………………………………………….
…………………………………………………


	5. Tác dụng của các hình ảnh và cách diễn đạt đó?
	…………………………………………………
……

	6. Ngoài 4 câu thơ trên, còn có câu thơ nào cũng nói về cuộc sống gia đình hạnh phúc, đầm ấm?

	…………………………………………………
……


* GV gợi ý bằng cách chiếu lời của người cha lên màn hình máy chiếu.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- Quan sát những chi tiết trong SGK (GV đã chiếu trên màn hình).
- Đọc bốn câu thơ đầu: 
“Chân phải... cha
Chân trái ... mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười.
GV hướng dẫn HS chú ý đoạn 1 ( khai thác kiến thức từ 4 câu thơ đầu)
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 - Đại diện một nhóm trình bày sản phẩm.
- HS còn lại theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Chốt kiến thức, bình giảng và chuyển dẫn sang mục sau.
	* Con lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ.
- Hình ảnh bước chân.
Chân phải... cha
Chân trái ... mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười.
-> Điệp ngữ, phép liệt kê -> tả, kể đứa trẻ lẫm chẫm tập đi, tập nói lớn lên từng ngày trong tình yêu thương, trong sự nâng đón và mong chờ của cha mẹ.
-> Tạo không khí gia đình đầm ấm, quấn quýt.
*  Con lớn lên trong sự đùm bọc của quê hương nghĩa tình.
=> Các động từ “cài, ken” + các danh từ “nan hoa, câu hát” -> cuộc sống tươi vui, đoàn kết gắn bó của “người đồng mình”
=> Cách nói ví von, giàu hình ảnh qua những hình ảnh cụ thể “rừng - hoa”, “con đường - tấm lòng” + điệp từ “cho”
=> Miêu tả cụ thể cuộc sống lao động cần cù, tươi vui, ngoài ra còn thể hiện sự gắn bó, quấn quýt trong lao động, làm ăn của đồng bào quê hương.
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
-> Nghệ thuật: ẩn dụ ->Rừng núi quê hương thật thơ mộng và nghĩa tình; đó là sự che chở, nuôi dưỡng con người cả về tâm hồn, lối sống.
[image: ][image: ]-> Gia đình, quê hương chính là nôi êm của đời con.


	2. Người cha nói với con về truyền thống quê hương và niềm mong muốn của cha.

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]; [9]; [10]
Nội dung: GV sử dụng cặp đôi để tìm hiểu về lời của người cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi người.
GV sử dụng KT đặt câu hỏi, KT thảo luận cặp đôi để HS tìm hiểu về lời của người cha nói với con.
HS làm việc cá nhân, thảo luận cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm.
Sản phẩm
Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Hs nghiên cứu ngữ liệu, suy nghĩ và trả lời câu hỏi:
? Con được lớn trong tình yêu thương sự nâng đỡ của cha mẹ, bên cạnh đó con còn được lớn, trưởng thành từ đâu nữa?
? Cuộc sống lao động của người đồng mình được gợi lên qua các hình ảnh nào?
? Nhận xét gì về các từ cài, ken trong hai câu thơ trên?
? Cuộc sống lao động của “Người đồng  mình” là cuộc sống như thế nào?
? Từ những đức tính quý báu này của “người đồng mình”, người cha mong ước ở con điều gì? Em có nhận xét gì về những điều mong ước đó?
? Cuối cùng người cha thúc giục con yêu điều gì?
? Em có nhận xét gì về cách kết thúc của bài thơ?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- Quan sát những chi tiết trong SGK (GV đã chiếu trên màn hình).
- Đọc bốn câu thơ đầu: 
“Chân phải... cha
Chân trái ... mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười.
GV hướng dẫn HS chú ý đoạn 1 ( khai thác kiến thức từ 4 câu thơ đầu)
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 - Đại diện một nhóm trình bày sản phẩm.
- HS còn lại theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Chốt kiến thức, bình giảng và chuyển dẫn sang mục sau.
Tác giả đã nhập thân vào người cha để tâm sự với con của minh mà ta ngỡ như nhà thơ đang đối thoại với chính chúng ta vậy. Những lời vàng ngọc mà thấm thía như làm cho tâm hồn ta thêm trong sạch và phong phú hơn. Đó cũng chính là sức mạnh cảm hóa đặc biệt của văn chương trong đời sống tinh thần của con người.
	* Niềm tự hào về sức sống bền bỉ, về những truyền thống văn hóa của quê hương:
=> Điệp ngữ “người đồng mình” được lặp lại 3 lần; lời thơ mộc mạc tha thiết được thể  hiện qua các thán từ “thương lắm, yêu lắm”, “con ơi”; cách nói vừa cụ thể vữa giàu hình ảnh “Cao đo nỗi buồn, xa nôi chí lớn”, “đục đá kê cao quê hương”, “thô sơ da thịt”
=> Khẳng định, tự hào về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của “người đồng mình”: tuy vất vả mà mạnh mẽ khoáng đạt, gắn bó với quê hương; dù mộc mạc, thô sơ về hình thức (da thịt) nhưng không hề nhỏ bé về tâm hồn, tinh thần “không ai được nhỏ bé”. “Người đồng mình” giàu lòng tự tôn, có ý thức về bản sắc dân tộc, tự , làm nền văn hóa, phong tục riêng biệt “Tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục”.
* Mong ước của người cha:
- Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
…………………………………..
Lên thác xuống nghềnh không lo cực nhọc
- Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con.
=> Điệp  từ “sống”, “không chê”, phép so sánh, cách nói vừa cụ thể vừa mang ý nghĩa ẩn dụ, giọng thơ khẳng định tâm tình tha thiết
=> Mong muốn – lời dặn dò ân cần của người cha: con phải sống thủy chung với quê hương, làng bản; chấp nhận và vượt qua những thử thách bằng niềm tin và sự nỗ lực của bản thân. Luôn tự hào về quê hương, tự tin vào chính mình để vững bước trên con đường đời.

	III. TỔNG KẾT (7’)

	a. Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của văn bản.
b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động cá nhân .
- HS làm việc cá nhân, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV sử dụng kĩ thuật viết 01 phút để yêu cầu HS hoạt động cá nhân, tóm tắt những đặc sắc về nghệ thuật và nội dung, ý nghĩa của văn bản.
B2: Thực hiện nhiệm vụ:
· HS suy nghĩ cá nhân và ghi ra giấy câu trả lời trong 01 phút.
· GV hướng theo dõi, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
 - HS trình bày các nội dung tổng kết. HS khác bổ sung.
B4: Đánh giá, kết luận (GV):
GV nhận xét, đánh giá, biểu dương, chuẩn kiến thức bài học.
	1. Nghệ thuật
- Hình ảnh thơ vừa cụ thể vừa có sức gợi cảm khái quát, cách nói mộc mạc, so sánh cụ thể thể hiện các nói đặc trưng của đồng bào miền núi.
- Lời thơ trìu mến tha thiết, điệp từ như điểm - nhấn lời dặn dò ân cần, tha thiết của người cha.

2. Nội dung
- Người cha nói với con người đồng mình sống vất vả, nghèo đói, cực nhọc lam lũ nhưng mạnh mẽ, giàu chí lớn, luôn yêu quý tự hào và gắn bó với quê hương.

 


3. HĐ 3: Luyện tập (16’)
a. Mục tiêu:
- HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế, kết nối chi tiết trong VB với cảm xúc, tưởng tượng của bản thân.
- Củng cố kiến thức trong bài học, kiến thức về thuật ngữ để thực hiện bài tập. 
b. Nội dung: 
- HS viết được đoạn văn theo yêu cầu.
- HS thảo luận nhóm để nhận diện thuật ngữ trong ngữ cảnh.
c. Sản phẩm: Câu trả lời và bài viết của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
? Qua bài thơ, em thấy tình cảm của người cha đối với con như thế nào? Điều lớn nhất người cha muốn truyền cho con và giáo dục con là gì?
? Phát biểu suy nghĩ của em sau khi học xong bài thơ?
B2: Thực hiện nhiệm vụ:
· HS suy nghĩ cá nhân và ghi ra giấy câu trả lời.
· GV hướng theo dõi, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
 - HS trình bày các nội dung tổng kết. HS khác bổ sung.
B4: Đánh giá, kết luận (GV):
GV nhận xét, đánh giá, biểu dương, chuẩn kiến thức bài học.
4. HĐ 4: Vận dụng
a. Mục tiêu  HS biết vận dụng kiến thức đã học để áp dụng vào cuộc sống thực tiễn
b. Nội dung: HS suy nghĩ, trình bày.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
? Nói với con, người cha đã bộc lộ chính mình. Em thấy người cha trong bài thơ là người như thế nào?
? Nếu là con người, em có suy nghĩ gì trước những lời nhắn nhủ của người cha?
? Vẽ sơ đồ tư duy bài thơ “ Nói với con” của tác giả Y Phương
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.
B3: Báo cáo, thảo luận
- 2 HS trả lời.
- HS trình bày ý kiến.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, định hướng câu trả lời liên hệ thực tế cho các em.
- HS vẽ sơ đồ tư duy theo gời ý dưới đây trên máy chiếu.
----------------------------------------------------------
Ngày dạy:
                                                              VIẾT:
TIẾT 109 – 112: VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ 
TRONG ĐỜI SỐNG
I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Sách giáo khoa, kế hoạch bài dạy.
- Máy tính, máy chiếu.
- Phiếu học tập.
- Video những hiện tượng xảy ra trong đời sống.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Hoạt động 1: Mở đầu ( Khởi động- 5p)
a. Mục tiêu  HS biết vận dụng kiến thức đã học để nêu được vấn đề bàn luận, lam frox bản chất của vấn đề.
Thể hiện được rõ ràng ý kiến phản đối hoặc cách hiểu khác của người viết.
Dùng lí lẽ và bằng chứng để thuyết phục người đọc rằng sự phản đối hoặc cách hiểu của người viết là có cơ sở.
b. Nội dung: HS suy nghĩ, trình bày.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- HS quan sát video trên máy chiếu về hiện tượng ô nhiễm môi trường
? Em có đồng ý với việc làm xả rác bừa bãi của một số người không? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS làm việc cá nhân, chia sẻ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS báo cáo kết quả, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhấn mạnh kĩ năng nói và nghe.
	- Quan điểm cá nhân của từng HS


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (15p).
a. Mục tiêu  HS biết vận dụng kiến thức đã học để nêu được vấn đề bàn luận, làm rõ bản chất của vấn đề.
-Vấn đề được bàn luận cần thiết yếu đối với mọi người, thu hút được sự quan tâm, hứng thú của cộng đồng.
-Dùng lí lẽ và bằng chứng để thuyết phục người đọc rằng sự phản đối hoặc cách hiểu của người viết là có cơ sở.
b. Nội dung: HS suy nghĩ, trình bày.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
I. Tìm hiểu yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống ( trình bày ý kiến tán thành)
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Hs trả lời các câu hỏi sau:
+ Vấn đề nào trong đời sống được nêu để bàn luận?
+ Quan niệm nào của người khác về vấn đề đời sống rất đáng được bàn luận?
+ Ý kiến riêng của người viết về quan niệm nêu trên là gì?
+ Những lí lẽ và bằng chứng nào được đưa ra để chứng tỏ sự tán thành là có cơ sở?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS làm việc cá nhân, nhóm, thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS báo cáo kết quả, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhấn mạnh những yêu cầu cần đạt trong một bài viết.
	1. Vấn đề đời sống được nêu ra bàn luận phải rõ ràng, xác đáng
2. Nêu được một quan niệm về vấn đề bàn luận
3. Bài viết phải thể hiện sự tán thành của người viết về quan niệm đã nêu.
4. Sự tán thành phải được thể hiện bằng những lí lẽ và bằng chứng cụ thể, có sức thuyết phục.


II. Đọc và phân tích bài viết tham khảo
a. Mục tiêu: - Nhận biết được các yêu cầu, mục đích của việc đọc bài viết tham khảo.  
b. Nội dung: HS suy nghĩ, trình bày.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	II. Đọc và phân tích bài viết tham khảo

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Hs đọc bài viết tham khảo SGK “ Việc lớn, việc nhỏ”
+ Vấn đề nào của đời sống được bàn trong bài văn nghị luận?
+ Ý kiến nào của người khác thu hút sự chú ý?
+ Người viết thể hiện thái độ tán thành hay phản đối ý kiến?
+ Lí lẽ nào được người viết sử dụng để khẳng định sự đúng đắn của ý kiến?
+ Bằng chứng nào nêu lên để củng cố cho lí lẽ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS làm việc cá nhân, nhóm, thực hiện nhiệm vụ.
GV dung phương pháp đàm thoại để học sinh trả lời câu hỏi-> Hs tán thành và phải bảo vệ ý kiến của mình.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS báo cáo kết quả, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhấn mạnh yêu cầu khi đọc trong các thẻ.
	1. Học sinh đọc và phân tích bài viết tham khảo
1. Bài viết nêu vấn đề: Vai trò của gia đình đối với sự trưởng thành của mỗi con người.
2. Gia đình là trường học đầu tiên của mỗi người
3. Người viết tán thành với ý kiến đó. ( Riêng tôi sau khi suy nghĩ kỹ, tôi thấy Hồng Minh hoàn toàn có lí).
4. Ông bà, cha mẹ không chỉ nuôi dưỡng, mà còn dạy bảo những điều hay lẽ phải cho ta từ thưở ấu thơ; tình cảm thiêng liêng cao đẹp, sự đối xử của các thành viên trong gia đình với nhau là những bài học thấm vào ta một cách tự nhiên.
5. Người viết nhớ lại một kỉ niệm: Giơ bốn ngón tay lên để trả lời cho câu hỏi của người lớn, khiến mẹ phải nhắc nhở. Điều này thành bài học đáng nhớ về thái độ trong giao tiếp.


3. Hoạt động 3: Luyện tập (25p).
IV. Thực hành viết theo các bước
a.Mục tiêu:
- Nhận biết được các yêu cầu, mục đích của người viết, thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn.
- Hs đưa ra ý kiến phản đối quan niệm, cách hiểu không đúng về một vấn đề, nhằm góp phần tạo nên một sự thay đổi tích cực trong cuộc sống.
b. Nội dung: HS suy nghĩ, trình bày.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Gv hướng dẫn Hs lựa chọn đề tài phù hợp
- Hs tham khảo các ý trong SGK để trả lời.
- HS lựa chọn các ý trong bì viết:
+ Vấn đề gì cần bàn luận ở bài viết?
+ Trước ý kiến trái ngược với quan điểm của bản thân, cần thể hiện ý kiến của mình như thế nào?
+ Làm cách nào để ý kiến của mình thuyết phục người đọc?
	                     PHIẾU TÌM Ý
Họ và tên:……………….Lớp……………….
Gợi ý: Đọc kỹ đề tài, ghi lại những ý nảy sinh 
trong quá trình suy nghĩ ghi vào cột bên phải


	Vấn đề đới sống bàn luận
	…………………………………………………
…………………………………………………

	Ý kiến của người khác cần thể hiện sự tán thành ( Ý kiến nào được người khác nêu ra? Ý kiến đó có lí ở chỗ nào? Vì sao cần tán thành ý kiến đó?
	…………………………………………………
…………………………………………………

	Những lí lẽ và bằng chứng cho thấy tán thành ý kiến là có cơ sở ( Cần diễn giải điều gì để làm rõ ý kiến của mình? Với từng ý đã diễn giải, cần những bằng chứng nào để củng cố?)

	………………………………………………….
…………………………………………………




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS làm việc cá nhân, nhóm, thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS báo cáo kết quả, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhấn mạnh những lỗi thường gặp trong trình bày bài nói.
	1. Trước khi viết
a. Lựa chọn đề tài 
- Phải là vấn đề mình thực sự quan tâm và hiểu biết
- Có những ý kiến khác nhau khi nhìn nhận, đánh giá.
- Có thể xác định thái độ dứt khoát với vấn đề đó.
b. Tìm ý
- HS bộc quan điểm cá nhân trong việc tìm ý.
- Hs ghi các ý tìm được ra vở ghi
c. Lập dàn ý
Mở bài: Nêu được vấn đề nghị luận và bày tỏ ý kiến phản đối cách nhìn nhận vấn đề.
Thân bài: 
+ Ý 1. Trình bày thực chất của ý kiến, quan niệm đã nêu để bàn luận
+ Ý 2. Phản đối các khía cạnh của ý kiến, quan niệm ( lí lẽ, bằng chứng)
+ Ý 3. Nhận xét những tác động tiêu cực của ý kiến, quan niệm đối với đời sống ( lí lẽ, bằng chứng)
Kết bài: Nêu ý nghĩa của việc thể hiện ý kiến phản đối.
4. Viết bài
Tham khảo mở bài- thân bài- kết bài SGK
5. Chỉnh sửa bài viết
	Yêu cầu
	Gợi ý chỉnh sửa

	Nêu cụ thể vấn đề nghị luận và ý kiến cần phản đối
	Chỉnh sửa nếu thấy vấn đề nghị luận và ý kiến cần phản đối còn mơ hồ

	Trình bày rõ sự phản đối của người viết về ý kiến vừa nêu
	Diễn đạt cho rõ nếu thấy sự phản đối chưa được thể hiện rõ ràng

	Đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để việc phản đối ý kiến có sức thuyết phục
	Củng cố lí lẽ nếu thấy chưa vững chắc, bổ sung bằng chứng nếu thấy còn thiếu

	Nêu được ý nghĩa của việc phản đối ý kiế trái ngược vấn đề.
	Bổ sung nếu thấy chưa nêu được ý nghĩa hoặc nêu chưa rõ.

	Rà soát lỗi về từ ngữ, câu, đoạn văn, liên kết các câu và các đoạn, cách trình bày bài viết.
	Sửa  những lỗi phát hiện được.





Phiếu đánh giá bài viết
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/ Chưa đạt

	Bài viết có đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài.
	

	Bài viết có thể hiện được tính hấp dẫn, thiết thực của vấn đề được chọn
	

	Bài viết có lí lẽ, bằng chứng rõ ràng, mạch lạc, có các phương tiện liên kết
	

	Các lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí
	

	Bài viết nêu được quan điểm của cá nhân
	



                                  ……………………………….
Ngày dạy: 

                                                               NÓI VÀ NGHE:
TIẾT 113: TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG
I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Sách giáo khoa, kế hoạch bài dạy.
- Máy tính, máy chiếu.
 - Phiếu đánh giá theo tiêu chí HĐ nói.
- Video.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Hoạt động 1: Xác định vấn đề 
a. Mục tiêu  HS biết vận dụng kiến thức đã học để nêu được vấn đề bàn luận, làm rõ bản chất của vấn đề.
-Vấn đề được bàn luận cần thiết yếu đối với mọi người, thu hút được sự quan tâm, hứng thú của cộng đồng.
-Dùng lí lẽ và bằng chứng để thuyết phục người đọc rằng sự phản đối hoặc cách hiểu của người viết là có cơ sở.
- Tạo tâm thế cho HS chuẩn bị trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
b. Nội dung: HS suy nghĩ, trình bày.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Có ý kiến cho rằng, việc bảo vệ môi trường thiên nhiên là của người trưởng thành không phải của trẻ nhỏ. Em đồng tình hay phản đối ý kiến trên? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS làm việc cá nhân, chia sẻ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS báo cáo kết quả, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhấn mạnh kĩ năng nói và nghe.
	- Quan điểm cá nhân của từng HS


2. Hoạt động 2: Luyện tập.
	TRÌNH BÀY NÓI

	 a) Mục tiêu: 
- Luyện kĩ năng nói cho HS 
- Giúp HS nói có đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.
- Nhận biết được các yêu cầu, mục đích của người nghe, lựa chọn đề tài của bài.
 b) Nội dung: GV yêu cầu :
- HS nói theo dàn ý có sẵn ở tiết HĐ viết & nhận xét HĐ nói của bạn.
c) Sản phẩm: Sản phẩm nói của HS
d) Tổ chức thực hiện



	TRƯỚC KHI NÓI

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau:
- Bài nói nhằm mục đích gì?
- Người nghe là ai?
- Em chọn không gian nào để thực hiện bài nói (trình bày)?
- Em dự định trình bày trong bao nhiêu phút?
- Hãy xác định vấn đề đời sống mà em định trình bày?
- Em sẽ sử dụng lí lẽ và bằng chứng nào để bảo vệ ý kiến của mình?
- Luyện nói theo nhóm, góp ý cho nhau về nội dung, cách nói.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS làm việc cá nhân, nhóm, thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS báo cáo kết quả, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhấn mạnh những lỗi thường gặp trong trình bày bài nói.
	Bước 1: Xác định mục đích, người nghe, không gian và thời gian nói.
Bước 2: Chuẩn bị nội dung nói 
- Xác định vấn đề mà em định trình bày
- Những lí lẽ và bằng chứng bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe
Bước 3: Luyện tập, trao đổi, đánh giá.
- Để trình bày tốt, em hãy luyện tập trước (trình bày một mình hoặc trước bạn bè)
- Cách nói: tự nhiên, gần gũi, chia sẻ, giãi bày.
- Trao đổi theo các tiêu chí trong phiếu học tập số 1.



	TRÌNH BÀY NÓI

	 a) Mục tiêu: 
- Luyện kĩ năng nói cho HS 
- Giúp HS nói có đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.
 b) Nội dung: GV yêu cầu :
- HS nói theo dàn ý có sẵn ở tiết HĐ viết & nhận xét HĐ nói của bạn.
c) Sản phẩm: Sản phẩm nói của HS
d) Tổ chức thực hiện



	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Tổ chức cuộc thi trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống giữa các tổ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến, người trình bày
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện HS báo cáo kết quả, HS khác nhóm khác lắng nghe, phản biện
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá.
	





	TRAO ĐỔI VỀ BÀI NÓI

	 a) Mục tiêu: Giúp HS
- Biết nhận xét, đánh giá về HĐ nói của nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
- HS được rèn kĩ năng đánh giá bài nói, kĩ năng nghe, từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân khi khi thực hiện bài nói trước tập thể    
b) Nội dung:
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá HĐ nói dựa trên các tiêu chí.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả.
c) Sản phẩm: Lời nhận xét về HĐ nói của từng HS.
d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Lắng nghe, đánh giá bài nói của bạn theo các tiêu chí (phiếu học tập số 1)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
-  HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm, đánh giá bài nói.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
-  HS báo cáo kết quả, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
- GV chốt và mở rộng kiến thức.
	Phiếu đánh giá (1)



3.Hoạt động 3: Vận dụng
Mục tiêu:
- HS vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề trong đời sống
Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Trình bày quan điểm của em về ý kiến sau: Tinh thần đoàn kết của dân tộc chỉ cần khi có chiến tranh còn trong thời bình thì không.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS báo cáo kết quả, nhận xét
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhận xét, biểu dương sự cố gắng của HS.
	Dàn ý:
- MB: Nêu được vấn đề và bày tỏ ý kiến phản đối cách nhìn nhận về vấn đề
- TB: 
+ Trình bày thực chất của ý kiến, quan niệm đã nêu để bàn luận
· Chiến tranh cần tập hợp lực lượng quân dân để chiến đấu chống giặc ngoại xâm
· Trong thời bình không có giặc ngoại xâm nên mệnh ai người ấy làm
+ Phản đối các khía cạnh của ý kiến
-Trong chiến tranh tất yếu phải có tinh thần đoàn kết nhưng trong thời bình tinh thần ấy vẫn phải phát huy bởi:
-Ngoài việc bảo vệ đất nước chúng ta cần xây dựng một đất nước hùng mạnh
-Trong lao động sản xuất cần đoàn kết để cho kết quả tốt
-Đoàn kết giống như một làn sóng mạnh mẽ, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm lũ bán nước và lũ cướp nước
+ Nhận xét những tác động tiêu cực của ý kiến đối với đời sống
-Ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động của mọi thế hệ người dân Việt
-Trong công việc nếu không có tinh thần đoàn kết sẽ không đem lại hiệu quả
-Trong các mối quan hệ xã hội nếu không có đoàn kết rất dễ dẫn đến chia rẽ, tan rã, tạo cơ hội cho kẻ thù tấn công
- KB: Nêu ý nghĩa của việc thể hiện ý kiến phản đối


Phiếu học tập số 1 

	Nội dung kiểm tra
	Đạt/ Chưa đạt

	Bài nói có đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài.
	

	Bài nói có thể hiện được tính hấp dẫn, thiết thực của vấn đề được chọn
	

	Bài nói có lí lẽ, bằng chứng rõ ràng, mạch lạc, có các phương tiện liên kết
	

	Các lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí
	

	Giọng to, rõ, mạch lạc, thể hiện cảm xúc phù hợp với nội dung vấn đề
	

	Người nói tự tin, nhìn vào người nghe khi nói, sử dụng giọng trình bày, nét mặt, cử chỉ hợp lí
	

	Sử dụng các phương tiện hỗ trợ như tranh ảnh, video…
	



Ngày kí duyệt:


Tổ trưởng Nguyễn Thị Huệ
-----------------------------------------
Ngày soạn:
Ngày dạy:

BÀI 9: HÒA ĐIỆU VỚI TỰ NHIÊN
                                                                                 
 I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- Đặc điểm cơ bản của văn bản thông tin
- Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin; văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trò chơi hay hoạt động; cước chú
- Viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động.
2. Về năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
* Năng lực đặc thù 
- Tri thức Ngữ văn: 
+ Biết thông tin cơ bản của văn bản thông tin
+ Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin; văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trò chơi hay hoạt động; cước chú; Biết viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động.
-  Giúp học sinh hiểu, biết cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin, thông qua những văn bản cụ thể nói cách sống hài hòa với tự nhiên, về trách nhiệm của chúng ta đối với việc bảo vệ tự nhiên.
- Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản thông tin, vai trò của các chi tiết, cách triển khai, tác dụng của phương tiện phi ngôn ngữ; nêu trải nghiệm giúp bản thân hiểu hơn về văn bản.
- Nhận biết được đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong hoạt động, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đich của nó.
- Bước đầu biết viết bài văn thuyết minh về một luật lệ trong hoạt động. 
3. Về phẩm chất: 
- Trách nhiệm: tự nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn cách sống tôn trọng quy luật của tự nhiên, nương theo nhịp điệu của tự nhiên.
- Nhân ái, chan hòa thể hiện được thái độ yêu quý trân trọng cách sống hài hòa với thiên nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV.
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
- Máy chiếu, máy tính
- Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề (5’)
a.Mục tiêu: Giúp HS
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học.
- Khám phá tri thức Ngữ văn.
b. Nội dung: 
GV yêu cầu HS quan sát video, trả lời câu hỏi của GV.
HS quan sát, lắng nghe video “Tìm hiểu về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu” suy nghĩ cá nhân và trả lời.
c. Sản phẩm: 
- Nội dung của video bài hát: Tìm hiểu về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.
- Cảm xúc của cá nhân (định hướng mở).
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chiếu video, yêu cầu HS quan sát, lắng nghe & đặt câu hỏi:
? Cho biết nội dung của video trên? Những thông tin từ video cung cấp gợi cho em cảm xúc gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân
B3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
GV: tổ chức HS đánh giá và nhận xét các lẫn nhau
GV: chốt vấn đề
HĐ 2: Hình thành kiến thức mới 
[bookmark: bookmark28]Ngày dạy:

                            TIẾT 114: GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN
1. Giới thiệu bài học
a. Mục tiêu: Giúp HS xác định rõ nội dung chủ đề và thể loại văn bản chính của bài học.
b. Nội dung: HS chia sẻ suy nghĩ.
c. Sản phẩm: Những suy nghĩ, chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	1. Giới thiệu bài học

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Làm việc cá nhân:
- GV yêu cầu HS đọc phần  Giới thiệu bài học và cho biết:
1) Bài học 1 gồm những văn bản đọc chính nào?
2) Các VB đọc chính cùng thuộc thể loại gì?
3) VB đọc kết nối chủ đề thuộc thể loại gì?
4) Vì sao các VB đọc chính và VB3 (đọc kết nối chủ điểm) lại cùng xếp chung vào 1 bài học ?
GV cho HS đọc phần Giới thiệu bài học trong SHS và nêu cầu hỏi: Đoạn văn thứ nhất giúp em nhận biết được gì về chủ đề của bài học? Đoạn văn thứ hai cho biết điều gì về loại, thể loại VB sẽ học và những nội dung cần thực hành? Hãy phát biểu suy luận của em về mối liên hệ giữa chủ đề bài học và loại VB chính cần phải đọc (Gợi ý: Loại, thể loại VB nào thích hợp nhất với việc thể hiện chủ đề này?). 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ HS đọc, suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi của GV 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, chốt vấn đề bài học.
-Chủ đề được giới thiệu trong đoạn văn thứ nhất: tầm quan trọng của những hiểu biết vẽ môi trường và quy luật tự nhiên, của việc lựa chọn thái độ ứng xử phù hợp, hài hoà với tự nhiên.
-Nhiệm vụ trọng tâm của bài học được báo trước trong đoạn văn thứ hai: đọc những VB (chủ yếu là VB thông tin) có liên quan tới vấn đề môi trường, lễ tục và thực hành viết, nói - nghe dựa trên cơ sở đó.
- GV dẫn dắt giới thiệu vào nội dung bài học.
	1. Đọc:
* Đọc – hiểu các văn bản:  
- VB1: Thủy tiên tháng Một (Thô-mát L. Phrit-man)
- VB 2: Lễ rửa làng của người Lô Lô (Phạm Thùy Dung)
- VB 3: Bản tin về hoa anh đào (Nguyễn Vĩnh Nguyên)
*Thực hành tiếng Việt: Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng
2. Viết: Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động
3. Nói và nghe: Giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động.




2. KHÁM PHÁ TRI THỨC NGỮ VĂN
a. Mục tiêu: Nắm được những kiến thức cơ bản về thể loạivăn bản thông tin.
b. Nội dung: Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, trình bày một phút để tìm hiểu về một số yếu tố cơ bản của thể loại.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân trình bày được một số yếu tố cơ bản về thể 
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	II. Khám phá tri thức ngữ văn

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS đọc phần Tri thức ngữ văn  trong SGK.
- HS trao đổi theo cặp Phiếu học tập 01 đã chuẩn bị trước tại nhà.
- GV khơi sầu vấn đề bằng các cầu hỏi và yêu cầu, ví dụ:
+ VB thông tin thường sử dụng nhiều cách triển khai ỷ tưởng. Em hãy nêu những cách triển khai đã từng học và nói ngắn gọn về đặc điềm của chúng.
+ Em thường được tiếp xúc với những VB giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động trong trường hợp nào? Theo em. ý nghĩa của loại VB này lả gì?
+ Khi đọc một VB, em có thường quan tâm đến cước chú không? Những cước chú đã hỗ trợ cho em như thế nào trong việc nắm bắt nghĩa của các từ ngữ và nội dung của VB?
+ Khi viết một bài văn, việc tìm đọc tài liệu tham khảo có ý nghĩa ra sao? Em đã tiếp thu được điều gì bổ ích từ cách sử dụng tài liệu tham khảo ở một số VB đủ đọc?
- GV nhắc HS tự ghi những ý phần tích mở rộng đói với các nội dung đã có trong SHS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc phần Kiến thức Ngữ văn trong SGK và tái hiện lại kiến thức trong phần đó. 
- HS thảo luận cặp đôi nội dung câu hỏi - GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày cá nhân.
- Các HS khác nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
Dự kiến sản phẩm của HS:

	1. Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin
- Triển khai theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả
- Lần lượt trinhd bày từng bộ phận của đối tượng
2. Văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động
- Đây là loại văn bản thuyết minh về đặc điểm một trò chơi hay hoạt động
- Trình bày chi tiết về cách chơi, cách tổ chức hoạt động bằng những câu ngắn gọ, dễ hiểu, kèm theo hình ảnh mang tính minh họa
3. Cước chú
- Là loại chú thích đặt ở chân trang hoặc cuối văn bản về một từ khó hiểu hay một nội dung chưa quen với phần lớn độc giả, vốn xuất hiện trong phần chính của trang hoặc của văn bản. Loại chú thích cho biết văn bản hay một số yếu tố của văn bản được lấy từ nguồn nào cũng được gọi là cước chú
- Cước chú xuất hiện nhiều trong các văn bản thông tin, văn bản nghị luận, vân bản văn học cổ.
4. Tài liệu tham khảo
- Là những tài liệu mà người tạo lập văn bản tìm đọc và khai thác các thông tin cần thiết có liên quan đến vấn đề được trình bày trong văn bản.
- Thường được ghi sau phần kết thúc văn bản.
- Thông qua danh mục tài liệu tham khảo người đọc có thể có được những nhận định ban đầu về độ tin cậy về nội dung của văn bản.


Ngày dạy:

Tiết 115+ 116: ĐỌC VĂN BẢN 1: THUỶ TIÊN THÁNG MỘT
                                              (Thô-mát L. Phrít-man)
I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Đối với giáo viên
- Kế hoạch bài dạy.
- Tranh ảnh, video liên quan đến bài học
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2.Đối với học sinh
- Đọc trước bài học trong SGK.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú đối với học sinh và từng bước làm quen với bài học
b) Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm: Phiếu học tập cá nhân của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS  xem một số hình ảnh băng tan ở Bắc cực hay các trận lũ lụt xảy ra ở Trung Quốc, Ấn Độ , Việt Nam….
- Câu hỏi 1: "Thời tiết bây giờ khó lường thật!" - Đó là lời nhận xét ta vẫn thường nghe. Em có cảm nhận gì về những lo lắng ẩn chứa trong đó?
- Câu hỏi 2: Qua quan sát trực tiếp hoặc qua tìm hiểu các nguồn thông tin, em đã biết được những thay đổi bất thường nào trong nhịp sinh trưởng và tập tính của một số loài sinh vật? Những thay đổi bất thường ấy đã gợi lên trong em cảm nhận, suy nghĩ gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS làm việc cá nhân 2’.
- GV theo dõi, hỗ trợ HS trong hoạt động cá nhân.
-Dự kiến sản phẩm
Câu trả lời 1:
· "Thời tiết bây giờ khó lường thật!" - Đó là lời nhận xét ta vẫn thường nghe. Em cảm nhận khi người khác nói câu đó, họ đang cảm thấy bất an, lo lắng về thời tiết sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, đến sức khỏe và cả công việc của họ.
Câu trả lời 2:
-Qua tìm hiểu các nguồn thông tin, em đã biết được những thay đổi bất thường trong nhịp sinh trưởng và tập tính của một số loài sinh vật. Các loài động vật đang đối phó với tình trạng nóng lên toàn câu theo nhiều cách khác nhau. Một số di chuyển đến những khu vực mát mẻ hơn, chẳng hạn như gần các vùng Cực hoặc nơi có độ cao lớn hơn. Một số thay đổi thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng trong cuộc sống như thời điểm sinh sản và di cư. Ví dụ loài voi châu Phi bơm máu ấm lên đoi tai lớn của chúng, sau đó vỗ nhẹ để phân tán nhiệt. Mỏ của các loài chim cũng thực hiện một chức năng tương tự - lưu lượng máu được vận chuyển đến mỏ nhiều hơn khi chim cảm thấy nóng. Đó là nguyên nhân khiến mỏ chim ấm hơn phần còn lại của cơ thể
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
GV:- Yêu cầu đại diện HS trình bày sản phẩm.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu các em còn gặp khó khăn).
HS: Báo cáo sản phẩm , theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét, chốt kiến thức, chuyển dẫn:
- Con người đang đứng trưác những thư thách khốc liệt do tình trạng biến đổi khí hậu đưa lại tầm quan trọng của những hiểu biết vẽ môi trường và quy luật tự nhiên, của việc lựa chọn thái độ ứng xử phù hợp, hài hoà với tự nhiên.
B.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Hoạt động 1: Đọc văn bản
a) Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS có thể hiểu biết đối với một VB thông tin đề cập những vấn để mang tính thời sự, đây là hai chiến lược đọc phù hợp nhất và điều chỉnh về cách đọc đối với các từ mượn tiếng Anh có trong VB .HS đọc cước chú, chú ý tính đa dạng cua những từ ngữ, nội dung cần cước chú để hiểu thêm về thông tin trong VB.
b) Nội dung: HS đọc, quan sát SGK và tìm thông tin.
- GV hướng dẫn HS đọc văn bản và đặt câu hỏi
c) Sản phẩm: câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv- HS
	Nội dung kiến thức

	Bước 1- Giao nhiệm vụ học tập: 
GV hướng dẫn đọc và phần công HS đọc (các em chú ý những chỉ dẫn về chiến lược đọc trong các thẻ đặt bên phải VB. Hai chiến lược đọc chủ yếu cần vận dụng là theo dõi và liên hệ. Đối với một VB thông tin đề cập những vấn để mang tính thời sự, đây là hai chiến lược đọc phù hợp nhất.)
? Hãy nhận xét cách đọc của bạn?
?Trong văn bản có những từ ngữ nào các em cần chú ý?
- GV y/c HS: Đọc và giải nghĩa của một số từ khó.
Bước 2: - Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc SGK, trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3- Báo cáo, thảo luận 
GV mời đại diện HS trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
       Bước 4:  Kết luận, nhận định
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
Hoạt động: Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nắm được một số thông tin chính về tác giả , xác định được vị trí của đoạn trích, giới thiệu ngắn gọn về những thông tin được nói đến trong văn bản
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, đọc SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS làm việc cá nhân, làm việc cặp đôi và trả lời câu hỏi.
d.Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS đọc phần Tri thức ngữ văn  trong SGK, tr.82.
- HS trao đổi theo cặp Phiếu học tập 01 đã chuẩn bị trước tại nhà.
- Giới thiệu vài nét về tác giả và  xuất xứ của văn bản? Thể loại?
? Nêu bố cục của văn bản?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc phần Kiến thức Ngữ văn trong SGK và tái hiện lại kiến thức trong phần đó. 
- HS thảo luận cặp đôi nội dung câu hỏi 
- GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày cá nhân.
Gv đưa ra câu hỏi? Em hiểu thế nào là văn bản thông tin?
VB tông tin là Vb được viết ra nhằm cung cấp thông tin về một đối tượng nào đó( sự vật, sự việc...) phục vụ cho việc thông báo, giao dịch... trong hoạt động giao tiếp
- Các HS khác nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chuẩn kiến thức

NV1: Tìm hiểu về tình trạng biến đổi khí hậu
GV hướng dẫn HS tìm hiểu chi tiết văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS đọc phần 1  trong SGK, tr.78.
- HS trao đổi theo nhóm bàn với Phiếu học tập 02 
? Tìm những cụm từ có những cách gọi khác nhau đối với sự biến đổi khí hậu trên Trái Đất?
? Tại sao có thể cho rằng người ta đã nhầm lẫn khi dùng thuật ngữ "sự nóng lên của Trái Đất"?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc phần Kiến thức Ngữ văn trong SGK và tái hiện lại kiến thức trong phần đó. 
- HS thảo luận theo nhóm bàn nội dung câu hỏi 
- GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
- Dự kiến sản phẩm: những. cụm từ được HS phát hiện): biến đổi khí hậu, sự nóng lên của Trái Đất, sự bất thường của Trái Đất,
- Có thể cho rằng người ta đã nhầm lẫn khi dùng thuật ngữ "sự nóng lên của Trái Đất" vì nó gợi lên một cái gì đó đồng nhất, xảy ra từ từ, chủ yếu muốn nhắc đến nhiệt độ và hiện tượng đó hoàn toàn có thể không gây ra vấn đề gì. Nhưng thực tế khí hậu Trái Đất đang diễn ra khác hẳn
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày cá nhân.
- Các HS khác nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chuẩn kiến thức
NV2: Tìm hiểu về biến đổi khí hậu cũng như những tác động liên hoàn
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Gv yêu cầu HS quan sát vào đoạn văn 2-5
GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân , hoạt động thảo luận theo nhóm  trong 5 phút với phiếu học tập số 3 qua các câu hỏi: 
 Nhóm 1,2 ? Nhan đề của văn bản đã gợi cho em những ấn tượng, suy nghĩ gì? Chi tiết hoa thủy tiên nở đầu tháng Một có thể được xem là một chi tiết "đắt" hay không? Vì sao?
Nhóm 3,4 , Sự bất thường của Trái Đất" đã được tác giả làm sáng tỏ qua những bằng chứng nào?Nhận xét về các bằng chứng được đưa ra cũng như các ngôn ngữ được sử dụng trong các đoạn văn?
? Dựa vào trải nghiệm riêng của em, hãy bổ sung bằng chứng cho vấn đề này.
Nhóm 5,6: Theo em, trong các đoạn văn  trên thì đoạn văn nào thể hiện rõ mối quan hệ nhân quả giữa các sự kiện thuộc loại "sự biến đổi cực đoan của thời tiết"? Cho biết vì sao em xác định như vậy.?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc phần Kiến thức Ngữ văn trong SGK và tái hiện lại kiến thức trong phần đó. 
- HS thảo luận theo nhóm trong phiếu học tập số 3 nội dung câu hỏi 
- GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
- Dự kiến sản phẩm:
Nhóm 1,2
+ Nhan đề của văn bản gợi cho em ấn tượng đây sẽ là một văn bản tản văn, giống kiểu những văn bản trong Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng.
+ Chi tiết hoa thủy tiên nở đầu tháng Một có thể được xem là một chi tiết "đắt". Vì nó cho thấy cái nhìn tinh tế của tác giả.
Nhóm 3,4
Sự bất thường của Trái Đất" đã được tác giả làm sáng tỏ qua những bằng chứng:
+ Các hiện tượng được nêu trong bài báo mà tác giả tự đặt tên cho nó là "Sự bất thường của Trái Đất năm 2007".
- Dựa vào trải nghiệm riêng của em, em bổ sung bằng chứng cho vấn đề này: hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra ở Việt Nam: hiện tượng khô hạn và mưa cực đoan ở miền Trung; rét đậm và rét hại ở miền núi phía Bắc; hạn hán và xâm nhập mặn ở miền Nam.
Nhóm 5,6: Theo em, trong văn bản, đoạn văn thể hiện rõ mối quan hệ nhân quả giữa các sự kiện thuộc loại "sự biến đổi cực đoan của thời tiết" là đoạn từ "Tại sao chúng ta lại đồng thời... đe dọa lớn lao tiềm ẩn."
- Em xác định như vậy vì ở đoạn văn này vừa nói đến "sự biến đổi cực đoan của thời tiết", vừa cho thấy nhân quả của nó.
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu đại diện của một nhóm lên trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
- Đại diện 1 nhóm lên bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong HĐ nhóm của HS.
- Chốt kiến thức & chuyển dẫn sang mục 2.3
NV3: Tìm hiểu về xu hướng hiện tượng cực đoan hiện nay
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS đọc phần Tri thức ngữ văn  trong SGK, tr.81.
? Tìm những bằng chứng nói về hiện tượng thời tiết cực đoan  trong thời điểm hiện nay? Em có suy nghĩ gì về những hiện tượng thời tiết cực đoan đó?	
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc phần Kiến thức Ngữ văn trong SGK và tái hiện lại kiến thức trong phần đó. 
- HS hoạt động cá nhân với nội dung câu hỏi 
- GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
Dự kiến sản phẩm:- những cơn mưa lớn, mực nước sông dâng cao
+ Xu hướng các hiện tượng cực đoan ngày càng cực đoan hơn vẫn tiếp tục cho đến tận mùa hè năm 2008.
+ Câu nói của Jeff Zogg - nhà thủy văn học đang làm việc cho Trung tâm thời tiết ở Davenport.
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày cá nhân.
- Các HS khác nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
NV4   Tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của văn bản
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Yêu cầu HS làm việc cá nhân
Tác giả đã đưa vào văn bản rất nhiều số liệu. Đó là những số liệu nào? Việc dẫn số liệu như vậy có ý nghĩa gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động cá nhân với nội dung câu hỏi 
- GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
Dự kiến sản phẩm: 
Trong một báo cáo do Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) của Liên hợp quốc công bố, nội dung về các hiện tượng thời tiết dữ dội trong năm 2007 mà trước kia chưa từng xảy ra.
+ Thể hiện sự cực đoan cho đến tận mùa hè 2008.
- Việc dẫn số liệu như vậy giúp củng cố, khẳng định lại các lí lẽ đã nêu trong văn bản. Từ đó, người đọc  hình dung được cụ thể về sự rối loạn khí hậu toàn cầu, thấy được sự cấp bách của việc bảo vệ môi trường.
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày cá nhân.
GV tiếp tục đưa câu hỏi thảo luận:
?VBgiúp em hiểu như thế nào vế vấn đề biến đổi khí hậu trên Trái Đất hiện nay?; 
2. Đọc VB “Thuỷ tiên tháng Một”, em có thêm kiến thức gì vê' VB thông tin nói chung (cách triển khai ý tưởng, sử dụng cước chú, tài liệu tham khảo, các số liệu,...)?
- Các HS khác trả lời, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	I. Đọc, tìm hiểu chung





















1. Tác giả
Thô-mát L. Phrít man là một nhà báo có uy tín, chuyên theo dõi những vấn đề mang tín' toàn cầu, trong đó có vấn đề môi trường. Vì vậy, những thông tin mà ông đưa ra rất đáhg^ được lắng nghe, suy nghĩ.

2. Văn bản
- Thể loại: Văn bản thông tin
. VB có 7 đoạn, có thể chia thành 3 phẩn:
+  phần 1 (đoạn 1); nêu vấn đế cần thông tin (có thể đặt tiêu đề: Cẩn hiểu thế nào về tình trạng biến đổi khí hậu
+ phẩn 2 (từ đoạn 2 đến đoạn 5): đưa thông tin khái quát về “sự bất thường của Trái Đất” ở	—
tình trạng biến đổi khí hậu gây nên (có thể đặt tiêu đề: Biến đổi khí hậu và những tác động liên hoàn); 
+ phần 3 (2 đoạn cuối): cung cấp bằng chứng xác thực về “sự bất thường của Trái Đất” (có thể đặt tiêu đề: Những báo cáo và con số đầy ám ảnh
II. TÌM HIỂU CHI TIẾT
1: Cần hiểu thế nào về tình trạng biến đổi khí hậu


- Biến đổi khí hậu, sự nóng lên của Trái Đất, sự bất thường của Trái Đất,























2. Biến đổi khí hậu và những tác động liên hoàn



Bằng chứng cụ thể, sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ

- Thời tiết thay đổi bất thường và diễn ra với tốc độ nhanh chóng, quy mô  ngày càng lớn
- Thời tiết đồng thời tổn tại ở hai thái cực: nắng hạn, mưa bão, lụt lội


-> Biến đổi khí hậu đã dẫn đến bao nhiêu vận động  trái quy luật trong đời sống của muôn loài.


















	

















3. Những báo cáo và con số đầy ám ảnh
- Bằng chứng cụ thể, số liệu xác thực
-> Những tác động tai hại của hiện tượng biến đổi khí hậu đối với sự sống trên Trái Đất









III. Tổng kết:
a. Nghệ thuật:
- thuộc văn bản thông tin vừa theo quan hệ nhân quả, vừa theo các tầng bậc khác nhau của chuỗi vấn đề được nói tới.
- Bằng chứng cụ thể, chính xác
 Sử dụng nhiều tài liệu
b. Ý nghĩa: 


3. Hoạt động : Viết kết nối với đọc
a) Mục tiêu:  HS- Viết được đoạn văn về biến đổi khí hậu trong thời điểm hiện nay
b) Nội dung: HS viết đoạn văn
c) Sản phẩm:  Đoạn văn của HS sau khi đã được GV góp ý sửa.
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
Hãy viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) trình bày hiểu biết và suy nghĩ của em về tác động của biến đổi khí hậu ở vùng miền em đang sống.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS viết đoạn văn
· GV gợi ý bằng các cầu hỏi: Vỉ sao hiện tượng biến đổi khí hậu khiến cả loài người quan tâm? Những tác hại mà nó gây ra cho sự sống trên Trái Đât là gì? lỉãy chỉ ra những biểu hiện cụ thể của hiện tượng biến đổi khí hậu ở địa phương em.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS đọc đoạn văn
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).
GV có thể chọn ngẫu nhiên một số đoạn văn được HS hoàn thành sớm để nhận xét.	
                              ……………………………………….
Ngày dạy:

TIẾT  117, 118: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:
CƯỚC CHÚ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú đối với học sinh và từng bước làm quen với bài học
b) Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm: Phiếu học tập cá nhân của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
·  GV Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
·  HS làm việc cá nhân 2’ với câu hỏi:
·  GV theo dõi, hỗ trợ HS trong hoạt động cá nhân.
· Dự kiến sản phẩm
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
GV:- Yêu cầu đại diện HS trình bày sản phẩm.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu các em còn gặp khó khăn).
HS: Báo cáo sản phẩm , theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét, chốt kiến thức, chuyển dẫn:
· Con người đang đứng trưác những thư thách khốc liệt do tình trạng biến đổi khí hậu đưa lại tầm quan trọng của những hiểu biết vẽ môi trường và quy luật tự nhiên, của việc lựa chọn thái độ ứng xử phù hợp, hài hoà với tự nhiên.
II.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: Giúp HS:
- HS nhận biết được đặc điểm, chức năng của cước chú và vị trí đặt cước chú.
· HS nhận biết được ý nghĩa, tác dụng của tài liệu tham khảo và cách sử dụng tài liệu tham khảo trong VB.
b. Nội dung: 
- GV yêu cầu HS làm phiếu học tập, chia nhóm đôi hoặc chia nhóm lớn cho HS trao đổi, thảo luận.
- HS làm việc cá nhân trên phiếu học tập và hoàn thiện nhiệm vụ nhóm theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: phiếu học tập câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Y/c  Học sinh xem lại văn bản: Thủy tiên tháng một 
Gv yêu cầu học sinh thảo luận nhóm với các câu hỏi sau trong 5-7 phút theo phiếu học tập số 1
Nhóm: 1,3,5
? Trong văn bản trên có những từ ngữ khó nào cần chú ý, nghĩa của những từ ngữ đó là gì?
? Dựa vào đâu để ta xác định được đặc điểm ,chức năng cũng như vị trí của các từ ngữ đó?
Nhóm 2,4,6
?Hãy chỉ ra những dấu hiệu chứng tỏ khi viết văn bản : Thủy tiên tháng một, tác giả đã sử dụng nhiều tài liệu tham khảo cần thiết.?
? Tác giả đã đưa vào văn bản rất nhiều số liệu. Đó là những số liệu nào? Việc dẫn số liệu như vậy có ý nghĩa gì?
? Nêu đặc điểm nhận biết của tài liệu tham khảo?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc bài tập trong SGK và xác định yêu cầu của đề bài.
- HS thảo luận nhóm bằng 
- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài.
Dự kiến sản phẩm:  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu và hướng dẫn HS báo cáo.
- HS báo cáo sản phẩm thảo luận nhóm.
Các nhóm nhận xét chéo
Bước 4: Kết luận, nhận định 
Nhận xét và chốt kiến thức, chuyển dẫn sang đề mục sau.

HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể
	b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao
	c) Sản phẩm: Bài làm của HS
 	d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của từng bài tập 1,2,3 (SGK tr.,83).
Gv y/c học sinh thảo luận cặp đôi với câu hỏi ở BT1:
Kẻ bảng sau vào vở. Ghi những từ ngữ, nội dung có cước chú trong văn bản Thủy tiên tháng Một vào các cột phù hợp.trong phiếu học tập số 1
	Từ ngữ được giải thích nghĩa
	Đối tượng được cung cấp thông tin về xuất xứ
	Sự việc, hiện tượng được miêu tả, giải thích

	- Thái cực
...
	- Ảnh của Quốc Trung
...
	- Min-nét-xô-ta
...


Bài tập 2: Gv y/c HS hoạt động cá nhân với câu hỏi
Dựa trên quan sát của em về những cước chú trong văn bản Thủy tiên tháng Một, hãy kẻ bảng sau vào vở và điền nội dung cần thiết vào ô trống.
Bài tập 3,4
Gv y/c học sinh thảo luận theo nhóm bàn với câu hỏi trong phiếu học tập số 2
?Theo em, cần có thêm cước chú cho từ ngữ, nội dung nào có trong văn bản đã đọc ở trên? Vì sao?
? Hãy trình bày về cách ghi cước chú cho một trong những từ ngữ, nội dung được đề nghị
Bài tập 5,6,7
Gv chia lớp làm 6 nhóm, hai nhóm thực hiện một nhiệm vụ
Nhóm 1,2: Việc cung cấp thông tin về tài liệu tham khảo được Thô-mát L. Phrít-man thực hiện như thế nào trong Thủy tiên tháng Một?
Nhóm 3,4: Hãy chỉ ra sự khác biệt giữa hai cách ghi nguồn tài liệu tham khảo nêu trên. Theo tìm hiểu của em, trong hai cách ghi đó, cách nào được sử dụng phổ biến hơn trên sách báo hiện nay?
Nhóm 5,6: Lập bảng theo mẫu sau để đánh giá tác dụng của việc viện dẫn thông tin và sử dụng tài liệu tham khảo trong Thủy tiên tháng Một:
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS hoạt động cá nhân và thống nhất ý kiến trong cặp, trong nhóm
Gv quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần
Dự kiến sản phẩm: 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Yêu cầu HS trình bày theo cặp, nhóm
Các cặp, nhóm nhận xét chéo
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS bằng điểm số.

	I. Nhận diện cước chú và tài liệu tham khảo
a. Ví dụ
b. Nhận xét
- Các từ: 
 thái cực, đồng nhất, hải lưu, cực đoan, Ảnh của Quốc Trung; Thoai-lai Dôn, (Thô-mát L. Phrít-man, Min-ne-xô-ta, hiện tượng “nước trồi”.
- Vị trí:  xuất hiện ở chân trang hay cuổi VB
- Đặc điểm: chữ số hoặc dấu hoa thị (*),...).
-> Cước chú




- Cụm từ: 
+ tác giả nhắc đến tên người đã đề xuất thuật ngữ, như Hân-tơ Lo-vin với thuật ngữ sự bất thường của Trái Đất
+ nêu tên người có ý kiến được trích dẫn như Giôn Hô-đơ-rơn (ở đầu đoạn 5).
+ ghi rõ các đoạn trích được lấy từ VB nào, của ai và xuất bản vào thời gian nào
->Ghi rõ thông tin về tài liệu tham khảo đã cho thấy được sự cấp bách của việc bảo vệ môi trường.
Đặc điểm: 
+ Đặt trong dấu ngoặc kép….
+ Nêu thông tin đầy đủ về họ, tên tác giả…
+ Ghi tên đầy đủ thông tin được trích dẫn…
=>Tài liệu tham khảo

II. Thực hành Tiếng Việt
Bài tập 1: Hoàn thiện phiếu học tập số 1

	Từ ngữ được giải thích nghĩa
	Đối tượng được cung cấp thông tin về xuất xứ
	Sự việc, hiện tượng được miêu tả, giải thích

	- Thái cực
- Đồng loại
- Hải lưu
- Cực đoan
	- Ảnh của Quốc Trung
 
	- Min-nét-xô-ta
- Thoai-lai Dôn (Twilight Zone)
- Hiện tượng “nước trồi”



Bài tập 2: 

	Các thành phần của cước chú
	Vị trí đặt cước chú
	Nội dung cước chú
	Ngôn ngữ của cước chú

	- Kí hiệu đánh dấu đối tượng được chú thích
- Tên đối tượng được chú thích
- Dấu hai chấm
- Nội dung cước chú
	- Chân trang
- Đánh dấu hoa thị, hoặc số, chữ cái ở tên đối tượng cần chú thích ngay trong văn bản
	- Giải thích nghĩa của từ ngữ
- Cung cấp thông tin về xuất xứ của đối tượng
- Miêu tả, giải thích sự vật, hiện tượng
	- Ngắn gọn: Bao quát



Bài tập 3:
- Theo em, cần có thêm cước chú cho tên của những người được tác giả đề cập đến trong bài: Hân-tơ Lo-vin (Hunter Lovins), Giôn Hô-đơ-rơn (John Holdren).
- Vì không phải bất cứ người đọc nào cũng biết những người được nhắc đến đó là ai.
Bài tập 4:
Trình bày về cách ghi cước chú cho một trong những từ ngữ, nội dung được đề nghị ở bài tập 3:
- Đánh số bên cạnh các từ chỉ tên người đã được nhắc đến ở câu 3.
- Ghi cước chú ở chân trang lần lượt như sau:
+ Hunter Lovins: nhà môi trường Mỹ, là chủ tịch và người sáng lập của tổ chức Những giải pháp chủ nghĩa tư bản tự nhiên (Natural Capitalism Solutions), là tác giả hàng đầu về phát triển bền vững.
+ John Holdren: giáo sư người Mỹ nghiên cứu Khoa học Môi trường và Chính sách tại Trường Chính phủ Kennedy thuộc Đại học Harvad, từng là cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Barack Obama về các vấn đề khoa học và công nghệ.
Bài tập 5
- Đặt trong dấu ngoặc kép đoạn trích dẫn nguyên văn một ý kiến, nhận định nào đó:
+ Tác giả đã dẫn lại cụm từ "Sự bất thường của Trái Đất"
+ Tác giả dẫn lại nhận định: "Thuật ngữ quen thuộc "sự nóng lên của Trái Đất" là một sự nhầm lẫn. Nó gợi lên một cái gì đó đồng nhất, từ từ xảy ra, chủ yếu muốn nhắc đến nhiệt độ, và hiện tượng đó hoàn toàn có thể không gây ra vấn đề gì [...] đó là "sự rối loạn khí hậu toàn cầu"".
- Nêu thông tin về họ, tên tác giả của ý kiến, nhận định được trích dẫn (đặt trước đoạn trích dẫn):
+ Hunter Lovins
+ John Holdren
- Ghi đầy đủ tên tài liệu được trích dẫn cùng nơi xuất bản, thời gian xuất bản vào vị trí thích hợp:
+ "Trang CNN.com (ngày 07/8/2007) giới thiệu một báo cáo do Tổ chức Khí tượng thế giới (WHO) của Liên hợp quốc công bố, nội dung về các hiện tượng thời tiết dữ dội trong năm mà trước kia chưa từng xảy ra.".
+ "Báo Niu-I-oóc Thai-mơ (New York Times) (ngày 13/6/2008) có một câu mô tả chính xác tình trạng bất thường của Trái Đất mà người Ai-o-oa hẳn đang cảm thấy [...]".
Bài tập 6: 
Sự khác biệt giữa hai cách ghi nguồn tài liệu tham khảo đã nêu:
+ Một cách là ghi ngay ở các đoạn có thông tin được trích dẫn.
+ Một cách là ghi ở một phần riêng cuối văn bản.
- Theo tìm hiểu của em, trong hai cách ghi đó, cách thứ hai được sử dụng phổ biến hơn trên sách báo hiện nay.
Bài tập 7
	STT
	Thông tin được viện dẫn và tài liệu tham khảo đã sử dụng
	Tác dụng của việc viện dẫn thông tin và sử dụng tài liệu tham khảo

	1
	Thông tin về thuật ngữ "sự nóng lên của Trái Đất" đã khiến người ta nhầm lẫn.
	Cho thấy một quan điểm khách quan từ một người có uy tín, từ đó làm tăng sức thuyết phục cho nội dung bài viết.

	2
	Thông tin về các hiện tượng thời tiết dữ dội trong năm mà trước kia chưa từng xảy ra.
	- Cho thấy nguồn thông tin là đáng tin cậy, có sức thuyết phục.
- Thể hiện sự tôn trọng, chuyên nghiệp của người viết khi sử dụng thông tin trong bài viết của mình.

	3
	Câu nói mô tả chính xác tình trạng bất thường của Trái Đất mà người Ai-o-oa hẳn là cảm thấy.
	- Cho thấy nguồn thông tin là đáng tin cây, có sức thuyết phục.
- Thể hiện sự tôn trọng, chuyên nghiệp của người viết





4. Hoạt động : Vận dụng
	a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong văn bản“Thủy tiên tháng một” để giải quyết một nhiệm vụ gắn với thực tiễn đời sống.
	b) Nội dung: Hãy ghi cước chú cho một hoặc một số từ ngữ, đối tượng có trong VB theo lựa chọn của em
	c) Sản phẩm: Đoạn văn khoảng 5-7 câu.
	d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
· 	Hãy ghi cước chú cho một hoặc một số từ ngữ, đối tượng có trong VB theo lựa chọn của em (không thực hiện điều này với những từ ngữ, đổi tượng đã được giải thích trong sách). GV có thể cho các em thảo luận theo nhóm và mỗi nhóm hoàn thành  phiếu học tập số 3 có mẫu sau:
	STT
	Từ ngữ, đối tượng cần ghi cước chú
	Nội dung của cước chú

	
	
	

	
	
	


GV có thể giới thiệu cho HS một VB thông tin khác (bản phô-tô hay bản trình chiếu) và yêu cầu các em nhận xét về quy cách sử dụng tai liệu tham khảo được thể hiện trong VB đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
	- HS thực hiện NV ở nhà.
- GV nhận xét, đánh về bài trình bày của HS, bình luận về bài học và kết luận.
GV hướng dẫn HS xác nhiệm vụ 
HS đọc, xác định yêu cầu của bài tập và làm bài cá nhân, nhóm
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm.
HS nộp sản phẩm cho GV 
B4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét, đánh về bài trình bày của HS, bình luận về bài học và kết luận
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho tiết học sau.

Ngày dạy:

TIẾT 119,120: ĐỌC VĂN BẢN 2: LỄ RỬA LÀNG CỦA NGƯỜI LÔ LÔ
                                                         - Phạm Thùy Dung -
I. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU 
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Giáo án 
- Phiếu học tập
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- SGK, SBT Ngữ văn 7, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài .   
- Đọc kĩ văn bản và hoàn thành các phiếu học tập mà GV giao chuẩn bị ở nhà 
* PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:
? Em hãy kể ngắn gọn một phong tục thể hiện nếp sống gắn bó với thiên nhiên của người VIệt Nam ( xưa hoặc nay) mà em được biết?
* PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2:
? Hẳn em đã từng được nghe giới thiệu về quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi hay hoạt động nào đó . Hãy nêu một vài ấn tượng của em xung quanh việc giới thiệu này?
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A.HOẠT ĐỘNG  MỞ ĐẦU (5’)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. 
b) Nội dung: GV sử dụng ở phần trước khi đọc để dẫn dắt hs vào nội dung bài học. : trong 3p hs nhớ tên một số vị thần được người Việt xưa thờ cúng, biểu thị sự tôn trọng . Hs thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
? Em hãy kể ngắn gọn một phong tục thể hiện nếp sống gắn bó với thiên nhiên của người VIệt Nam ( xưa hoặc nay) mà em được biết?
HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: HS trưng bày sản phẩm.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV gọi hs nhận xét kq
+ GV đánh giá kq của các nhóm.
 -> GV dẫn dắt vào bài Lễ rửa làng của người Lô Lô:Người Việt Nam có rất nhiều phong tục thể hiện nếp sống gắn bó với thiên nhiên. Tiêu biểu như phong tục thờ Thần Nông. Em xin kể ngắn gọn về phong tục thờ Thần Nông trong lễ hội làng Tòng Lệnh.Trong tâm thức của cư dân nông nghiệp, Thần Nông là vị thần ban cho mùa màng tươi tốt nên việc thờ cúng Thần Nông trở thành một nét văn hóa đặc sắc từ bao đời nay. Đậm nét trong tục thờ này phải thấy ở lễ hội Tòng Lệnh xã Trường Giang (huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang), dân làng dựng một sàn tế cao tới đầu người, trên bắc sạp, dưới cho trẻ con đóng giả làm ếch nhái đợi mưa. Tế xong, chủ tế lấy nước vẩy xuống đàn ếch nhái, ếch nhái kêu ộp ộp báo hiệu mưa về. Một người đàn ông đóng giả làm trâu, một người phía sau đóng làm người đi bừa, một người phụ nữ giả làm người đi cấy đi quanh sàn tế... nghi lễ mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.
Câu 2. Hẳn em đã từng dược nghe giới thiệu về quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi hay hoạt động nào đó. Hãy nêu một vài ấn tượng của em xung quanh việc giới thiệu này.
Em đã được nghe giới thiệu về quy tắc trò chơi ném còn. Các đội sẽ tiến hành ném còn qua một chiếc vòng còn nhỏ có đường kính khoảng 50cm và cao từ 15 - 20m. Người chơi cầm gần cuối đoạn dây vải quay quả còn vài vòng theo chiều kim đồng hồ rồi mới tung lên để quả còn bay lọt qua thì được tính là một điểm. Đội chơi kết thúc lượt chơi với thời gian quy định mà có điểm cao hơn là đội chiến thắng.Qua cách nghe giới thiệu về trò chơi, quy tắc chơi em ấn tượng với việc chuẩn bị các dụng cụ để bắt đầu trò chơi. Mặc dù nghe đơn giản nhưng thực tế lại rất công phu. Đơn giản ở chỗ chỉ cần ném còn qua lỗ sẽ ghi được điểm. Nhưng làm sao để ném còn vào một vòng tròn nhỏ ở độ cao khoảng đến 15 – 20m là điều không dễ dàng nên em cảm thấy rất hứng thú.

	






B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Đọc văn bản
a. Mục tiêu: Nắm được những thông tin về tác giả, xuất xứ, thể loại, giải nghĩa từ khó, cốt truyện, nhân vật trong văn bản. 
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chuẩn bị ở nhà , chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân với câu hỏi sau:
+ Em hãy giới thiệu cách đọc văn bản “Lễ rửa làng của người Lô Lô”  ?
-GV yêu cầu một số HS đọc VB trước lớp. Qua việc giao cho mỗi em đọc một phần, GV giúp các em bước đầu nhận ra mạch triển khai của VB, bắt đầu từ những gợi mở của nhan đề.
-GV lưu ý về cách đọc: nhấn mạnh những cầu in nghiêng ở phần mở đầu VB; bộc lộ thái độ thích thú, ngạc nhién trước phần dẵn giải về lề tục; sử dụng giọng rành rẽ, khúc chiết khi thể hiện các đoạn miêu tả tùng bước thực hanh lễ tục;... Nhắc HS không bỏ qua các thẻ gợi ý về chiến lược đọc đặt bên phải của VB để có thổ lĩnh hội thông tin một cách chủ động, hiệu quả.
+ GV yêu cầu HS giải nghĩa những từ khó: 
- HS lắng nghe
- HS thảo luận cặp đôi với :
* PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
+ Em hãy cho biết ai là tác giả? Giới thiệu những nét chính về tác giả?
+ Nêu xuất xứ của truyện“ Lễ rửa làng của người Lô Lô”  ?
+ Văn bản “ Lễ rửa làng của người Lô Lô” thuộc thể loại nào?Kiểu văn bản nào?Phương thức biểu đạt chính?  
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
Tóm tắt:Mỗi năm khi xong mùa vụ, người làng Lô Lô thường tổ chức nghi lễ rửa làng. Người Lô Lô là dân tộc thiểu số cư trú tại tỉnh Hà Giang và Cao Bằng. Người dân ở đây thường sống tập trung nên có tính cộng đồng rõ nét, họ thường cùng nhau thực hiện những nghi thức cổ truyền hướng về cội nguồn và cùng nhau ước vọng đời sống ấm no. Lễ rửa làng còn có tên gọi là lễ mừng ngô mới, bắt nguồn từ nhận thức rằng không gian của họ cần được tẩy rửa định kì. Một ngày trước khi lễ người dân cần cuẩn bị thẻ hương, chén nước, giấy trúc và con gà trống. Khi thầy cúng bọc tờ giấy trúc lên chén nước mà nước trong chén không bị thấm hoặc đổ ra ngoài thì lễ xin rửa làng đã linh nghiệm, báo hiệu việc cúng lễ sẽ thành công. Đoàn người thực hiện lễ cúng bao gồm thầy cúng chính, thầy cúng phụ và nam giới theo sau hỗ trợ. Họ vừa đi vừa gõ chiêng trống nhằm đánh thức những điều đẹp đẽ và xua tan rủi ro. Cây tre dài trước đó đã được đục miệng ở đoạn giữa và đổ đầy đất, sau đó cắm hình nhân bằng giấy màu rồi cắm hương theo từng hàng dọc ở giữa cây tre giả làm con ngựa. Xong phần lễ mọi người nhẹ nhõm hơn và tin vào tương lai tươi sáng phía trước.
	I. Tìm hiểu chung






1. Tác giả
 -Phạm Thuỳ Dung là một cầy bút có bài viết xuất hiện đều đặn trên tạp chí Di sản (Heritage) của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).
- Các bài viết của chị đã đưa đến cho người đọc nhiều thông tin thú vị về cuộc sống muôn màu trên mọi miền của Tổ quốc.

 











2. Văn bản
a. Xuất xứ: 
-Trích trong tạp trí “Di sản”, tháng 12/2019.
- Thể loại: Thuyết minh 
- Kiểu văn bản : Văn bản thông tin
- Ptbđ chính: Thuyết minh
b. Đọc , chú thích , bố cục
* 3 phần:
Phần 1: Từ đầu đến “độc đáo, thú vị”: Giới thiệu lễ rửa làng của người Lô Lô.
Phần 2: Tiếp theo đến “làm mất thiêng”: Quá trình chuẩn bị và hành lễ rửa làng
Phần cuối: Còn lại: Ý nghĩa của phong tục




II.  Tìm hiểu văn bản
a. Mục tiêu: Nắm được  nội dung bài học và nghệ thuật văn bản. 
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và phiếu học tập, câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	· Nhiệm vụ 1
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm với  * PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2:
?. Nêu những thông tin chính về lễ rửa làng mà em tiếp nhận được từ văn bản (có thể trình bày dưới hình thức một sơ đồ với các phần: thời điểm diễn ra hoạt động; sự chuẩn bị và diễn biến của hoạt động; ý nghĩa của hoạt động;…).
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
GV mở rộng và chuyển ý: Nhiệm vụ 2
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm với:
? Nêu sự chuẩn bị và diễn biến của lễ tổ chức rửa làng?
* PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2:
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
? Qua câu chuyện em rút ra được ý nghĩa nào về hoạt động của lễ rửa làng Lô Lô?
? Tính cộng đồng của các hoạt động diễn ra trong ngày lễ đã được tô đậm qua những thông tin cụ thể nào?
Tính cộng đồng của các hoạt động diễn ra trong ngày lễ đã được tô đậm qua những thông tin:
- Cứ ba năm một, vào thời điểm tháng 5 hoặc tháng 6 âm lịch, người Lô Lô ngồi lại cùng nhau chọn ngày tổ chức lễ rửa làng, thống nhất việc mời thầy cúng và phân công mọi người sắm sanh đồ lễ.
- Trước ngày lễ rửa làng 1 ngày, người dân chuẩn bị lễ vật gồm thẻ hương, chén nước, giấy trúc và con gà trống để thầy cúng thắp hương xin tổ tiên đồng ý cho tổ chức lễ rửa làng.
- Thầy cúng và đoàn người sẽ mang lễ vật đi khắp các ngõ ngách quanh làng để xua đuổi tà ma và đánh thức những điều đẹp đẽ.
- Xong phần lễ, mọi người hoan hỉ ăn tiệc, uống rượu mừng, bắt đầu 3 năm yên ổn làm ăn.
*Nhiệm vụ 3: Gv hd hs hoạt động cá nhân
Nêu nội dung chính của truyện? 
Chỉ ra những nét nghệ thuật đặc sắc của truyện?
Văn bản đã có ý nghĩa như nào đối với em và mọi người?
	1. Giới thiệu về lễ rửa làng của người Lô Lô.  
- Lễ rửa làng hay còn gọi là lễ mừng ngô mới.
- Thời điểm:
+ 3 năm tổ chức một lần
+ Diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6 âm lịch
- Cách thức:
+ Cả làng ngồi lại với nhau thống nhất cách mời thầy cúng và phân công mọi nguowid sắm đồ lễ.




2.Quá trình chuẩn bị và hành lễ rửa làng.
-- Đoàn người đi làm lễ rửa làng mang theo đồ lễ, đi khắp các nhà, suốt các hang cùng ngõ hẻm trong làng bản, vừa đi vừa gõ chiêng trống rộn ràng nhằm đánh thức những điều đẹp đẽ ngủ quên và xua đi những rủi ro ám ảnh.
- Đoàn người tới nhà nào thì gia chủ nhà đó phải chuẩn bị sẵn hình nhân cùng hai bó củi và hai bó cỏ để ngầm bồi dưỡng công xua đuổi tà ma cho thầy cúng với thái độ cung kính, thành khẩn.
- Xong phần lễ, mọi người hoan hỉ ăn tiệc, uống rượu mừng, bắt đầu 3 năm yên ổn làm ăn.
- Sau lễ cúng, phải 9 ngày sau người lạ mới được bước vào làng, nếu chẳng may người lạ vào làng, người đó phải sửa soạn lễ vật để cúng lại, bù vào lễ cúng đã bị họ làm mất thiêng.
3.Ý nghĩa của lễ hội.
- Xuất phát từ nhận thức rằng không gian sinh sống của họ phải được “làm sạch”, “tẩy rửa” theo định kì để gọt rửa những điều xui xẻo, đem lại điều may mắn.
- Xong lễ mọi người thấy nhẹ nhõm hơn và tin vào tương lai phía trước
- Thể hiện những ước vọng tốt lành cho cuộc sống ấm no.
- Là tín ngưỡng dân gian và nét đẹp truyền thống cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
III.Tổng kết
1. Nghệ thuật:
- Lời văn nhẹ nhàng, giàu hình ảnh.
- Câu văn ngắn gọn, đơn giản nhưng giàu sức gợi, cuốn hút người đọc.
      2. Nội dung
 - Văn bản đã cung cấp cho người đọc thông tin đầy đủ, rõ ràng về phong tục rửa làng của người Lô Lô để thấy được nét đẹp về văn hóa và tinh thần của người dân nơi đây.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập viết đoạn văn ngắn từ nội dung câu truyện.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của hs, bài viết của hs.
d. Tổ chức thực hiện: 
* GV giao nhiệm vụ
Câu hỏi 5: Qua đọc văn bản Lễ rửa làng của người Lô Lô, em rút ra được kinh nghiệm gì về tạo lập loại văn bản giới thiệu về quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi hay hoạt động?
- GV yêu cầu HS:  
+ Khi đọcvăn bản thông tin em cần chú ý đến những đặc điểm nào?
+ Nêu ý nghĩa được rút ra từ văn bản trên?
* Thực hiện nhiệm vụ:  HS suy nghĩ lựa chọn câu trả lời.
* Báo cáo thảo luận:  hs trả lời
Qua đọc văn bản Lễ rửa làng của người Lô Lô, em rút ra được kinh nghiệm về tạo lập loại văn bản giới thiệu về quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi hay hoạt động:
- Giới thiệu chung về trò chơi hay hoạt động.
- Nêu thời gian, địa điểm diễn ra trò chơi/hoạt động và những công việc cần chuẩn bị.
- Miêu tả/giới thiệu chi tiết về quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi/hoạt động.
- Nêu ý nghĩa của trò chơi/hoạt động.
* Kết luận nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập viết đoạn văn ngắn từ nội dung câu truyện
c. Sản phẩm học tập: Bài làm của HS
d. Tổ chức thực hiện:
* GV giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS:  Viết đoạn văn 5-7 câu giới thiệu về một lễ hội ở địa phương em?
* Thực hiện nhiệm vụ: 
-  HS làm theo hướng dẫn của GV
-  GV hướng dẫn HS: cần viết đúng chủ đề, đúng đặc trưng thể loại.
* Báo cáo thảo luận:  
- HS trình bày bài viết trước lớp
- Hs nhận xét bổ sung
* Kết luận nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 

Ngày dạy:

TIẾT 121: ĐỌC VĂN BẢN 3: BẢN TIN VỀ HOA ANH ĐÀO
                                             (Nguyễn Vĩnh Nguyên)
I. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU 
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Giáo án 
- Phiếu học tập
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- SGK, SBT Ngữ văn 7, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài .   
- Đọc kĩ văn bản và hoàn thành các phiếu học tập mà GV giao chuẩn bị ở nhà 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A.HOẠT ĐỘNG  MỞ ĐẦU 5’
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. 
b) Nội dung: GV sử dụng ở phần trước khi đọc để dẫn dắt hs vào nội dung bài học. : trong 3p hs nhớ tên một số vị thần được người Việt xưa thờ cúng, biểu thị sự tôn trọng . Hs thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-GV  dẫn dắt:  Văn bản “ Bản tin về hoa anh đào” đã nêu lên những vấn đề gì? Phải chăng ngoải VB thông tin, người ta hoàn toàn có thể sử dụng các loại, thể loại VB khác để thể hiện mối quan tâm về Trái Đãt va về môi trường sống? Hãy kể tên những tác phẩm nghệ thuật mà em biết (thơ, truyện, kí, nhạc, hoạ,...) có thể được xếp vào chủ để “Hoà điệu với tự nhiên”.
HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: HS trưng bày sản phẩm.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV gọi hs nhận xét kq
+ GV đánh giá kq của các nhóm.
·  -> GV dẫn dắt vào GV khơi gợi trải nghiệm: Em đã biết gì về Đà Lạt? Trong cảm nhận của du khách muôn phương, điều làm nên giá trị nổi bật của Đà Lạt là gì?  GV trình chiếu cho HS xem một số hình ảnh về hoa hay về thiên nhiên thơ mộng nói chung của Đà Lạt.
	



- HS cử đại diện của nhóm lên trình bày.  
- Hs còn lại theo dõi cổ vũ và chấm điểm


B .HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Đọc văn bản
a. Mục tiêu: Nắm được những thông tin về tác giả, xuất xứ, thể loại, giải nghĩa từ khó, cốt truyện, nhân vật trong văn bản. 
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chuẩn bị ở nhà , chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	· Nhiệm vụ 1
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân với câu hỏi sau:
+ Em hãy giới thiệu cách đọc văn bản “Bản tin về hoa anh đào”  ?
· GV  cho HS đọc VB trước lớp khoảng 2 lẩn (vì VB tương đối ngắn). Nhắc các em xem kĩ cước chú để hiểu thấu đáo hơn vể nghĩa của các từ ngữ khó.
· Lưu ý HS về cách đọc: Chú ý nhấn giọng khi đọc những từ ngữ thể hiện trực tiếp quan điểm đánh giá của tác giả đối với các bản tin về hoa. Cũng cần ngắt giọng đúng khi gặp những càu văn dài, đầy tính biểu cảm như hai cầu có liên hệ đến nhân vật hoàng tử bé trong tác phẩm của Xanh-tơ Ê-xu-pe-ri.
+ GV yêu cầu HS giải nghĩa những từ khó: 
- HS lắng nghe
- HS thảo luận cặp đôi với :
* PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
+ Em hãy cho biết ai là tác giả? Giới thiệu những nét chính về tác giả?
+ Nêu xuất xứ của văn bản“ Bản tin về hoa anh đào”  ?
+ Văn bản “ Bản tin về hoa anh đào” thuộc thể loại nào?Kiểu văn bản nào?Phương thức biểu đạt chính?  
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
GV gọi HS tóm tắt văn bản( GV gợi ý)
-Anh bạn tôi là kí giả ở Đà Lạt, có đóng góp nhiều điều cho chuyện lớn của thành phố nhưng với tôi điều nể phục lớn nhất của anh là những bản tin nhỏ về hoa anh đào đều đặn xuất hiện hằng năm khi Đà Lạt giao mùa đông – xuân. Bản tin thường xuất hiện trên tờ báo T vào đúng cái mùa mà những người yêu Đà Lạt đang ngất ngây trong cái lạnh tháng Chạp. Có năm, bản tin được viết trong niềm hân hoan hứng khởi báo tin hoa sẽ nở rộ; có năm bản tin dự báo hoa sẽ đến muộn và chóng tàn vì thời tiết bất lời, có năm bản tin chỉ kể về một vài gốc hoa anh đào cổ thụ. Với nhiều người bản tin đó có thể tạo cảm giác lạc lõng, nhưng với người “sốc hoa” thì điều quan tâm là một bản tin về hoa liệu có giải quyết được gì? Thoạt đầu, anh đã lo sợ về những khó khăn của thưở ban đầu, nhưng vượt qua chướng ngại về tâm lí để viết nên cảm nhận về hoa đào. Đối với tôi, bản tin xuất hiện trên trang báo mỗi năm vô cùng ý nghĩa để hiểu rằng hoa cỏ cũng cần được truyền thông, nâng niu theo một cách tự nhiên nhất.
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm với  * PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2:
? Theo em, nhan đề bản tin về hoa anh đào có thể gợi lên ở người đọc những suy đoán gì về nội dung của bài tản văn?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
-Theo em, nhan đề Bản tin về hoa anh đào có thể gợi lên ở người đọc suy đoán văn bản có nội dung liên quan đến một bản tin viết về hoa anh đào, về ý nghĩa của bản tin hoa anh đào đó, những con người gắn với bản tin đó,...
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
- Từ bản tin có thể gây hiểu nhầm rằng VB là một bản tin về hoa anh đào. Đây chính là yếu tố “gây nhiễu” thú vị mà khi vượt qua, HS sẽ có cơ hội thấy được đặc điểm riêng về thể loại của VB đang học. GV cẩn giúp các em phân biệt được sự khác nhau giữa hai đối tượng: VB với tư cách là một bản tin và VB với tư cách là một tác phẩm văn học lấy cảm hứng từ một bản tin
GV mở rộng và chuyển ý: Nhiệm vụ 2
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm với:
? Liệt kê những từ ngữ thể hiện trực tiếp ý kiến đánh giá của tác giả đối với các bản tin nhỏ mà người bạn nhà báo đã viết về hoa anh đào? Em có nhận xét ntn về ý kiên đánh giá đó?
?HS tự nhận xét về những từ ngữ đã được liệt kê và gạch bỏ những từ ngữ không “thể hiện trực tiếp quan điểm đánh giá của tác giả đối với các bản tin nhỏ mà người bạn nhà báo đã viết về hoa anh đào ’?
?Tác giả có quả lời không? Quan điểm đánh giá đó có điều gì khác thường? Nó có thể được người khác tán đồng, chia sẻ một cách dễ dang hay không? Căn cứ để tác giả nêu quan điểm đánh giá đó là gì? GV cho HS thảo
* PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2:
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ Liệt kê : hứng khởi, hân hoan,loan báo: Các từ ngữ thể hiện thái độ hết sức trân trọng: nể phục, thông điệp giá trị, vô cùng ý nghĩa.

->Tác giả đã néu quan điểm đánh giá cua mình một cách hết sức nghiêm túc, dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về tình hình báo chí nói riêng, hiện trạng xã hội nói chung.
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
GVlưu ý các từ ngữ sau: nể phục, thông điệp giá trị, vô cùng ý nghĩa.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
? Vì sao tác giả lị cho rằng để viết một bản tin về hoa anh đào , người bạn của mình đã vượt qua nhiều “khó khăn”, “ chướng ngại” ?
- Tác giả lại cho rằng để viết một bản tin về hoa anh đào, người bạn của mình đã phải vượt qua nhiều “khó khăn”, “chướng ngại” vì với nhiều người, đó là thứ xa xỉ viễn mơ. Nó cũng có thể bị lạc lõng ngay trên trang báo bảo vì nó không phải là thông tin giật gân, thông tin được nhiều người ưa chuộng.
? Những “khó khăn”, “ chướng ngại “ được nêu lên đó cho biết gì về cách sống và thái độ ứng sử với thiên nhiên của con người trong cuộc sống hiện tại ? 
- Những “khó khăn”, “chướng ngại” được nêu lên trong tản văn cho thấy trong cuộc sống hiện đại con người thường ít chú trọng, quan tâm đến thiên nhiên, quan tâm đến đời sống tinh thần mà hay chú trọng đến những cái thiết thân của bản thân, những vấn đề cơm ăn, áo mặc hàng ngày. Điều này cũng thấy con người hiện đại ngày càng sống nhanh, sống gấp hơn
- GV định hướng trả lời: Việc cho ra dòi một tac phãm (dù là một bản tin báo chí) luôn phụ thuộc vào nhiếu yếu tố: yêu cầu của toà soạn; tâm lí tiếp nhận của độc giả; sự thấu hiểu vấn đê' của người viết; cuộc đấu tranh nội tâm của người viết khi muốn chuyển tải một thông điệp có ý nghĩa trong hoàn cảnh không hoàn toan thuận lợi;... Ở đây, quả thực người bạn của tác giả đã đứng trước những nghi ngờ của người đọc khi họ có thể cho đó là “thứ xa xỉ viễn mơ”. Nhân vật kí giả cũng đã lường tính đến sự xuất hiện “lạc lõng” của bản tin về hoa trên mặt báo vốn đầy những thông tin phổn tạp vế đời sống đương đại. Đặc biệt, anh phải đối diện với chính nghi ngờ của bản thân mình: Câu chuyện vẽ hoa “có phải hoặc có nên là một bản tin?”. Rõ ràng, tất cả những điều đó đã làm nên “khó khăn”, “chướng ngại” đối với người viết báo - bạn của tác giả. Thông qua việc nhấn mạnh những “khó khăn ) “chướng ngại” trên, tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên đã nêu được một hiện trạng đáng suy nghĩ. Đó là, trong cuộc sống hiện đại, con người thường bị cuốn theo nhịp sống hối hả nên nhiều khi đã để lạc mất cảm giác rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên, làm mai một thói quen tự vấn về lối sống của chính mình, không tạo được khoảng lặng cần thiết cho tầm trí để trả.
?Vỉ sao có sự đồng điệu giữa tác giá và nhân vật được nói đến trong bài tản văn? Đoạn văn thuật lại sự “hình dung”, tưởng tượng của tác giả về tâm trạng- người bạn viết cho ta biẽt điều gì? Việc tác giả liên hệ, so sánh người bạn với hoàng tử bé Ct ỷ nghĩa như thế nào?...
GV gợi ý: Bản tin về hoa anh đào đã thể hiện tính chất của thể loại tản văn khá đậm nét: thấm đượm cảm xúc; có những liên hệ, liên tưởng phóng khoáng nhưng tất cả kết nối với nhau chặt chẽ. Đặt mình vào vị trí của một người đọc, tác giả đã thể hiện tâm trạng hân hoan chờ đợi các bản tin về hoa và có những đánh giá cao về chúng. Đặt mình vào vị trí một người viết, tác giả phần nào đã nhập thần vào nhân vật, hình dung được một cách hết sức cụ thể'về những suy tư, trăn trở âm thầm trong anh khi anh muốn viết những bản tin nhỏ về. Chính nhờ sự đồng điệu này mà điều tác giả muốn nhắn gửi qua Bản tin về hoa anh đào không còn là tâm sự thuần tuý cá nhân nữa. Nó đã trở thành tiếng nói chung, thực sự mang tính diện, chạm vào một vấn đề đang khiến bao người băn khoăn tìm lời giải đáp - vấn đề xây dựiụ; lối sống phù hợp, hoà vào nhíp điệu vĩnn cửu cua cỏ cầy: hoa la, của thiên nhiên.
? Nêu khái quát thông điệp chính mà tác giả muốn gửi tới người đọc qua tản văn là gì?
GV gợi dẫn:Qua những suy ngám trước các bản tin về hoa anh đào, tác gỉa muốn hướng người đọc tới thái độ biết nâng niu từng vẻ đẹp của thiên nhiên, biết đieữ chỉnh thái độ sống, cách sống để tìm được niềm hạnh phúc trong sự giao hoà với tạo vạt. Cũng theo tác giả, trên vấn để định hướng giá trị sống, hoạt động báo chí cần phải có những thay đổi tích cực trong cách chọn và đưa thông tin tới độc giả.
*Nhiệm vụ 3: Gv hd hs hoạt động cá nhân
Nêu nội dung chính của văn bản? 
Chỉ ra những nét nghệ thuật đặc sắc của văn bản?
Văn bản đã có ý nghĩa như nào đối với em và mọi người?
	I.Tìm hiểu văn bản
1.Tác giả


2.Văn bản
a. Xuất xứ, thể loại
- Theo Nguyễn Vĩnh Nguyên, Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2015, tr. 29-31
* Bố cục (3 phần)
- Phần 1 (từ đầu đến “giao mùa đông-xuân”): Giới thiệu về bản tin hoa anh đào
- Phần 2 (tiếp theo đến “rộn ràng nhất thời”): Đặc điểm của bản tin hoa anh đào
- Phần 3 (còn lại): Cảm xúc vủa tác giả về bản tin của các loài hoa
* Thể loại: Thuyết minh
* Phương thức biểu đạt: Thuyết minh
* Kiểu văn bản: Thông tin























II. Tìm hiểu văn bản
1. Giới thiệu về bản tin hoa anh đào .  



















 2. Cảm nhận và hình đung về tình thế khó xử của người viêt tin .

















+ Liệt kê : hứng khởi, hân hoan,loan báo: Các từ ngữ thể hiện thái độ hết sức trân trọng: nể phục, thông điệp giá trị, vô cùng ý nghĩa.

->Tác giả đã néu quan điểm đánh giá cua mình một cách hết sức nghiêm túc, dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về tình hình báo chí nói riêng, hiện trạng xã hội nói chung.




































 3. Suy ngẫm từ những bản tin về hoa .
- Tác gỉa muốn hướng người đọc tới thái độ biết nâng niu từng vẻ đẹp của thiên nhiên, biết điều chỉnh thái độ sống, cách sống để tìm được niềm hạnh phúc trong sự giao hoà với tạo vật.
-Định hướng giá trị sống, hoạt động báo chí cần phải có những thay đổi tích cực trong cách chọn và đưa thông tin tới độc giả.













































III.Tổng kết
1.Nghệ thuật:
2. Nội dung
 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập viết đoạn văn ngắn từ nội dung câu truyện.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của hs, bài viết của hs.
d. Tổ chức thực hiện: 
* GV giao nhiệm vụ
?Ở đoạn cuối của VB, tác giả đã bộc lộ mong muôn gì? Em có đồng tình, chia sẻ với những điều được tác giả phát biểu không? Theo em, trong cuộc sổng hiện nay, tâm hồn của con người đang “đói” những gì?
? HS thoải mái  bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng trước một vấn đề chưa thể có lời đáp cuối cùng.
· GV hướng dẫn HS tổng hợp những điều đã phân tích để đưa ra nhận định khái quát vế nội dung và ý nghĩa của VB, đặc điểm thể loại của VB (trong sự so sánh với hai VB đã được học trước đó).
- GV yêu cầu HS:  
+ Khi đọcvăn bản thông tin em cần chú ý đến những đặc điểm nào?
+ Nêu ý nghĩa được rút ra từ văn bản trên?
* Thực hiện nhiệm vụ:  HS suy nghĩ lựa chọn câu trả lời.
* Báo cáo thảo luận:  hs trả lời
* Kết luận nhận định
- Em đồng tình với suy nghĩ của tác giả thể hiện ở đoạn cuối văn bản. Quả thực trong xã hội hiện đại ngày nay, gánh nặng “cơm áo gạo tiền” đã làm con người ta bận rộn và tất bật, không có thời gian để ngắm nhìn và cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp. Chúng ta hãy tạm gác lại những âu lo, dành một chút thời gian để ngắm nhìn và yêu thiên nhiên hơn nữa, để cho tâm hồn mình được thanh lọc và tốt lành hơn.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập viết đoạn văn ngắn từ nội dung câu truyện
c. Sản phẩm học tập: Bài làm của HS
d. Tổ chức thực hiện:
* GV giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS:  Viết đoạn văn 5-7 câu giới thiệu thiên nhiên nơi em sống?
* Thực hiện nhiệm vụ: 
-  HS làm theo hướng dẫn của GV
-  GV hướng dẫn HS: cần viết đúng chủ đề, đúng đặc trưng thể loại.
* Báo cáo thảo luận:  
- HS trình bày bài viết trước lớp
- Hs nhận xét bổ sung
* Kết luận nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức

    Ngày dạy:                                 

                               Tiết 122:  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
NGHĨA CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ HÁN VIỆT THÔNG DỤNG VÀ NGHĨA CỦA NHỮNG TỪ CÓ YẾU TỐ HÁN VIỆT ĐÓ
                                  HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân để nhận biết những từ có yếu tố Hán Việt.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS và phần giới thiệu của GV
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
? Trong văn bản “ Lễ rửa làng của người Lô Lô” em hãy tìm một số từ Hán Việt và cho biết cấu tạo của những từ HV này?
? Thử giải nghĩa của 1 trong các từ HV đó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
Như vậy muốn giải nghĩa một từ Hán Việt ta làm như thế nào? Tiết thực hành tiếng Việt hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nghĩa của một số yếu tố HV thống dụng và nghĩa của những từ có yếu tố HV đó.
	* HS trả lời.
- hình nhân, tín ngưỡng, bản sắc, ưu tư, truyền thong
- Những từ này được cấu tạo bởi 2 yếu tố HV ghép lại với nhau.
- Nghĩa của từ tín ngưỡng: tín: tin tưởng; ngưỡng: ngưỡng mộ. Vậy tín ngưỡng nghĩa là tin…


Hoạt động  2:  Hình thành kiến thức mới
 NGHĨA CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ HÁN VIỆT THÔNG DỤNG VÀ NGHĨA CỦA NHỮNG TỪ CÓ YẾU TỐ HÁN VIỆT ĐÓ
a. Mục tiêu: HS nhận biết và biết thực hành giải quyết các bài tập Tiếng Việt về nghĩa của một số yếu tố HV thống dụng và nghĩa của những từ có yếu tố HV đó.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm  để hoàn thành Phiếu học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời và bài tập đã hoàn thiện của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	[bookmark: _Hlk107988896]Nhiệm vụ 1.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi, HS thảo luận theo nhóm bàn thành  phiếu học tập 
Phiếu số 1:
? Em hiểu như thế nào về nghĩa của các yếu tố Hán Việt tạo nên từ tín ngưỡng được dùng trong văn bản Lễ rửa làng của người Lô Lô? Theo em, khi chưa có từ điển trong tay ta có thể suy đoán nghĩa của các yếu tố đó và nghĩa của từ chứa đựng chúng theo cách nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện nhiệm vụ làm nhóm bàn trong vòng 5 phút.
Dự kiến sản phẩm:
Theo em hiểu tín có nghĩa là uy tín, chữ tín, lòng tin…; ngưỡng là tôn kính, kính ngưỡng… Hai yếu tố này hợp thành tín ngưỡng mang nghĩa chỉ niềm tin của con người được thể hiện thông qua những nghi lễ gắn liền với phong tục, tập quán để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân, cộng đồng.
- Theo em, khi chưa có từ điển trong tay ta có thể suy đoán nghĩa của các yếu tố đó và nghĩa của từ chứa đựng chúng theo cách:
+ Tách từ đó ra thành các yếu tố riêng biệt để xem xét. Ví dụ: tín ngưỡng tách thành tín và ngưỡng.
+ Tiếp đó, dựa vào từ đã biết có một trong các yếu tố của từ được tách trên vào các nhóm khác nhau. Ví dụ tín có: tín tâm, uy tín, tín nghĩa, chữ tín; ngưỡng có: kính ngưỡng, ngưỡng mộ…
+ Dựa vào nghĩa chung của một vài từ đã biết trong mỗi nhóm để suy ra nghĩa của từng yếu tố, từ đó bước đầu xác định nghĩa của từ có yếu tố Hán Việt muốn tìm hiểu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
GV chuẩn kiến thức. 
Nhiệm vụ 2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi, HS thảo luận theo nhóm hoàn thành  phiếu học tập 
Phiếu số 2:
Bản sắc, ưu tư, truyền thông là các từ có yếu tố Hán Việt. Lập bảng theo mẫu được gợi ý sau đây để xác định nghĩa của chúng:

	I.Nhận thức kiến thức tiếng Việt: Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt, nghĩa của những từ có yếu tố hán Việt đó.

1. Xét ví dụ
2. Nhận xét

+ Tách từ đó ra thành các yếu tố riêng biệt để xem xét.

+Tiếp đó, dựa vào từ đã biết có một trong các yếu tố của từ được tách trên vào các nhóm khác nhau. Ví dụ tín có: tín tâm, uy tín, tínnghĩa, chữ tín; ngưỡng có: kính ngưỡng, ngưỡng mộ…


 Phiếu số 2:
Bản sắc, ưu tư, truyền thông là các từ có yếu tố Hán Việt. Lập bảng theo mẫu được gợi ý sau đây để xác định nghĩa của chúng:
	Từ cần xác định nghĩa
	Những từ khác có yếu tố Hán Việt tương tự
	Nghĩa của từng yếu tố
	Nghĩa chung của từ

	Bản sắc
	Bản
	bản chất, bản lĩnh, bản quán, nguyên bản,...
	Bản:...
	Bản sắc:...

	
	Sắc
	sắc thái, sắc độ, sắc tố,...
	Sắc:...
	

	Ưu tư
	Ưu
	...
	...
	...

	
	Tư
	...
	...
	

	...
	 
	...
	...
	...

	
	 
	...
	...
	



	
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện nhiệm vụ làm nhóm  trong vòng 10 phút.
Dự kiến sản phẩm:
	


	Từ cần xác định nghĩa
	Những từ khác có yếu tố Hán Việt tương tự
	Nghĩa của từng yếu tố
	Nghĩa chung của từ

	Bản sắc
	Bản
	bản chất, bản lĩnh, bản quán, nguyên bản,...
	Bản:...
	Bản sắc: tính chất riêng tạo thành đặc điểm chính.

	
	Sắc
	sắc thái, sắc độ, sắc tố,...
	Sắc:...
	

	Ưu tư
	Ưu
	ưu điểm, ưu tú, hạng ưu, ưu ái,...
	ưu: tốt,, giỏi, cái ở phía trên
	ưu tư: lo nghĩ.

	
	Tư
	tư duy, tâm tư, tương tư, vô tư, tư tưởng,..
	tư: suy nghĩ, ý niệm, nhớ nhung, hoài niệm
	

	Truyền thông
	Truyền
	truyền đạt, truyền hình, truyền khẩu, truyền kỳ, truyền miệng, truyền thuyết,...
	truyền: lan rộng, đưa từ chỗ này đến chỗ khác
	truyền thông: hoạt động trao đổi thông điệp trong một nhóm người hoặc một cộng đồng để tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau hoặc hiệu biết về một sự kiện, sự việc, con người.


	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
GV chuẩn kiến thức. 
	


Hoạt động 3: Luyện tập
a)Mục tiêu:  HS
- Biết làm các bài tập vận dụng kiến thức về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt, nghĩa của những từ có yếu tố hán Việt đó.
- Hợp tác và trình bày cá nhân về một sản phẩm.
b)Nội dung: GV hỏi, HS trả lời, hoàn thành bài tập.
c) Sản phẩm:  Câu trả lời của HS 
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc bài tập  và làm vào phiếu học tập.
Yêu cầu các em tìm hiểu nghĩa của những yếu tố đã tạo nên các từ Hán Việt được ghi cước chú như: đồng nhất, hải lưu, định kì, linh nghiệm, kí giả, thiết thân.
- GV hướng dẫn HS: .
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Dự kiến sản phẩm:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
Hoạt động 4: vận dụng
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS
Bài tập 1: Viết đoạn văn 5-7 câu trình bày suy nghĩ của em về vấn đề: Hoà điệu với tự nhiên. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một từ hán Việt. (Gạch chân từ Hán Việt đó)
Gợi ý: 
- Trình bày câu chủ đề 
- Hoà điệu với tự nhiên
- Có sử dụng từ Hán Việt, gạch chân.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS viết đoạn theo gợi ý
Dự kiến sản phẩm: 
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS bằng điểm số.

                     ………………………………………

Ngày dạy:
C.VIẾT
TIẾT 123,124,125: VIẾT BÀI VĂN THUYẾT MINH VỀ QUY TẮC HOẶC
LUẬT LỆ TRONG TRÒ CHƠI HAY HOẠT ĐỘNG

HĐ 1: Xác định vấn đề
	GIỚI THIỆU KIỂU BÀI 

	 a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b) Nội dung:
- GV phân tích cụm từ “quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động” rồi hỏi:
- Vì sao cần tập viết kiểu bài nảy? Hãy nêu hình dung của em về tính ứng dụng của kiểu bài.
- Kiểu bài cho phép em thể hiện được hiểu biết vả sự quan tâm về trò chơi hay hoạt động như thế nào?
- Việc rèn luyện viết theo kiểu bài này có mối quan hệ như thê nào đối với vấn đề phục dựng những trò chơi hay hoạt động rất giàu ỷ nghĩa nhưng hiện nay đang dần mai một?
HS trả lời.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
? Giới thiệu trò chơi  mà em ấn tượng nhất.


HĐ 2: Hình thành kiến thức mới: 
TÌM HIỂU CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI VĂN THUYẾT MINH VỀ QUY TẮC HOẶC  LUẬT LỆ TRONG TRÒ CHƠI HAY HOẠT ĐỘNG
a) Mục tiêu: 
- HS biết được các yêu cầu đối với kiểu bài thuyết minh. 
- Biết cách thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động
b) Nội dung:
- GV chia nhóm lớp.
- Cho HS làm việc nhóm trên phiếu học tập.
c) Sản phẩm: Phiếu học tập sau khi HS đã hoàn thành.
d) Tổ chức thực hiện:
       * Tìm hiểu văn bản “Lễ rửa làng của người Lô Lô”
	HĐ của thầy và trò
	Nội dung

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Chia nhóm lớp & giao nhiệm vụ:
Văn bản “Lễ rửa làng của người Lô Lô
? Xác định kiểu bài, yêu cầu của văn bản?
? Để thuyết minh về 1 sự kiện văn hóa chúng ta cần chú ý tới những nội dung chính nào ?
? Sẽ phải sử dụng ngôi  thứ mấy? Vì sao?
? Hình thức bài viết cần trình bày ntn ?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Quan sát văn bản “Lễ rửa làng của người Lô Lô ”.
- Suy nghĩ cá nhân 
B3: Báo cáo kết quả
- GV chỉ định 1 – 2 HS trả lời câu hỏi 
- HS trả lời.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét câu trả lời của HS
- Kết nối với mục “Tìm hiểu các yêu cầu đối với bài văn thuyết minh về quy tắc hay luật lệ của trò chơi hay hoạt động”.
	
Vb:VB tường thuật lại lễ rửa làng của người Lô Lô, một sinh hoạt văn hoá dân gian. Đó chính là VB thuyết minh thuật lại lễ rửa làng.
* Thuyết minh về một sự kiện văn hóa (Thời gian, địa điểm, ai tham gia, các bước chơi, quy tắc và luật lệ, ý nghĩa, cảm nhận của bản thân, ý nghĩa lễ rửa làng…)
- Người TM: sử dụng ngôi  thứ 3.
*Hình thức: bài văn đầy đủ 3 phần: MB, TB, KB.




* ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÀI VIẾT THAM KHẢO
	HĐ của thầy và trò
	Nội dung

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV hỏi: Bài viết kể về điều gì?
GV chia nhóm lớp và giao nhiệm vụ cho nhóm
1. Xác định ngôi kể trong bài văn? Vì sao em biết VB này sử dụng ngôi kể thứ ba?
2. Phẩn nào, đoạn nào của bài viết giới thiệu vể:  - Trò chơi  gì và địa điểm? 
- Trò chơi hay hoạt động đó dành cho lứa tuổi nào?
- Quy tắc của trò chơi hay hoạt động đó là gì?
- Cách chơi?
- Luật chơi?
- Hiện nay người ta có còn chơi trò chơi đó hay duy trì hoạt động đó nữa không?
-Trò chơi hay hoạt động đó có tác dụng như thê' nào đối với con người?
-Ý nghĩa của trò chơi hay hoạt động đó là gì?
? Những từ ngữ nào cho thấy sự kiện được thuật lại theo trật tự thời gian và trình tự nguyên nhân - kết quả một cách hợp lí? 
5. Phần nào thể hiện nhận xét, đánh giá của người viết trước sự kiện được tường thuật? Vì sao em biết điều đó 
GV yêu cầu: HS thuyết minh lại theo các hoạt động chính được xác định.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Đọc SGK và trả lời câu hỏi
- Làm việc nhóm  để hoàn thiện nhiệm vụ mà GV giao.
GV:
- Hướng dẫn HS trả lời
- Quan sát, theo dõi HS thảo luận
B3: Báo cáo sản phảm:
- Trả lời câu hỏi của GV
- Đại diện nhóm báo cáo sp của nhóm, những HS còn lại quan sát sp của nhóm bạn, theo dõi nhóm bạn trình bày và nhận xét, bổ sung (nếu cần).
GV: Hướng dẫn HS cách trình bày sp nhóm
B4: Kết luận, nhận định
GV: 
- Nhận xét
+ Câu trả lời của HS
+ Thái độ làm việc của HS khi làm việc nhóm
+ Sản phẩm của các nhóm.
	Bài mẫu:
* Kể về trò: chơi chuyền.
* Ngôi kể: ngôi thứ ba, người kể dấu mình.
* Các phần:
Đoạn 1- Giới thiệu trò chơi và địa điểm.
- Đối tượng tham gia là bạn nữ nhỏ tuổi
Các đoạn tiếp theo
- Miêu tả quy tắc chơi: 
+ Số người tham gia trò chơi: 2  + 6 người chơi theo cặp, hoặc chơi luân phiên theo nhóm, hoặc chia đội.
+ Đồ vật dùng cho trò chơi: 10 que chuyền nhỏ, 1 quả tròn nặng
- Cách chơi:
Người chơi tay cầm quả tung lên không trung, đồng thời nhặt que truyền đã được rải sẵn dưới đất, kịp để bắt quả khi rơi xuống.
Chơi từ bàn 1 đến 10, người chơi vừa tung quả, nhặt que chuyền, vừa đọc đồng dao
- Luật chơi: 
+ Khi đến lượt chuyền, ai không bắt được quả hay bắt que chuyền đúng sẽ mất lượt, đối phương sẽ được chơi.
Đoạn cuối
- HS bây giờ  ít chơi
- Tác dụng của trò chơi: 
+ Luyện sự khéo léo, nhanh tay, nhanh mắt, khả năng tính toán
+ Gắn kết, hòa đồng, củng cố tinh thần đồng đội
+ Mang đến sự vui vẻ
- Ý nghĩa của trò chơi:
+ Chơi chuyền thể hiện nét đẹp dân gian văn hóa người Việt.


*GV mở rộng, chốt một số nội dung: 
Văn bản thuyết minh sẽ cung cấp cho những người đọc, người nghe những kiến thức cụ thể về đặc điểm, tính chất, tác dụng, thành phần… của những hiện tượng kỳ lạ và sự vật trong tự nhiên cũng như trong xã hội bằng phương pháp giải thích, giới thiệu hay trình bày
- Bố cục: 3 phần là mở bài, thân bài và kết bài. Văn bản thuyết minh sẽ cung cấp cho những người đọc, người nghe những kiến thức cụ thể về đặc điểm, tính chất, tác dụng, thành phần… của những hiện tượng kỳ lạ và sự vật trong tự nhiên cũng như trong xã hội bằng phương pháp giải thích, giới thiệu hay trình bày
· Mở bài: Giới thiệu sơ qua về đối tượng người dùng được thuyết minh, gợi mở cho quý khách
· Thân bài: Trình bày rõ ràng và cụ thể về tính chất chất, đặc biệt quan trọng, sự kiện và bản chất của sự việc việc, hiện tượng kỳ lạ hướng tới. Giải thích được nguyên nhân, nguồn gốc, kết cấu, chức năng, kết cấu để cung cấp thông tin rõ ràng và cụ thể cho những người đọc.
· Kết bài: Xếp loại về đối tượng người dùng, tổng kết lại nội dung của toàn bài.
* Đặc điểm của văn thuyết minh:
- Tính khách quan, chính xác, mang lại lợi ích cho con người phục vụ công việc và cuộc sống tốt nhất
- Trình bày văn bản rõ ràng, mạch lạc, đủ nội dung đúng ý, kết cấu phân chia rõ
- Người viết am hiểu về nội dung mình đang viết tới để trình bày đúng, đủ ý, truyền đạt cho những người đọc hiểu và sử dụng có ích.
- Để văn thuyết minh trở nên hấp dẫn, góp phần làm nổi bật đặc điểm, tính chất, nhấn mạnh vấn đề ý chính trong nội dung bài viết và gây hứng thú cho những người đọc nên sử dụng một số biện pháp nổi bật như kể chuyện, tự thuật, đối thoại, diễn ra, tự luận, ẩn thụ,…
HĐ3: Luyện tập
a) Mục tiêu: 
- HS kể tên được các trò chơi hay hoạt động đã từng tham gia, từng được chứng kiến hoặc được đọc, xem, nghe qua sách báo, truyền hình, truyền thanh.
- HS biết cách tìm kiếm, khai thác thông tin qua nhiều kênh 
b) Nội dung:
- GV hỏi, HS trả lời.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện
GV: 
? Em kể lại một trò chơi em đã từng được tham gia, chứng kiến hoặc được biết đến qua sách báo, truyền hình, truyền thanh ? 
- Dự kiến KK HS gặp: không biết kể về trải nghiệm của bản thân.
- GV tháo gỡ bằng cách đặt thêm câu hỏi phụ: Em biết những trò chơi nào ? Trò chơi hay hoạt động đó thường diễn ra ở đâu? Trò chơi hay hoạt động đó dành cho lứa tuổi nào?Hiện nay người ta có còn chơi trò chơi đó hay duy trì hoạt động đó nữa không?Trò chơi hay hoạt động đó diễn ra theo các bước như thế nào?Quy tắc của trò chơi hay hoạt động đó là gì?Trò chơi hay hoạt động đó có tác dụng như thê' nào đối với con người?Ý nghĩa của trò chơi hay hoạt động đó là gì?
HĐ 4: Vận dụng
a) Mục tiêu:
· Kể ra được trò chơi của các vùng miền, của địa phương nơi mình sinh sống.
b) Nội dung: HS kể được một số trò chơi cùng quy tắc và luật lệ chơi.
c) Sản phẩm:  Sản phẩm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
 - HS tìm đọc các văn bản/xem các videovề các sinh hoạt văn hóa của quê hương đất nước.
- Vẽ bức tranh về một trò chơi dân gian của quê hương em
………………………………………..
Ngày dạy:
                                                              NÓI VÀ NGHE
TIẾT 126: GIẢI THÍCH QUY TẮC HOẶC LUẬT LỆ TRONG TRÒ CHƠI 
HAY HOẠT ĐỘNG
I. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV.
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu đánh giá theo tiêu chí HĐ nói.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HĐ 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: HS kết nối kiến thức của cuộc sống vào bài học
b) Nội dung:
GV:
- Gọi HS chia sẻ trò chơi hay hoạt động mà em yêu thích.
- Gợi mở để HS chia sẻ.
HS chia sẻ suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: 
- Chia sẻ của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV:  
· Em thích nhất trò chơi hay hoạt động nào?
· Em có bao giờ giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động cho người khác nghe chưa?
· Người em giải thích là ai?
· Em thấy người nghe có hiểu, có thích thú không?
· Em rút ra được kinh nghiệm gì sau khi giải thích?....
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát, lắng nghe và bày tỏ suy nghĩ cá nhân.
GV quan sát, lắng nghe.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện một HS trả lời, các em khác nhận xét và bổ sung.
HS đại diện trả lời, các em khác theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần). 
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS và kết nối vào bài học.
       HĐ 2: Hình thành kiến thức mới
	TRƯỚC KHI NÓI (15’)

	 Mục tiêu: Làm rõ quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động với những người tham gia hoặc những người quan tâm.
Nội dung:
GV sử dụng KT đặt câu hỏi để HS xác định mục đích nói và đối tượng nghe trong bài nói của mình.
HS trả lời câu hỏi, chuẩn bị nội dung nói và luyện nói từ ở nhà.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
-GV: yêu cầu HS quan sát vào hộp chỉ dẫn SGK trang 95
- GV gọi HS xác định mục đích nói và người nghe.
? Nêu mục đích của bài nói? 
? Những người nghe là ai?




- GV hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung nói:
+ Đánh dấu đoạn giải thích quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động trong bài viết.
+ Tóm lược những ý chính của đoạn văn đó.
+ Chuẩn bị tranh ảnh, hình vẽ dạng sơ đồ, dụng cụ (nếu có) liên quan đến trò chơi hay hoạt động.
Chú ý: Em có thể chuẩn bị thuyết trình bằng hình thức trình chiếu để người nghe hiểu rõ hơn về trò chơi hay hoạt động.
+ Trao đổi về nội dung đã chuẩn bị ở nhà, góp ý, chỉnh sửa cho nhau (nếu cần). 
+ Luyện nói trong nhóm để các bạn trong nhóm nhận xét dựa trên phiếu tiêu chí nói.

-GV tổ chức cho HS tập luyện ở lớp:
+ Tập nói thành tiếng một mình; vừa nói vừa giới thiệu tranh ảnh, hình vẽ, dụng cụ (nếu có)
+ Nếu em chuẩn bị thuyết trình thì nói theo bản trình chiếu đã chuẩn bị
-GV quan sát, hỗ trợ, chỉnh sửa cho các nhóm
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời, hỗ trợ (nếu cần).
HS suy nghĩ và viết câu trả lời ra giấy. 
B3: Thảo luận, báo cáo
GV yêu cầu HS trả lời
HS trả lời, các em còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung…
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS và chốt: Khi nói phải bám sát mục đích (nội dung) nói và đối tượng nghe để bài nói không đi chệch hướng; chú ý về ngôn ngữ, khả năng truyền cảm thể hiện ở các yếu tố kèm lời và phi lời.
- Chuyển dẫn sang đề mục sau.
	1. Xác định mục đích nói và người nghe
- Mục đích: Làm rõ quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động với những người tham gia hoặc những người quan tâm.
- Người nghe: thầy (cô), bạn bè, người thân và những ai tham gia hoặc quan tâm đến trò chơi hay hoạt động.
2. Chuẩn bị nội dung nói và luyện tập 
a) Chuẩn bị nội dung (SGK)












b) Luyện tập nói
- HS nói một mình hoặc nói theo cặp.
- HS nói tập nói trước nhóm/tổ.



	TRÌNH BÀY NÓI 

	 Mục tiêu: Giải thích được quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi hay hoạt động mà em yêu thích dưới hình thức nói
 Nội dung: 
GV yêu cầu HS nói trước lớp
HS:
- Nói theo dàn ý có sẵn ở tiết HĐ viết.
- Các em khác theo dõi, ghi nhận xét ra giấy và cho điểm đối với bài của bạn trên zalo bằng cách kích tim (hoặc biểu quyết bằng tay) sau mỗi lượt nói.
Sản phẩm
Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của Gv và HS
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Trình chiếu phiếu đánh giá nói theo các tiêu chí.
- Yêu cầu HS nói theo dàn ý của HĐ viết.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS nói theo phiếu tiêu chí.
HS xem lại dàn ý của HĐ viết.
B3: Thảo luận, báo cáo
GV: 
- Yêu cầu HS nói, kịp thời hỗ trợ các em (nếu cần).
- Quay video một vài em và đưa lên Padlet (ở các tiết nói sau, GV quay video lần lượt các thành viên khác).
HS: Đại diện nói, các em còn lại theo dõi và ghi nhận xét ra giấy.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét chung về ý thức tham gia HĐ nói của HS và chuyển dẫn sang mục nhận xét HĐ nói.
	- HS nói trước lớp

- Yêu cầu nói:
+ Nói đúng mục đích (giải thích được quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi hay hoạt động mà em yêu thích).
+ Nội dung nói có mở đầu, có kết thúc hợp lí.
+ Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
+ Điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt… phù hợp.



	SAU KHI NÓI (20’)

	a) Mục tiêu: Góp ý, đánh giá bài nói, rút kinh nghiệm khi trình bày bài nói.
b) Nội dung:
GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn dựa trên các tiêu chí nói.
HS trình bày bản nhận xét của mình ở tiết trước
PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ
Nhóm:……….
Tiêu chí
Nội dung đánh giá
Mức độ đạt được


Chưa đạt
Đạt
Tốt


Nội dung bài nói
Chọn được trò chơi hay hoạt động có quy tắc hoặc luật lệ thú vị để trình bày




Nêu sáng rõ những quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động và sự cần thiết của việc tuân thủ chúng



Cách thể hiện
Nói có ngữ điệu phù hợp, biết nhấn giọng những chỗ cần thiết, biết nêu một số câu hỏi gợi mở nhằm kích thích sự tò mò trước những ý quan trọng




Dùng từ ngữ chính xác, gây ấn tượng, biết sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ


  
Sự tương tác
Nắm bắt chính xác sự chú ý của người nghe để thực hiện những điều chỉnh cần thiết về nội dung nói và cách nói; giải đáp rõ ràng, nhã nhặn các thắc mắc của người nghe.




TỔNG ĐIỂM: ………………../10 điểm







































	Hoạt động của Gv và HS
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
1. Trình chiếu phiếu đánh giá HĐ nói theo các tiêu chí.
2. Yêu cầu HS đánh giá các bạn nói theo tiêu chí.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu tiêu chí.
HS quan sát HĐ nói của bạn và ghi nhận xét ra giấy.
B3: Thảo luận, báo cáo
GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá.
HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu đánh giá các tiêu chí nói.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét HĐ nói của HS, nhận xét nhận xét của HS và kết nối sang hoạt động sau.
	
- Nhận xét chéo của HS với nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
- Nhận xét của HS


HĐ 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao
c) Sản phẩm: Bài nói của HS sau khi đã được rút kinh nghiệm từ nhận xét sau khi nói.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS
Đóng vai người chủ trì một trò chơi trong lễ hội để giới thiệu về trò chơi đó cho những ai tham gia
B2: Thực hiện nhiệm vụ
B3: Báo cáo, thảo luận
GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HĐ 4: Củng cố, mở rộng
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Sản của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ
Sưu tầm thêm trò chơi hay hoạt động để giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
***************************
Ngày dạy:

                                                   TIẾT 127: ĐỌC MỞ RỘNG

I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
- HS chia sẻ với các bạn và thầy cô kết quả tự đọc các VB có đặc điểm thể loại  và nội dung gần gũi với các VB nghị luận và văn bản thông tin đã học trong các bài Trải nghiệm để trưởng thành Hoà điệu với tự nhiên .Qua việc chia sẻ kết quả đọc mở rộng, HS thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, và kỹ năng được học để tự đọc những VB mới có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với các VB đã học;
- Khi đọc cần chú ý các đặc điểm cơ bản của văn bản nghị luận và văn bản thông tin. 
- Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết vấn đề, tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, tương tác, hợp tác, v.v…
2.  Về phẩm chất
- Những phẩm chất được gợi ra từ nội dung của VB đọc;
- Ý thức tự giác, tích cực của HS.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Các phương tiện kỹ thuật;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 7 tập một, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: HS chia sẻ kinh nghiệm của bản thân.
c. Sản phẩm: Những suy nghĩ, chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV gợi dẫn và đặt câu hỏi:
+ Trong các bài học vừa qua, chúng ta đã được thầy/cô hướng dẫn đọc 1 VB cụ thể. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ tự chọn ra các VB đã được yêu cầu để tiến hành đọc mở rộng.
+ Các em đã lựa chọn ra những VB nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời câu hỏi;
- GV nhận xét, đánh giá.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: Thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, và kỹ năng được học để tự đọc những VB mới có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với các VB đã học.
b. Nội dung: HS sử dụng các VB có cùng đặc điểm thể loại và cùng chủ đề với các VB đã học trong những bài 8 và 9, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức thông qua sự hướng dẫn của GV, câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
+ Học sinh nhắc lại khái niệm và đặc điểm văn bản nghị luận và văn bản thông tin
+ GV yêu cầu HS: lựa chọn VB tự đọc và trao đổi với các thành viên trong nhóm.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và trả lời
- GV quan sát, lắng nghe
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày ý kiến
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, dẫn dắt vào bài
	1. Trao đổi kết quả tự học
1. Thể loại chính: Văn bản nghị luận và văn bản thồn tin
- Nội dung trao đổi, thảo luận có thể xoay quanh những câu hỏi như: 
+ VB có điểm gì giống về mặt thể loại với các VB được học trong bài 8,9 (Các yếu tố cơ bản của VB có phải là cốt truyện, nhân vật...không hay là yếu tố nào khác?)
 + VB có gì thú vị? 
+ Đó là VB hư cấu hay phi hư cấu?
+ Nó có gì khác so với các VB thể loại khác?

a. Văn bản nghị luận: 
- Khái niệm: Là loại văn bản chủ yếu dùng để thuyết phục người đọc (người nghe) về một vấn đề.
- Các yếu tố cơ bản trong văn nghị luận: Để văn bản thực sự có sức thuyết phuc, người viết (người nói) cần sử dụng lí lẽ và bằng chứng. 
+ Lí lẽ là những lời diễn giải có lí mà người viết (người nói) đưa ra để khẳng định ý kiến của mình. 
+ Bằng chứng là những ví dụ được lấy từ thực tế đời sống hoặc từ các nguồn khác để chứng minh cho lí lẽ.
b. Văn bản thông tin
- Các yếu tố: Một văn bản thông tin thường có các yếu tố như: nhan đề (một số văn bản có sa-pô dưới nhan đề), đề mục (tên gọi của các phần), đoạn văn, tranh ảnh,...
- Cách triển khai: Mỗi văn bản thông tin thường có một cách triển khai riêng. Bên cạnh cách triển khai theo trật tự thời gian, văn bản thông tin có thể được triển khai theo quan hệ nhân quả, nguyên nhân được nêu trước, tiếp sau đó là kết quả, tất cả tạo thành một chuỗi liên tục.




Hoạt động 2.2: Trình bày kết quả tự đọc
a. Mục tiêu: Nắm được đặc điểm của truyện ngụ ngôn, tục ngữ, truyện khoa học viễn tưởng.
b. Nội dung: Hs chia sẻ trước lớp những ý kiến và thông tin đã trao đổi trong nhóm.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
 + GV gọi một số HS chia sẻ trước lớp những ý kiến và thông tin thú vị đã trao đổi trong nhóm.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
- Gv lắng nghe, quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV tổ chức hoạt động
- Hs báo báo kết quả, Hs khác lắng nghe, quan sát, nhận xét
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV: Dựa vào các văn bản em đã sưu tầm,em cùng các bạn trao về:
- Nội dung chính của mỗi văn bản. 
- Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng được nêu ra trong văn bản nghị luận. 
- Cách triển khai nội dung trong văn bản thông tin.
GV gợi ý: Các em có thể tìm đọc những văn bản như: Câu chuyện về con đường- Đoàn Công Lê Huy; “Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000” …
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
HS dựa vào nhật kí đọc sách đã ghi những ý tưởng và thông tin quan trọng từ các văn bản đã đọc và trao đổi thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả 
- HS báo cáo kết quả hoạt động;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức → Ghi lên bảng.
	2. Trình bày kết quả


















Hoạt động 2.3: Nhận xét hoạt động đọc
a. Mục tiêu: HS rút kinh nghiệm, trao đổi cho nhau những hiểu biết.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Hs nhận xét bài của các thành viên
- Gv nhận xét và khen ngợi những học sinh đã thể hiện tốt kết quả tự đọc sách
- HS lắng nghe.
Bước 2: HS trao thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
- Gv lắng nghe, quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV tổ chức hoạt động
- Hs báo báo kết quả, Hs khác lắng nghe, quan sát, nhận xét
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	3. Nhận xét, rút kinh nghiệm















 
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập giáo viên giao.
b. Nội dung: Đọc, hiểu hình ảnh nổi bật trong tác phẩm.
c. Sản phẩm: Câu trả lời nhanh và đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập: 
1.Tìm đọc những văn bản nghị luận và văn bản thông tin khác.  Ghi vào nhật kí đọc sách những nội dung đáng chú ý của các văn bản mà em đã đọc.
2. Trao đổi với các bạn về:
 - Nội dung chính và chủ đề của mỗi văn bản.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS làm việc cá nhân
* Báo cáo, thảo luận: thuyết trình cá nhân
* Kết luận nhận định:
- GV khen ngợi những HS có câu trả lời chính xác
VD: đọc VB: Thông tin về ngày trái đất năm 2000

	 
	Thông tin về ngày Trái Đất
năm 2000
 
	Câu chuyện về con đường

	Nội dung chính
	Tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông và những biện pháp khắc phục với lời kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất.
	Khắc họa hình ảnh con đường của nhân vật “em” khi còn nhỏ cho tới khi trưởng thành

	Lí lẽ, bằng chứng
	- Lí lẽ: Tác hại của bao bì ni lông
- Bằng chứng:
 + Cả nước mỗi ngày vứt vào môi trường 25 triệu bao ni lông, trên 9 tỉ bao ni lông mỗi năm
+ Con người lạm dụng bao bì ni lông và vứt vứt rác bừa bãi nơi công cộng
	- Lí lẽ: “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”
- Bằng chứng: nói về chàng thanh niên Lỗ Tấn du học ở Nhật, ông bỏ học ngành Y sau 2 năm theo đuổi để chuyển sang viết văn với quyết tâm là dùng ngòi bút của mình để chữa bệnh tật trong tính cách dân tộc


- Cách triển khai nội dung của văn bản thông tin: Logic, gắn gọn, rõ ràng.

                                                                                  Ngày kí duyệt:


                                                                      Tổ trưởng Nguyễn Thị Huệ
                                 …………………………………………………….
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Bài 10:  TRANG SÁCH VÀ CUỘC SỐNG
         Học đi đôi với hành
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức:
- Đặc điểm của VB nghị luận phân tích một tác phẩm văn học; bài văn phân tích một nhân vật trong một tác phẩm văn học
- Mối quan hệ giữa đặc điểm và nội dung chính của VB với mục đích của nó.
2. Về năng lực
- Nhận biết được đặc điểm của VB nghị luận phân tích một tác phẩm văn học, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm và nội dung chính của VB với mục đích của nó.
- Phát triển kĩ năng tự đọc sách: đọc mở rộng VB văn học,VB nghị luận,VB thông tin theo các chủ đề đã học.
- Phát triển kĩ năng viết: viết về một nhân vật yêu thích.
- Phát triển kĩ năng nói và nghe: trình bày, trao đổi về sách, nhân vật yêu thích và các đề tài có liên quan.
3. Về phẩm chất
- Yêu thích đọc sách và biết vận dụng những điều đã đọc vào thực tế.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Chuẩn bị của gv
- SGK, SGV 
- Máy tính, máy chiếu
- Phiếu học tập
- Phiếu đánh giá theo tiêu chí
2. Chuẩn bị của học sinh
- Các cuốn sách  liên quan đến chủ đề: Bầu trời tuổi thơ, Khúc nhạc tâm hồn, Cội nguồn yêu thương, Giai điệu đất nước , Màu sắc trăm miền, Bài học cuộc sống, Thế giới viễn tưởng, Trải nghiệm để trưởng thành, Hòa điệu với tự nhiên.
- Các phương tiện khác: màu vẽ, giấy vẽ, tư liệu hình ảnh minh hoạ (tranh ảnh và phim ngắn),...
- Sổ nhật kí đọc sách
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A.  HĐ MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu:
- Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 
- Giúp học sinh tự khám phá thế giới và cảm nhận niềm vui của việc đọc sách.
b) Nội dung: 
- HS theo dõi câu hỏi của GV, suy nghĩ và trình bày suy nghĩ, ý tưởng của mình.
c)  Sản phẩm: 
- Câu trả lời của hs
d) Tổ chức thực hiện: 
 - Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
 GV giao nhiệm vụ:
+ Trong các chủ đề đã học, em thích chủ đề nào nhất? Vì sao
+ Nếu chọn đọc một cuốn sách, em sẽ chọn cuốn sách về chủ đề gì? 	
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Hs suy nghĩ, trả lời
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
 GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung. 
- Bước 4: Kết quả, nhận định: 
GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt, định hướng sp của hđ đọc, viết, nói và nghe: trong chủ đề này, các em sẽ chọn 1 cuốn sách để tìm hiểu những thông tin về cuốn sách đó, tưởng tượng 1 cuộc phỏng vẩn với 1 nhân vật em yêu thích, cuộc phỏng vấn với tác giả của cuốn sách để hiểu hơn về nv và tp. 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

Ngày dạy:

Tiết 128 : GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN

1. Mục tiêu: Nhận biết vấn đề được đề cập đến toàn bộ bài 10
2. Nội dung: Tìm hiểu về nội dung phần giới thiệu bài 10 và tri thức ngữ văn đề hiểu về đặc điểm cơ bản về bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học, các mối quan hệ giữa con người có thực ngoài đời và các nhân vật văn học, phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản đa phương thức
3. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS qua phiếu học tập và phần trình bày của HS, HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
4. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	ND ( Dự kiến sp)

	NV 1: Giới thiệu bài học
B1:Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
GV: yêu cầu học sinh đọc giới thiệu bài 10. 
- GV cho HS đọc phần này trong SHS và nêu câu hỏi:
+ Loại văn bản nào em sẽ được học ở bài học này
+ Loại văn bản đó có tác dụng gì đối với chúng ta
+ Những điều em đã đọc từ những cuốn sách sẽ có ý nghìa gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS thảo luận với nhau về cách hiểu về những gì được gợi lên từ phần Giới thiệu bài học.
B3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
2-3 HS báo cáo nội dung đọc hiểu
B4: Đánh giá kết quả nhiệm vụ học tập:
GV: tổ chức HS đánh giá và nhận xét chốt vấn đề
GV mở rộng: giải thích về nd của bài:

	1. Giới thiệu bài học
- Loại văn bản: nghị luận về tác phẩm văn học
- Tác dụng: giải quyết những suy nghĩ, bàn luận những vấn đề của cuộc sống gợi ra từ trang sách
- Ý nghĩa của những điều đọc từ trang sách: trở thành một phần của cuộc sống, là hành trang tri thức để chúng ta bước vào thế giới rộng lớn.





	Hoạt động của GV và HS
	Nd (Dự kiến sp)

	NV2: Khám phá tri thức ngữ văn
B1:Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
GV: yêu cầu học sinh đọc phần tri thức ngữ văn bài 10. 
GV: Tổ chức HS theo 4 nhóm, viết phần trả lời các câu hỏi sau ra phiếu ht 
- GV khơi sâu vấn đề bằng các câu hỏi và yêu cầu:
+ Văn bản nghị luận về một tác phẩm văn hoc là gì?
+ Đặc điểm của lí lẽ và bằng chứng trong văn bản?
+ Con người ngoài đời thực có mối liên hệ như thế nào với nhân vật trong tác phẩm văn học?
+ Loại vb nào sd nhiều phương tiện phi ngôn ngữ, vc sd đó có td gì?

B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS đọc phần tri thức ngữ văn
- HS thảo luận theo nhóm
B3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
· Các nhóm báo cáo nội dung đã thảo luận
B4: Đánh giá kết quả nhiệm vụ học tập:
GV: tổ chức HS đánh giá và nhận xét các nhóm 
GV: chốt vấn đề
	2. Tri thức ngữ văn
- Văn bản nghị luận về một tác phẩm văn hoc
- lí lẽ và bằng chứng trong văn bản nl
- Con người ngoài đời thực có mối liên hệ như thế nào với nhân vật trong tác phẩm văn học
- phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản đa phương thức














Ngày dạy:
Tiết 129: ĐỌC
THÁCH THỨC ĐẦU TIÊN
CHINH PHỤC NHỮNG CUỐN SÁCH MỚI
1. Mục tiêu:
- Hs tìm đọc những cuốn sách mới để mở rộng các chủ đề đã học, pt kĩ năng đọc sách, giới thiệu sách, kĩ năng đọc cùng nhà phê bình để hiểu sâu hơn về giá trị nội dung và nghệ thuật của của cuốn sách vả hiểu hơn về kiểu bài nghị luận về một tác phẩm văn học
2. Nội dung: 
- HS tự đọc phần mục tiêu bh, chọn 1 số cuốn sách văn học, sách khoa học hoặc sách bàn luận về vấn đề của đời sống với chủ đề dự án lựa chọn trên cơ sở tương đồng với chủ đề các vb .
- Hs đọc vb “Vẻ đẹp giản dị và chân thật của quê nội (Võ Quảng)” để tìm hiểu:
+ Vấn đề bàn luận trong tp
+ Ý kiến của người viết
+ Lí lẽ và bằng chứng, cách trình bày bằng chứng
+ Mối quan hệ giữa mục đích viết và đặc điểm nd chính của vb nghị luận pt một tpvh
3.  Sản phẩm: câu trả lời của HS, các poster, fanpage, vieo giới thiệu về cuốn sách.
4. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của gv và hs
	Nd (dự kiến sp)

	NV1. Đọc và giới thiệu cuốn sách mới với chủ đề: 
Cuốn sách mới - chân trời mới
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
(Nhiệm vụ này cần được giao trước, thời gian trên lớp chỉ dành để các nhóm báo cáo).
 GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm lựa chọn mỗi nhóm 1 chủ đề . Tìm một cuốn sách thuộc chủ đề đó, cùng đọc, ghi chép vào sổ nhật kí và tự thiết kế một sản phẩm minh họa giới thiệu về cuốn sách đó. Yêu cầu nêu rõ:
+ Đề tài: Cuốn sách đề cập đến phạm vi nào của đời sống?
+ Bố cục và nội dung chính: Cuốn sách có mấy chương, phần? nội dung chính của từng chương, phần là gì?
+ Nhân vật, sự kiện, bối cảnh nổi bật nào được thể hiện trong cuốn sách?
+ Có những chi tiết nào quan trọng? Những đoạn văn, câu văn nào gợi lên ý nghĩa, vấn đề chính trong cuốn sách?
+ Chủ đề, ý nghĩa, bài học mà em có thể rút ra sau khi đọc cuốn sách là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS chia nhóm và thảo luận ở nhà.
Bước 3: Báo cáo và thảo luận: 
Các nhóm cử đại diện trình bày. Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau.
Tiêu chí đánh giá: 
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ

	
	Mức 1 (8 đến 10 điểm)
	Mức 2 (5 đến 7,5 điểm)
	Mức 3 ( 3 đến 4,5 điểm)
	Mức 4 (0 đến 2,5 đểm)

	Hình thức
	Đẹp, rõ ràng, khoa học
	Rõ ràng, khoa học nhưng chưa đẹp
	 Rõ ràng, nhưng chưa khoa học, chưa đẹp mắt
	Không rõ ràng, chưa đẹp

	Điểm ht
	.......
	.......
	......
	.......

	Nội dung
	Đầy đủ, chi tiết, phong phú
	Đủ nội dung nhưng chưa chi tiết
	Thiếu nội dung
	Nội dung không rõ ràng

	Điểm nd
	.......
	.......
	.......
	.......



Kết luận, nhận định: GV nhận xét 
	I. Cuốn sách mới - chân trời mới




Ngày dạy:
                                                                Tiết 130: ĐỌC (tiếp theo)
THÁCH THỨC ĐẦU TIÊN
CHINH PHỤC NHỮNG CUỐN SÁCH MỚI
	Hoạt động của gv và hs
	Nd (dự kiến sp)

	NV 2: Đọc cùng nhà phê bình
NV 2.1: Đọc bài văn
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
 GV chia lớp thành 4 nhóm, đọc vb “Vẻ đẹp giản dị và chân thật của quê nội (Võ Quảng)”, tl, th các yêu cầu sau:
+ Vấn đề người viết bàn luận trong tp là gì?
+ Người viết đã nêu ý kiến gì về đặc điểm nội dung và nghệ thuật của tp?
+ Tìm lí lẽ và bằng chứng người viết sd để làm sáng tỏ ý kiến về đặc điểm của tp “quê nội”
+ Mối quan hệ giữa mục đích viết và đặc điểm nd chính của vb nghị luận pt một tpvh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS chia nhóm và thảo luận.
Bước 3: Báo cáo và thảo luận: 
Các nhóm cử đại diện trình bày. Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau.
Kết luận, nhận định: GV nhận xét, chuẩn kt




















NV 2.2: Bài tập
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
 GV cho hs làm việc cá nhân theo yc:
+Tưởng tượng em là một nhà phê bình, hãy viết đoạn văn (khoảng 6 – 8 câu) nêu ý kiến của em về một tác phẩm văn học về đề tài tuổi thơ hoặc quê hương, đất nước mà em đã đọc.
(Nhiệm vụ này cần được giao trước, thời gian trên lớp chỉ dành để hs báo cáo).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS đọc tpvh và viết đv ở nhà...
- Dự kiến sp:
     Bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm là một bài thơ hay, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước thắm thiết. Có thể nói đặc điểm hồn thơ Nguyễn Khoa Điềm có sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức về đất nước, con người Việt Nam. Bài thơ thể hiện cách nhìn mới mẻ, độc đáo về đất nước trên nhiều góc độ khác nhau: văn hóa, lịch sử, địa lí...Từ đó, làm nổi bật tư tưởng “Đất nước của nhân dân”. Tư tưởng ấy đã quy tụ mọi cách nhìn nhận và đưa tới những phát hiện sâu và mới mẻ về đất nước. Nguyễn Khoa Điềm đã cho độc giả thấy được đất nước là linh hồn, là kết tụ trí tuệ, tinh thần, phẩm cách, công sức và truyền thống của cả dân tộc. Và từ đó, ta cũng thấy được nét độc đáo trong phong cách nghệ thuật thơ Nguyễn Khoa Điềm: Chất trí tuệ hoà quyện trong chất suy tư sâu lắng.
Bước 3: Báo cáo và thảo luận: 
1 - 2 hs đại diện trình bày. Hs khác nhận xét, bổ sung cho nhau.
Kết luận, nhận định: GV nhận xét
	 II. Đọc cùng nhà phê bình

1. Đọc bài văn:  “Vẻ đẹp giản dị và chân thật của quê nội (Võ Quảng)”
- Người viết tập trung bàn luận về vấn đề gì trong tác phẩm Quê nội :
+ Nội dung của câu chuyện xảy ra trong những khung cảnh quê hương.
+ Vai trò của vai "tôi" trong tác phẩm.
- Để bàn về vấn đề, người viết đã nêu những ý kiến về:
+ Nội dung của tác phẩm: hoàn cảnh đời sống trong tác phẩm, thế giới nhân vật.
+ Nghệ thuật của tác phẩm: người kể chuyện, sức hấp dẫn của tác phẩm.
- Những lí lẽ, bằng chứng được người viết sử dụng nhằm làm sáng tỏ ý kiến về các đặc điểm của tác phẩm Quê nội:
. Lí lẽ: Nội dung câu chuyện xảy ra trong những khung cảnh quê hương.
. Bằng chứng:
+ Không gian: nông thôn miền Trung, tại thôn Hòa Phước, bên con sông Thu Bồn.
+ Thời gian: Vào những ngày rất mới mẻ - như một buổi tảng sáng - sau Cách mạng tháng Tám thành công.
+ Nhân vật: Những người nông dân bình thường, mấy cô bác kèm luôn theo bên chân mấy chú nhóc hiếu động trong thôn, trong làng.
+ Hoạt động: Vừa tự xây dựng chính quyền cách mạng địa phương vừa chuẩn bị chống giặc giữ làng.
- Cách trình bày bằng chứng của người viết: lần lượt nêu ra các bằng chứng theo chủ đề nhất định: không gian, thời gian, nhân vật, hoạt động.
- Mục đích viết của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: Làm sáng tỏ một vấn đề về tác phẩm đó.
- Đặc điểm, nội dung chính của văn bản: Đưa ra các lí lẽ và bằng chứng để chứng minh cho ý kiến hoặc làm sáng tỏ vấn đề nghị luận.
- Mối quan hệ giữa mục đích viết và đặc điểm, nội dung chính của văn bản là mối quan hệ hai chiều. Mục đích viết là cái để cho đặc điểm và nội dung chính của văn bản hướng đến; trong khi đặc điểm và nội dung chính của văn bản sẽ hiện thực hóa mục đích viết.

2. Bài tập viết kết nối với đọc




Ngày dạy:
Tiết 131: ĐỌC (tiếp theo)
THÁCH THỨC ĐẦU TIÊN
CHINH PHỤC NHỮNG CUỐN SÁCH MỚI
1. Mục tiêu: 
- Hs phát triển kĩ năng đọc để biết và hiểu thêm về tp qua trò chuyện với tg, nv
- Hs tìm đọc những tp, cuốn sách mới để mở rộng các chủ đề đã học, pt kĩ năng đọc sách, cách trò chuyện với tác giả để hiểu hơn về tp, cuốn sách
2. Nội dung: 
- Đọc bài thuật lại cuộc “phỏng vấn” rất thú vị của một độc giả nhỏ tuổi với nhà văn Nguyễn Quang Thiều - tác giả của truyện ngắn Bầy chim chìa vôi - để có thể hiểu thêm về sự ra đời và cuộc sống của nhân vật do nhà văn sáng tạo trong tác phẩm
- Chọn đọc một cuốn sách theo nd tự chọn, Hs đọc 1 tác phẩm vh, tìm 1 nv yêu thích và tưởng tượng cuộc trò chuyện cùng nv đó để tìm hiểu về nv ; thử hình dung, đặt ra những câu hỏi để làm rõ hơn điều em muốn biết cách tác giả tạo nên nhân vật hoặc những chi tiết tiêu biểu, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm trong cuốn sách
3. Sản phẩm: Câu trả lời trong phiếu ht của HS, bài viết, bài phỏng vấn của hs
4. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của gv và hs
	ND (dự kiến sp)

	NV 3: Đọc và trải nghiệm cùng nhân vật
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
 (Nhiệm vụ này cần được giao trước, thời gian trên lớp chỉ dành để hs báo cáo).
GV cho hs làm việc cá nhân tưởng tượng cuộc gặp gỡ của mình với 1 nv em yêu thích trong 1 tp đã đọc và phỏng vấn về nv đó, chú ý :
+ chọn cách xưng hô phù hợp
+ có ít nhất 6 câu hỏi trong cuộc phỏng vấn
+ Tham khảo các câu hỏi sau:
	. Bạn đến từ đâu?
. Vì sao và bằng cách nào bạn trở thành nhân vật trong tác phẩm này
. bạn có sở thích, tính cách hay đặc điểm gì nổi bật
. Để kể về cuộc đời mình, bạn muốn nói điều gì nhất?
. Ai hay điều gì khiến bạn quan tâm nhất?
. Nếu sống tiếp cuộc đời không chỉ trong trang sách, điều bạn muốn nhất sẽ làm là gì?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS lv cá nhân ở nhà.
Bước 3: Báo cáo và thảo luận: 
đại diện hs trình bày. hs khác nhận xét, bổ sung cho nhau.
Kết luận, nhận định: GV nhận xét, chuẩn kt

	III. Đọc và trải nghiệm cùng nhân vật




	NV 4:
NV 4.1
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
 GV chia lớp thành 4 nhóm, đọc vb “Mon và Mên đang ở đâu”, tl, th các yêu cầu sau:
a. Mon và Mên là ai trong mối quan hệ với nhà văn – tác giả truyện ngắn Bầy chim chìa vôi?
b. Theo em, vì sao nhà văn khẳng định rằng “tất cả lũ trẻ làng chú đều thức để lắng nghe tiếng mưa, cùng nghĩ về bãi sông và lo cho bầy chim chìa vôi non”?
c. Cậu bé - người “phỏng vấn" tác giả - ngạc nhiên vì điều gì?
d. Ngoài Mon và Mên, ai là người có trải nghiệm và kỉ niệm sâu sắc về đêm mưa, bãi sông và bầy chim chìa vôi?
e. Mon và Mên đang ở đâu? Bầy chim chìa vôi đã bay đi đâu?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS chia nhóm và thảo luận.
Bước 3: Báo cáo và thảo luận: 
Các nhóm cử đại diện trình bày. Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau.
Kết luận, nhận định: GV nhận xét 

NV 4.2: Bài tập 
d) Tổ chức thực hiện: 
 - Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
 (Nhiệm vụ này cần được giao trước, thời gian trên lớp chỉ dành để các nhóm báo cáo).
GV chia lớp thành 4 nhóm
+ mỗi nhóm họn đọc một cuốn sách đang gây sự chú ý, tò mò đối với em. Trong quá trình đọc, thử hình dung em có thể đặt ra những câu hỏi nào để làm rõ hơn điều em muốn biết cách tác giả tạo nên nhân vật hoặc những chi tiết tiêu biểu, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm trong cuốn sách.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS chia nhóm và thảo luận ở nhà.
Bước 3: Báo cáo và thảo luận: 
Các nhóm cử đại diện trình bày. Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau.
Kết luận, nhận định: GV nhận xét 
	IV. Đọc và trò chuyện cùng tác giả
1. Bài thuật lại cuộc phỏng vấn của độc giả nhỏ tuổi với nhà văn
a. Mon và Mên là bạn cùng lứa tuổi với nhà văn - tác giả truyện ngắn Bầy chim chìa vôi.
b. Nhà văn khẳng định rằng “tất cả lũ trẻ làng chú đều thức để lắng nghe tiếng mưa, cùng nghĩ về bãi sông và lo cho bầy chim chìa vôi non” vì:  lũ chim non là điều bọn trẻ quan tâm nhất lúc đó
c. Cậu bé - người “phỏng vấn" tác giả - ngạc nhiên vì tác giả biết được trong đêm mưa, Mon và Mên đã lo nghĩ cho bầy chìa vôi. Cậu bé cho rằng tác giả đã ở cùng Mon và Mên trong đêm hôm đó, hỏi tại sao tác giả không đi cùng Mon, Mên và ngăn cản họ vì họ mới chỉ là trẻ con, cần phải có người lớn đi cùng.
d. Ngoài Mon và Mên, lũ trẻ trong làng (bao gồm cả tác giả lúc đó) là người có trải nghiệm và kỉ niệm sâu sắc về đêm mưa, bãi sông và bầy chim chìa vôi.
e. 
- Mon và Mên vẫn ở trong kí ức của nhà văn và độc giả.
- Bầy chim chìa vôi đã bay đến nơi rất xa, nơi thiên nhiên không bị tàn phá, nơi mà chúng có thể sinh sống.
2. Bài tập: Chọn đọc một cuốn sách đang gây sự chú ý, tò mò đối với em. Trong quá trình đọc, thử hình dung em có thể đặt ra những câu hỏi nào để làm rõ hơn điều em muốn biết cách tác giả tạo nên nhân vật hoặc những chi tiết tiêu biểu, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm trong cuốn sách.
Kq:
- Cuốn sách đang gây sự chú ý, tò mò của em là Tắt đèn của Ngô Tất Tố
- Trong quá trình đọc, em có thể đặt ra một số câu hỏi:
+ Tại sao tác giả lại đặt tên cho nhân vật của mình là chị Dậu? Đây là ngụ ý của tác giả hay chỉ là đặt tên một cách ngẫu nhiên?
+ Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm có gì đặc biệt? Nó có liên quan gì đến các chi tiết trong tác phẩm không?
+ Ngoài việc tái hiện sự bất công của xã hội phong kiến lúc bấy giờ thì tác gỉa còn muốn làm nổi bật cái gì?



Ngày dạy:
Tiết 132, 133: VIẾT
THÁCH THỨC THỨ HAI: Ý TƯỞNG ĐẾN TỪ SẢM PHẨM
VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH MỘT NHÂN VẬT VĂN HỌC YÊU THÍCH 
TRONG CUỐN SÁCH ĐÃ ĐỌC
1. Mục tiêu: 
- HS biết được các yêu cầu đối với kiểu bài phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc
- Biết cách phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc
- HS tìm các ý chính cho bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách em đã đọc    
 - Biết lập dàn ý
- HS viết được bài một bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách em đã đọc    
2. Nội dung:
- GV chia nhóm lớp.
- Cho HS làm việc nhóm trên phiếu học tập.
3. Sản phẩm: Phiếu học tập sau khi HS đã hoàn thành.
4. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của gv và hs
	ND (dự kiến sp)

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Chia nhóm lớp & giao nhiệm vụ:
Đọc bài văn “Hoàng tử bé: trò chuyện để thấu hiểu và yêu thương” và thực hiện các yc:
+ Bài văn  pt đặc điểm nhân vật nào, trong tp nào, cuốn sách nào, nv đó xh trong hc nào?
+ Người viết đã pt nghệ thuật miêu tả nv đó là gì?
+ Nhân vật đó có những đặc điểm gì dựa trên những bằng chứng trong tác phẩm?
+ Ý nghĩa hình tượng của nhân vật trong việc thể hiện chủ đề của tác phẩm?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Quan sát bài văn “Hoàng tử bé: trò chuyện để thấu hiểu và yêu thương ”.
- Suy nghĩ cá nhân 
- Thảo luận nhóm
B3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 2 nhóm báo cáo tl
- Dự kiến sp:
B4: Kết luận, nhận định
- 2 nhóm hs khác nx, GV nhận xét câu trả lời của HS

	I. TÌM HIỂU CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI VĂN PHÂN TÍCH MỘT NHÂN VẬT VĂN HỌC YÊU THÍCH TRONG CUỐN SÁCH ĐÃ ĐỌC
- Gới thiệu nhân vật trong tác phẩm văn học: lai lịch, hoàn cảnh, tình huống xuất hiện và những ấn tượng đặc biệt ban đầu (nếu có)
- Chỉ ra được đặc điểm, tính cách nhân vật qua bằng chứng cụ thể về ngoại hình, hành động, ngôn ngữ, tâm trạng của nhân vật được miêu tả trong tác phẩm
- nhận xét đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn: biện pháp nghẹ thuật, cách sử dụng hoặc nhấn mạnh những chi tiết làm rõ đặc điểm nhân vật
- Nêu được ý nghĩa hình tượng của nhân vật trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm hoặc quan niệm đời sống của tác giả.




	Đề bài: Hãy viết bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách em đã đọc    

NV 1: Thực hành các bước trước khi viết
B1: Chuyển giao nhiệm vụ
(Nhiệm vụ này cần được giao trước, thời gian trên lớp chỉ dành để các nhóm báo cáo).

- Chia nhóm lớp & giao nhiệm vụ:
Tìm các ý chính cho bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách em đã đọc    

PHIẾU TÌM Ý
Tên nhóm: ………….Lớp .....

Nhiệm vụ: Tìm các ý chính cho bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách em đã đọc   

	Nhân vật đó là nv nào, trong tp nào, cuốn sách nào, nv đó xh trong hc nào?
	

	Điều gì khiến em yêu thích và lựa chọn nhân vật này?
	

	Nhân vật đó có những đặc điểm gì dựa trên những bằng chứng trong tác phẩm ? Đặc điểm đó cho thấy điều gì về phẩm chất của nhân vật?
	

	+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn có gì đặc sắc?
	

	Ý nghĩa hình tượng của nhân vật trong việc thể hiện chủ đề của tác phẩm ? Em rút ra bài học gì từ nhân vật?
	



B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Suy nghĩ cá nhân 
- Thảo luận nhóm, điền vào phiếu (làm ở nhà)
- Dự kiến sp:...
B3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 2 nhóm báo cáo
B4: Kết luận, nhận định
- 2 nhóm hs khác nx, GV nhận xét câu trả lời của HS
- Kết nối với mục “Dàn ý của bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách em đã đọc”, ghi bảng

NV 2: Viết bài

Đề bài: Hãy viết bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách em đã đọc    
GV ghi đề lên bảng, nhắc lại ngắn gọn các yêu cầu về kiểu bài, nội dung.
HS ghi đề vào giấy/vở và làm bài.
Trong quá trình HS viết bài, GV quan sát, nhắc HS dành thời gian đọc lại và sửa lỗi trước khi nộp bài, khuyến khích những bài viết sáng tạo
Hs viết bài

NV 3: Chỉnh sửa bài viết
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Gv cho hs làm vc nhóm nx một bài viết của nhóm khác dựa trên các tiêu chí đánh giá
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm vc nhóm đọc và nx
B3: Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.
- HS nhận xét bài viết dựa trên tiêu chí:
	II. THỰC HÀNH VIẾT THEO CÁC BƯỚC
1. Trước khi viết
Dàn ý: 
- Mở bài: giới thiệ nv, ấn tượng ban đầu về nv
- Thân bài:
+ Bối cảnh, các mối quan hệ làm nổi bật dặc điểm nv
+ những đặc điểm nổi bật của nv
+ Nghệ thuật xây dựng nv
- Kết bài: bài học, suy nghĩ, ấn tượng sâu săc mà nv để lại

























2. Viết bài








3. Chỉnh sửa bài viết

	Bảng đánh giá theo tiêu chí bài cho bài viết:
	Tiêu chí đánh giá
	Tổng điểm
	Mức độ

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Bố cục
	1 điểm
	- Đủ 3 phần 
	- Có 2 phần (mở bài-thân bài, hoặc thân bài, kết bài)
	- Chỉ có thân bài

	
	
	1 điểm
	0,75 điểm
	0,5 điểm

	Trình bày
	0,5 điểm
	- Rõ ràng sạch đẹp
	- Tương đối sạch đẹp
	- Gạch xóa nhiều, chữ viết không rõ ràng

	
	
	0,5 điểm
	0,25 điểm
	0

	Sáng tạo
	1 điểm
	- Bài viết sáng tạo mới mẻ, độc đáo
	- Bài viết có chỗ sáng tạo
	- Không sáng tạo

	
	
	1 điểm
	0,5 điểm
	0

	Nội dung
	8,5 điểm
	- Nội dung tiêu biểu, đầy đủ, chính xác
( Chọn nv tiêu biểu, luận điểm rõ ràng dùng kĩ lẽ, dẫn chứng hợp lí, phân tích rõ ràng, hấp dẫn)
	- Nội dung đủ, luận điểm rõ ràng nhưng phân tích chưa sâu, (dẫn chứng còn ít)
	- Nội dung sơ sài, luận điểm chưa đầy đủ, dẫn chứng rất ít chưa làm nổi bật đặc điểm nhân vật, 

	
	
	7 đến 8,5 điểm
	5 đến 6,5 điểm
	0 đến 4,5 điểm

	Cho điểm
	10
	...............
	...............
	..............


B4: Kết luận, nhận định (GV)
a. GV chốt lại những ưu điểm và tồn tại của bài viết.
* Ưu điểm về: 
- Cách lựa chọn nv để pt
- Về kiểu bài: …..
- Về bố cục: ….
- Cách diễn đạt: dùng từ, đặt câu: …..
- Cách trình bày bài :….
* Hạn chế:
- Cách lựa chọn nv để pt
- Về kiểu bài: …..
- Về bố cục: ….
- Cách diễn đạt: dùng từ, đặt câu: …..
- Cách trình bày bài :….
b. Gv yêu cầu hs đọc lại bài viết để tự kiểm tra dựa trên các gợi ý sau:
- Tên nhân vật, tên sách, tác giả, các chi tiết liên quan, , địa danh (nếu có) đã chính xác chưa?
- Có lỗi chính tả không?
- Cách dùng từ ngữ, đặt câu; cách tổ chức đoạn văn có thực sự phù hợp với nội dung cần trình bày không?
c.  Đọc bài viết hay nhất của HS


Ngày dạy:
Tiết 134, 135: NÓI VÀ NGHE
VỀ ĐÍCH: NGÀY HỘI VỚI SÁCH

1. Mục tiêu: HS được trải nghiệm, được thể hiện sự sáng tạo của mình qua các sản phẩm cụ thể.
2. Nội dung: HS sắp xếp, trưng bày sản phẩm sáng tạo của cá nhân và các nhóm về tranh minh họa, bài giới thiệu pô-xtơ… hoặc trình bày bài nói về ý nghĩa td của việc đọc sách
3. Sản phẩm học tập
- Tranh vẽ minh họa sách, truyện tranh;
- Đoạn băng hình ghi hình ảnh thuyết trình của một số cá nhân, nhóm;
- Các cuốn sách đã đọc trong dự án;
- Bài giới thiệu sách dưới các hình thức khác nhau...
- Hoặc bài nói về tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách
4. Tổ chức thực hiện
	Gv chuyển giao nv: HĐ 1(trước khi nói)
Hs chọn 1 trong 2 hoạt động sau để trình bày với các bạn
-Hđ1: Giới thiệu 1 sản phẩm sáng tạo từ sách (truyện tranh, pô-xtơ giới thiệu nv, các hình thức tóm tắt tp...)
Hđ2: Trình bày ý kiến về ý nghĩa, tác dụng của việc đọc sách.
(Nhiệm vụ này cần được giao trước, thời gian trên lớp chỉ dành để các nhóm báo cáo).
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc nhóm, tập luyện trong nhóm
B3: Báo cáo thảo luận (nói và nghe)
- HS trưng bày sp và thuyết trình sp sáng tạo đc hoặc nói trước lớp về ý nghĩa, tác dụng của vc đọc sách
- HS nghe và chấm điểm theo tiêu chí

	1. Trước khi nói
a. Chuẩn bị nội dung, phương tiện để trình bày
b. Tập luyện






2. Trình bày bài nói
3. Sau khi nói

	Bảng đánh giá theo tiêu chí bài nói cho hoạt động 2: Trình bày ý kiến về tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách.

	Tiêu chí
	Nội dung đánh giá
	Mức độ đạt được

	
	
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	Nội dung bài nói
	- Trình bày bố cục, các luận điểm rõ ràng
	
	
	

	
	- Dẫn chứng thực tế, sinh động, thuyết phục
	
	
	

	
	- Có liên hệ, mở rộng
	
	
	

	Cách thể hiện
	- Nói mạnh dạn, tự tin
	
	
	

	
	- Nói to, rõ ràng
	
	
	

	
	- Có biểu cảm nét mặt, động tác, ngữ điệu phù hợp, biết dùng câu hỏi để kích thích sự tò mò vào những nd quan trọng
	
	
	

	Sự tương tác
	Nắm bắt chính xác sự chú ý của người nghe để điều chỉnh nội dung, cách nói
	
	
	



B4: Kết luận, nhận định (GV)



C. LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
2. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
3. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
4. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ
Gv yc:
- Sau khi trải qua các hđ đọc, viết, nói và nghe, các em hãy trang trí lại góc đọc sách, tủ sách của lớp, sắp xếp các sp theo chủ đề, trưng bày các sp làm đc vào tủ sách, giới thiệu với thầy cô và các bạn
B2: Thực hiện nhiệm vụ
B3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm báo cáo 
B4: Kết luận, nhận định
-  nhóm hs khác nx, GV nhận xét

D. VẬN DỤNG 
1. Mục tiêu: Sử dụng kiến thức đã học và niềm đam mê với sách, hs tích cực tìm đọc sách để học hỏi, tăng thêm hiểu biết, bồi dưỡng tư tưởng tình cảm
2. Nội dung: HS đọc thêm nhiều cuốn sách hay, bổ ích, phù hợp với lứa tuổi .
3. Sản phẩm học tập: HS nắm được nội dung, kiến thức và bài học rút ra từ cuốn sách đã đọc. 
4. Tổ chức thực hiện:
B1: GV yêu cầu HS: (làm ở nhà)
1. Tìm đọc thêm các cuốn sách có chủ đề về tuổi thơ, truyện ngụ ngôn, ca dao, tục ngữ, tình thầy trò, về các tri thức khoa học tự nhiên, xã hội…
2. Tự làm sản phẩm minh họa sách mà em yêu thích.
B2: HS thực hiện
B3:Hs bc với thầy cô vào tiết sau
B4:GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* Dăn dò: 
- Chuẩn bị ôn tập và kt học kì II
Ngày dạy:
TIẾT 136,137: ÔN TẬP HỌC KÌ II

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Củng cố kiến thức vể các thể loại VB đọc, kiểu bài viết, kiểu bài nói và hoạt động nghe tương ứng; kiến thức vế tiếng Việt đã học trong học kì II.
- Vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để luyện tập, củng cố kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, giao tiếp...
b. Năng lực riêng biệt:
- Năng lực văn học 
3. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT
- Máy tính, máy chiếu
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu
A. ÔN TẬP KIẾN THỨC
I. Ôn tập tri thức thể loại và văn bản Đọc
Bảng 1
(Thống kê theo mẫu các thể loại đã học)
	STT
	Thể loại
	Đặc điểm

	1.
	…
	…

	2.
	…
	…



Bảng 2
(Thống kê theo mẫu các văn bản đã học)
	Bài
	Văn bản
	Tác giả
	Thể loại
	Đặc điểm nổi bật

	
	
	
	
	Nội dung
	Nghệ thuật

	1.
	…
	…
	…
	…
	…

	2.
	…
	…
	…
	…
	…



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV kiểm tra phần giao nhiệm vụ của tiết trước: Hoàn thành:
1) Bảng thống kê các thể loại đọc chính theo mẫu.
2) Bảng thống kê các văn bản đã học.
- Hình thức thực hiện: GV phát phiếu học tập cho HS chuẩn bị ở nhà theo nhóm ra giấy khổ A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS kiểm tra lại phần chuẩn bị trong 2 phút
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo kết quả của nhóm trên lớp.
+ HS đại diện từng nhóm lên trình bày.
+ HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV chốt KT và chiếu trên máy ND ôn tập để HS đối chiếu và hoàn thiện.
	1. Lập bảng thống kê theo mẫu về các thể loại chính đã học.
(Bảng thống kê kèm theo)
2. Lập bảng thống kê theo mẫu các văn bản đã học.
(Bảng thống kê kèm theo)



II. Ôn tập các kiến thức tiếng Việt
Bảng 3
(Tóm tắt kiến thức tiếng Việt theo mẫu)
	Bài
	Kiến thức tiếng Việt

	1. Bài học cuộc sống
	…

	2. Thế giới viễn tưởng
	…

	3. Trải nghiệm để trưởng thành
	…

	4. Hòa điệu với tự nhiên
	…

	5. Trang sách và cuộc sống
	…



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
*GV tổ chức cho HS tóm tắt các kiến thức tiếng Việt học kì 2 theo mẫu SGK.
- Hình thức thực hiện: GV phát phiếu học tập Bảng 3 cho HS chuẩn bị ở nhà theo nhóm ra giấy khổ A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS kiểm tra lại phần chuẩn bị trong 2 phút
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo kết quả của nhóm trên lớp.
+ HS đại diện từng nhóm lên trình bày.
+ HS nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định.
- GV chốt KT và chiếu trên máy ND ôn tập để HS đối chiếu và hoàn thiện.
	Bảng 3
(Tóm tắt kiến thức tiếng Việt theo mẫu)




III. Ôn tập kiến thức các kiểu bài Viết
Bảng 4
(Tóm tắt các kiểu bài Viết)
	Bài học
	Kiểu bài Viết
	Yêu cầu đối với mỗi kiểu bài

	1. Bài học cuộc sống
	…
	…

	2. Thế giới viễn tưởng
	…
	…

	3. Trải nghiệm để trưởng thành
	…
	…

	4. Hòa điệu với tự nhiên
	…
	…

	5. Trang sách và cuộc sống
	…
	…



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
*GV tổ chức cho HS tóm tắt các kiến thức viết các kiểu bài học kì 2 theo mẫu Bảng 4.
- Hình thức thực hiện: GV phát phiếu học tập Bảng 4 cho HS chuẩn bị ở nhà theo nhóm ra giấy khổ A0.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xem lại nội dung chuẩn bị
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo kết quả của nhóm trên lớp.
+ HS đại diện từng nhóm lên trình bày.
+ HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- HS báo cáo kết quả của nhóm trên lớp.
+ HS đại diện từng nhóm lên trình bày.
+ HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV chốt KT và chiếu trên máy ND ôn tập để HS đối chiếu và hoàn thiện.
	Bảng 4
(Tóm tắt các kiểu bài Viết)




B. LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
ĐỀ SỐ 1

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc câu chuyện sau:
HAI CON DÊ QUA CẦU
Dê Đen và Dê Trắng cùng sống trong một khu rừng nọ. Tình cờ một hôm, chúng có việc và phải đi qua một chiếc cầu. Chiếc cầu rất hẹp, chỉ đủ chỗ để cho một chú dê có thể đi được.
Dê Đen thì đi đằng này lại, còn Dê Trắng lại đi đằng kia sang. Con nào cũng muốn tranh sang trước.
Chúng cãi nhau và chẳng con nào chịu nhường con nào. Cuối cùng, mâu thuẫn không được giải quyết, chúng húc nhau. Cả hai đều rơi tõm xuống suối.
(Câu chuyện Hai con dê qua cầu, Theo truyện La Phông-ten, NXB Văn hóa – Thông tin, trang 57)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Truyện Hai con dê qua cầu thuộc thể loại nào?
A. Truyền thuyết
B. Thần thoại
C. Truyện cổ tích
D. Truyện ngụ ngôn
Câu 2. Nhân vật chính trong truyện Hai con dê qua cầu là ai?
A. Dê Đen
B. Dê Trắng
C. Dê Đen và Dê Trắng
D. Thỏ
Câu 3. Dê Đen và Dê Trắng cãi nhau vì việc gì?
A. Cùng nhau đi qua một cây cầu.
B. Chiếc cầu rất hẹp.
C. Con nào cũng muốn tranh sang cầu trước.
D. Cây cầu quá dài.
Câu 4. Dê Đen và Dê Trắng có thái độ với nhau như thế nào?
A. Nhường nhịn nhau.
B. Dọa nạt nhau
C. Không nhường nhịn nhau.
D. Dọa nạt và không nhường nhịn nhau.
Câu 5. Kết thúc câu chuyện ra sao?
A. Cả Dê Đen và Dê Trắng qua được cầu.
B. Dê Đen sang được cầu.
C. Dê Trắng sang được cầu.
D. Cả hai rơi tõm xuống nước.
Câu 6: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu “Chúng cãi nhau và chẳng con nào chịu nhường con nào.”
A. Nhân hóa
B. Ẩn dụ
C. So sánh
D. Điệp ngữ
Câu 7. Truyện Hai con dê qua cầu phê phán điều gì?
A. Phê phán những những người lười biếng, khoe khoang.
B. Phê phán những người lười biếng khoe khoang, chủ quan, kiêu ngạo.
C. Phê phán những người ích kỉ, không đoàn kết.
D. Phê phán những người coi thường người khác.
Câu 8. Qua câu chuyên này đã nhắc đến câu tục ngữ nào?
A. Một điều nhịn chín đều lành.
B. Cháy nhà ra mặt chuột
C. Được voi đòi tiên.
D. Ếch ngồi đáy giếng.
Trả lời câu hỏi /Thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Qua câu chuyện trên em rút ra được bài học gì? 
Câu 10. Em có đồng tình với việc làm của hai chú dê trong câu chuyện không? Vì sao?
II. LÀM VĂN (4.0 điểm)
Viết một bài văn trình bày ý kiến của em về vấn đề đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện và xe máy.
 
  HƯỚNG DẪN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  

	Phần 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	Bài học: đề cao giá trị của sự nhường nhịn, phê phán những kẻ ích kỉ, tham lam, tư lợi.
	1

	
	10
	HS nêu ra ý kiến của mình, đồng tình hoặc không đồng tình nhưng phải giải thích được.
	1

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận..
Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống trình bày rõ vấn đề và ý kiến (tán thành hay phản đối) của người viết; đưa ra được lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Nghị luận vấn đề đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện và xe máy.
	0,25

	
	
	c. Nghị luận về hiện tượng đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện và xe máy.
Học sinh có thể nghị luận theo nhiều các khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu sau:
	

	
	
	· Nêu vấn đề cần nghị luận: Vấn đề đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện và xe máy.
· Người viết tán thành ý kiến đã nêu.
-    Sử dụng lí lẽ.
+ Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là việc làm rất đúng đắn vì……….
-    Nêu bằng chứng : xác thực (số liệu….)
-    Kết hợp lí lẽ với bằng chứng
· Khẳng định lại sự tán thành ý kiến.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng xác thực.
	0,5


ĐỀ SỐ 2

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc câu chuyện sau:
[bookmark: _Hlk107318769]RÙA VÀ THỎ
Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, Rùa đang cố sức tập chạy. Thỏ trông thấy liền mỉa mai Rùa:
- Đồ chậm như sên. Mày mà cũng đòi tập chạy à ?
- Anh đừng giễu tôi. Anh với tôi thử chạy thi, coi ai hơn ?
Thỏ vểnh tai tự đắc:
- Được, được! Dám chạy thi với ta sao ? Ta chấp mi một nửa đường đó.
Rùa không nói gì. Nó biết mình chậm chạp, nên có sức chạy thật nhanh. Thỏ nhìn theo mỉm cười. Nó nghĩ : Ta chưa cần chạy vội, đợi Rùa gần đến đích ta phóng cũng vừa. Nó nhởn nhơ trên đường, nhìn trời, nhìn mây. Thỉnh thoảng nó lại nhấm nháp vài ngọn cỏ non, có vẻ khoan khoái lắm.
Bỗng nó nghĩ đến cuộc thi, ngẩng đầu lên thì đã thấy Rùa chạy gần tới đích. Nó cắm cổ chạy miết nhưng không kịp nữa. Rùa đã tới đích trước nó.
          (Câu chuyện Rùa và Thỏ, Theo truyện La Phông-ten)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Truyện Rùa và Thỏ thuộc thể loại nào?
A. Truyền thuyết
B. Thần thoại
C. Truyện cổ tích
D. Truyện ngụ ngôn
Câu 2. Nhân vật chính trong truyện Rùa và Thỏ là ai?
A. Rùa
B. Thỏ
C. Rùa và Thỏ
D. Sên
Câu 3. Thỏ chế giễu Rùa như thế nào?
A. Bảo Rùa là chậm như sên.
B. Bảo Rùa thử chạy thi xem ai hơn .
C. Bảo Rùa “Anh đừng giễu tôi”
D. Bảo Rùa là đồ đi cả ngày không bằng một bước nhảy của Thỏ.

Câu 4. Vì sao có cuộc chạy thi giữa Rùa và Thỏ? 
A. Rùa thích chạy thi với Thỏ
B. Thỏ thách Rùa chạy thi
C. Thỏ chê Rùa chậm chạp khiến Rùa quyết tâm chạy thi.
D. Rùa muốn thách Thỏ chạy thi với mình. 
Câu 5. Vì sao Thỏ thua Rùa?
A. Rùa chạy nhanh hơn Thỏ.
B. Rùa cố gắng còn Thỏ chủ quan, coi thường Rùa.
C. Rùa dùng mưu mà Thỏ không biết.
D. Rùa vừa chạy vừa chơi mà vẫn tới đích trước.
Câu 6: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu “Đồ chậm như sên.”
A. Nhân hóa
B. Ẩn dụ
C. So sánh
D. Điệp ngữ
Câu 7. Truyện Thỏ và Rùa phê phán điều gì?
A. Phê phán những những người lười biếng, khoe khoang.
B. Phê phán những người lười biếng khoe khoang, chủ quan, kiêu ngạo.
C. Phê phán những người chủ quan, ích kỉ.
D. Phê phán những người coi thường người khác.
Câu 8. Hậu quả của thái độ chủ quan, kiêu ngạo của Thỏ là gì?
A. Thỏ đi học muộn.
B. Thỏ thua Rùa, bị mọi người cười nhạo.
C. Thỏ cắm cổ chạy, bị ngã.
D. Thỏ mải mê bắt bướm, quên đường về.
Trả lời câu hỏi /Thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Qua câu chuyện trên em rút ra được bài học gì? 
Câu 10. Em có nhận xét gì về nhân vật Thỏ qua câu nói: “Dám chạy thi với ta sao? Ta chấp mi một nửa đường đó”.
II. LÀM VĂN (4.0 điểm)
Viết một bài văn trình bày ý kiến của em về vấn đề đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện và xe máy.
 
HƯỚNG DẪN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7
	Phần 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	Bài học: chậm mà kiên trì sẽ chiến thắng nhanh mà chủ quan kiêu ngạo. Chỉ cần chúng ta kiên trì chắc chắn thì sẽ thành công.
	1

	
	10
	Qua câu nói trên ta nhận thấy Thỏ là kẻ kiêu căng ngạo mạn, chủ quan, coi thường người khác.
	1

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận..
Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống trình bày rõ vấn đề và ý kiến (tán thành hay phản đối) của người viết; đưa ra được lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Nghị luận vấn đề đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện và xe máy.
	0,25

	
	
	c. Nghị luận về hiện tượng đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện và xe máy.
Học sinh có thể nghị luận theo nhiều các khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu sau:
	

	
	
	· Nêu vấn đề cần nghị luận: Vấn đề đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện và xe máy.
· Người viết tán thành ý kiến đã nêu.
-    Sử dụng lí lẽ.
+ Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là việc làm rất đúng đắn vì……….
-    Nêu bằng chứng : xác thực (số liệu….)
-    Kết hợp lí lẽ với bằng chứng
· Khẳng định lại sự tán thành ý kiến.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng xác thực.
	0,5


……………………………………..
Ngày dạy:

                                     TIẾT 138,139: KIỂM TRA CUỐI KÌ II
I. MỤCTIÊU:
 1. Về kiến thức: 
        - Qua giờ kiểm tra hệ thống hoá được kiến thức đã học về  các chủ đề: Bài học cuộc sống; thế giới viễn tưởng; Trải nghiệm để trưởng thành; Hòa điệu với tự nhiên
        - Đánh giá được khả năng nhận thức, ghi nhớ, vận dụng bài học của mỗi học sinh.
 2. Về năng lực: 
-Rèn ý thức tự giá, nghiêm túc làm bài cũng như kỹ năng làm bài tổng hợp, tự luận.
- Năng lực tự đánh giá, năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề.
3.  Về phẩm chất: Giáo dục tính trung thực, sáng tạo
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:    
- Đề bài kiểm tra
- Ôn lại kiến thức về đặc trưng thể loại ,kiến thức tiếng Việt, văn nghị luận
- Giấy kiểm tra
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
     1. Ổn định tổ chức:
     2. Kiểm tra:

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7

	TT
	Kĩ năng
	Nội 
dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện ngụ ngôn
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Nghị luận về một vấn đề trong đời sống.

	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	






BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngụ ngôn
	Nhận biết:
- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu của văn bản.
- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện.
- Nhận diện được nhân vật, tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngụ ngôn.
- Xác định được số từ, phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ).
Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.
- Trình bày được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện. 
- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng; biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.
Vận dụng:
- Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện trong tác phẩm.
- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với bài học được thể hiện qua tác phẩm.  
	3TN

















	
5TN


















	2TL

















	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	Nghị luận về một vấn đề trong đời sống.

	Nhận biết:  Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, về vấn đề nghị luận.
Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản…)
Vận dụng: 
Viết được một bài văn nghị luận về một vấn đề trong cuộc sống. Lập luận mạch lạc, biết kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ vấn đề nghị luận; ngôn ngữ trong sáng, giản dị; thể hiện được cảm xúc của bản thân trước vấn đề cần bàn luận.
Vận dụng cao: 
 Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	
	
	
	1TL*







	Tổng
	
	3TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40



ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn Ngữ văn lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
CON LỪA VÀ BÁC NÔNG DÂN
  Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sẩy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì… Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Thế là ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. 
Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.
                      (Con lừa và bác nông dân. TruyenDanGian.Com.)
Câu 1. Truyện Con lừa và bác nông dân thuộc thể loại nào?
A. Truyện thần thoại.   B. Truyện ngụ ngôn.    C. Truyền thuyết.   D. Truyện cổ tích.
Câu 2. Trong đoạn 1 con lừa đã rơi vào hoàn cảnh (tình huống) nào? 
A. Con lừa sẩy chân rơi xuống một cái giếng.
B. Đang làm việc quanh cái giếng .
C. Con lừa bị ông chủ và hàng xóm xúc đất đổ vào người.
D. Con lừa xuất hiện trên miệng giếng.
Câu 3. Khi con lừa bị ngã, bác nông dân đã làm gì? 
A. Ra sức kéo con lừa lên.
B. Động viên và trò chuyện với con lừa.
C. Ông nhờ những người hàng xóm xúc đất đổ vào giếng.
D. Ông nhờ hàng xóm cùng giúp sức kéo con lừa lên.
Câu 4. Dấu ba chấm trong câu sau có tác dụng gì ?
Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sẩy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì…
A. Cho biết sự vật, hiện tượng chưa liệt kê hết.                                                            
B. Thể hiện lời nói ngập ngừng, bỏ dở, ngắt quãng.
C. Giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ, thường có sắc thái hài hước, châm biếm..                                                                    
D. Thể hiện sự bất ngờ.
Câu 5. Vì sao bác nông dân quyết định chôn sống chú lừa?
A.Vì ông thấy phải mất nhiều công sức để kéo chú lừa lên.
B. Vì ông không thích chú lừa .
C. Ông nghĩ con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả.
D. Ông không muốn mọi người phải nghe tiếng kêu la của chú lừa.
Câu 6. Theo em, những “xẻng đất” trong văn bản tượng trưng cho điều gì?
A. Những nặng nhọc, mệt mỏi.
B. Những thử thách, khó khăn trong cuộc sống.
C. Là hình ảnh lao động .
D. Là sự chôn vùi, áp bức.
Câu 7. Vì sao chú lừa lại thoát ra khỏi cái giếng?
A. Ông chủ cứu chú lừa.
B. Chú biết giũ sạch đất cát trên người để không bị chôn vùi.
C. Chú lừa giẫm lên chỗ đất cát có sẵn trong giếng để thoát ra.
D. Chú liên tục đứng ngày càng cao hơn trên chỗ cát ông chủ đổ xuống để thoát ra.
Câu 8. Dòng nào dưới đây, thể hiện đúng nhất về tính cách của chú lừa?
A. Nhút nhát, sợ chết.
B. Bình tĩnh, khôn ngoan, thông minh.
C. Yếu đuối.
D. Nóng vội nhưng dũng cảm.
Câu 9. Hãy chỉ ra sự khác nhau trong quyết định của người nông dân và con lừa?
Câu 10 . Bài học tâm đắc nhất mà em rút ra từ câu chuyện?
II. VIẾT (4.0 điểm)
      Có ý kiến cho rằng: “Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết cho giới trẻ hôm nay”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên?
------------------------- Hết -------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn lớp 7
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- HS nêu được :
 - Người nông dân: Lúc đầu định giúp lừa ra khỏi giếng, nhưng sau nghĩ lừa già và cái giếng cũng cần được lấp. Vì thế, nhanh chóng buông xuôi, bỏ cuộc.
- Con lừa: Lúc đầu kêu la thảm thiết muốn thoát khỏi giếng nhưng rồi đã khôn ngoan, dùng chính những xẻng đất muốn vùi lấp nó để tự giúp nó thoát ra khỏi cái giếng.
	1,0

	
	10
	Bài học rút ra:
VD: Trong bất cứ hoàn cảnh (khó khăn, thử thách nào trong cuộc sông), sự hi vọng, dũng cảm, nỗ lực sẽ đem đến cho chúng ta sức mạnh vì:
· Hi vọng giúp chúng ta có tinh thần lạc quan, xóa đi mệt mỏi.
· Giúp chúng ta tìm ra cách giải quyết, là động lực giúp chúng ta vượt quan những khó khăn, thử thách…
Hoặc: Sự ứng biến trong mọi hoàn cảnh…
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Viết bài văn nghị luận trình bày quan điểm về trải nghiệm là sự cần thiết cho giới trẻ hôm nay.
	0,25

	
	
	c. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận 
HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	0,5

	
	
	- Nêu được vấn đề cần nghị luận
- Giải thích được khái niệm trải nghiệm là gì? (Là tự mình trải qua để có được hiểu biết, kinh nghiệm, tích lũy được nhiều kiến thức và vốn sống)
- Bình luận và chứng minh về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của trải nghiệm đối với cuộc sống của con người đặc biệt là tuổi trẻ. (Hiểu biết, kinh nghiệm, có cách nghĩ, cách sống tích cực, biết yêu thương, quan tâm chia sẻ.... Trải nghiệm giúp bản thân khám phá ra chính mình để có quyết định đúng đắn, sáng suốt...; Giúp con người sáng tạo, biết cách vượt qua khó khăn, có bản lĩnh, nghị lực...(dẫn chứng) ).
- Chỉ ra những tác hại của lối sống thụ động, ỷ lại, nhàm chán, vô ích, đắm chìm trong thế giới ảo (game), các tệ nạn...
- Bài học rút ra: Vai trò to lớn, cần thiết, có lối sống tích cực, có trải nghiệm để bản thân trưởng thành, sống đẹp...
- Đánh giá, khẳng định tính đúng đắn của vấn đề nghị luận.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0,25



……………………………………………………………………..
Ngày dạy:

                                                   TIẾT 140 : TRẢ BÀI KIỂM TRA  KÌ II
[bookmark: _Hlk123974921][bookmark: _Hlk123974391]I. Mục tiêu cần đạt.	
1. Nănglực:
- HS nhận thấy những ưu diểm, khuyết điểm của mình khi làm bài kiểm tra, từ đó rút kinh nghiệm làm bài tốt hơn.
- Có kỹ năng diễn đạt trôi chảy, có hình ảnh, cảm xúc.
2. Về phẩm chất:
-Nhân ái, yêu nước, tự hào về lịch sử và truyền thống văn hoá của dân tộc, có khát vọng cống hiến vì những giá trị của cộng đồng
II. Phương tiện và học liệu
- Soạn bài, sgk, sgv, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng, các sách tham khảo có liên quan đến bài học.
- Chuẩn bị bài, trả lời các câu hỏi bài tập .
III. Tiến trình tổ chức dạy học
[bookmark: _Hlk123974962]Hoạt động 1: Khởi động
	a) Mục tiêu: Giúp HS
- Từ bài viết các em rút ra được cách làm bài văn nghị luận, trả lời câu hỏi…
b) Nội dung: 
GV tổ chức trò chơi chia lớp làm hai nhóm sau đó thi nhau xem nhóm nào làm xong trước về cách làm bài văn nghị luận…
c) Sản phẩm: HS nêu/trình bày được
- Cách làm bài văn nghị luận.
d) Tổ chức thực hiện: GV tổ chức trò chơi 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV hướng dẫn luật chơi.
- HS quan sát, lắng nghe & trả lời câu hỏi.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS tham gia trò chơi dưới sự tổ chức, hướng dẫn của GV.
- Quan sát câu hỏi, suy nghĩ trả lời nhanh.
GV hướng dẫn HS quan sát và lắng nghe.
- Theo dõi  Hs trả lời, ghi điểm.
B3: Báo cáo thảo luận
HS:
- Trả lời câu hỏi của GV.
- HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét (hoạt động trò chơi của HS và sản phẩm), chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động ôn tập. 
-Giáo viên dẫn vào bài: Viết tên bài học, nêu mục tiêu chung của bài học và chuyển dẫn vào trả bài


- Các em đã làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm. bài học này chúng ta cùng chữa bài kiểm tra những đơn vị kiến thức các em đã thực hiện trong bài kiểm tra học kì để rút kinh nghiệm trong quá trình học.
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	HĐ 1. HDHS kiểm tra kết quả qua dáp án bài thi
- Gọi HS đọc các câu hỏi trong đề bài.
- HD hs lập dàn bài theo đề yêu cầu
- Trả lời các câu hỏi.
	1. Kiểm tra kết quả bài làm

	HĐ 2. HDHS nhận xét và sửa lỗi:
- HS phát biểu về những yêu cầu cần đạt của đề tự luận và trình bày dàn ý khái quát của mình.
- GV bổ sung hoàn chỉnh dàn ý khái quát.
- GV chọn một bài khá và một bài yếu để đọc cho cả lớp nghe.
- HS gúp ý kiến nhận xét về các bài vừa đọc.
- Yêu cầu hs tự kiểm tra lỗi chính tả báo cáo và nhận xét.
	2. Hướng dẫn HS nhận xét và sửa lỗi phần tự luận:
- GV nhận xét bài làm của hs về các mặt:
   + Năng lực và kết quả nhận diện kiểu văn bản.
   + Năng lực và kết quả vận dụng lập luận, dẫn chứng, lời lẽ hướng vào giải quyết vấn đề trong đề bài.
   + Bố cục đảm bảo tính cân đối và làm nổi từ trọng tâm..
   + Năng lực và kết quả diễn đạt: Chữ viết, dựng từ, lỗi ngữ pháp thụng thường.
- HS phát biểu bổ sung, điều chỉnh và sửa chữa thêm.


4. Củng cố, luyện tập
- Gv chốt lại nội dung của tiết trả bài
5. Hướng dẫn về nhà
- Ôn tập các thể loại nghị luận chứng minh, giải thích và biểu cảm.
                                                                 Ngày kí duyệt:


                                                              Tổ trưởng Nguyễn Thị Huệ
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TIẾT 124: TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN 
[bookmark: _Hlk123974838]I. Mục tiêu cần đạt.	
1. Nănglực:
- HS nhận thấy những ưu diểm, khuyết điểm của mình khi làm bài văn tự sự, từ đó rút kinh nghiệm làm bài tốt hơn.
- Có kỹ năng diễn đạt trôi chảy, có hình ảnh, cảm xúc.
2. Về phẩm chất:
-Nhân ái, yêu nước, tự hào về lịch sử và truyền thống văn hoá của dân tộc,có khát vọng cống hiến vì những giá trị của cộng đồng
II. Thiết bị dạy học và học liệu
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV.	
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung các bài học.
- Máy chiếu, máy tính
- Giấy A0 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động
	a) Mục tiêu: Giúp HS
- Từ bài viết các em rút ra được cách làm bài văn thuyết minh…
b) Nội dung: 
GV tổ chức trò chơi chia lớp làm hai nhóm sau đó thi nhau xem nhóm nào làm xong trước về cách làm bài văn thuyết minh…
c) Sản phẩm: HS nêu/trình bày được
- Cách làm bài văn thuyết minh.
d) Tổ chức thực hiện: GV tổ chức trò chơi 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV hướng dẫn luật chơi.
- HS quan sát, lắng nghe & trả lời câu hỏi.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS tham gia trò chơi dưới sự tổ chức, hướng dẫn của GV.

- Quan sát câu hỏi, suy nghĩ trả lời nhanh.
GV hướng dẫn HS quan sát và lắng nghe.
- Theo dõi  Hs trả lời, ghi điểm.
B3: Báo cáo thảo luận
HS:
- Trả lời câu hỏi của GV.
- HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét (hoạt động trò chơi của HS và sản phẩm), chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động ôn tập. 
-Giáo viên dẫn vào bài: Viết tên bài học, nêu mục tiêu chung của bài học và chuyển dẫn vào trả bài


.
Hoạt động : Hình thành kiến thức
Hình thức tổ chức hoạt động: PP đàm thoại, thuyết trình, nêu vấn đề

	       Hoạt động của thầy và trò.
	                    Nội dung

	
GV : Chép đề bài lên bảng :
  
Các nhóm trình bày dàn ý








Gv nhận xét
1. Ưu điểm 
- Bước đầu các em viết đúng thể loại  văn thuyết minh…..
- Đa số học sinh làm bài văn có bố cục 3 phần rõ ràng 
- HS biết làm bài văn thuyết minh xen yếu tố miêu tả và biểu cảm.
- Nhiều bài viết có cảm xúc, diễn đạt trôi chảy, trong sáng, có hình ảnh
- Một số HS đã biết cách dựng đoạn, liên kết đoạn 
- Đa số học sinh viết chữ đẹp rõ ràng 
2. Tồn tại.
- Nhiều HS viết đơn thuần chỉ là thuyết minh.
- Chưa có ý thức dựng đoạn, tách đoạn và liên kết đoạn văn.
- Nhiều HS sai lỗi chính tả
- Diễn đạt lặp, lủng củng, tối nghĩa.
 - Một số chưa có dẫn chứng  
Gv hướng dẫn sửa lỗi- trả bài
- Lỗi chính tả : Trò chơi- chò trơi, lỗi sai- nỗi sai...
- Lỗi dùng từ, câu : Câu từ trong bài văn lủng củng....
- Lỗi diễn đạt: Một số bài trình bày rườm rà, văn chưa lưu loát....
- Do chưa năm vững quy tắc dùng từ, lẫn lộn các từ gần âm.
- Do đặc trưng của vùng miền...
- Học và nắm chắc quy tắc quy tắc dùng từ.
- Thảo luận với các bạn bên cạnh...



Gv thống kê kết quả
	A. Đè bài : Giới thiệu trò chơi nhảy dây
B. Dàn ý
I. Mở bài
- Giới thiệu chung: Nhảy dây là trò chơi mà các bạn gái ở lứa tuổi thiếu niên nhi đồng rất thích. Trò chơi nhảy dây được chơi trong lúc rảnh rỗi ở nhà hoặc vào giờ ra chơi ở trường.
II. Thân bài: Thuyết minh về trò chơi nhảy dây
1. Giới thiệu chung về trò chơi
- Đối tượng chơi thường là các bạn gái ở tuổi thiếu nhi.
- Trò chơi cần một khoảng đất vừa đủ rộng cho vòng dây quay.
- Dây dùng để nhảy có thể là dây thừng, dây cao su, dây thun,...
2. Cách chơi
- Có hai kiểu nhảy dây là nhảy một người hoặc nhảy nhiều người.
+ Cách thứ nhất (nhảy một người):
· Dùng một sợi dây đủ dài. Hai đầu dây cuốn vài vòng vào bàn tay để giữ cho chắc. Đặt chân lên chính giữa sợi dây, kéo cao cho vừa tầm người là được.
· Người nhảy đứng thẳng, hai cổ tay quay đều dây về phía trước cho qua đầu, khi dây chạm sát đất thì nhảy lên. Vừa nhảy vừa đếm, để dây vướng chân là mắc lỗi, là phải dừng lại. Người thắng là người có số lần nhảy nhiều nhất.
+ Cách chơi thứ hai (nhảy nhiều người):
· Hai người quay dây đứng cách nhau một khoảng cách đủ để dây chùng vừa chạm đất là được.
· Quay dây đều tay. Lần lượt từng người hoặc hai, ba người cùng nhảy. Trò chơi này cần sự khéo léo. Nếu để dây chạm trúng chân thì phải ra quay dây cho các bạn khác vào nhảy.
III. Kết bài: Cảm nghĩ của em về trò chơi nhảy dây
- Trò chơi nhảy dây vừa vui vừa bổ ích, rèn luyện sự nhanh mắt, nhanh chân và sức khỏe dẻo dai, có ích cho quá trình phát triển cơ thể của tuổi thiếu nhi.
- Trò chơi gắn liền với tuổi thơ.
Thuyết minh về trò chơi dân gian nhảy dây 
[image: Hình ảnh các em bé chơi nhảy dây vui nhộn]Hình ảnh các em bé chơi nhảy dây vui nhộn

[image: Các em bé đang tập chơi nhảy dây]Các em bé đang tập chơi nhảy dây
 2. Đáp án và biểu điểm 
II. Nhận xét chung 
1. Ưu điểm 

2. Tồn tại.

III. Chữa bài – Trả bài.
1. Đưa ra các lỗi.
- Lỗi chính tả

- Lỗi dùng từ, câu

- Lỗi diễn đạt

2. Hướng dẫn sửa lỗi.
- Nguyên nhân mắc lỗi.
- Cách sửa lỗi. 

IV. Thống kê kết quả:
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Hoạt động : Luyện tập
Hình thức tổ chức hoạt động: PP hoạt động cặp đôi
GV : Cho HS sửa lỗi bài cho bạn 
Hoạt động : Vận dụng, tìm tòi
Hình thức tổ chức hoạt động: PP hoạt động cá nhân
- HS điểm kém làm lại bài.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho tiết học sau






	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN

	Mục tiêu: Giúp HS nêu được những thông tin cơ bản về tác giả, tác phẩm.
Nội dung: 
- GV hướng dẫn HS đọc văn bản và đặt câu hỏi.
- Hs đọc, quan sát SGK và tìm thông tin để trả lời câu hỏi của GV.


	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Hướng dẫn cách đọc & yêu cầu HS đọc.
? Nêu những hiểu biết của em về tác giả, tác phẩm (Thể loại, xuất xứ, bố cục)?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS đọc và tìm thông tin.
HS quan sát SGK.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định
Nhận xét câu trả lời của HS và và chốt kiến thức lên màn hình.


	I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0427/sc_3.jpg]
- Thô-mát L. Phrít-man (1953), sinh ra tại St.Louis Park, một vùng ngoại ô của Minneapolis.
- Là nhà báo người Mỹ có uy tín, phụ trách chuyên mục các vấn đề quốc tế của báo New York Times, chuyên theo dõi những vấn đề mang tính toàn cầu, trong đó có vấn đề môi trường.
- Ba lần được trao giải Pu-lít-dơ (Pulitzer)
- Các tác phẩm tiêu biểu: Chiếc Lếch-xớt (Lexus) và cây ô-liu (1999); Thế giới phẳng (2005-2007); Nóng, Phẳng, Chật (2008);...
2. Tác phẩm
- Thể loại: Văn bản thông tin.
- Xuất xứ
+ Trích Nóng, Phẳng, Chật (2008) nói về những thách thức lớn nhất mà hiện nay nước Mỹ đang đối mặt: khủng hoảng môi trường toàn cầu và việc đánh mất vị thế của một quốc gia dẫn đầu.
+ “Thủy tiên tháng Một” nằm trong mục 5 (Sự bất thường của Trái Đất) thuộc phần 2 (Tại sao chúng ta lại ở đây) của cuốn sách
- Bố cục (3 phần)
+ Phần 1 (từ đầu đến “nó còn là “sự bất thường của Trái Đất” nữa”): Cần hiểu thế nào về tình trạng biến đổi khí hậu.
+ Phần 2 (tiếp đến “toàn cầu…”): Biến đổi khí hậu và những tác động của nó.
+ Phần 3 (còn lại): Những báo cáo và con số đầy ám ảnh.

	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN (…’)

	1. Cần hiểu thế nào về tình trạng biến đổi khí hậu.

	Mục tiêu: 
- Nhận biết được vấn đề thông tin và cách thức tác giả giới thiệu.
Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi 
- HS làm việc cá nhân.
- HS trình bày sản phẩm, theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Hãy chọn trong đoạn 1 một cụm từ có thể khái quát được nội dung chính của vấn đề mà tác giả muốn trao đổi?
- Những cách gọi khác nhau của vấn đề?
-Nhận xét về cách nêu vấn đề của tác giả?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS tìm chi tiết trong văn bản.
HS:
- Đọc SGK, tìm các thông tin được tác giả giới thiệu trong đoạn văn 1.
- Suy nghĩ cá nhân.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV: Yêu cầu hs trả lời và hướng dẫn (nếu cần).
HS :
- Trả lời câu hỏi của GV.
- Theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho câu trả lời của bạn.
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS và chốt kiến thức, kết nối với mục sau.
	1. Cần hiểu thế nào về tình trạng biến đổi khí hậu.
- Vấn đề: biến đổi khí hậu,
+ sự nóng lên của Trái Đất, 
+ sự bất thường của Trái Đất, 
+ sự rối loạn khí hậu toàn cẩu.
-> Cách nêu vấn đề trực tiếp, nhìn nhận từ các khía cạnh của vấn đế.

	2. Biến đổi khí hậu và những tác động của nó.

	Mục tiêu: Giúp HS
- Hiểu được những nguyên nhân của biến đổi khí hậu và những tác động của nó.
- Chính sự biến đổi khí hậu đã dẫn đến bao nhiêu vận động dường như trái quy luật trong đời sống của muôn loài.
- Biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn đến con người.
Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động nhóm cho HS.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung (nếu cần)

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Chia nhóm (4 nhóm).
- Phát phiếu học tập số 1 & giao nhiệm vụ:
? Vẽ sơ đổ (có sử dụng hình mũi tên) biểu thị mối quan hệ nhân quả giữa các sự kiện.
? Sự bất thường của Trái đất” đã được tác giả làm sáng tỏ qua những bằng chứng nào? Tìm thêm những bằng chứng thực tế mà em biết được ?
? Nhận xét về những tác động do biến đổi khí hậu gây ra?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Làm việc nhóm (trao đổi, chia sẻ và đi đến thống nhất để hoàn thành phiếu học tập).
- Đại diện lên báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
GV: Hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS báo cáo, nhận xét, đánh giá. 
- Hướng dẫn HS trình bày ( nếu cần).
HS:
- Đại diện lên báo cáo sản phẩm của nhóm mình.
- Nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
B4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của nhóm.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn sang mục sau.
	2. Biến đổi khí hậu và những tác động của nó.
- Nguyên nhân của biến đổi khí hậu:
+ Nhiệt độ trung bình toàn Trái Đất tăng.
+Sự chênh lệch nhiệt độ hình thành, Trái Đất nóng hơn, tốc độ bay hơi.
- Những tác động của nó.
+ Thời tiết thay đổi bất thường và diễn ra với tốc độ nhanh: đợt nóng, hạn hán, tuyết rơi dày, bão lớn, lũ lụt, mưa to, cháy rừng, loài sinh vật biến mất, thủy tiên nở tháng 1.
+ Thời tiết đồng thời tổn tại ở hai thái cực: nơi nắng hạn gay gắt; nơi mưa bão, lụt lội kinh hoàng.
* Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề, tiêu cực  đến hệ sinh thái và đời sống con người. 

	3. Những báo cáo và con số đầy ám ảnh.

	Mục tiêu: Giúp HS
- Hiểu được cách dẫn ra nhiều số liệu trong một VB thông tin có tác dụng làm tăng tính thuyết phục.
- Thấy được hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn diễn ra hiện nay.
Nội dung:
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi.
- HS làm việc cá nhân

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV hỏi học sinh.
? Hai đoạn cuối tác giả đã đưa vào rất nhiều số liệu, là những số liệu nào?
? Ý nghĩa của số liệu ấy?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân và trả lời.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV: Yêu cầu hs trả lời và hướng dẫn (nếu cần).
HS :
- Trả lời câu hỏi của GV.
- Theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho câu trả lời của bạn.
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS và chốt kiến thức.
	3. Những báo cáo và con số đầy ám ảnh.
- Báo cáo “ Sự bất thường của Trái Đất năm 2007”:
+Bốn đợt giớ mùa, lũ lụt nặng nề ở Ấn Độ, Pa-ki-xtan...
+ Vào tháng 5, sóng lớn cao 4,6 m tràn qua 68 đảo ở Man-đi-vơ...
- Mùa hè 2008, hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn diễn ra: 
+ mưa lớn khiến trung tâm thành phố Xi-đa Ra-pit bị lụt.
+ Mực nước sông cao hơn mặt nước biển 9,1 m (hơn kỉ lục cũ 1,8 m).
* Những số liệu  ấn tượng, đáng tin cậy, thuyết phục khiến người đọc ám ảnh và nhận thức được vấn đề biến đổi khí hậu vẫn còn tiếp tục diễn ra hết sức cực đoan.

	III. TỔNG KẾT (…’)

	Mục tiêu: Giúp HS
· HS nắm được những đặc điểm nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của một văn bản thông tin.
Nội dung
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi.
 - HS làm việc cá nhân

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- HS hoạt động cặp đôi. 
- Giao nhiệm vụ nhóm:
? Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản?
? Nội dung chính của văn bản “Hoa thủy tiên tháng một”?
? Ý nghĩa nhan đề  của văn bản.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy.
- Làm việc nhóm 3’ (trao đổi, chia sẻ và đi đến thống nhất để hoàn thành phiếu học tập).
GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
HS:
- Đại diện cặp đôi lên báo cáo kết quả thảo luận, HS cặp đôi khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho bạn.
GV:
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá chéo giữa các cặp đôi.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm.
- Chuyển dẫn sang đề mục sau.
	1. Nghệ thuật 
- Nghệ thuật trình bày vấn đề theo quan hệ nhân quả giữa các phần trong văn bản. Đưa ra những số liệu chính xác, có căn cứ thuyết phục.
2. Nội dung
Văn bản đề cập  đến vấn đề biến đổi khí hậu trên TĐ với những hiện tượng thời tiết cực đoan. 
3. Ý nghĩa nhan đề.
- Nhan đế ấn tượng, làm nảy sinh nhiều suy đoán, thể hiện sự quan sát thực tế của tác giả. 
- Sự biến đổi khí hậu đã dẫn đến bao nhiêu vận động dường như trái quy luật trong đời sống của muôn loài.
-  Từ đó kêu gọi mọi người luôn phải có ý thức bảo vệ Trái Đất, giảm thiểu và khắc phục hiện tượng biến đổi khí hậu để cuộc sống chúng ta ít bị đe dọa, tác động.



3. HĐ 3: Luyện tập (16’)
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân
c) Sản phẩm: Kết quả ở giấy nháp của HS.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
- Ở địa phương em, em quan sát được những hiện tượng thời tiết cực đoan nào thường xảy ra?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình kết quả
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức.
- Chuyển dẫn sang nhiệm vụ mới
4. HĐ 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, củng cố kiến thức.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ độc lập, trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
 d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
? Em hãy trình bày một số giải pháp để hạn chế sự tác động của biến đổi khí hậu?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình kết quả
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức.





BÀI 9: HÒA ĐIỆU VỚI TỰ NHIÊN
Đọc – hiểu văn bản (3)
Văn bản: BẢN TIN VỀ HOA ANH ĐÀO
                                                                                 
 I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Tri thức Ngữ văn: 
+ Biết thông tin cơ bản của văn bản thông tin
+ Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin; văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trò chơi hay hoạt động; cước chú; Biết viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động.
-  Giúp học sinh hiểu, biết cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin, thông qua những văn bản cụ thể nói cách sống hài hòa với tự nhiên, về trách nhiệm của chúng ta đối với việc bảo vệ tự nhiên.
2. Về năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
* Năng lực đặc thù 
- Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản thông tin, vai trò của các chi tiết, cách triển khai, tác dụng của phương tiện phi ngôn ngữ; nêu trải nghiệm giúp bản thân hiểu hơn về văn bản.
- Nhận biết được đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong hoạt động, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đich của nó.
- Bước đầu biết viết bài văn thuyết minh về một luật lệ trong hoạt động. 
3. Về phẩm chất: 
- Trách nhiệm: tự nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn cách sống tôn trọng quy luật của tự nhiên, nương theo nhịp điệu của tự nhiên.
- Nhân ái, chan hòa thể hiện được thái độ yêu quý trân trọng cách sống hài hòa với thiên nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV.
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
- Máy chiếu, máy tính
- Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề 
a.Mục tiêu: Giúp HS
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học.
- Khám phá tri thức Ngữ văn.
b. Nội dung: 
GV yêu cầu HS quan sát video, trả lời câu hỏi của GV.
HS quan sát, lắng nghe video về bài hát “ Ai lên xứ hoa đào” , suy nghĩ cá nhân và trả lời.
c. Sản phẩm: 
- Nội dung của video bài hát: Tìm hiểu về vấn đề vẻ đẹp của mùa hoa nơi Đà Lạt.
- Cảm xúc của cá nhân (định hướng mở).
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chiếu video, yêu cầu HS quan sát, lắng nghe & đặt câu hỏi:
? Cho biết nội dung của video trên? Những thông tin từ video cung cấp gợi cho em cảm xúc gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân
B3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
GV: tổ chức HS đánh giá và nhận xét các lẫn nhau
GV: chốt vấn đề
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới.
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN

	Mục tiêu: Giúp HS nêu được những thông tin cơ bản về tác giả, tác phẩm.
Nội dung: 
- GV hýớng dẫn HS ðọc vãn bản và ðặt câu hỏi.
- Hs ðọc, quan sát SGK và tìm thông tin ðể trả lời câu hỏi của GV.


	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Hướng dẫn cách đọc & yêu cầu HS đọc.
? Nêu những hiểu biết của em về tác giả, tác phẩm (Thể loại, xuất xứ, bố cục)?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hýớng dẫn HS ðọc và tìm thông tin.
HS quan sát SGK.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định
Nhận xét câu trả lời của HS và và chốt kiến thức lên màn hình.


	I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả
- Nguyễn Vĩnh Nguyên sinh nãm 1979, quê ở Ninh Thuận
- Ông là nhà thõ, nhà vãn, nhà báo, tác giả nhiều cuốn sách về Ðà Lạt.
- Một số tác phẩm nổi tiếng: Tản vãn Với Ðà Lạt, ai cũng là lữ khách, du khảo Ðà Lạt, một thời hýõng xa. Mới nhất là Ðà Lạt, bên dýới sýõng mù (biên khảo). 
2. Tác phẩm
- Thể loại: thuộc thể loại tản văn
- Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: 
+ Trích ra từ cuốn sách với Đà Lạt ai cũng là lữ khách. Đưa ra những cảm nhận, hoài niệm của tác giả về xứ sở sương mù Đà Lạt, những kiếp người lặng lẽ sống , nhưng vẫn có khát vọng mãnh liệt

- Bố cục: 3  phần 
+ Phần 1 Từ đầu…khi Đà Lạt giao mùa Đông-Xuân : Giới thiệu về người bạn kí giả của tác giả
+ Phần 2 Tiếp theo…cuộc vận động rộn ràng nhất thời: nói về bản tin hoa anh đào
+ Phần 3 Còn lại : tác giả mong ước trong tương lai có nhiều bản tin về loài hoa hơn
-  Phương thức biểu đạt: 
+ tự sự, biểu cảm, bình luận

	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN (…’)

	1. Bản tin hoa anh đào

	Mục tiêu: 
- Nhận biết được vấn đề thông tin và cách thức tác giả giới thiệu.
Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi 
- HS làm việc cá nhân.
- HS trình bày sản phẩm, theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Hãy chọn trong đoạn 1 một cụm từ có thể khái quát được nội dung chính của vấn đề mà tác giả muốn trao đổi?
- Những cách gọi khác nhau của vấn đề?
-Nhận xét về cách nêu vấn đề của tác giả?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS tìm chi tiết trong văn bản.
HS:
- Đọc SGK, tìm các thông tin được tác giả giới thiệu trong đoạn văn 1.
- Suy nghĩ cá nhân.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV: Yêu cầu hs trả lời và hướng dẫn (nếu cần).
HS :
- Trả lời câu hỏi của GV.
- Theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho câu trả lời của bạn.
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS và chốt kiến thức, kết nối với mục sau.

	1. Bản tin hoa anh đào.
- Thời gian xuất hiện
+ mỗi năm một lần, vào tháng Chạp
- Nội dung của bản tin thay đổi theo từng năm
+ Viết như một bài thơ với niềm hưng khởi, hân hoan, loan báo rằng hoa sẽ nở rộ vào tháng tới
+ Bản tin dự báo hoa nở muộn, chóng tàn vì thời tiết bất lợi
+ Có năm kể lể về gốc anh đào cổ thụ đứng ở góc đường nào đó trong thành phố vừa bị đốn hạ
- Những khó khăn đầu tiên của người bạn tác giả khi mới viết một bản tin lạ
+ Người viết tin không biết nên bắt đầu từ đâu
+ Anh vẫn đưa ra quyết định: phải làm cho hoa anh đào bình đẳng với các bản tin khác trên đời.

	2. Ý kiến của tác giả về bản tin hoa anh đào

	Mục tiêu: Giúp HS
- Hiểu ðýợc sự  ðồng ðiệu về tâm hồn giữa tác giả và nhân vật ðýợc nói tới trong bài tản vãn:
+ Tác giả thấu hiểu ðýợc những khó khãn, trở ngại khi ngýời bạn của mình viết bản tin về hoa anh ðào
+ Ðồng thời, ông trân trọng sự mạnh mẽ výợt qua chýớng ngại tinh thần ðó của bạn mình. Ông cũng mong rằng sau này những bản tin về hoa anh ðào sẽ xuất hiện nhiều hõn nữa trên báo
Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động nhóm cho HS.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung (nếu cần)

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Chia nhóm (4 nhóm).
- Phát phiếu học tập số 1 & giao nhiệm vụ:
? Trình bày cảm nhận của em về suy nghĩ của tác giả?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Làm việc nhóm (trao đổi, chia sẻ và đi đến thống nhất để hoàn thành phiếu học tập).
- Đại diện lên báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
GV: Hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS báo cáo, nhận xét, đánh giá. 
- Hướng dẫn HS trình bày ( nếu cần).
HS:
- Đại diện lên báo cáo sản phẩm của nhóm mình.
- Nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
B4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của nhóm.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn sang mục sau.
	2. Ý kiến của tác giả về bản tin hoa anh đào.
- Suy nghĩ của tác giả về bản tin
+ Việc bản tin mỗi năm xuất hiện một lần theo tác giả vô cùng ý nghĩa
+ Ý nghĩa tư duy trong nghề làm báo
+ Bản tin mang đến  sức lan tỏa lớn đến mọi người
+ Tác giả muốn trong tương lai có nhiều bản tin về hoa tiếp theo
+ Mong muốn những bản tin rối rắm của xã hội bằng các bản tin về các loài hoa
- Tâm hồn của con người sẽ được thanh lọc, thoải mái hơn



3. HĐ 3: Luyện tập :
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân
c) Sản phẩm: Kết quả ở giấy nháp của HS.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
- Ở địa phương em,em quan sát thấy có loài hoa anh đào không ?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình kết quả
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức.
- Chuyển dẫn sang nhiệm vụ mới
4. HĐ 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, củng cố kiến thức.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ độc lập, trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
 d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
? Em hãy trình bày một số cảm nhân của em về loài hoa em yêu thích ?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình kết quả
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức.
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VIẾT
VIẾT BÀI VĂN THUYẾT MINH MỘT QUY TẮC HOẶC MỘT LUẬT LỆ TRONG TRÒ CHƠI HAY HOẠT ĐỘNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Kiểu bài văn thuyết minh một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng biệt:
- HS nắm được cấu trúc tương đối ổn định của kiểu bài viết thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
- Viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động quen thuộc với mình hoặc được bản thân tìm hiểu kĩ qua sách báo và các phương tiện truyền thông khác.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT
- PHT số 
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0, video
- Tranh ảnh về truyện ST, TT
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
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	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
Cách 1: Gv tổ chức trò chơi ô chữ bí mật
Câu 1: Đây là trò chơi trong đó một người chơi sẽ bị bịt mắt và cố gắng bắt những người khác trong một phạm vi sân chơi giới hạn. Người bị bắt sẽ thua cuộc và phải thế chỗ cho người bắt.
Câu 2: Sắp xếp các kí tự sau để thành tên một hoạt động vui chơi trong dịp hè của trẻ em vùng nông thôn 
ả/h/t/u/ề/i/d
Câu 3: Trò chơi diễn ra vào mùa xuân, sử dụng đu quay làm công cụ, người chơi thể hiện sự khéo léo, mạnh mẽ của mình.
Câu 4: Sắp xếp các kí tự sau để thành tên một trò chơi
ả/o/a/b/b/n/h/y/ố
Câu 5: Đây là một dịp được mong đợt nhất trong năm của người Việt Nam.
Câu 6: Đây là tên một hội thi nổi tiếng ở Đồng Vân?
m/t/ơ/h/ổ/c/i
Câu 7: Cũng gọi là chơi 5-10 là trò chơi phổ biến của trẻ em, số lượng người chơi không hạn chế (nhưng ít nhất là ba). Mục đích là một người đi tìm còn những người kia lẩn trốn.
Câu 8: Trò chơi dùng 2 cây tre, trên đó cột hai cái khấc cũng bằng tre làm bàn đạp để đứng lên đó đi thay chân. 
Câu 9: Trò chơi treo một chiếc niêu đất lên và nhiệm vụ của người chơi là phải đập vỡ nó với một chiếc gậy. 
Câu 10: Trò chơi còn gọi là chơi chắt, dùng 1 quả bóng tung lên nhặt lấy que chuyền rồi chụp bóng.
Cách 2: Nhớ lại một trò chơi hoặc một hoạt động mà các em đã từng tham gia, chứng kiến hoặc biết đến qua sách báo, truyền hình
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận, thuật lại ngắn gọn
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá
GV dẫn dắt vài bài: Các em ạ, các từ khóa hàng ngang các em vừa tìm được đó chính là những trò chơi hoặc hoạt động. Vậy làm thế nào để viết được bài văn thuyết minh về các quy tắc, luật lệ trong các trò chơi hay hoạt động đó? Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiết…
	Học sinh tham gia trò chơi 


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Tìm hiểu các yêu cầu đối với bài văn thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hoặc hoạt động
a. Mục tiêu: Nhận biết được các yêu cầu của bài văn thuyết minh một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hoặc hoạt động
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV: Gv hướng dẫn học sinh tìm hiểu yêu cầu đối vói bài văn thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hoặc hoạt động
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
+ Bài văn thuyết minh một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hoặc hoạt động cần đáp ứng những yêu cầu gì?
+ Tại sao phải giới thiệu hoàn cảnh diễn ra và đối tượng tham gia trò chơi hay hoạt động?
+ Khi tham gia trò chơi hay hoạt động, việc tìm hiểu ý nghĩa của nó có tác dụng gì? 
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Hs quan sát, suy nghĩ
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày;
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I. Yêu cầu đối vói bài văn thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hoặc hoạt động
- Giới thiệu được những thông tin cần thiết về trò chơi hay hoạt động (hoàn cảnh diễn ra, đối tượng tham gia)
- Miêu tả được quy tắc hoặc luật lệ trò chơi hay hoạt động, nêu rõ trình tự các bước cần thực hiện trong trò chơi hay hoạt động đó.
- Nêu được vai trò của trò chơi hay hoạt động đó với con người.
- Nêu được ý nghĩa của trò chơi hay hoạt động đó.






Hoạt động 2: Đọc và phân tích bài viết tham khảo
a. Mục tiêu: Nắm được các đặc điểm của bài văn thuyết minh
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV: Hướng dẫn học sinh phân tích mẫu
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giới thiệu: Bài viết tham khảo giới thiệu về trò chơi: Chơi chuyền. Bài viết thông tin một cách tương đối chi tiết về quy tắc (cách chơi), luật lệ, tác dụng và ý nghĩa của trò chơi.
Cho HS xem video về trò chơi chuyền để HS dễ hình dung khi đọc bài tham khảo.
- GV yêu cầu HS thảo luận theo những câu hỏi sau:
+ Người viết giới thiệu đối tượng tham gia và hoàn cảnh diễn ra như thế nào?
+ Những chi tiết nào giới thiệu về quy tắc (cách chơi)
+ Chi tiết nào nói lên luật lệ trò chơi?
+ Tác dụng của trò chơi?
+ Ý nghĩa của trò chơi?
- HS lập dàn ý cho bài viết theo gợi ý.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	II. Phân tích bài viết tham khảo
+ Đối tượng: những bạn gái; không gian: đầu ngõ, dưới bóng tre, góc sân nhà.
+ Quy tắc: từ 2 – 6 người, đồ chơi gồm 10 que, 1 quả bóng; người chơi tung quả bóng đồng thời nhặt que chuyền, đi từ bàn 1 đến bàn 10, mỗi bàn có một bài đồng dao khác nhau; hết 10 bàn và 1 vòng tính là một ván.
+ Luật lệ: khi đến lượt chuyền, không bắt được quả hay que chuyền sẽ mất lượt; đối phương sẽ được chơi. Tính thắng thua bằng tỉ số hoàn thành các ván.
+ Tác dụng: khéo léo, nhanh tay, nhanh mắt, gắn kết, củng cố tinh thần đoàn đội, vui vẻ, hòa đồng.
+ Ý nghĩa: nét đẹp văn hóa dân gian người Việt.


















Hoạt động 3: Thực hành viết theo các bước
a. Mục tiêu: 
- Kiểu bài văn thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động
- HS viết được bài văn thuyết minh một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động đã từng tham gia, từng được chứng kiến hoặc được đọc, xem qua, nghe sách báo, truyền hình, truyền thanh.
Nắm được cách viết bài văn
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV: Hướng dẫn học sinh Thực hành viết theo các bước
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
+ GV yêu cầu HS xác định mục đích viết bài, người đọc.
+ Hướng dẫn HS lựa chọn đề tài.
+ GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, tìm ý cho bài viết theo Phiếu học tập sau:
Nhiệm vụ: Tìm ý cho bài văn thuyết minh một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động
Gợi ý: Để nhớ lại các chi tiết, hãy viết tự do theo trí nhớ của em (một trò chơi hoặc hoạt động)
PHIẾU TÌM Ý
	Trò chơi hoặc hoạt động gì?
	

	Diễn ra ở đâu? Lứa tuổi nào thường tham gia?
	
........................

	Trò chơi hay hoạt động đó thực hiện như thế nào (dụng cụ, cách thức chơi)?
	
........................

	Trò chơi hay hoạt động đó có luật gì?
	
........................

	Trò chơi đó có tác dụng gì với con người?
	
........................

	Trò chơi đó có ý nghĩa gì?
	
........................


- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
NV2: Hướng dẫn học sinh viết bài, sửa bài
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
+ Yêu cầu học sinh viết thành một bài văn hoàn chỉnh (ở nhà hoặc trên lớp)
+ Hướng dẫn dùng bảng kiểm để tự kiểm tra, điều chỉnh bài viết; sau đó dùng bảng kiểm để nhận xét bài của bạn
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	III. Thực hành viết theo các bước
 1. Trước khi viết
- Lựa chọn đề tài
- Tìm ý
- Lập dàn ý






































2. Viết bài, chỉnh sửa bài viết 
- Dựa bào dàn ý viết thành một bài văn hoàn chỉnh
- Cần đảm bảo đặc điểm của kiểu bài thuyết minh một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động













	Yêu cầu
	Gợi ý chỉnh sửa

	Giới thiệu được những thông tin cần thiết về trò chơi hay hoạt động
	Nếu bài viết chưa giới thiệu được tên trò chơi hay hoạt động, hoàn cảnh diễn ra, đối tượng tham gia,... thì cần bổ sung.

	Miêu tả rõ ràng quy tắc, luật lệ của trò chơi hay hoạt động
	Bổ sung thông tin hoặc điều chỉnh các câu, đoạn cho mạch lạc.

	Nêu được tác dụng, ý nghĩa của trò chơi hay hoạt động
	Nếu việc nêu tác dụng, ý nghĩa trò chơi hay hoạt động còn sơ sài hoặc chưa chính xác thì cần bổ sung hoặc điều chỉnh.

	Đảm bảo yêu cầu chính tả, diễn đạt
	Rà soát lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu,... trong bài viết và chỉnh sửa.





Bài 9: HÒA ĐIỆU VỚI THIÊN NHIÊN
Tiết:
NÓI VÀ NGHE
(1 tiết)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức
- Củng cố kiến thức về văn bản thông tin, văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động;
- Biết giải thích rành mạch về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động nhằm giải đáp những thắc mắc của người tham gia hoặc muốn tìm hiểu về trò chơi hay hoạt động.
2. Về năng lực
*Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
* Năng lực riêng biệt
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa truyện, vận dụng kiến thức trong văn bản để đánh giá được các vấn đề trong cuộc sống.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các truyện có cùng chủ đề.	
3. Về phẩm chất
- Ý thức được tầm quan trọng của việc giải thích về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. 
- Ý thức tự giác, tích cực học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV.
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu đánh giá theo tiêu chí HĐ nói.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HĐ 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: HS kết nối kiến thức của cuộc sống vào bài học
b) Nội dung:
GV:
- Gọi HS chia sẻ trò chơi hay hoạt động mà em yêu thích.
- Gợi mở để HS chia sẻ.
HS chia sẻ suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: 
- Chia sẻ của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV:  
· Em thích nhất trò chơi hay hoạt động nào?
· Em có bao giờ giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động cho người khác nghe chưa?
· Người em giải thích là ai?
· Em thấy người nghe có hiểu, có thích thú không?
· Em rút ra được kinh nghiệm gì sau khi giải thích?....
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát, lắng nghe và bày tỏ suy nghĩ cá nhân.
GV quan sát, lắng nghe.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện một HS trả lời, các em khác nhận xét và bổ sung.
HS đại diện trả lời, các em khác theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần). 
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS và kết nối vào bài học.
       HĐ 2: Hình thành kiến thức mới
	TRƯỚC KHI NÓI (15’)

	 Mục tiêu: Làm rõ quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động với những người tham gia hoặc những người quan tâm.
Nội dung:
GV sử dụng KT đặt câu hỏi để HS xác định mục đích nói và đối tượng nghe trong bài nói của mình.
HS trả lời câu hỏi, chuẩn bị nội dung nói và luyện nói từ ở nhà.

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
-GV: yêu cầu HS quan sát vào hộp chỉ dẫn SGK trang 95
- GV gọi HS xác định mục đích nói và người nghe.
? Nêu mục đích của bài nói? 
? Những người nghe là ai?






- GV hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung nói:
+ Đánh dấu đoạn giải thích quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động trong bài viết.
+ Tóm lược những ý chính của đoạn văn đó.
+ Chuẩn bị tranh ảnh, hình vẽ dạng sơ đồ, dụng cụ (nếu có) liên quan đến trò chơi hay hoạt động.
Chú ý: Em có thể chuẩn bị thuyết trình bằng hình thức trình chiếu để người nghe hiểu rõ hơn về trò chơi hay hoạt động.
+ Trao đổi về nội dung đã chuẩn bị ở nhà, góp ý, chỉnh sửa cho nhau (nếu cần). 
+ Luyện nói trong nhóm để các bạn trong nhóm nhận xét dựa trên phiếu tiêu chí nói.

-GV tổ chức cho HS tập luyện ở lớp:
+ Tập nói thành tiếng một mình; vừa nói vừa giới thiệu tranh ảnh, hình vẽ, dụng cụ (nếu có)
+ Nếu em chuẩn bị thuyết trình thì nói theo bản trình chiếu đã chuẩn bị
-GV quan sát, hỗ trợ, chỉnh sửa cho các nhóm

B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS trả lời, hỗ trợ (nếu cần).
HS suy nghĩ và viết câu trả lời ra giấy. 
B3: Thảo luận, báo cáo
GV yêu cầu HS trả lời
HS trả lời, các em còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung…
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS và chốt: Khi nói phải bám sát mục đích (nội dung) nói và đối tượng nghe để bài nói không đi chệch hướng; chú ý về ngôn ngữ, khả năng truyền cảm thể hiện ở các yếu tố kèm lời và phi lời.
- Chuyển dẫn sang đề mục sau.
	1. Xác định mục đích nói và người nghe
- Mục đích: Làm rõ quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động với những người tham gia hoặc những người quan tâm.
- Người nghe: thầy (cô), bạn bè, người thân và những ai tham gia hoặc quan tâm đến trò chơi hay hoạt động.
2. Chuẩn bị nội dung nói và luyện tập 
a) Chuẩn bị nội dung (SGK)












b) Luyện tập nói
- HS nói một mình hoặc nói theo cặp.
- HS nói tập nói trước nhóm/tổ.



	TRÌNH BÀY NÓI (45’)

	 Mục tiêu: Giải thích được quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi hay hoạt động mà em yêu thích dưới hình thức nói
 Nội dung: 
GV yêu cầu HS nói trước lớp
HS:
- Nói theo dàn ý có sẵn ở tiết HĐ viết.
- Các em khác theo dõi, ghi nhận xét ra giấy và cho điểm đối với bài của bạn trên zalo bằng cách kích tim (hoặc biểu quyết bằng tay) sau mỗi lượt nói.

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Trình chiếu phiếu đánh giá nói theo các tiêu chí.
- Yêu cầu HS nói theo dàn ý của HĐ viết.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS nói theo phiếu tiêu chí.
HS xem lại dàn ý của HĐ viết.
B3: Thảo luận, báo cáo
GV: 
- Yêu cầu HS nói, kịp thời hỗ trợ các em (nếu cần).
- Quay video một vài em và đưa lên Padlet (ở các tiết nói sau, GV quay video lần lượt các thành viên khác).
HS: Đại diện nói, các em còn lại theo dõi và ghi nhận xét ra giấy.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét chung về ý thức tham gia HĐ nói của HS và chuyển dẫn sang mục nhận xét HĐ nói.
	- HS nói trước lớp

- Yêu cầu nói:
+ Nói đúng mục đích (giải thích được quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi hay hoạt động mà em yêu thích).
+ Nội dung nói có mở đầu, có kết thúc hợp lí.
+ Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
+ Điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt… phù hợp.



	SAU KHI NÓI (20’)

	a) Mục tiêu: Góp ý, đánh giá bài nói, rút kinh nghiệm khi trình bày bài nói.
b) Nội dung:
GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn dựa trên các tiêu chí nói.
HS trình bày bản nhận xét của mình ở tiết trước
PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ
Nhóm:……….
Tiêu chí
Nội dung đánh giá
Mức độ đạt được


Chưa đạt
Đạt
Tốt


Nội dung bài nói
Chọn được trò chơi hay hoạt động có quy tắc hoặc luật lệ thú vị để trình bày




Nêu sáng rõ những quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động và sự cần thiết của việc tuân thủ chúng



Cách thể hiện
Nói có ngữ điệu phù hợp, biết nhấn giọng những chỗ cần thiết, biết nêu một số câu hỏi gợi mở nhằm kích thích sự tò mò trước những ý quan trọng




Dùng từ ngữ chính xác, gây ấn tượng, biết sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ


  
Sự tương tác
Nắm bắt chính xác sự chú ý của người nghe để thực hiện những điều chỉnh cần thiết về nội dung nói và cách nói; giải đáp rõ ràng, nhã nhặn các thắc mắc của người nghe.




TỔNG ĐIỂM: ………………../10 điểm






























	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
1. Trình chiếu phiếu đánh giá HĐ nói theo các tiêu chí.
2. Yêu cầu HS đánh giá các bạn nói theo tiêu chí.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu tiêu chí.
HS quan sát HĐ nói của bạn và ghi nhận xét ra giấy.
B3: Thảo luận, báo cáo
GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá.
HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu đánh giá các tiêu chí nói.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét HĐ nói của HS, nhận xét nhận xét của HS và kết nối sang hoạt động sau.
	
- Nhận xét chéo của HS với nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
- Nhận xét của HS


HĐ 3: Luyện tập (10’)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao
c) Sản phẩm: Bài nói của HS sau khi đã được rút kinh nghiệm từ nhận xét sau khi nói.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS
Đóng vai người chủ trì một trò chơi trong lễ hội để giới thiệu về trò chơi đó cho những ai tham gia
B2: Thực hiện nhiệm vụ
B3: Báo cáo, thảo luận
GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HĐ 4: Củng cố, mở rộng
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Sản của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ
Sưu tầm thêm trò chơi hay hoạt động để giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
***************************


BÀI 9: HÒA ĐIỆU VỚI TỰ NHIÊN
Thực hành Đọc 
Văn bản: THÂN THIỆN VÓI MÔI TRƯỜNG 
                                                                                 
 I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Tri thức Ngữ văn: 
+ Biết thông tin cơ bản của văn bản thông tin
+ Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin; văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trò chơi hay hoạt động; cước chú; Biết viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động.
-  Giúp học sinh hiểu, biết cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin, thông qua những văn bản cụ thể nói cách sống hài hòa với tự nhiên, về trách nhiệm của chúng ta đối với việc bảo vệ tự nhiên.,môi trường.
2. Về năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
* Năng lực đặc thù 
- Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản thông tin, vai trò của các chi tiết, cách triển khai, tác dụng của phương tiện phi ngôn ngữ; nêu trải nghiệm giúp bản thân hiểu hơn về văn bản.
- Nhận biết được đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong hoạt động, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đich của nó.
- Bước đầu biết viết bài văn thuyết minh về một luật lệ trong hoạt động. 
3. Về phẩm chất: 
- Trách nhiệm: tự nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn cách sống tôn trọng quy luật của tự nhiên, nương theo nhịp điệu của tự nhiên.
- Nhân ái, chan hòa thể hiện được thái độ yêu quý trân trọng cách sống hài hòa với thiên nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV.
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
- Máy chiếu, máy tính
- Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề 
a.Mục tiêu: Giúp HS
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học.
- Khám phá tri thức Ngữ văn.
b. Nội dung: 
GV yêu cầu HS quan sát video, trả lời câu hỏi của GV.
HS quan sát, lắng nghe video về “ bảo vệ môi trường”  , suy nghĩ cá nhân và trả lời.
c. Sản phẩm: 
- Nội dung của video bài hát: Tìm hiểu về vấn đề ô nhiễm môi trường.
- Suy nghĩ của cá nhân (định hướng mở).
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chiếu video, yêu cầu HS quan sát, lắng nghe & đặt câu hỏi:
? Cho biết nội dung của video trên? Những thông tin từ video cung cấp gợi cho em suy nghĩ gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân
B3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
GV: tổ chức HS đánh giá và nhận xét các lẫn nhau
GV: chốt vấn đề
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới.
	I. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN

	Mục tiêu: Giúp HS nêu được những thông tin cơ bản về tác giả, tác phẩm.
Nội dung: 
- GV hýớng dẫn HS ðọc vãn bản và ðặt câu hỏi.
- Hs ðọc, quan sát SGK và tìm thông tin ðể trả lời câu hỏi của GV.


	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Hướng dẫn cách đọc & yêu cầu HS đọc.
? Nêu những hiểu biết của em về tác giả, tác phẩm (Thể loại, xuất xứ, bố cục)?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hýớng dẫn HS ðọc và tìm thông tin.
HS quan sát SGK.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định
Nhận xét câu trả lời của HS và và chốt kiến thức lên màn hình.


	I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả.
- Nguyễn Hữu Quỳnh Hương sinh năm 1997
- Cô là tác giả của rất nhiều bài báo, cuốn sách cổ vũ nhiệt thành cho “lối sống xanh”
- Tác phẩm chính: Sống xanh rồi mới sống nhanh
2. Tác phẩm
- Thể loại: Chính luận
- Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: 
-Trích từ tác phẩm  Sống xanh rồi mới sống nhanh
- Phương thức biểu đạt: Nghị luận
- Bố cục: 3  phần
 - Phần 1: Từ đầu…. thân thiện với môi trường hơn túi ni lông..?: đặt ra vấn đề
- Phần 2: Tiếp theo…hàng tấn rác thải nhựa : các tiêu chí phân loại
- Phần 3: Còn lại : lý giải về các sản phẩm thân thiện môi trường

	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN (…’)

	1. Cách phân loại

	Mục tiêu: 
- Nhận biết được vấn đề thông tin và cách thức tác giả giới thiệu.
Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi 
- HS làm việc cá nhân.
- HS trình bày sản phẩm, theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Chia nhóm (4 nhóm).
- Phát phiếu học tập số 1 & giao nhiệm vụ:
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Làm việc nhóm (trao đổi, chia sẻ và đi đến thống nhất để hoàn thành phiếu học tập).
- Đại diện lên báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
GV: Hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS báo cáo, nhận xét, đánh giá. 
- Hướng dẫn HS trình bày ( nếu cần).
HS:
- Đại diện lên báo cáo sản phẩm của nhóm mình.
- Nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
B4: Kết luận, nhận định.
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của nhóm.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn sang mục sau.


	1. Cách phân loại
- Chia ra thành 3 nhóm nhỏ dựa trên các tiêu chí rõ ràng
- Đối với vật liệu dựa vào quy trình khai thác, tính chất của vật liệu,giá trị sử dụng
+ Ví dụ túi vải thân thiện với môi trường hơn túi ni lông
+ Việc sản xuất 1 túi vải tiêu thụ 131 lần so với việc sản xuất ra túi ni lông
+ Túi vải thân thiện với môi trường khi người sử dụng tái chế nhiều lần
- Đối với sản phẩm
+ Quy trình khai thác, sản xuất phân phối, sử dụng
+ Sản phẩm này có tác hại với môi trường không?
- Đối với dịch vụ hay không gian thân thiện
+ Quán cà phê cam kết thân thiện môi trường nhưng lãng phí điều hòa, không cam kết vấn đề phân loại xử lý rác thải, vô tư sử dụng các sản phẩm một lần từ giấy, bã mía
+ Khu du lịch sinh thái tuy nhiên không đem lại giá trị môi trường tương xứng

	2. Bài học rút ra

	Mục tiêu: Giúp HS
- Nhận thức được tầm quan trọng và rút ra bài học ý nghĩa từ thực tế.
Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động nhóm cho HS.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung (nếu cần)

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Làm việc nhóm (trao đổi, chia sẻ và đi đến thống nhất để hoàn thành phiếu học tập).
- Đại diện lên báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
GV: Hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS báo cáo, nhận xét, đánh giá. 
- Hướng dẫn HS trình bày ( nếu cần).
HS:
- Đại diện lên báo cáo sản phẩm của nhóm mình.
- Nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
B4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của nhóm.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn sang mục sau.
	2. Bài học rút ra
- Những nhận thức sai lầm của người tiêu dùng khi thấy
+ Sản phẩm ghi trên bao bì “ có thể tái chế”
+ Hoặc sản cam kết “ không thử nghiệm trên động vật”
- Nhãn hàng đã đánh vào tâm lý của người tiêu dùng
+ Ống hút cỏ bàng có khả năng phân hủy làm cho người tiêu dùng sử dụng nhiều
+ Ống hút nhựa không phải là không thân thiện với môi trường
- Không co điều gì thật sự thân thiện với môi trường nếu không phải do thiên nhiên tao ra
→  Là người tiêu dùng thông minh hãy nhận thức rõ các sản phẩm thân thiện môi trường,tự nhắc nhở bản thân mình về vấn đề sống xanh.


3. HĐ 3: Luyện tập :
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân
c) Sản phẩm: Kết quả ở giấy nháp của HS.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
? Em đã làm những gì để bản thân góp phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường, soongs thân thiện với môi trường? 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình kết quả
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức.
- Chuyển dẫn sang nhiệm vụ mới
4. HĐ 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, củng cố kiến thức.
b) Nội dung:  HS suy nghĩ độc lập, trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
? Qua sự việc và những số liệu trên, em có suy nghĩ gì vế vấn nạn môi trường hiện nay?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình kết quả
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Chốt kiến thức.
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Ngày soạn:
Ngày giảng:
TIẾT:
THỰC HÀNH ĐỌC:
CÂU CHUYỆN VỀ CON ĐƯỜNG
-Đoàn Công Lê Huy-
(… tiết)

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Nhận biết được những ý nghĩa phong phú của hình ảnh “con đường” và vai trò của cá nhân trong việc lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình;
- Xác định được mối quan hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận.
2. Về năng lực
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự chủ trong việc xác định và lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình, tự thực hành đọc một văn bản nghị luận
- Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác khi làm việc nhóm và trình bày suy nghĩ của bản thân.
- Giải quyết vấn đề: biết xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học và thực tế cuộc sống.
* Năng lực đặc thù:
- Ngôn ngữ: phát triển ngôn ngữ nói và viết;
- Tìm hiểu tự nhiên và xã hội: năng lực tìm hểu về nghề nghiệp, thị trường lao động và các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS.
3. Về phẩm chất:
Trách nhiệm: có trách nhiệm đối với bản thân trong việc lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến văn bản
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề (5’)
Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về văn bản “Câu chuyện con đường”
Nội dung: HS dùng trải nghiệm thực tế để trả lời câu hỏi.
Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV đặt câu hỏi: Em hãy kể tên và nêu ý nghĩa của các nghề nghiệp mà em biết? Em có suy nghĩ gì về định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai?
B2: Thực hiện nhiệm vụ- HS suy nghĩ cá nhân
B3: Báo cáo, thảo luận – HS trả lời câu hỏi của giáo viên
B4: dẫn dắt, kết nối (GV): 
	Trong xã hội, có nhiều nghề nghiệp khác nhau. Mỗi nghề đều có những đóng góp quan trọng cho xã hội. Và mỗi nghề lại yêu cầu một hoặc một số tố chất nhất định. Vậy để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cũng như con đường đúng đắn, mỗi người trong chúng ta cần có định hướng về con đường cho bản thân mình ngay từ đầu. 	Nhưng “con đường”- ngoài ý nghĩ là sự định hướng về nghề nghiệp thì còn có nhiều ý nghĩa khác.Vậy “con đường” mang những ý nghĩa nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay để giải đáp câu hỏi đó.
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới (…’)
	I. TÌM HIỂU CHUNG

	a.Mục tiêu: HS biết cách đọc và tìm hiểu thông tin liên quan đến tác giả và tác phẩm
b.Nội dung: 
- GV hướng dẫn HS đọc văn bản và đặt câu hỏi
- Hs đọc, quan sát SGK và tìm thông tin.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm, kĩ thuật cặp đôi
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Ai là tác giả của VB “Câu chuyện về con đường”? VB được trích từ đâu?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc chú thích (1)-tr.74. Thảo luận
B3: Báo cáo, thảo luận
B4: Kết luận, nhận định
	1. Tác giả
Đoàn Công Lê Huy (1963), quê ở Thừa Thiên-Huế. Ông là nhà văn thường viết cho lứa tuổi học trò.
2. Tác phẩm
Trích từ cuốn “Gửi em mây trắng”, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2016, Tr.7-12.

	II. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN

	a. Mục tiêu: HS biết cách đọc và tìm hiểu nghĩa của một số từ trong phần chú thích; nắm được phương thức biểu đạt chính, bố cục, vấn đề chính của VB
b. Nội dung hoạt động: 
- Hs đọc, quan sát SGK và tìm thông tin.
- GV hướng dẫn HS đọc văn bản và đặt câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động.


	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	(1) HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
GV hướng dẫn cách đọc: đọc to, rõ ràng, nhấn mạnh chú ý âm lượng, tốc độ, sự biểu cảm khi đọc...
- GV đọc mẫu 1 đoạn.
-Gọi 3 HS lần lượt đọc
- GV nhận xét, sửa chữa cách đọc của HS.
- Tìm hiểu chú thích SGK: 
(2) HỌC SINH THẢO LUẬN NHÓM THEO KĨ THUẬT KHĂN TRẢI BÀN
[image: Kĩ thuật "Khăn trải bàn"]


Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản.
+ Văn bản chia làm mấy phần? Nêu ý chính của từng phần.
+ Văn bản viết về vấn đề gì? 
HS nhận nhiệm vụ thảo luận nhóm, theo kĩ thuật khăn trải bàn (mỗi nhóm cá nhân ghi ý kiến riêng của mình (3P)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+Tổ chức cho HS thảo luận. Mỗi nhóm thống nhất ghi đáp án chung vào ô giữa phiếu.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Câu hỏi tháo gỡ kk.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
Ngoài phương thức nghị luận là chính, HS có thể thấy VB còn có PTBĐ khác kết hợp như tự sư, biểu cảm.
	
1. Đọc và tìm hiểu chú thích
- Đọc 
- Tìm hiểu chú thích và giải thích từ khó ( SGK-T74- 75)



2. Kết cấu:
a. Phương thức biểu đạt: nghị luận. 
b. Bố cục: 3 phần
- Phần  1 (Từ đầu … đến "Con đường có ý nghĩa sớm hơn em tưởng."): Nêu vấn đề nghị luận
- Phần 2  (Tiếp … đến “không bao giờ là yếu tố quyết định thành công”): Bàn luận vấn đề- những ý nghĩa phong phú của hình ảnh “con đường”
- Phần 3 (Đoạn còn lại): Kết thúc vấn đề- vai trò của các nhân trong việc lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình.
c. Vấn đề bàn luận: Ý  nghĩa của hình ảnh “con đường” và vai trò của cá nhân trong việc lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình.


	III. TÌM HIỂU CHI TIẾT VB

	1. Nêu vấn đề nghị luận

	a. Mục tiêu: - HS nhận biết được vấn đề nghị luận và cách nêu vấn đề trực tiếp, ngắn gọn
  b. Nội dung hoạt động: 
- Hs đọc, quan sát SGK và tìm thông tin.
- GV hướng dẫn HS đọc văn bản và đặt câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động.

	(1) HS thực hiện hoạt động theo hình thức cá nhân:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV cho HS theo dõi  phần 1 của văn bản Từ đầu … đến "Con đường có ý nghĩa sớm hơn em tưởng"): Nêu vấn đề nghị luận

? Tác giả nêu vấn đề bằng mấy câu văn? Hãy đọc những câu văn ấy
? Tác giả đã nêu vấn đề bằng cách nào? 
? Hiệu quả nghệ thuật được tạo ra nhờ cách nêu vấn đề đó là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+Tổ chức cho HS suy nghĩ, trả lời cá nhân
+ GV quan sát, khích lệ HS. 
Gợi mở: dùng lời kể để giới thiệu vấn đề sẽ có tác dụng như thế nào cho Vb nghị luận?
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá,  kết luận: 
	


- “Không phải đợi đến lúc ngồi trước bộ hồ sơ thi đại học em mới nghĩ về con đường em đi. Con đường có ý nghĩa sớm hơn em tưởng”.

.=> Tác giả nêu vấn đề trực tiếp, ngắn gọn.
- NT: Nêu tình huống=>tăng tính hấp dẫn, gây tò mò.


	2. Đặc điểm và ý nghĩa phong phú của hình ảnh “Con đường”

	a. Mục tiêu: 
- Nhận biết hệ thống lí lẽ, dẫn chứng mà tác giả dùng để lập luận làm nổi bật ý nghĩa phong phú của hình ảnh “con đường”
- Rút ra được bài học về cách dùng dẫn chứng trong văn nghị luận
- Hiểu được tình cảm của tác giả trước vấn đề được bàn bạc, trao đổi.
b. Nội dung hoạt động: HS hoạt động nhóm, kĩ thuật mảnh ghép
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động.

	GV hướng dẫn HS thực hiện kĩ thuật mảnh ghép, hoàn thành nhiệm vụ học tập Thời gian: 10  phút

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Thảo luận theo nhóm chuyên gia- giáo viên chia lớp làm 4 nhóm, thảo luận trong 5 phút.
- Nhóm 1: Đọc đoạn “Ngay từ khi em còn nằm cuộc tròn..” đến “...là thước đo chân em dài đi vào tương lai”. 
Xác định lí lẽ và dẫn chứng mà tác giả đã đưa ra trong văn văn trên và qua đó tác giả cho biết con đường có ý nghĩa như thế nào?
- Nhóm 2: Đọc đoạn “Con đường mở ra văn minh nhân loại...” đến “...những nẻo đường ngang dọc mới đang chờ em đó.”. Xác định lí lẽ và dẫn chứng mà tác giả đã đưa ra trong văn văn trên và qua đó tác giả cho biết con đường có ý nghĩa như thế nào?
- Nhóm 3: Đọc đoạn “Đường và chân là đôi bạn thân” đến “...khi ta đã rời xa”. Xác định lí lẽ và dẫn chứng mà tác giả đã đưa ra trong văn văn trên. Qua đó rút ra những đặc điểm của “ Con đường”
 - Nhóm 4: Đọc đoạn “Em biết không, có một con đường gắn chặt với số phận mỗi người...” đến “...không bao giờ là yếu tố quyết định thành công.”. 
Xác định lí lẽ và dẫn chứng mà tác giả đã đưa ra trong văn văn trên và qua đó tác giả cho biết con đường có ý nghĩa như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS- Thảo luận, làm việc theo nhóm chuyên gia
Bước 3: Báo cáo, thảo luận- Vòng mảnh ghép (5 phút)
- Tạo nhóm mới (các em số 1 tạo thành nhóm I mới, số 2 tạo thành nhóm II mới, số 3 tạo thành nhóm III mới, số 4 tạo thành nhóm IV mới & chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên sâu.
GV
- Yêu cầu các nhóm chuyên gia tạo thành các nhóm mảnh ghép
- Hướng dẫn HS chia sẻ ý kiến cá nhân (nếu cần).
HS
- Chia sẻ ý kiến cá nhân - theo dõi quan sát,  nhận xét, bổ sung....
Bước 4: Kết luận, nhận định: 

	a.Đặc điểm của “Con đường”
- “Đường không có chân sẽ không còn là con đường, là sự hoang vu...”;
- “Người không có đường sẽ không đi về đâu cả...”;
- “Sống động, có linh hồn”.



b. Ý nghĩa phong phú của hình ảnh “Con đường”:
- “Con đường là chứng nhân đợi chờ em lớn lên”;
- “Con đường mở ra văn minh nhân loại, là biểu tượng cho sự trưởng thành của một quốc gia”;
- “Con đường gắn chặt với số phận  mỗi người. Ấy là “đường đời””.

	3. Vai trò của cá nhân trong việc lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình

	a. Mục tiêu: 
- Hiểu được vai trò của cá nhân trong việc lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình. 
b. Nội dung hoạt động: 
- GV sử dụng , tổ chức hoạt động cá nhân cho HS.
- HS làm việc cá nhân, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đã hoàn thiện của cá nhân .
d. Tổ chức thực hiện hoạt động.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: KT TRÌNH BÀY 1 PHÚT 
Vậy phần kết thúc VB, tác giả khẳng định cá nhân có vai trò như thế nào trong việc lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình? Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: - Làm việc cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày, chia sẻ.
- Hướng dẫn HS chia sẻ ý kiến cá nhân (nếu cần).
HS- Chia sẻ ý kiến cá nhân - theo dõi quan sát,  nhận xét, bổ sung....
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét về thái độ làm việc và sản phẩm của HS.
- Chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục sau

	- Mỗi cá nhân có vai trò quyết định trong việc lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình:
+  “ Không ai có thể trả lời câu ỏi đó giúp em”;
+ “Để đi đến đích, em phải trải qua không ít khó khăn, thử thách, gian nan”
+ “Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà vì lòng người ngại núi e sông”
· Sự quyết tâm, nỗ lực mới giúp con người đi đến thành công trên những con đường đã chọn.


	IV. TỔNG KẾT (…’)

	a. Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung của VB
b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động cá nhân .
- HS làm việc cá nhân, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung.
c. Sản phẩm: Câu trả lời học tập của HS đã hoàn thành.
d. Tổ chức thực hiện

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: thảo luận trong bàn trong 02 phút: Qua VB, em hãy chỉ ra sức hấp dẫn trong cách lập luận của tác giả Đoàn Công Lê Huy?
Từ đó VB, tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+Tổ chức cho HS thảo luận.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

	IV. Tổng kết 
1. Nghệ thuật:
- Lập luận chặt chẽ, lí lẽ xác đáng thuyết phục và bằng chứng chọn lọc, tiêu biểu, cùng cách trao đổi vấn đề mở, hướng tới đối thoại với người đọc.
- Cách đan xen phương thức tự sự, biểu cảm trong văn nghị luận rất tài tình để làm tăng sức thuyết phục.
2. Nội dung, ý nghĩa :
- “Con đường” là một hình ảnh mang nhiều ý nghĩa gắn bó mật thiết với con người. 
- Mỗi cá nhân có vai trò quyết định trong việc lựa chọn đường đi cho cuộc đời mình. 
- hỉ có sự quyết tâm, nỗ lực mới giúp con người đi đến thành công trên những con đường đã chọn.



3. HĐ 3: Luyện tập (16’)
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập giáo viên giao.
b. Nội dung: 
c. Sản phẩm: Khả năng trình bày ý kiến của HS.
d. Tổ chức thực hiện: Trò chơi tập làm nhà hùng biện
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu vấn đề: 
	Nhà văn Lỗ Tấn đã từng nói:  "Trên đường thành công không có bước chân của kẻ lười biếng" . Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  
Em hãy đưa ra bằng chứng và lí lẽ để bảo vệ quan điểm của mình.
 Bước 3:  Báo cáo, thảo luận:
HS đưa ra lập luận bảo vệ quan điểm của mình. Tập hùng biện trước lớp. 
GV đưa ra tiêu chí đánh giá: 
 Bước 4: GV đánh giá, cho điểm các bày hùng biện hay.
4. HĐ 4: Vận dụng
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, đưa ra suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về một vấn đề GV đặt ra.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và  HS
	Dự kiến sản phẩm của HS

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
kĩ thuật công não.
 Câu 1: Từ việc đọc hiểu văn bản "Câu chuyện về con đường", em hãy rút ra những yếu tố quan trọng của một bài văn nghị luận.
Câu 2: 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Trên đường đời của bạn cũng có lúc vấp ngã. Tôi cũng vậy. Ngay cả người tài giỏi, khôn ngoan nhất cũng có lúc vấp ngã. Vấp ngã là điều bình thường, chỉ có những người không bao giờ đứng dậy sau vấp ngã mới là người thật sự thất bại. Điều chúng ta cần ghi nhớ là, cuộc sống không phải là một cuộc thi đỗ - trượt. Cuộc sống là một quá trình thử nghiệm các biện pháp khác nhau cho đến khi tìm ra một cách thích hợp. Những người đạt được thành công phần lớn là người biết đứng dậy từ sai lầm ngớ ngẩn của minh bởi họ coi thất bại, vấp ngã chỉ là tạm thời và là kinh nghiệm bổ ích. Tất cả những người thành đạt mà tôi biết đều có lúc phạm sai lầm.Thường thì họ nói rằng sai lầm đóng vai trò quan trọng đối với thành công của họ. Khi vấp ngã, họ không bỏ cuộc. Thay vì thế, họ xác định vấn đề của mình là gì, cố gắng cải thiện tình hình, và tìm kiếm giải pháp sáng tạo hơn để giải quyết. Nếu thất bại năm lần, họ cố gắng đứng dậy năm lần, mỗi lần một cố gắng hơn, Winston Churchill đã nắm bắt được cốt lõi của quá trình này khi ông nói: “ Sự thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất nhiệt huyết và quyết tâm vươn lên”.
(Trích “ Cuộc sống không giới hạn”, Nick Vujicic)
a. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 
b. Theo tác giả con người thực sự thất bại khi nào?  
c.Vì sao tác giả lại cho rằng: “Cuộc sống là một quá trình thử nghiệm các biện pháp khác nhau cho đến khi tìm ra một cách thích hợp” ?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS thảo luận nhanh câu 1,2
Câu 3 suy nghĩ độc lập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS bày tỏ quan điểm câu 1,2
- HS nêu ý tưởng về đoạn văn
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).

	Câu 1: Những yếu tố quan trọng của một văn bản nghị luận:

- Ý kiến thường là một nhận xét mang tính khẳng định hoặc phủ định thường nêu ở nhan đề hoặc mở đầu bài viết.
- Lí lẽ thường tập trung nêu nguyên nhân, trả lời các câu hỏi: Vì sao?, Do đâu? 
- Bằng chứng (dẫn chứng) thường là các hiện tượng, số liệu cụ thể nhằm minh họa, làm sáng tỏ cho lí lẽ.

Câu 2: 
a. Phương thức biểu đạt chính là nghị luận.
b. Vấp ngã là điều bình thường bởi ai cũng có lúc thất bại và vấp ngã trong cuộc sống, chỉ trừ những người không dám đứng dậy sau vất ngã hay chính là sợ hãi, không dám đối mặt với những điều xấu nhất có thể sảy ra thì họ mới là người thực sự thất bại.
c. Học sinh có thể đưa ra quan điểm riêng của mình là đồng tình hoặc không đồng tình. Đồng thời đưa ra lập luận giải thích cho quan điểm đó.)
Ví dụ: Đồng tình vì:
- Thất bại là một phần của cuộc sống và đó là điều rất bình thường, không ai không thành công mà không trải qua những thất bại.
- Thất bại thử thách sự kiên nhẫn của con người. Con người biết theo đuổi đam mê, chắc chắn sẽ thành công.
- Thất bại cho con người những bài học kinh nghiệm quý báu để nuôi dưỡng đam mê của chính mình.
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